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Phônng UBND tỉnh Quảng Trị1


MỤC LỤC HỒ SƠ
	Hộp số
	Hồ sơ số
	Tiêu đề hồ sơ
	Thời gian BĐ-KT
	Số tờ

	01
	A. KHỐI TỔNG HỢP
	
	

	
	1 
	Nghị quyết của Chính phủ, Văn bản của các Bộ, ngành TW 
	12/12/2004 04/5/2006
	25

	
	2 
	Báo cáo kết quả làm việc của Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách, Hội đồng Dân tộc tại tỉnh Quảng Trị 
	26/01/2005 15/9/2005
	11

	
	3 
	Tập Báo cáo, Công văn của Văn phòng Chính phủ 
	26/11/2004 05/7/2006
	32

	
	4 
	Hồ sơ về kỳ họp thứ 4 - khoá 4 HĐND huyện Gio Linh 
	28/7/2005
	12

	
	5 
	Hồ sơ về kỳ họp thứ 5 - khoá 4 HĐND huyện Gio Linh ngày 27 và 28/12/2005
	28/12/2005
	11

	
	6 
	Hồ sơ về kỳ họp thứ 6 - khoá 9 HĐND Thị xã Đông Hà 
	09/01/206  18/5/2006
	13

	
	7 
	Hồ sơ về kỳ họp thứ 3- khoá 9 HĐND thị xã Đông Hà ngày 28/12/2004
	15/12/2004 29/12/2004
	57

	
	8 
	Hồ sơ HĐND Thị xã Quảng Trị 
	01/6/2005  07/7/2006
	20

	
	9 
	Hồ sơ về kỳ họp thứ 3, 4 - khoá 4 HĐN D huyện Cam Lộ 
	30/12/2004  08/8/2005
	16

	
	10 
	Hồ sơ về kỳ họp thứ 5 - khoá 3 HĐND huyện Đakrông ngày 9 và 10/01/2006
	10/01/2006
	15

	
	11 
	Hồ sơ về kỳ họp thứ 4 - khoá 3 HĐND huyện Đakrông ngày 28 và 29/7/2005
	11/11/2004 05/8/2005
	23


	
	12 
	Hồ sơ về kỳ họp thứ 5 - khoá 9 HĐND huyện Hướng Hóa 
	13/12/2004 05/01/2005
	53

	
	13 
	Hồ sơ về kỳ họp thứ 3 - khoá 9 HĐND huyện Hướng Hoá ngày 04 và 5/01/2005
	24/11/2005 04/10/2006
	54

	01
	14 
	Hồ sơ về kỳ họp thứ 4,5 - khoá 4 HĐND huyện Triệu Phong
	15/7/2005  29/7/2005
	33

	
	15 
	Hồ sơ về kỳ họp thứ 3 - khoá 4 HĐND huyện Hải Lăng ngày 30 và 31/12/2004
	16/12/2004  27/12/2004
	79

	
	16 
	Hồ sơ về kỳ họp thứ 4 - khoá 4 HĐND huyện Hải Lăng ngày 29/07/2005
	30/6/2005  29/7/2005
	67

	02
	17 
	Hồ sơ về kỳ họp thứ 5 - khoá 4 HĐND huyện Hải Lăng ngày 27 và 28/12/2005
	08/11/2005 26/12/2005
	17

	
	18 
	Hồ sơ về kỳ họp thứ 4- khoá 4 HĐND huyện Vĩnh Linh 
	17/8/2005
	03

	
	19 
	Đề án phát triển kinh tế-xã hội ở phía Tây Đường Hồ Chí Minh 
	14/9/2004  05/10/2004
	66

	
	20 
	Tập Báo cáo của Đoàn Đại biểu Quốc hội, TT HĐND tỉnh 
	20/10/2004  28/3/2006
	25

	
	21 
	Tập Báo cáo của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của Huyện uỷ Đảo Cồn Cỏ 
	15/02/2005 12/7/2006
	30

	
	22 
	Tập văn bản chỉ đạo và hướng dẫn về công tác thống kê 
	04/02/2005 17/02/2006
	35

	
	23 
	Tập Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị 
	14/10/2004  30/10/2005
	07

	
	24 
	Tập Báo cáo và chương trình hành động của UBND huyện Hướng Hoá 
	18/01/2005 28/6/2006
	29

	
	25 
	Tập Báo cáo và các văn bản liên quan của UBND huyện Đảo Cồn Cỏ 
	22/3/2005  28/5/2006
	28

	
	26 
	Tập Báo cáo và chương trình công tác trọng tâm, giao chỉ tiêu kế hoạch UBND Hải Lăng 
	20/11/200422/6/2006
	89

	
	27 
	Tập Báo cáo và chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện Triệu Phong 
	27/12/200430/6/2006
	79

	
	28 
	Tập Báo cáo và chương trình công tác của UBND thị xã Quảng Trị  
	22/11/2004  21/5/2006
	44

	
	29 
	Tập Báo cáo tháng, quý, năm chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện Cam Lộ 
	28/01/2005 27/02/2006
	37

	
	30 
	Tập Báo cáo tháng, quý, năm chương trình công tác trọng tâm của UBND Thị xã Đông Hà 
	16/12/2004 08/6/2006
	23

	03
	31 
	Tập Báo cáo tháng, quý, năm chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện Đakrông 
	06/10/2004  28/12/2006
	67

	
	32 
	Tập Báo cáo tháng, quý, năm chương trình công tác trọng tâm  UBND huyện Vĩnh Linh 
	25/9/2004  20/6/2006
	75

	
	33 
	Tập Báo cáo tháng, quý, năm chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện Gio Linh 
	05/10/2004 31/5/2006
	35

	
	34 
	Tập văn bản của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thú y, Chi cục Di dân phát triển vùng KTM 
	01/4/2004 01/4/2005
	37

	
	35 
	Tập văn bản  của Sở Giao thông -Vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh 
	22/11/2004 22/6/2006
	100

	
	36 
	Tập văn bản của Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ
	21/5/2005 06/6/2006
	41

	
	37 
	Tập văn bản của Sở Tư pháp, Sở Khoa học - Công nghệ
	18/11/200421/3/2006
	22

	
	38 
	Tập văn bản  của Sở Tài chính, Y tế, Xây dựng
	02/2/2005

11/4/2006
	20

	
	39 
	Tập Báo cáo công tác tháng, năm của Sở Lao động  Thương binh và xã hội
	14/9/2004

12/2006
	43

	
	40 
	Tập Báo cáo tháng của Sở Văn hoá - Thông tin
	29/3/2005 31/3/2006
	25

	
	41 
	Tập Báo cáo công tác tháng, quý, năm của Sở Thể dục - Thể thao
	28/9/2004 23/5/2006
	11

	
	42 
	Chương trình báo cáo công tác của Sở Công nghiệp
	23/02/2005 31/5/2006
	58

	
	43 
	Tập văn bản của Sở Tài nguyên - Môi trường
	23/11/2004 31/3/2006
	28

	04
	44 
	Tập Báo cáo của Sở Thương mại - Du lịch, BCĐ 127, Chi Cục quản lý Thị trường
	15/4/2005 07/5/2006
	28

	
	45 
	Tập Báo cáo của ngành Thuỷ sản
	27/02/2005 28/6/2006
	19

	
	46 
	Tập văn bản của Sở Kế hoạch - Đầu tư
	27/10/2004 14/6/2006
	76

	04
	47 
	Tập Báo cáo của Kho bạc Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng NNo& PTNT, Ngân hàng Nhà nước
	24/01/2005 18/4/2006
	68

	
	48 
	Tập Báo cáo tháng, quý, năm của Uỷ ban dân số, Đài PT-TH tỉnh
	25/3/2005 24/3/2006
	25

	
	49 
	Tập Báo cáo tháng, quý, năm của Quỹ hỗ trợ phát triển, BHXH
	05/4/2005 28/02/2006
	24

	
	50 
	Tập Báo cáo và nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ban Dân tộc
	19/11/2004 22/5/2006
	23

	
	51 
	Tập Báo cáo tuần, tháng năm của Cục Hải quan Quảng Trị
	25/10/2004 25/02/2006
	58

	
	52 
	Tập Báo cáo và chương trình công tác của BCH Biên phòng tỉnh
	17/11/2004 08/6/2006
	19

	
	53 
	Tập Báo cáo tuần, tháng, các chương trình kế hoạch công tác của BCH Quân sự tỉnh
	29/11/2004 23/5/2006
	35

	
	54 
	Tập Báo cáo chương trình công tác Chi Cục Kiểm lâm tỉnh
	01/12/2004 28/4/2006
	33

	
	55 
	Tập Báo cáo, kế hoạch công tác của KTM Lao Bảo
	11/9/2004 30/6/2006
	12

	
	56 
	Tập Báo cáo tháng, 06 tháng, năm của Cục Thuế tỉnh
	31/12/2005 05/2006
	25

	
	57 
	Tập Báo cáo của BCĐ Quốc gia hỗ trợ việc làm, Thanh tra tỉnh, BCS Toà án tỉnh
	14/3/2005 27/5/2005
	08

	
	58 
	Tập văn bản của Công an tỉnh
	04/01/2005 23/3/2006
	29

	
	59 
	Tập văn bản của Ban Biên giới, Ban Tôn giáo, BQL Dự án hỗ trợ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, BCĐ Phát triển Công nghiệp, BQL các Khu Công nghiệp, BQL Dự án Thuỷ lợi-Thuỷ điện, BQL các Khu Du lịch tỉnh
	14/9/2005 31/5/2005
	51

	
	60 
	Tập văn bản của Liên minh HTX và Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh; Trạm Kiểm soát Liên hợp-Tân hợp; Trường Cao đẳng Sư phạm; BQL Dự án đầu tư và xây dựng CSHT
	30/5/2005 20/3/2006
	24

	05
	B. KHỐI NỘI CHÍNH
	
	

	
	I. TỔ CHỨC BỘ MÁY
	
	

	
	61 
	Quy chế làm việc của UBND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009
	30/5/2001 2004
	163

	
	62 
	Thành lập BCĐ phòng, chống tai nạn thương tích tỉnh Quảng Trị
	25/11/2002 27/12/2002
	20

	
	63 
	Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Sở, Ban ngành
	16/6/2003 02/12/2003
	33

	
	64 
	Thành lập Trường THPT cấp 2, 3 Bến Quan và Trường THPT Đông Triệu Phong
	09/3/2003
	17

	
	65 
	Thành lập Trường PTTH Vĩnh Định và Trường THPT Bến Quan
	28/8/2003 12/9/2003
	14

	
	66 
	Đổi tên Trường Nguyễn Đình Chiểu thành Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị
	09/4/2003
	03

	
	67 
	Đổi tên Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ
	16/9/2003
	03

	
	68 
	Thành lập BCĐ phát triển kinh tế xã  hội miền Tây  đến  năm 2010
	29/8/2002 28/8/2003
	08

	
	69 
	Thành lập, đổi tên BQL Dự án Thuỷ lợi - Thuỷ điện và bổ sung thành viên Hội đồng đền bù thiệt hại công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện tỉnh 
	23/7/2002 04/8/2003
	14

	
	70 
	Thành lập Hội Dược học tỉnh Quảng Trị
	12/6/2002 02/10/2003
	05

	
	71 
	Bãi bỏ, chia tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, công nhận các tổ chức hoạt động trên địa bàn huyện, thị xã
	14/5/2004 16/9/2004
	05

	
	72 
	Quy chế làm việc UBND tỉnh, Quy chế làm việc Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2004-2009
	01/4/2004 07/6/2004
	27

	05
	73 
	Tập văn bản về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, huyện, thị xã 
	13/5/2004 19/11/2004
	26

	
	74 
	Quy chế làm việc giữa cá nhân, tổ chức nước ngoài và Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	07/9/2004 28/9/2004
	13

	
	75 
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban dân số; Tổ chức lại các phòng, Trung tâm trực thuộc Uỷ ban dân số Gia đình và Trẻ em
	03/3/2004 27/10/2004
	18

	
	76 
	Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, Liên minh HTX và DNNQD tỉnh Quảng Trị
	20/8/2004 06/10/2004
	11

	
	77 
	Chuyển giao tổ chức biên chế của Nhà Thiếu nhi sang Tỉnh đoàn quản lý
	09/01/2004 09/02/2004
	31

	
	78 
	Thành lập Sở Bưu chính - Viễn thông
	17/8/2004 27/10/2004
	10

	
	79 
	Thành lập, quy chế tổ chức và hoạt động của BQL dự án cơ sở hạ tầng tỉnh Quảng Trị
	21/7/2004 
	13

	
	80 
	Thành lập BCĐ xây dựng thị xã Đông Hà thành đô thị loại 3
	24/8/2004 01/11/2004
	07

	06
	81 
	Thành lập Trung tâm tư vấn, hỗ trợ HTX và DNNQD; Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; Hội KHKT bảo vệ rừng và Đa dạng sinh học; TT tin học - Thông tin KH&CN; TT ứng dụng tiến bộ KH&CN; Trại sản xuất tôm giống Triệu Phong; Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ; TT Dịch vụ bán đấu giá tài sản; TT đào tạo, tư vấn phát triển NNNT Quảng Trị; TT khuyến ngư; Phòng Kế hoạch nghiệp vụ thuộc BQL KTM  Lao Bảo; BQL các cụm công nghiệp
	20/6/2002 09/11/2004
	64

	
	82 
	Thành lập và Quy chế hoạt động các Ban liên lạc, Hội đồng hương (Tù chính trị yêu nước, học sinh miền Nam, Hội đồng hương Thanh Hoá)
	23/7/2002 10/11/2004
	22

	
	83 
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐSP tỉnh Quảng Trị; Nâng cấp Trường CĐSP tỉnh; 
	26/7/2002 24/02/2004
	37

	06
	84 
	Thành lập BCĐ Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh; Hội chợ việc làm lần thứ nhất; BCĐ CCHC tỉnh; BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh; BCĐ kỷ niệm các ngày lễ lớn; BCH Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; BCĐ Chương trình kiên cố trường lớp học tỉnh; BCĐ Phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút; Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Quảng Trị; Tổ công tác liên ngành chương trình 120; Hội đồng trọng tài lao động; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; BCĐ Hiến máu nhân đạo; Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em;  Hội Luật gia tỉnh
	10/6/2002 27/12/2004 
	101

	
	85 
	Thành lập BCĐ Chương trình Plan Quốc tế; BQL dự án phòng chống sốt rét - quỹ toàn cầu tỉnh Quảng Trị; BCĐ Phát triển nông thôn vùng ven biển Triệu Phong; BCĐ Chương trình phát triển nông thôn Quảng Trị; BCĐ Chương trình Y tế Quốc gia; BQL tiểu dự án VIE/03/P21/053; BQL chương trình Chia sẽ; BQL phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; BQL dự án vốn JBIC tỉnh Quảng Trị; BCĐ phục hồi và tôn tạo Di tích Dốc Miếu và hàng rào điện tử Macnamara; BCĐ DA PTNNo vùng Tân Lâm; BQL dự án rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Thạch Hãn
	05/6/2002 29/11/2004 
	123

	
	86 
	Tập văn bản về tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh
	12/6/2002 02/8/2004
	24

	
	87 
	Tập văn bản về kiện toàn tổ chức và bộ máy của Ban An toàn giao thông tỉnh
	19/3/2002 17/9/2004
	26

	
	88 
	Thành lập, công nhận và Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội thể thao khuyết tật tỉnh Quảng Trị
	19/6/2002 19/11/2004
	86

	
	89 
	Thành lập Trạm kiểm lâm Khu vực Hướng Lập; Hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông; Trạm bảo vệ rừng thuộc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
	05/7/2002 23/12/2004
	17

	
	90 
	Thành lập và ban hành quy chế hoạt động của BCĐ Cải thiện môi trường đô thị Miền Trung
	31/10/2002 23/11/2004
	19

	
	91 
	Thành lập các Trung tâm, phòng trực thuộc VP.UBND tỉnh và Phân công trách nhiệm lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	11/6/2002 14/6/2004
	05

	06
	92 
	Đổi tên, Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp
	23/10/2002 05/3/2004
	12

	
	93 
	Thành lập, đổi trên các BCĐ, tên cơ quan, phòng ban thuộc Sở, ban ngành
	17/01/2003 06/10/2004
	88

	
	94 
	Đổi tên, Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính
	14/11/2003 18/5/2004
	14

	
	95 
	Đổi tên, sắp xếp tổ chức bộ máy, quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ
	17/3/2003 14/7/2004
	21

	07
	96 
	Thành lập, Quy chế tổ chúc hoạt động của Sở Tài nguyên - Môi trường
	04/7/2003 20/4/2004
	39

	
	97 
	Tổ chức và hoạt động của Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường tỉnh Quảng Trị
	17/12/2003 02/3/2004
	26

	
	98 
	Tổ chức và hoạt động Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Quảng Trị
	29/9/2003 03/8/2004
	11

	
	99 
	Thành lập BCĐ Lễ hội du lịch Nhịp cầu Xuyên Á tỉnh Quảng Trị
	08/8/2003 16/7/2004 
	14

	
	100 
	Thành lập huyện Đảo Cồn Cỏ và các cơ quan chuyên môn của huyện Đảo Cồn Cỏ
	03/7/2003 25/11/2004
	82

	
	101 
	Tập văn bản của UBND tỉnh về thành lập huyện Đảo Cồn Cỏ
	25/6/2003 03/8/2004
	97

	
	102 
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh; Ban Dân tộc; Sở Xây dựng; Sở Y tế; Sở LĐ- TB-XH; Trung tâm Xúc tiến đầu tư; Chi cục kiểm lâm; Sở Giao thông - Vận tải; Ban Dân tộc và Miền núi; Sở Tư pháp; Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Trị; Tổng đội thanh niên xung phong xây dựng đảo Thanh niên Cồn Cỏ
	20/6/2002 20/7/2005
	89

	
	103 
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Quảng Trị
	15/10/2004 05/01/2005
	25

	
	104 
	Thành lập Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh Quảng Trị;  Phòng Quản lý thương mại thuộc Sở Thương mại Du lịch; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải; Phòng Tin học và Thống kế tài chính
	21/01/2005 27/12/2005
	33

	07
	105 
	Quy chế tổ chức, hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị và Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh;
	11/01/2005 28/11/2005
	18

	
	106 
	Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh; Chi hội Thể thao khuyết tật huyện Vĩnh Linh; Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng các Khu Công nghiệp Quảng Trị
	10/6/2005 27/12/2005
	34

	
	107 
	Thành lập Văn phòng liên lạc về phòng, chống ma tuý qua biên giới Việt - Lào; BCĐ chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tỉnh
	28/6/2005 27/7/2005
	09

	
	108 
	Thành lập Ban chuẩn bị sản xuất công trình: Hồ chứa nước Ái Tử; BCĐ Bảo vệ Hệ thống tải điện Quốc gia và mạng lưới viễn thông trên địa bàn tỉnh; BCĐ Xây dựng nhà máy xi măng 35 vạn tấn/năm
	30/5/2005 03/11/2005
	15

	
	109 
	Thành lập Hội Tin học tỉnh Quảng Trị; Điều lệ Hội KHKT Bảo vệ rừng và Đa dạng sinh học tỉnh; Hội đồng nghệ thuật thẩm định phù điêu đặt tại Q.khu IV; Chức năng, nhiệm vụ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	11/4/2005 27/12/2005
	37

	
	110 
	Thành lập BCĐ thực hiện đề án: Ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống, giai đoạn 2005-2010; Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống Y tế dự phòng tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
	27/4/2005 10/10/2005
	21

	
	111 
	Thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND thị xã Quảng Trị, Triệu Phong, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hoá, thị xã Đông Hà, Đakrông, huyện Đảo Cồn Cỏ 
	04/01/2005 18/01/2005
	13

	
	112 
	Quy chế tổ chức và hoạt động Sở Thể dục - Thể thao; BQL các Khu du lịch tỉnh; Sở Thuỷ sản
	23/5/2005 16/12/2005
	30

	
	113 
	Quy định tiêu chuẩn phân loại chính quyền cơ sở vững mạnh; Ban hành đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ tư pháp các cấp
	13/9/2005 12/12/2005
	31

	08
	114 
	Đề án tăng cường cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực miền núi; Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Y tế cấp huyện
	28/3/2006 02/6/2006
	15

	
	115 
	Triển khai thực hiện QĐ 144/2006-TTg Ban hành chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh; Thông báo điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
	09/02/2006 01/9/2006
	09

	
	116 
	Chia tách trường THPT Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	29/8/2006
	06

	
	117 
	Giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội  hoạt động trên địa bàn tỉnh; Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy Sở Nội vụ
	11/5/2006 01/9/2006
	11

	
	118 
	Thành lập BCĐ Xây dựng xã hội học tập; Biên soạn bộ Hồ sơ về  tiến Bru Vân Kiều; BCĐ công tác Biên giới lãnh thổ Quốc gia tỉnh
	04/01/2006 06/12/2006
	29

	
	119 
	Thành lập, quy chế tổ chức và hoạt động của sở Bưu chính-Viễn thông; Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông tỉnh Quảng Trị thuộc Sở Bưu chính - Viễn thông
	30/3/2006 22/11/2006 
	32

	
	120 
	Thành lập BCĐ Điều tra lao động - việc làm -2010; Chương trình phát triển Thể dục-Thể thao xã, phường, thị trấn và xây dựng quy hoạch cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao đến
	09/5/2006 22/5/2006
	20

	
	121 
	Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin - Ngoại ngữ thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo; Chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về công tác tôn giáo và đổi tên phòng Dân tộc huyện thành Phòng Dân tộc và Tôn giáo
	22/11/2006 27/11/2006
	08

	
	122 
	Thành lập Sở Du lịch, Chi cục Thuỷ lợi, Trạm xã thị trấn Cửa Việt; Trung tâm Công báo; Hội đồng tư vấn khuyến công tỉnh
	13/3/2006 18/10/2006
	45

	
	123 
	Thành lập Chi cục Lâm nghiệp trực thuộc Sở NN&Phát triển nông thôn; Trung tâm quan trắc và Kỹ thuật môi trường QTrị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
	20/11/2006 22/11/2006
	17

	08
	124 
	Thành lập Trung tâm giám định Y Khoa; Trung tâm Pháp Y; Trung tâm Y tế dự phòng Hải Lăng; Trung tâm Y tế dự phòng Vĩnh Linh; Bệnh viên đa khoa Vĩnh Linh; Bệnh viện đa khoa Gio Linh
	20/01/2006 06/12/2006
	47

	
	125 
	Thành lập Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân; Hội nạn nhân chất độc màu da cam Dixon; Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị
	03/3/2006 25/12/2006
	69

	
	126 
	Thành lập Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi huyện Triệu Phong, huyện Vĩnh Linh và thị xã Quảng Trị 
	16/6/2006 06/12/2006
	47

	
	127 
	Thành lập Hội Di sản văn hoá tỉnh; Điều lệ Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh; Hội Khoa học kỹ thuật về đo lường chất lượng và bảo vệ người tiêu dùng tỉnh
	01/8/2006 16/6/2006
	56

	
	128 
	Thành lập Hội Tù chính trị yêu nước tỉnh; Hội tù chính trị yêu nước thị xã Đông Hà; Hội người cao tuổi các xã, thị trấn thuộc huyện Cam Lộ, Hướng Hoá
	01/11/2006 29/12/2006
	30

	
	129 
	Thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan; Kiện toàn BCH Hội Hữu nghị Việt - Lào; Việt Nam - Cu Ba, Việt - Nga, Việt Nam - Caphuchia
	30/10/2006 09/11/2006
	26

	
	130 
	Thành lập Hội Y tế dự phòng tỉnh; Hội Y tế thôn bản tỉnh Quảng Trị
	10/01/2006 01/9/2006
	41

	
	131 
	Thành lập BQL, Ban điều hành dự án Nâng cao năng lực triển khai có hiệu quả hoạt động cải thiện bền vững tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em ở 10 tỉnh khó khăn tỉnh Quảng Trị
	07/3/2006 07/7/2006
	30

	09
	132 
	Thành lập BQL dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Cam Lộ, Hướng Hoá, Đakrông, Vĩnh Linh và BQL dự án dinh dưỡng Việt Nam - Hà Lan 
	09/01/2006 02/11/2006 
	17

	
	133 
	Thành lập BQL dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông; Hỗ trợ xây dựng công trình tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo bền vững; Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Trị
	11/4/2006 07/7/2006
	27

	
	134 
	Thành lập BQL rừng phòng hộ Hướng Hoá-Đakrông; Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông phía Bắc tỉnh Quảng Trị
	13/7/2006 12/12/2006
	26

	09
	135 
	Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Trị; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của VP. UBND tỉnh
	13/4/2006 29/12/2006
	32

	
	136 
	Quy chế tổ chức và hoạt động của BQL KKT-TM đặc biệt Lao Bảo
	17/02/2005 17/7/2006
	21

	
	137 
	Quy định cơ cấu tổ chức, Quy chế tổ chức và hoạt động của BQL các Khu Công nghiệp tỉnh; Thành lập BQL dự án năng lượng nông thôn Vĩnh Linh; Thành lập Tổ liên ngành dự án năng lượng nông thôn 2 Quảng Trị (REII)
	21/11/2005 22/12/2006
	25

	
	138 
	Hồ sơ Tổ chức bộ máy, chính sách hỗ trợ cán bộ, hỗ trợ kinh phí của huyện Đảo Cồn Cỏ
	13/4/2005 16/10/2006
	25

	139 
	140 
	Thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong thị xã Đông Hà, Quảng Trị, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	11/01/2006 18/12/2006
	120

	
	141 
	Thành lập thôn Mới thuộc xã A Dơi (Tân Hải, Hợp Thành) Thôn mới ở xã Thanh, thôn Rào Trường ở xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh 
	06/7/2005 13/7/2006 
	41

	
	142 
	Thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Vĩnh Linh và Hội cực giáo chức thị xã Đông Hà
	04/8/2005 27/11/2006
	33

	
	143 
	Thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự; Hội Khoa học kỹ thuật huyện Hải Lăng
	28/10/2005 27/11/2006
	37

	
	144 
	Tập văn bản về giải thể các BQL dự án…, Công ty Xây lắp điện cơ Quảng Trị
	07/5/2005 1/12/2006
	36

	
	145 
	Tập văn bản về Đổi tên cơ quan, Trung tâm, khoa, Công ty …
	30/01/2005 06/3/2006
	37

	
	146 
	Thành lập BCĐ và BQL dự án cơ sở hạ tầng nông thôn Miền Trung; Dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung
	25/7/2005 12/4/2006
	20

	
	147 
	Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; Quản lý nhà nước đối với Câu lạc bộ Đường 9; Thành lập Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu Trường Trung học Công - Kỹ nghệ tư thục Mai Linh
	12/6/2005 31/7/2006
	

	
	148 
	Công nhận Điều lệ hội các Doanh nghiệp trẻ tỉnh; Ban Thường vụ Hội Thể thao người khuyết tật tỉnh và cho phép thành lập Chi hội thể thao người khuyết tật huyện Triệu Phong
	20/01/2005 10/3/2006
	12

	09
	II. TỔ CHỨC CÁN BỘ
	
	

	
	149 
	Một số quy định chung về hành chính công sở, đội ngũ cán bộ, công chức  
	12/8/2006 11/5/2004 
	18

	
	150 
	Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ nhà nước 
	04/4/2005 09/01/2006
	08

	
	151 
	Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo số lượng chất lượng công chức, viên chức 
	02/3/2006 20/3/2006
	11

	
	152 
	Báo cáo tình hình cán bộ, công chức người Hoa làm việc trong bộ máy nhà nước 
	03/8/2005
	04

	10
	153 
	Tiếp nhận thợ lặn về Cảng Cửa Việt, Đoạn quản lý đường Sông, Cty Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Thạch Hãn, Cty khai thác công trình thuỷ lợi Vĩnh Linh, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 
	17/10/2002 12/11/2002
	19

	
	154 
	Tập văn bản chỉ đạo và hướng dẫn xét tuyển hợp đồng cho lao động cán bộ, công chức, viên chức
	09/8/2004 31/12/2004
	10

	
	155 
	Quy chế làm việc, quy chế tuyển dụng đối với UBND xã, phường, thị trấn 
	02/11/2004 30/11/2004
	27

	
	156 
	Phê duyệt kết quả xét tuyển công chức, viên chức đợt 1, 2, 22 
	15/7/2004 29/9/2004
	21

	
	157 
	Thành lập Đoàn thanh tra kỳ thi tuyển sinh CĐSP, Trung học Y tế, Trung học NN&PTNT 
	29/7/2003 
	05

	
	158 
	Tiếp nhận, bố trí việc làm cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiếu số và lao động ngoại tỉnh 
	29/8/2002 30/7/2004
	16

	
	159 
	Xét tuyển công chức, giáo viên phổ thông, mầm non, giảng viên Trường Cao đẳng sư phạm 
	16/5/2002 14/12/2004
	88

	
	160 
	Tập Quyết định về thành lập Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển ngành Giáo dục - Đào tạo 
	31/7/2002 10/8/2004 
	18

	
	161 
	Hợp đồng lao động của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh 
	25/6/2002 02/01/2004
	42

	10
	162 
	Kế hoạch và phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức 
	21/8/2002 09/3/2004
	40

	
	163 
	Đề án xét tuyển công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp 
	02/01/2003 13/10/2004
	41

	
	164 
	Xét tuyển công chức, viên chức ngành Y tế 
	02/7/2003 01/12/2004
	30

	
	165 
	Tuyển dụng cán bộ, công chức vào làm việc ở các cơ quan Nhà nước 
	04/01/2005 23/12/2005
	88

	
	166 
	Hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp
	01/02/2005 26/12/2005
	86

	
	167 
	Hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp 
	20/2/2006 22/12/2006
	29

	
	168 
	Tuyển dụng, xét tuyển cán bộ, công chức và chấn chỉnh công tác tuyển dụng CCVC vào làm việc ở các cơ quan Nhà nước 
	24/3/2006 26/12/2006
	96

	
	169 
	Kết quả thi tuyển công chức-kỳ thi thứ 24, 25 
	04/01/2006 02/11/2006
	44

	11
	170 
	Quy chế xét tuyển Giáo viên phổ thông Mầm non 
	21/8/2006
	31

	
	171 
	Xét tuyển công chức, viên chức và sửa đổi, bổ sung một số điểm trong xét tuyển công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
	16/8/2005 06/3/2006
	14

	
	172 
	Phê duyệt kết quả xét trúng tuyển giáo viên 
	23/8/2005 2/12/2006
	42

	
	173 
	Giao bổ sung biên chế hành chính sự nghiệp cho các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã 
	21/8/2002 29/10/2002
	11

	
	174 
	Giao biên chế, bổ sung biên chế cho các Sở, ngành 
	18/02/2003 18/12/2003
	55

	
	175 
	Phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của UBND các huyện, thị xã, Sở ban ngành 
	25/02/2003 25/3/2005
	52

	
	176 
	Kế hoạch biên chế cho các Sở, ban ngành, UBND các huyện thị xã 
	21/7/2004 19/11/2004
	28

	11
	177 
	Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 16/2000/NQ- CP và Nghị quyết 09/2003/NQ- CP 
	24/02/2004 06/4/2004
	11

	
	178 
	Giao, bổ sung biên chế hành chính, sự nghiệp  cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã 
	11/8/2003 02/11/2004
	84

	
	179 
	Giao kế hoạch, chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp 
	02/01/2005 26/12/2005
	77

	
	180 
	Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết 09/2003/NQ-CP 
	15/9/2005 05/10/2006
	32

	
	181 
	Giao kế hoạch, chỉ tiêu, bổ sung biên chế hành chính sự nghiệp 
	10/3/2006 27/12/2006
	28

	
	182 
	Giải quyết kiến nghị và biên chế BQL dự án 661 Nam Bến Hải 
	01/11/2006
	03

	
	183 
	Phân bổ biên chế công chức dự bị 
	31/7/2006
	05

	
	184 
	Cử cán bộ, công chức, viên chức đi học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn 
	01/7/2002 01/9/2004
	63

	
	185 
	Chính sách đào, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng cán bộ 
	08/01/2003 22/12/2004
	86

	
	186 
	Tập văn bản về việc đi học theo chế độ cử tuyển đối với miền núi 
	03/9/2003 27/9/2004
	32

	12
	187 
	Chỉ tiêu, kế hoạch và tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
	30/10/2002 02/7/2004
	52

	
	188 
	Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
	26/7/2002 09/11/2004
	77

	
	189 
	Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ và xử lý văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp 
	14/7/2003
	10

	
	190 
	Hồ sơ về học sinh học tại Viện Đại học Ratthabat-Thái Lan 
	05/5/2003 19/01/2004
	44

	
	191 
	Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 74/QĐ-TTg về thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai đoạn 2001-2006 
	10/10/2005 04/4/2006
	12

	12
	192 
	Thực hiện Nghị quyết 9e của HĐND tỉnh khoá IV về một số chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút sử dụng cán bộ về đề xuất sửa đổi một số nội dung đề án 236/ĐA-UB ngày 05/3/2005 
	05/9/2005
	04

	
	193 
	Cử bà Lê Thị Xuân Liên đi nghiên cứu sinh 
	07/01/2005 03/3/2005
	15

	
	194 
	Đề nghị cấp thị thực du học dài hạn, quản lý hộ chiếu, và gửi lưu học sinh học Đại học tại Đại học Quốc gia Lào 
	27/6/2005 27/12/2005
	22

	
	195 
	Mở mã ngành Cao đẳng, THCN hệ chính quy, không chính quy tại Trường CĐSP Quảng Trị
	24/01/2005
	15

	
	196 
	Tập văn bản về Mở lớp đào tạo 
	16/01/2006 12/10/2006
	17

	
	197 
	Thực hiện Đề án 236/ĐA-UB và hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức đã tốt nghiệp và đang đào tạo thạc sĩ  theo Đề án 236/ĐA-UB 
	25/9/2006 20/12/2006
	32

	
	198 
	Cử 20 học sinh du học tự túc tại Vương quốc Thái Lan 
	15/5/2006
	13

	
	199 
	Cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, đi học …
	24/01/2005 30/10/2006
	40

	
	200 
	Xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch tuyển mới đào tạo và mở các lớp đào tạo 
	17/01/2005 06/9/2006
	50

	
	201 
	Cử cán bộ tham gia các khoá bồi dưỡng về Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp 
	25/02/2005 10/5/2006
	15

	
	202 
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2006-2010 
	25/4/2005 24/7/2006
	44

	
	203 
	Tập văn bản về bổ nhiệm Thanh tra viên chính 
	12/7/2002 01/11/2002
	51

	
	204 
	Tập văn bản về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở, ban ngành 
	04/7/2002 16/12/2002
	60

	
	205 
	Tập văn bản về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử cán bộ lãnh đạo các Sở, ban ngành 
	20/6/2002 30/8/2002
	64

	
	206 
	Tập văn bản về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc ngành Giáo dục 
	02/12/2002
	08

	13
	207 
	Báo cáo đánh giá công tác thi tuyển nâng ngạch công chức từ năm 1998-2002  
	24/02/2003 09/4/2003
	09

	
	208 
	Nâng ngạch, bổ nhiệm vào ngạch 
	17/02/2003 29/4/2003
	38

	
	209 
	Bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở, ban ngành
	26/02/2003 30/9/2003
	90

	
	210 
	Bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc ngành Giáo dục 
	27/2/2003 09/12/2003
	48

	
	211 
	Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cử cán bộ Lãnh đạo các Sở, ban ngành
	21/01/2003 26/12/2003
	45

	
	212 
	Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cử cán bộ lãnh đạo Sở ban ngành 
	05/01/2004 14/9/2004
	90


	
	213 
	Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở, ban ngành 
	13/01/2004 01/12/2004
	51

	
	214 
	Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc ngành Giáo dục 
	14/01/2004 19/01/2004
	31

	
	215 
	Thi nâng ngạch CVC, chuyển xếp lương  
	12/7/2002 12/6/2003
	48

	
	216 
	Bổ nhiệm, xếp lương ngạch Chuyên viên Cao cấp 
	12/11/2002 15/7/2004
	63

	
	217 
	Bổ nhiệm, cử phụ trách kế toán các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh  
	10/6/2002 12/5/2004
	72

	
	218 
	Bổ nhiệm ngạch Bác sĩ chính, dược sĩ chính 
	31/12/2003 30/12/2004
	32

	
	219 
	Thi nâng ngạch cho cán bộ, công chức, viên chức 
	23/7/2003 20/12/2004
	70

	
	220 
	Tập văn bản về Bổ nhiệm cán bộ 
	14/01/2005 13/10/2005
	25

	14
	221 
	Xét chuyển ngạch cán sự, chuyên viên, viên chức cơ quan hành chính 
	08/7/2005 11/7/2005
	22

	
	222 
	Bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với cán bộ công chức
	03/3/2005
	12

	14
	223 
	Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ ở các Sở, ban ngành trong tỉnh 
	14/01/2005 27/12/2005
	51

	
	224 
	Thông báo số lượng PGĐ ở các Sở, ban ngành trong tỉnh; Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ, Sở Bưu chính -Viễn thông, BQL Thuỷ lợi-Thuỷ điện 
	20/9/2005 13/12/2005
	43

	
	225 
	Hồ sơ ông Trương Công Thanh từ chức Giám đốc Khách sạn Du lịch - Hữu nghị; Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Kiểu vào ngạch Kiểm soát viên chính thị trường 
	28/3/2005 06/7/2005
	09

	
	226 
	Bổ nhiệm và xếp lương ngạch Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp  
	16/02/2006 17/3/2006
	13

	
	227 
	Tập văn bản về Bổ nhiệm cán bộ
	10/01/2006 22/11/2006
	47

	
	228 
	Bổ nhiệm và xếp lương ngạch Bác sĩ chính 
	16/02/2006
	07

	
	229 
	Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ ở các sở, ban ngành trong tỉnh 
	03/4/2006 01/9/2006
	32

	
	230 
	Thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính 
	03/5/2006
	09

	
	231 
	Thi nâng ngạch Bác sĩ lên Bác sĩ chính, Dược sĩ lên dược sĩ chính; Kiểm dịch viên chính động - thực vật; Biên tập viên, phóng viên lên Bên tập viên chính, phóng viên chính 
	19/9/2005 05/6/2006
	48

	
	232 
	Thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính; CVC lên chuyên viên cao cấp 
	05/9/2005 18/10/2006
	59

	
	233 
	Bổ nhiệm thanh tra viên, thanh tra viên chính; Nâng ngạch Thanh tra viên lên thanh tra viên chính; Cáp thẻ giám định viên Tư pháp 
	23/8/2005 26/01/2006
	53

	
	234 
	Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý theo Quyết định 27/2003/QĐ-TTg 
	15/8/2005 04/10/2006
	05

	
	235 
	Lệ phí xét nâng ngạch cán bộ, công chức và Kế hoạch nâng ngạch công chức và đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức 
	11/4/2005 16/8/2006
	21

	
	236 
	Bổ nhiệm chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự Quảng Trị 
	12/7/2005 10/02/2006
	17

	14
	237 
	Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và sắp xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước 
	19/5/2005 19/5/2006
	33

	
	238 
	Cử cán bộ phụ trách kế toán, kế toán trưởng các cơ quan 
	14/01/2005 06/12/2006
	22

	
	239 
	Nâng lương cho CBCC các Sở, ban ngành 
	12/7/2002 27/12/2002
	76

	
	240 
	Nâng lương cho CBCC các Sở, ban ngành 
	27/01/2003 17/12/2003
	73

	15
	241 
	Giải quyết lương cho Ông Nguyễn Văn Tố 
	22/01/2003 27/01/2003
	15

	
	242 
	Phê duyệt mức tiền lương cho: Dự án Chia sẻ, BQL dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung, Công ty Tư vấn xây dựng giao thông, Hội người cao tuổi huyện, thị xã
	15/6/2004 20/9/2004
	14

	
	243 
	Nâng ngạch, bổ nhiệm xếp lại lương cho CB, CC các Sở, ban ngành
	02/2/2004 31/12/2004
	147

	
	244 
	Nâng lương cho CBCC các sở, ban ngành 
	02/2/2004 31/12/2004
	127

	
	245 
	Biên chế cán bộ, chế độ lương phụ cấp đối với cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn 
	08/3/2004 22/11/2004
	43

	
	246 
	Tập văn bản về cán bộ chuyên trách và phụ cấp cho Hội người cao tuổi 
	16/12/2002 24/11/2003
	25

	
	247 
	Phê duyệt đơn giá tiền lương cho các Doanh nghiệp, BQL dự án, đơn vị sự nghiệp kinh tế  
	17/6/2002 11/5/2004
	91

	
	248 
	Giải quyết chính sách về lương 
	15/4/2002 28/12/2004
	52

	
	249 
	Chuyển xếp lương, nâng lương đối với các đơn vị Doanh nghiệp 
	06/8/2003 24/12/2004
	20

	
	250 
	Xếp lương chức vụ dân cử, bầu cử 
	12/3/2003 26/5/2004
	27

	
	251 
	Nâng lương cho cán bộ, công chức 
	17/2/2005 21/12/2005
	46

	
	252 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho cán bộ, công chức thuộc các sở, ban ngành  
	17/02/2005 14/7/2005
	96

	15
	253 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho cán bộ, công chức thuộc các sở, ban ngành 
	14/7/2005 13/10/2005
	82

	
	254 
	Phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt; phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã 
	17/01/2005 20/12/2005
	45

	
	255 
	Chuyển xếp lương mới đối với cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ quản lý 
	29/3/2005 12/12/2005
	29

	
	256 
	Phê duyệt bổ sung quỹ tiền lương  của các BQL dự án, doanh nghiệp 
	27/4/2005 18/11/2005
	73

	
	257 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho Liên hiệp Hội Khoa học - Kỹ thuật; Liên hiệp hữu nghị với nước ngoài; BQL dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung
	28/3/2005 13/6/2005
	11


	
	258 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho  Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Hội Đông y tỉnh; Hội Người mù tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật; Tạp chí Cửa Việt
	28/3/2005 30/3/2005
	24

	
	259 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho BQL Chợ Đông Hà; BQL Dự án ĐT&XDCS hạ tầng; BQL Trung tâm TM Lao Bảo; BQL KKT TM Lao Bảo; BQLDA đầu tư XD KTM Lao Bảo
	05/4/2005 20/5/2005
	20

	
	260 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho BQL Dự án Thuỷ lợi-Thuỷ điện; BQL Cụm công nghiệp; Ban Tôn giáo; Ban Dân tộc; BQL các Khu du lịch tỉnh
	28/3/2005 06/5/2005
	26

	
	261 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho Sở Khoa học-Công nghệ; Sở Thể dục -Thể thao; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hoá - Thể thao
	28/3/2005 29/4/2005 
	58

	
	262 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho Sở Giáo dục - Đào tạo; Sở Thương mại - Du lịch; Sở Giao thông - Vận tải; Sở Lao động-Thương binh và xã hội
	29/4/2005 06/6/2005
	136

	
	263 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho Công ty Đông Trường Sơn; Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị; Công ty Thương mại Tổng hợp miền núi; Công ty Xuất nhập khẩu Q.Trị; Công ty Khách sạn - Du lịch Q.Trị; Công ty Xây dựng Thuỷ lợi; Công ty Khách sạn Du lịch - Hữu Nghị
	11/4/2005 18/4/2005
	39

	16
	264 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho và cán bộ chuyên trách, công chức cấp, phường thuộc thị xã Đông Hà 
	18/4/2005 13/10/2005
	86

	
	265 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho và cán bộ chuyên trách, công chức cấp, phường thuộc thị xã Quảng Trị 
	18/4/2005 06/5/2005
	16

	
	266 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho của UBND huyện Vĩnh Linh và của cán bộ chuyên trách, công chức xã thuộc huyện Vĩnh Linh 2005
	06/5/2005 06/6/2005
	70

	
	267 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho của UBND huyện Triệu Phong và cán bộ chuyên trách, công chức thuộc huyện Triệu Phong 
	18/4/2005 06/7/2005
	66

	17
	268 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho của UBND huyện Hướng Hoá và cán bộ chuyên trách, công chức thuộc huyện Hướng Hoá 
	08/4/2005 06/7/2005
	72

	
	269 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho của UBND huyện Cam Lộ và của cán bộ chuyên trách, công chức xã thuộc Cam Lộ
	05/4/2005 18/4/2005
	51

	
	270 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới của UBND huyện Đakrông và cán bộ chuyên trách công chức xã thuộc huyện Đakrông; UBND huyện Đảo Cồn Cỏ và Tổng đội Thanh niên Xung phong xây dựng Đảo Cồn Cỏ 
	28/3/2005 06/6/2005
	31

	
	271 
	Phương án cơ cấu lại Cty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng QTrị; Thẩm định điều lệ công ty khai thác công trình thuỷ nông 
	18/4/2005 17/5/2005
	11

	
	272 
	Nâng lương giảng viên chính cho bà Lê Thị Xuân Liên và Trương Hữu Đẳng 
	04/3/2005 
	04

	
	273 
	Chuyển xếp lương mới cho Lâm trường Bến Hải; Lâm trường Triệu Hải; Lâm trường Đường 9; Lâm trường Hướng Hoá; Công ty Cấp thoát nước; Công ty Công trình Đô thị
	24/3/2005 18/4/2005
	39

	
	274 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho của UBND huyện Hải Lăng và của cán bộ chuyên trách, công chức xã thuộc huyện Hải Lăng 
	06/6/2005 
	89

	17
	275 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho của UBND huyện Gio Linh và của cán bộ chuyên trách, công chức xã thuộc huyện Gio Linh 
	27/4/2005 25/5/2005
	89

	
	276 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh; Trường CĐSP tỉnh; Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Thanh tra tỉnh; Uỷ ban Dân số Gia đình Trẻ em tỉnh; Liên minh HTX và DNNQD tỉnh; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh
	28/3/2005 06/5/2005
	49

	
	277 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Sở Công nghiệp; Sở Ngoại vụ; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Thuỷ sản; Sở Y tế; Sở Kế hoạch - Đầu tư
	28/3/2005 27/4/2005
	117

	
	278 
	Nâng lương cho CBCC các sở, ban ngành 
	13/01/2006 22/12/2006
	111

	
	279 
	Tập văn bản Phụ cấp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo 
	31/10/2005 04/01/2006 
	72

	
	280 
	Phê duyệt quỹ tiền lương của các Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng
	27/3/2006 01/9/2006
	78

	
	281 
	Bổ sung phụ cấp chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp xã 
	09/6/2006
	07

	
	282 
	Mức lương chức danh thuộc dự án Hỗ trợ xây dựng chương trình tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Trị 
	15/8/2006
	23

	18
	283 
	Tập văn bản về nhân sự, kiểm kê thay đổi lương của cán bộ thuộc BQL Thuỷ lợi - Thuỷ điện 
	07/7/2005 09/6/2006
	16

	
	284 
	Chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho Đoạn quản lý Đường bộ I, II; Đoạn quản lý đường sông; Công ty Khai thác công trình Thuỷ lợi Quảng Trị
	12/4/2005 03/10/2006
	51

	
	285 
	Chuyển xếp lương cũ sang luơng mới cho Công ty Thương mại; Công ty Thương mại Tổng hợp Thạch Hãn; Công ty Điện ảnh băng hình Quảng Trị; Cảng Cửa Việt; Trung tâm đăng kiểm cơ giới thuỷ bộ; Công ty Xây lắp điện cơ; Công ty phát hành sách
	24/3/2005 29/6/2006
	43

	18
	286 
	Kỹ luật chính quyền đối với ông Hoàng Anh Quyết - Giám đốc Sở Lao động -TBXH  
	07/8/2001
	12

	
	287 
	Đề án luân chuyển giáo viên vùng khó 
	03/4/2004 17/8/2004
	23

	
	288 
	Điều động, thuyên chuyển cán bộ 
	15/01/2004 26/12/2004
	79

	
	289 
	Thôi giữ chức vụ, bãi miễn, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo 
	16/12/2002 30/11/2004
	22

	
	290 
	Kỹ luật cán bộ, công chức, viên chức 
	13/02/2003 29/12/2004
	34

	
	291 
	Bổ nhiệm, xếp ngạch Bác sĩ chính, chuyên viên chính 
	28/3/2005 12/7/2005
	17

	
	292 
	Giao xử lý vi phạm hành chính tại Chi cục quản lý thị trường
	14/6/2005
	05

	
	293 
	Tập văn bản về điều  động cán bộ, công chức 
	24/02/2006 06/12/2006
	20

	
	294 
	Cử bà Nguyễn Thị Anh Thu giữ chức Q. Giám đốc TT Công báo tỉnh  
	09/6/2006
	21

	
	295 
	Thôi và cử Quyền Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thông tin tỉnh (ông Đặng Hùng và Trương Đình Anh) 
	18/10/2006
	07

	
	296 
	Tập văn bản về miễn nhiệm cán bộ  
	06/7/2005 26/12/2006
	09

	
	297 
	Đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên vùng khó công tác tại miền núi, vùng xa xôi hẻo lánh  
	28/6/2005 23/10/2006
	13

	
	298 
	Huỷ kết quả trúng tuyển giáo viên 
	11/4/2005 22/12/2006
	20

	
	299 
	Thành lập Hội đồng kỷ luật cán bộ và Kỷ luật cán bộ 
	22/12/2005 11/10/2006
	78

	
	300 
	Tập Quyết định về cán bộ, công chức nghỉ hưu 
	25/6/2002 16/12/2002
	21

	
	301 
	Tập Quyết định về cán bộ, công chức nghỉ hưu 
	03/01/2003 30/12/2003
	95

	18
	302 
	Tập Quyết định về cán bộ, công chức nghỉ hưu 
	02/02/2004 27/12/2004
	62

	
	303 
	Thực hiện chính sách hưu trí đối với cán bộ, công chức 
	23/10/2002 25/8/2004
	39

	
	304 
	Thông báo cán bộ, công chức nghỉ công tác để làm thủ tục nghỉ hưu 
	12/2/2003 23/6/2004
	18

	
	305 
	Chính sách tiền lương và nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đối với cán bộ, công chức 
	10/01/2005 22/12/2006
	21

	
	306 
	Tập văn bản Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 
	31/8/2004 18/10/2004
	23

	19
	307 
	Tập văn bản Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 
	14/4/2005 14/12/2006
	52

	
	III. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
	
	

	
	308 
	Tập Báo cáo của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Quảng Trị 
	18/6/2002 27/6/2003 
	13

	
	309 
	Công tác xây dựng chính quyền cơ sở 
	11/11/2002 17/11/2004
	11

	
	310 
	Phân cấp thực hiện Đề án CCHC 
	03/01/2003
	03

	
	311 
	Gia hạn Hiệp định với Thuỵ Điển về dự án CCHC
	13/3/2003
	08

	
	312 
	Sử dụng quỹ hỗ trợ CCHC và dự trù kinh phí từ quỹ tư vấn Thuỵ Điển để xây dựng Dự án CCHC giai đoạn II, 
	08/01/2003 10/11/2003
	53

	
	313 
	Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn 
	11/11/2002 12/6/2003
	12

	
	314 
	Tập Báo cáo và thông báo chương trình CCHC 
	16/9/2003 08/7/2004
	27

	
	315 
	Công tác cán bộ và kiện toàn BQL dự án CCHC 
	16/12/2002 07/9/2004
	13

	
	316 
	Tập huấn và chế độ cho cán bộ hợp đồng tại dự án CCHC 
	30/10/2002 16/11/2004
	09

	19
	317 
	Tổng kết dự án CCHC giai đoạn I và phê duyệt xây dựng dự án CCHC giai đoạn II  
	31/10/2002 30/10/2004
	31

	
	318 
	Mô hình cấp giấy chứng nhận QSD đất theo cơ chế 01 cửa 
	03/10/2002 21/4/2004
	64

	
	319 
	Công tác CCHC tại Cửa khẩu Lao Bảo 
	21/6/2002 06/7/2004
	33

	
	320 
	Phê duyệt Đề án CCHC theo cơ chế 01 cửa tại UBND huyện Hải Lăng 
	23/3/2004
	06

	
	321 
	Thực hiện cơ chế 01 cửa tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn 
	24/8/2004 16/12/2004
	07

	
	322 
	Triển khai thực hiện theo cơ chế 01 cửa trong cơ quan hành chính nhà nước 
	19/02/2004
	07

	
	323 
	Phê duyệt đề án CCHC theo cơ chế 01 cửa tại Sở Thể dục - Thể thao 
	31/5/2004
	11

	
	324 
	Phê duyệt đề án CCHC theo cơ chế 01 cửa tại Sở Lao động, Thương binh và xã hội 
	01/12/2004
	27

	
	325 
	Phê duyệt đề án CCHC theo cơ chế 01 cửa tại Sở Tài nguyên - Môi trường 
	24/02/2004
	06

	
	326 
	Phê duyệt đề án CCHC theo cơ chế 01 cửa tại Sở Thương mại - Du lịch 
	23/4/2004
	20

	
	327 
	Phê duyệt đề án CCHC theo cơ chế 01 cửa tại Sở Kế hoạch - Đầu tư 
	06/4/2004
	04

	20
	328 
	Phê duyệt đề án CCHC theo cơ chế 01 cửa tại Sở Xây dựng
	31/5/2004
	04

	
	329 
	Phê duyệt đề án CCHC theo cơ chế 01 cửa tại Sở Giao thông-vận tải 
	01/12/2004
	06

	
	330 
	Phê duyệt đề án CCHC theo cơ chế 01 cửa tại UBND huyện Cam Lộ 
	25/3/2004
	04

	
	331 
	Phê duyệt đề án CCHC theo cơ chế 01 cửa tại UBND huyện Hướng Hoá
	16/02/2004
	12

	
	332 
	Phê duyệt đề án CCHC theo cơ chế 01 cửa tại UBND huyện Đakrông 
	02/4/2004
	06

	20
	333 
	Phê duyệt đề án CCHC theo cơ chế 01 cửa tại UBND thị xã Quảng Trị 2004
	23/3/2004
	04

	
	334 
	Phê duyệt đề án CCHC theo cơ chế 01 cửa tại UBND thị xã Đông Hà 
	23/3/2004
	27

	
	335 
	Phê duyệt đề án CCHC theo cơ chế 01 cửa tại UBND huyện Vĩnh Linh
	25/3/2004
	04

	
	336 
	Phê duyệt đề án CCHC theo cơ chế 01 cửa tại UBND huyện Triệu Phong
	08/3/2004
	03

	337 
	338 
	Phê duyệt đề án CCHC theo cơ chế 01 cửa tại UBND huyện Gio Linh 
	01/4/2004
	04

	
	339 
	Quy định tiếp nhận, giải quyết hồ sơ  theo cơ  chế  một  cửa  tại UBND  xã, , phường,  thị trấn và Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 01 cửa trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân tại Sở Nội vụ 
	07/5/2005 27/7/2005
	51

	
	340 
	Điều chỉnh kế hoạch B/2005 và Thực hiện nhiệm vụ hậu cần địa phương năm 2004, phương hướng hậu cần địa phương và khảo sát các khu CCHC, HCĐP tỉnh Quảng Trị 
	25/4/2005 22/7/2005
	12

	
	341 
	Tập văn bản về bàn giao tài sản, tiền công và trả lương cán bộ dự án CCHC 
	26/01/2005 19/10/2005
	07

	
	342 
	Gia hạn hoạt động BQL Dự án CCHC 5 tỉnh miền Trung
	08/9/2005
	13

	
	343 
	Hồ sơ dừng việc thành lập các Trung tâm giao dịch hành chính công 
	18/01/2005 27/01/2005
	12

	
	344 
	Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Quảng Trị 
	14/3/2005 08/8/2005
	35

	
	345 
	Quyết toán vốn xây dựng công trình Văn phòng BQL DA CCHC tỉnh và cải tạo trụ sở Sở Nội vụ
	20/5/2005
	06

	
	346 
	Quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính Quảng Trị giai đoạn năm-2020 
	02/8/2006 07/9/2006
	14

	
	347 
	Thay đổi mục tiêu Dự án CCHC giai đoạn II 
	10/01/2006
	04

	20
	348 
	Kết hợp Dự án CCHC giai đoạn II với Dự án Chia sẽ 
	03/2/2006 31/3/2006
	06

	
	349 
	Kế hoạch CCHC năm 2007 và thực hiện cơ chế 01 cửa theo Quyết định 181/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
	03/5/2006 02/11/2006
	17

	
	350 
	Rà soát thủ tục hành chính và Thực hiện Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg về xử lý vướng mắc kiến nghị của cá nhân tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính 
	12/7/2005 03/8/2006
	38

	21
	IV.  ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
	
	

	
	351 
	Quản lý địa giới hành chính các huyện, thị xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 
	17/6/2002 26/9/2004
	73

	
	352 
	Thành lập Tiểu khu 6 thôn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong 
	20/02/2003 17/9/2003
	42

	
	353 
	Thành lập đơn vị hành chính thị trấn Krông Klang huyện Đakrông 
	27/3/203 04/2003
	33

	
	354 
	Giải quyết địa giới hành chính giữa Quảng Trị và Thừa Thiên Huế  
	26/6/2003 21/10/2004
	12

	
	355 
	Thành lập đơn vị hành chính xã Hướng Việt trên cơ sở tách một số thôn của xã Hướng Lập  
	10/5/2003 20/01/2004
	19

	
	356 
	Thành lập thị trấn Cửa Việt và điều chỉnh địa giới hành chính xã Gio Hải, xã Gio Việt, xã Gio Thành, huyện Gio Linh 
	21/5/2003 07/02/2005
	32

	
	357 
	Tập văn bản của UBND tỉnh về đặt tên đường phố lần thứ nhất thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh 
	24/01/2005 07/02/2005
	23

	
	358 
	Tập văn bản về công tác địa giới hành chính tỉnh 
	06/01/2005 03/8/2005
	19

	
	359 
	Đặt tên đường phố thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 
	24/01/2005 05/5/2005
	34

	
	360 
	Công nhận đạt chuẩn đô thị loại V khu vực quy hoạch thị trấn Cửa Việt, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 
	07/6/2005
	22

	21
	361 
	Tập văn bản về công tác địa giới hành chính tỉnh 
	24/02/2006 13/12/2006
	29

	
	362 
	Thành lập BCĐ công tác phòng không nhân dân tỉnh Quảng Trị và BCĐ giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến ranh giới hành chính tỉnh, huyện, xã, phường 
	11/01/2006 21/3/2006
	10

	
	363 
	Thành lập thôn mới tại xã Hướng Phùng, Hướng Linh, huyện Hướng Hoá và thôn mới thuộc huyện Đảo Cồn Cỏ
	29/11/2006
	11

	
	364 
	Xin chủ trương thành lập 3 thôn mới tại xã Vĩnh Hiền, Vĩnh Long, Vĩnh Sơn thuộc huyện Vĩnh Linh 
	14/8/2006
	04

	
	V. CÔNG AN
	
	

	
	365 
	Hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dưỡng 
	20/6/2001 31/7/2001
	15

	
	366 
	Tập văn bản về công tác đặc xá 
	20/7/2002 20/9/2002
	77

	
	367 
	Hồ sơ đưa các đối tượng vào cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng 
	27/5/2002 24/12/2002
	74

	
	368 
	Tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống cảnh sát nhân dân và tiếp Đoàn Công an tỉnh Savanakhet 
	21/6/2002 28/6/2002
	06

	
	369 
	Tập văn bản của cơ sở giáo dục Hoàn Cát về chứng nhận các đối tượng đã chấp hành xong thời hạn giáo dục 
	01/2/2001 29/7/2002
	40

	
	370 
	Hồ sơ đề nghị Quyết định danh mục bí mật Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Trị  
	18/4/2003 
	06

	
	371 
	Hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng 
	03/3/2003 07/10/2003
	33

	
	372 
	Hồ sơ ngăn chặn tình hình đào đãi vàng trái phép tại khu vực biên giới huyện Đakrông 
	09/8/2002 09/6/2003
	08

	
	373 
	Kiểm tra, xử lý các quán cơm trên quốc lộ 1A 
	16/01/2003 12/4/2004
	08

	
	374 
	Hồ sơ Công tác bắt giữ đối tượng mua bán vận chuyển ma tuý qua biên giới 
	11/6/2003 18/5/2004
	25

	
	375 
	Hồ sơ về khai thác vàng ở AVao, huyện Đakrông 
	09/4/2003 09/6/2003
	19

	22
	376 
	Xử lý vi phạm hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty Thương mại - Miền núi và Công ty Thương mại Hiền Lương (ông Lê Bá Sơn) 
	13/8/2003 09/9/2004
	75

	
	377 
	Tập văn bản về công tác đặc xá
	10/8/2004 14/7/2005
	74

	
	378 
	Hồ sơ Công ty TNHH Tín Đạt Thành và Công ty XNK Thuỷ sản xuất hoá đơn giá trị gia tăng khống các mặt hàng nông sản, thuỷ sản để chiếm đoạt tiền khấu trừ thuế và hoàn thuế 
	15/10/2004 20/10/2004
	16

	
	379 
	Hồ sơ xử lý tang vật sừng tê giác trong vụ án vận chuyển buôn bán ma tuý 
	19/02/2004 20/4/2004
	13

	
	380 
	Công tác quản lý lao động tại các công ty, xí nghiệp 
	14/6/2004 10/8/2004
	03

	
	381 
	Công tác xây dựng cơ sở vật chất của các cơ quan Công an, Tư pháp 
	07/4/2004 31/12/2004
	36

	
	382 
	Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 
	06/01/2004 05/10/2004
	32

	
	383 
	Tập văn bản của Công an tỉnh, Bộ VH -TT về quản lý trật tự xã hội và trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh chính trị 
	20/9/2002 26/10/2005
	44

	
	384 
	Hồ sơ về công tác phòng chống tội phạm và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ 
	15/7/2002 19/5/2005
	24

	
	385 
	Hồ sơ về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm 
	17/10/2002 24/11/2005
	78

	
	386 
	Hồ sơ về tình hình tệ nạn và tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em 
	31/10/2002 04/8/2005
	19

	
	387 
	Hồ sơ về công tác nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 
	10/6/2002 29/6/2005
	20

	
	388 
	Hồ sơ xử lý gây rối mất trật tự ảnh hưởng đến an ninh công cộng 
	05/6/2002 15/8/2005
	23

	
	389 
	Hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 
	13/11/2002 16/5/2005
	53

	22
	390 
	Hồ sơ công tác phòng cháy chữa cháy và các vật liệu nổ trên địa bàn 
	31/7/2002 07/12/2005
	65

	
	391 
	Tập văn bản của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh và các ngành về công tác quản lý xã hội và bảo vệ an ninh quốc gia 
	17/10/2002 17/11/2005
	50

	
	392 
	Báo cáo công tác của Công an tỉnh Quảng Trị 
	30/6/2002 28/6/2005
	43

	
	393 
	Hồ sơ về sơ, tổng kết thực hiện chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm năm 2002-2005
	10/11/2003 13/12/2005
	26

	
	394 
	Hồ sơ về quản lý và sử dụng con dấu, trong các cơ quan đơn vị 
	29/9/2003 06/4/2005
	16

	23
	395 
	Hồ sơ Danh mục bí mật nhà nước của các ngành và thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước 
	16/12/2003 08/12/2005
	11

	
	396 
	Tập văn bản của Cơ sở giáo dục Hoàn Cát về chứng nhận đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục 
	14/8/2004 17/9/2005
	17

	
	397 
	Hồ sơ về đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng 
	08/01/2004 17/00/2005
	88

	
	398 
	Hồ sơ về khắc dấu
	20/01/2005 05/12/2006
	08

	
	399 
	Hồ sơ về lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Xuất nhập khẩu tỉnh Quảng Trị 
	04/7/2005 03/8/2006
	21

	
	400 
	Hồ sơ về công tác đặc xá 
	02/2/2005 24/7/2006
	18

	
	401 
	Hồ sơ về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em  
	23/6/2005 30/5/2006
	11

	
	402 
	Hồ sơ về áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở giáo dục 
	11/01/2005 03/10/2005
	54

	
	403 
	Tập văn bản của Bộ Công an về hướng dẫn đăng ký quản lý hộ khẩu 
	07/10/1005 01/12/2005
	17

	
	404 
	Hồ sơ Địa điểm xây dựng khu doanh trại Công an tỉnh 
	08/12/2005
	04

	23
	405 
	Kết quả điều tra mất cắp thiết bị an toàn giao thông trên Đường Hồ Chí Minh và mất cắp phụ kiện đường sắt Thống Nhất trên địa bàn xã Hải Phú, huyện Hải Lăng 
	18/4/2005 18/8/2005
	10

	
	406 
	Cấp giấy thông hành Biên giới qua CHDCND Lào 
	05/12/2005
	22

	
	407 
	Hồ sơ về Ngô Trí Ly vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới Việt Nam-Lào 
	03/10/2005
	12

	
	408 
	Hồ sơ về Phối hợp truy tìm trống đồng 
	27/6/2005
	03

	
	409 
	Hồ sơ thực hiện Luật phòng cháy, chữa cháy 
	06/6/2005 29/6/2005
	15

	
	410 
	Hồ sơ về phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma tuý 
	06/6/2005 14/6/2005
	15

	
	411 
	Tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 2005
	15/3/2005 05/8/2005
	28

	
	412 
	Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam 
	07/4/2005 05/5/2005
	18

	
	413 
	Hồ sơ về áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở giáo dục 
	16/01/2006 12/12/2006
	69

	
	414 
	Hồ sơ về Đào tạo Trưởng Công an xã
	12/01/2006 27/4/2006
	18

	
	415 
	Hồ sơ về thực hiện Luật phòng cháy, chữa cháy 
	11/4/2006 05/9/2006
	12

	
	416 
	Công ty TNHH Dòng Hiền đăng ký phương tiện thuê tài chính 
	14/7/2006
	09

	
	417 
	Hồ sơ về Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước 
	02/10/2006 16/12/2006
	04

	
	418 
	Hồ sơ đề nghị đính chính báo nêu về Bàn giao sừng tê giác 
	17/7/2006 20/7/2006
	12

	
	419 
	Hồ sơ Giả danh Nhà tài trợ 
	24/02/2006
	04

	420 
	421 
	Hồ sơ về phòng chống tệ nạn, mại dâm, ma tuý 
	13/00/2006 12/9/2006
	38

	
	422 
	Giải quyết đơn tố cáo của ông Phạm Giáp Phê 
	23/6/2006
	06

	24
	423 
	Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ở vùng có đồng bào theo đạo vùng giáo 
	22/5/2006 10/7/2006
	09

	
	424 
	Kiểm điểm, kiểm tra xử lý việc sử dụng xe công đi chợ, đền, chùa và Xe ô tô tay lái bên phải vào KKT-TM Lao Bảo  
	26/01/2006 24/5/2006
	24

	
	425 
	Hồ sơ phán ánh ở xã Cam Chính, huyện Cam Lộ có làng Bái Sơn, sau 30 năm tồn tại vẫn không có cấp chính quyền nào quản lý 
	19/12/2006
	02

	
	426 
	Hồ sơ về một số cán bộ, nhân dân xã Phong Thu, huyện Phong Điền, TT Huế đập phá công trình thuỷ lợi của nhân dân thôn Câu Nhi 
	07/6/2006
	06

	
	427 
	Bố trí đất xây dựng Trạm cảnh sát giao thông 
	07/8/2006
	04

	
	428 
	Thành lập, quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng tư vấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Quảng Trị 
	17/3/2006
	10

	
	429 
	Phê duyệt cơ sở làm việc Công an, phường 3, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
	12/5/2006
	13

	
	430 
	Hồ sơ về vụ quản lý ngoại hối  
	20/10/1999 25/9/2000
	19

	
	431 
	Hồ sơ về vụ quản lý ngoại hối 
	14/02/2001 14/6/2001
	77

	
	432 
	Hồ sơ về vụ quản lý ngoại hối 
	22/01/2002 22/11/2002
	48

	
	433 
	Hồ sơ về vụ quản lý ngoại hối 
	31/12/2003
	60

	
	VI. QUÂN SỰ
	
	

	
	434 
	Hồ sơ về tổng kết quốc phòng an ninh tỉnh Quảng Trị 
	24/12/2001 19/12/2002
	52

	
	435 
	Hồ sơ về công tác hậu cần địa phương 
	24/8/2001 13/10/2004
	54

	
	436 
	Kế hoạch đảm bảo phục vụ năm đầu chiến tranh của tỉnh và xác định xã, phường, thị trấn trọng điểm về Quốc phòng an ninh  
	12/7/2002 
	17

	24
	437 
	Trả lời đề nghị tặng kỷ niệm chương Thành Cổ Quảng Trị của Hội Bạn chiến đầu Đoàn xung kích 241 
	25/12/2003
	17

	
	438 
	Hồ sơ xin mở rộng bệnh xá Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 
	10/9/2003
	03

	
	439 
	Hồ sơ quy hoạch đất quốc phòng, bố trí quốc phòng kết hợp kinh tế - xã hội và khảo sát hang động 
	26/5/2003
	12

	
	440 
	Bồi dưỡng kiến thức xây dựng cơ sở và tập huấn cho cán bộ chủ chốt xã, phường
	05/5/2003 23/5/2003
	12

	
	441 
	Tổng kết công tác quốc phòng an ninh tỉnh Quảng Trị 
	16/12/2003
	42

	
	442 
	Tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết nguyên đán và một số ngày kỷ niệm của đất nước 
	16/01/2003 05/11/2003
	07

	
	443 
	Hồ sơ về tình hình chiến tranh tại Irắc 
	28/3/2003
	12

	
	444 
	Hồ sơ  về công tác tuyển quân 
	13/12/2002 20/01/2003
	37

	25
	445 
	Tổng kết công tác quốc phòng-An ninh tỉnh Quảng Trị 
	25/11/2004
	61

	
	446 
	Tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 56/CT của Chủ tịch HĐBT về xây dựng, tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc  
	01/6/2004 02/7/2004
	52

	
	447 
	Hồ sơ về giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị 
	02/2/2004 20/12/2004
	12

	
	448 
	Hồ sơ thẩm định khu vực thăm dò khoáng sản tại Vĩnh Linh 
	16/9/2004 20/9/2004
	06

	
	449 
	Hồ sơ công trình Nâng cấp Trường Quân sự tỉnh Quảng Trị 
	02/7/2004 26/10/2004
	21

	
	450 
	Hồ sơ Di chuyển kho vũ khí K1,K2 xã Vĩnh Thuỷ, huyện Vĩnh Linh  
	12/7/2004 237/2004
	46

	
	451 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bộ đội trên Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị  
	02/7/2004
	13

	25
	452 
	Hồ sơ công trình đường tránh và cầu Xà Ợt 
	29/11/2004
	26

	
	453 
	Hồ sơ về công tác phòng không nhân dân 
	01/7/2002 07/9/2004
	28

	
	454 
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng  
	02/10/2002 03/12/2004
	49

	
	455 
	Hồ sơ về kế hoạch thực hiện công tác giáo dục quốc phòng  
	16/9/2002 06/12/2004
	50

	
	456 
	Báo cáo công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đầu 
	26/7/2002 01/10/2004
	53

	
	457 
	Hồ sơ về đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng cơ sở cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đầu 
	24/5/2002 27/9/2004
	58

	
	458 
	Tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ Đảo Cồn Cỏ và sẵn sàng chiếu đấu bảo vệ an toàn các dịp lễ, tết 
	19/6/2002 13/12/2004
	26

	
	459 
	Hồ sơ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ của các huyện, thị xã  
	17/6/2002 16/6/2004
	21

	
	460 
	Hồ sơ công tác dân quân tự vệ về lực lượng dự bị động viên và sĩ quan dự bị trong quân đội 
	28/8/2002 16/12/2004
	111

	26
	461 
	Hồ sơ phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng Quân sự địa phương 
	07/12/2002 15/3/2004
	61

	
	462 
	Tập văn bản của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về giao chỉ tiêu huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị  
	17/9/2002 13/12/2004
	11

	
	463 
	Hồ sơ về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên 
	11/6/2002 23/9/2004
	51

	
	464 
	Hồ sơ về công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt  
	06/8/2002 30/10/2004
	99

	
	465 
	Hồ sơ về xử lý bom mìn, xử lý nhập các loại sắt phế liệu  và chất độc hoá học
	02/5/2002 17/12/2004
	35


	
	466 
	Hồ sơ kiểm tra xử phạt trong lĩnh vực quốc phòng 
	18/12/2002 08/3/2004
	08

	26
	467 
	Tập văn bản chung về công tác quốc phòng 
	22/7/2002 12/7/2004
	48

	
	468 
	Hướng dẫn chính sách chế độ đối vơi quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp 
	16/9/2002 26/3/2004
	29

	
	469 
	Hồ sơ về tổ chức hoạt động của đội MIA tại tỉnh Quảng Trị 
	06/12/2002 07/6/2004
	18

	
	470 
	Hồ sơ về tổ chức hoạt động của đội MAX tại tỉnh Quảng Trị  
	03/9/2002 30/7/2004
	24

	
	471 
	Hồ sơ về soạn thảo kế hoạch xây dựng và kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên 
	03/6/2002 24/9/2003
	11

	
	472 
	Hồ sơ về công tác tổ chức kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng 
	04/11/2003 02/01/2004 
	44

	
	473 
	Hồ sơ về công tác đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn 
	04/9/2003 04/12/2004
	40

	
	474 
	Hồ sơ về bảo vệ đường biên, tăng cường xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội củng cố quốc phòng an ninh ở xã, phường, biên giới, hải đảo  
	27/3/2003 02/01/2004
	34

	
	475 
	Hồ sơ về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh của tỉnh Quảng Trị 
	18/11/2002 19/11/2004
	07

	
	476 
	Hồ sơ về hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong quân đội và ngày hội quốc phòng toàn dân
	10/11/2003 21/10/2004
	22

	27
	477 
	Hồ sơ về công tác tuyển quân 
	28/11/2003 03/12/2004
	48

	
	478 
	Đánh giá kết quả diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị và Báo cáo kết quả xây dựng khu vực phòng thủ về kinh tế - xã hội  
	20/8/2004 15/8/2006
	36

	
	479 
	Phê duyệt giá thiết bị Nâng cấp công trình Trường Quân sự tỉnh 
	25/10/2005
	09

	
	480 
	Thanh toán, khối lượng công trình di chuyển kho vũ khí K2 về xây dựng tại kho K1 Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh 
	27/4/2005
	12

	27
	481 
	Hồ sơ về triệu tập cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng 
	06/7/2005 25/11/2005
	17

	
	482 
	Hồ sơ về giao chỉ tiêu và kết quả gọi công dân nhập ngũ và nhiệm vụ tuyển quân 
	25/01/2005 17/11/2005
	24

	
	483 
	Quy hoạch xây dựng trận địa pháo 37 ly 
	08/12/2005
	11

	
	484 
	Cung cấp tàu chở thuyền viên cho tàu AKADEMIK 
	15/4/2005
	03

	
	485 
	Hồ sơ về giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu quân dân dự bị, lực lượng dự bị động viên 
	14/4/2005 05/12/2005
	07

	
	486 
	Hồ sơ về rà phá bom mìn dự án đường Cửa Việt - Cửa Tùng và XD CSHT Đảo Cồn Cỏ 
	10/01/2005
	06

	
	487 
	Hồ sơ đóng góp kinh phí xây dựng cụm phù điêu lực lượng vũ trang tại Bảo tàng Quân khu IV 
	24/01/2005 22/12/2005
	17

	
	488 
	Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ: phòng không, cơ động, thường trực trên các địa bàn huyện, thị xã (năm 2006-2010) tỉnh Quảng Trị 
	23/6/2006
	16

	
	489 
	Hồ sơ về giao chỉ tiêu và kết quả gọi công dân nhập ngũ và nhiệm vụ tuyển quân 
	20/01/2006 14/12/2006
	22

	
	490 
	Hồ sơ về triệu tập cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 
	08/02/2006 30/10/2006
	34

	
	491 
	Hồ sơ về giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu quân dân dự bị, lực lượng dự bị động viên 
	15/02/2006 06/12/2006
	38

	
	492 
	Trục vớt xe tăng ở Cửa Tùng 
	06/7/2006
	05

	
	493 
	Điều chỉnh dự án nâng cấp Trường Quân sự tỉnh Quảng Trị 
	27/4/2006
	10

	
	494 
	Phê duyệt kinh phí bồi thường để xây dựng Doanh trại, BCH Quân sự huyện Triệu Phong 
	24/02/2006
	25

	
	495 
	Điều tra, đánh giá nhu cầu của người khuyết tật và bị nhiểm dioxin của Tổ chức WAF và dự án xử lý vật liệu nổ từ nguồn vốn quỹ liên kết  JAIF 
	14/6/2006 14/11/2006
	16

	
	496 
	Hồ sơ về BCĐ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, liên hoàn an toàn về an ninh trật tự  
	17/01/2005 31/7/2006
	38

	
	497 
	Hồ sơ về tổ chức đào tạo chỉ huy trưởng Quân sự xã, phường, thị trấn 
	09/3/2005 31/8/2006
	29

	
	498 
	Tập văn bản về Đường cơ động Cửa Tùng-Cửa Việt 
	05/4/2005 09/8/2006
	08

	
	VII. BIÊN GIỚI
	
	

	
	499 
	Hồ sơ về đảm bảo an ninh tuyến biên giới Việt-Lào trong tình hình mới 
	05/8/2002 03/6/2005
	11

	
	500 
	Hồ sơ về tình hình quan hệ hợp tác với CHDCND Lào
	20/01/2002 29/11/2005
	51

	
	501 
	Hồ sơ cuộc họp thứ nhất về thống nhất kế hoạch song phương triển khai phân vạch thực địa phục vụ công tác lập bản đồ Biên giới hai nước CHXHCN Việt Nam và CHĐCN Lào 
	07/9/1999 20/01/2000
	63

	
	502 
	Hồ sơ về công tác song phương kiểm tra đường biên và cột mốc Quốc gia giữa 2 tỉnh Quảng Trị -Savanakhet 
	28/4/2000 09/5/2005
	30

	
	503 
	Tổng kết 10 năm thực hiện hiệp định quy chế biên giới Việt Nam - Lào năm 1990-2000 và kế hoạch hợp tác về công tác biên giới giữa 2 nước đến  năm 2010
	25/4/2000 28/9/2001
	41

	28
	504 
	Hồ sơ về cuộc họp lần thứ XI giữa hai đoàn Đại biểu biên giới Việt Nam - Lào  
	13/7/2001
	10

	
	505 
	Kết quả làm việc giữa Đoàn đại biểu Ban Biên giới tỉnh Quảng Trị và Đoàn đại biểu Ban Biên giới tỉnh Salavan về dân di cư, xâm cư tự do 
	12/02/2001 21/6/2005
	93

	
	506 
	Hồ sơ hệ thống mốc Quốc giới Việt - Lào 
	24/6/2002 06/12/2005
	48

	
	507 
	Hồ sơ về Công tác biên giới quốc gia, Biên giới tỉnh Quảng Trị  
	28/02/2002 22/8/2005
	114

	28
	508 
	Hồ sơ về xác định vị trí mốc Quốc giới R1 và cầu Xà Ợt  tại Cửa  khẩu Quốc tế  Lao Bảo  
	02/12/2002 29/11/2004
	07

	
	509 
	Hồ sơ cuộc họp thường kỳ giữa Đoàn Đại biểu Biên giới tỉnh Quảng Trị và Đoàn Đại biểu biên giới tỉnh Savanakhet 
	14/8/1999 04/10/2004
	103

	
	510 
	Hồ sơ về thoả thuận hội đàm giữa Đoàn Đại biểu cấp cao Quảng Trị với đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Savanakhet Lào 
	27/4/1999 12/4/2005
	25

	
	511 
	Hồ sơ cuộc họp thường niên với Ban Biên giới tỉnh Savanakhet - Việt Nam lần thứ XIII 
	09/8/2002 17/10/2004
	32

	
	512 
	Tập văn bản về cuộc họp Biên giới 2 nước Việt-Lào lần thứ XII 
	24/6/2002
	03

	
	513 
	Hồ sơ tình hình công tác biên giới, Biển đông -Hải đảo 
	27/11/2002 14/4/2005
	34

	
	514 
	Hồ sơ về Hiệp y địa điểm xây dựng tuyến cáp quang CSC (đường điện thoại) 
	17/11/2003 12/11/2004
	12

	
	515 
	Hồ sơ về công tác, quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng tại cửa khẩu 
	10/11/2003 17/11/2005
	15

	
	516 
	Hồ sơ khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình 10 năm thực hiện Hiệp định về Quy chế biên giới giữa CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào 
	22/8/2001 30/7/2003
	135

	
	517 
	Hồ sơ về tu sửa, nâng cấp tượng đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong phân giới cắm mốc trên thực địa tuyến biên giới Việt - Lào 
	11/11/2003 16/11/2003
	06

	29
	518 
	Hồ sơ về hợp tác Quảng Trị - Lào liên quan đến Biên giới 
	21/3/2003 30/7/2003
	278

	
	519 
	Hồ sơ về nội dung cuộc họp giữa hai đoàn Đại biểu Biên giới Việt Nam - Lào lần thứ XIV 
	06/4/2004 22/5/2005
	34

	
	520 
	Hồ sơ về đập phá cột mốc ranh giới và giải quyết địa giới hành chính giữa Quảng Trị và Thừa Thiên Huế 
	04/11/2004 25/02/2005
	55

	29
	521 
	Hồ sơ về thoả thuận giữa tỉnh Quảng Trị- Savanakhet - Salavan, Văn bản quy chế hai tổ chuyên viên cấp cao 
	21/5/2004 21/5/2005
	79

	
	522 
	Hồ sơ về Hội nghị triển khai sử dụng bộ Bản đồ Biên giới Việt Nam-Lào 
	03/8/2005 05/8/2005
	08

	
	523 
	Hồ sơ về cuộc họp giữa 2 đoàn Đại biểu Biên giới Việt Nam - Lào lần thứ XV, 
	28/10/2005
	06

	
	524 
	Hồ sơ về Khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các tỉnh bạn Lào 
	07/6/2005 16/6/2005
	62

	
	VIII. BIÊN PHÒNG
	
	

	
	525 
	Tập Báo cáo công tác Biên phòng  
	10/6/2002 07/01/2004
	43

	
	526 
	Hồ sơ về chọn mẫu Quốc môn, vị trí xây dựng Quốc môn tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo -Đensavan 
	27/02/2003 05/9/2003
	07

	
	527 
	Hồ sơ xử phạt hành chính đối với tàu thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển nước CHXHCN Việt Nam về khai thác hải sản trái phép
	17/10/2002 19/6/2004
	24

	
	528 
	Hồ sơ tình hình xâm thực Đảo Cồn Cỏ 
	11/2002 19/10/2004
	36

	
	529 
	Hồ sơ về chức năng hoạt động, bố trí vốn, mở, khai trương các tuyến Cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào 
	28/01/2002 13/12/2004
	32

	
	530 
	Hồ sơ về Cửa khẩu quốc gia La Lay 
	23/4/2002 08/4/2005
	40

	30
	531 
	Hồ sơ về Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo 
	06/7/2004 22/8/2005
	29

	
	532 
	Hồ sơ về Quy hoạch hệ thống đường tuần tra Biên giới 
	01/9/2004 16/9/2004
	11

	
	533 
	Hồ sơ không đưa xã Vĩnh Trung vào danh sách các xã thuộc khu vực Biên giới bờ biển 
	22/4/2004 28/4/2004
	19

	
	534 
	Giải quyết đơn khiếu nại trong việc thu tiền làm chế độ cho người dân tộc 
	13/7/2004 13/8/2004
	09

	30
	535 
	Hồ sơ về giải quyết mâu thuẩn giữa nhân dân hai bên Biên giới Việt Nam - Lào
	29/7/2005 29/9/2005
	04

	
	536 
	Hồ sơ kiểm tra, đối chiếu tên Đảo, đá, bãi sạn, bãi ngầm trên biển
	13/9/2005 18/11/2005
	17

	
	537 
	Hồ sơ đấu thầu gói thầu số 3 công trình: Đường Lao Bảo - Hướng Phùng
	23/6/2005
	02

	
	538 
	Hồ sơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Dầu khí Cửa Việt 
	04/7/2005
	04

	
	539 
	Hồ sơ thực hiện chế độ đối với quân nhân, công nhân viên Quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên 
	19/5/2005 05/9/2005
	07

	
	540 
	Hồ sơ về Giáo dục Quốc phòng
	29/4/2005 24/8/2005
	16

	
	541 
	Hồ sơ về Giáo dục Quốc phòng 
	17/02/2006 07/7/2006
	18

	
	542 
	Hồ sơ về Đề  nghị  tôn  tạo  mốc giới  R1 
	29/6/2006 
	04

	
	543 
	Hồ sơ về Quản lý bảo vệ công trình Quốc phòng Tân Lâm 
	05/10/2006
	03

	
	544 
	Hồ sơ về BCH Biên phòng đề nghị quyết toán 100% kinh phí Giám sát kỹ thuật và Quản lý Dự án các công trình 
	06/4/2006
	05

	
	545 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 02 thuộc công trình Đường Đồn Biên phòng Lao Bảo-Hướng Phùng 
	19/9/2006
	43

	
	546 
	Phê duyệt thiết kế và dự toán khối lượng bổ sung gói thầu số 01 Đường Đồn Biên phòng Lao Bảo-Hướng Phùng (Đồn 609) 
	14/12/2006
	16

	
	547 
	Hồ sơ về Đối tượng vượt biên trái phép Lào giao (HS 257)
	10/7/1997
	03

	
	548 
	Hồ sơ về Đối tượng vượt biên trái phép Lào giao (HS 257)
	23/9/1998
	16

	31
	549 
	Hồ sơ về Đối tượng vượt biên trái phép Lào giao (HS 257)
	17/12/2001
	83

	
	550 
	Hồ sơ về Đối tượng vượt biên trái phép Lào giao (HS 257) 
	19/10/2001
	126

	
	551 
	Hồ sơ về Đối tượng vượt biên trái phép Lào giao 
	10/4/2000
	15

	
	552 
	Hồ sơ về Đối tượng vượt biên trái phép Lào giao 
	21/7/2000
	15

	
	553 
	Hồ sơ về Đối tượng vượt biên trái phép Lào giao 
	22/11/2002
	118

	
	554 
	Hồ sơ về chuyển kinh phí  257 
	19/5/2003 21/12/2004
	06

	
	IX. THANH TRA - KIỂM SÁT
	
	

	
	555 
	Tập văn bản của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành TW chỉ đạo việc thực hiện công tác Thanh tra 
	10/8/1998 22/7/2005
	90

	
	556 
	Tập văn bản về tổ chức tiếp công dân 
	29/12/1997 09/9/2003
	51

	
	557 
	Hồ sơ công tác phòng chống tham nhũng 
	30/9/2003 04/01/2005
	10

	
	558 
	Tập Báo cáo công tác thanh tra của Thanh tra tỉnh Quảng Trị 
	22/11/200231/10/2005
	23

	
	559 
	Tập văn bản của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các Sở, ngành tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo 
	08/8/2000 22/9/2005
	24

	32
	560 
	Tập văn bản của Thanh tra tỉnh về kiểm tra, thanh tra thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo 
	21/3/2003 16/9/2005
	33

	
	561 
	Thành lập các đoàn thanh tra liên ngành và hoạt động của các đoàn thanh tra liên ngành 
	17/11/2000 17/3/2004
	15

	
	562 
	Tập văn bản của Thanh tra tỉnh về việc chấp hành Luật ngân sách 
	09/01/2004 13/7/2005
	30

	
	563 
	Tập văn bản của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh về xử lý sau thanh tra chấp hành luật ngân sách 
	24/3/2003 26/10/2005
	15

	32
	564 
	Tập văn bản của Thanh tra tỉnh về kiểm tra việc chấp hành luật đất đai 
	20/5/2002
	13

	
	565 
	Tập văn bản của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các Sở, ban ngành về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 
	 08/9/2000 28/3/2005
	53

	
	566 
	Hồ sơ về thanh tra công tác tổ chức Nhà nước 
	14/4/2003 13/4/2004
	12

	
	567 
	Tập văn bản của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh về kế hoạch công tác Thanh tra 
	15/11/2001 10/5/2005
	47

	
	568 
	Hồ sơ thực hiện Chỉ thị 09/CT-TW về một số vấn đề cấp bách trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
	25/6/2003 20/5/2005
	31

	
	569 
	Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai 
	26/3/1999 17/12/2003
	44

	
	570 
	Hồ sơ về Thanh tra tài chính của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các Sở, ngành 
	06/11/2001 20/12/2004
	22

	
	571 
	Tập Quyết định của Thanh tra và Đoàn Thanh tra về tạm giữ tiền sau Thanh tra 
	03/11/2003 15/02/2005
	51

	
	572 
	Thanh tra tại các dự án đầu tư, xây dựng ở Sở Thể dục - Thể thao tỉnh 
	23/6/2005 08/11/2005
	14

	
	573 
	Thanh tra dự án đầu tư và xây dựng, mua sắm tài sản tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Q.Trị 
	23/6/2005 29/11/2005
	20

	
	574 
	Thanh tra sử dụng đất tại khu vực Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
	01/10/2004 11/3/2005
	13

	
	575 
	Tập văn bản về Thanh tra tại Dự án đầu tư xây dựng kênh mương Hồ Bảo Đài 
	29/4/2003 05/5/2004
	09

	
	576 
	Thanh tra công trình điện xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh và Chương trình 135 huyện Hướng Hoá 
	05/5/2003 02/01/2004
	33

	
	577 
	Thanh tra tại Cảng Cửa Việt 
	29/6/2001 29/10/2001
	11

	
	578 
	Thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Cảng Cá - Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Cửa Việt 
	07/4/2004 03/10/2004
	06

	
	579 
	Thanh tra tại Dự án Đầu tư và xây dựng công trình Chợ Đông Hà - giai đoạn 3 
	30/8/2005 04/11/2005
	10

	32
	580 
	Thanh tra tại dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua tỉnh Quảng Trị 
	22/6/2004 12/12/2005
	07

	
	581 
	Thanh tra tại Dự án xây dựng đường Cửa Tùng-Địa đạo Vĩnh Mốc  
	13/5/2004 31/10/2005
	18

	
	582 
	Thanh tra tại Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn WB2 Gio Thành-Cửa Tùng 
	31/5/2004 15/7/2004
	05

	
	583 
	Thanh tra tại Sở Thương mại và các đơn vị thuộc ngành Thương mại-Du lịch 
	24/12/2004 19/12/2005
	32

	
	584 
	Thanh tra tại dự án đống tàu đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 1442 ngày 31/5/2004 của UBND tỉnh 
	02/8/2004 03/4/2005
	11

	
	585 
	Kiểm tra tại công ty cao su tỉnh Quảng Trị 
	22/8/1998 17/8/1999
	28

	
	586 
	Thanh tra đầu tư và xây dựng tại các dự án xây dựng 
	10/5/2002 05/7/2004
	40

	
	587 
	Thanh tra các dự án xây dựng Trường học 
	02/4/2004 03/10/2004 
	10

	
	588 
	Thanh tra giải quyết đơn của ông Hoàng Ngọc Binh, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
	30/5/2002 22/7/2003
	10

	
	589 
	Hồ sơ về xây dựng trụ sở Thanh tra tỉnh 
	29/7/2004 08/6/2005
	06

	33
	590 
	Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo
	25/6/2002
	10

	
	591 
	Thanh tra Công ty Cơ khí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	07/7/2003 26/8/2003
	38

	
	592 
	Hồ sơ tố cáo của ông Nguyễn Lê Linh chuyên viên Sở Thương mại - Du lịch 
	16/8/2004 20/10/2004
	23

	
	593 
	Tập Báo cáo công tác Thanh tra  
	10/12/2002 10/11/2003
	14


	
	594 
	Kết quả thanh tra đất đai (Quyết định số: 959, 960, 1543, 1544, 1545/QĐ-UB) theo Quyết định 273/TTg
	01/8/2002 05/5/2003
	87

	33
	595 
	Kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai theo Quyết định 273/QĐ-TTg, 
	07/8/2003 01/12/2003
	63

	
	596 
	Thanh tra dự án Cảng Cửa Việt 
	26/11/2003 10/02/2004
	16

	
	597 
	Thanh tra tại Chi cục quản lý Thị trường tỉnh  
	19/10/2004 05/01/2005
	38

	
	598 
	Thanh tra Công ty Khách sạn -Du lịch tỉnh 
	05/7/2002 12/4/2005
	79

	
	599 
	Thành lập Hội đồng kỷ luật cán bộ sai phạm ở Công ty Thương mại - Miền núi và Công ty Xuất nhập khẩu tỉnh 
	20/11/2006
	17

	
	600 
	Thanh tra toàn diện quản lý kinh tế tài chính tại Sở Y tế và xử lý đề xuất sai phạm sau thanh tra công trình Nhà thi đấu và sân vận động Đông Hà 
	22/12/2006
	52

	
	601 
	Tổng kết Thanh tra thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo 
	06/02/2006 27/03/2006
	20

	
	602 
	Kế hoạch công tác thanh tra; Thành lập Đoàn Thanh tra GPMB Triệu Phong; Kết quả Thanh tra tại Văn phòng đăng ký QSD đất TX Đông Hà 
	15/01/2006 25/12/2006
	38

	
	603 
	Thành lập tổ công tác thực hiện công điện số 496/CĐ-TTg về kết quả rà soát, tự thanh tra kiểm tra, dự án công trình sử dụng vốn Nhà nước từ năm 2000-2005
	03/7/2006 10/10/2006
	30

	
	604 
	Ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện Luật phòng chống tham nhũng
	31/3/2006 10/10/2006
	18

	
	605 
	Thanh tra liên ngành việc thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (DA661) tại BQL dự án 661 tỉnh và các Ban quản lý  661 khu vực
	19/6/2006 22/6/2006
	19

	
	606 
	Xử lý vi phạm hành chính vụ nhập xe ôtô ở Công ty Khách sạn - Dịch vụ Đông Hà và hoàn trả hồ sơ xe TOZOTA 6 chỗ ngồi cho công ty Khách sạn - Du lịch Quảng Trị 
	20/9/2005 20/12/2005
	38

	
	607 
	Hồ sơ về Công ty Thương mại Miền núi tỉnh lâm vào tình trạng phá sản 
	26/01/2005 13/10/2005
	18

	33
	608 
	Tổng kết Chỉ thị 09 TW và Pháp luật khiếu nại tố cáo  
	22/3/2005 29/4/2005
	64

	
	609 
	Hồ sơ Kiểm tra chất lượng công trình Kho K1 
	11/3/2005
	02

	
	610 
	Thành lập phòng Tiếp dân tỉnh và Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Thanh tra tỉnh 
	20/7/2005 07/12/2006
	13

	
	611 
	Báo cáo kết quả Thanh tra, truy thu tiền nộp ngân sách Nhà nước  
	29/8/2005 06/10/2006
	16

	34
	612 
	Công trình Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh và nhà tiếp công dân tỉnh   
	24/02/2006 26/12/2006
	62

	
	613 
	Hồ sơ Kiểm sát việc tuân theo Pháp luật tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
	01/12/1998
	218

	
	614 
	Hồ sơ Kiểm sát Nhà khách đón tiếp thân nhân Liệt sỹ trực trực thuộc Sở Lao động, TB&XH 
	19/5/1999
	291

	
	615 
	Hồ sơ Kiểm sát tại Công ty Khách sạn Du lịch Quảng Trị 
	09/11/2000
	12

	
	616 
	Hồ sơ về thực thi pháp luật về Địa chính 
	2001
	17

	
	617 
	Hồ sơ kiểm sát Ban Dự án huyện Hải Lăng 
	01/8/1997 14/11/2001
	82

	35
	618 
	Hồ sơ kiểm sát Hội Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Quảng Trị 
	05/6/2001 05/10/2001
	276

	
	619 
	Thực hiện Quy chế dân chủ ở các xã, phường, thị trấn, cơ quan 
	26/11/1998
	93

	
	620 
	 Triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, báo cáo thực hiện quy chế dân chủ của BCĐ Quy chế dân chủ tỉnh
	24/9/2001 10/5/2004
	92

	
	621 
	Dự án hỗ trợ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở do Phần Lan tài trợ  
	11/10/2003 11/3/2004
	96

	
	X. DOANH NGHIỆP
	
	

	
	622 
	Tập văn bản của UBND tỉnh về Xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước 
	20/10/2003 27/11/2003
	99

	35
	623 
	Thành lập các Ban, Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp để chuyển đổi doanh nghiệp tại các Công ty, xí nghiệp 
	09/8/2002 01/10/2004
	53

	
	624 
	Tập văn bản của UBND tỉnh về thành lập, giải thể, phá sản của Doanh nghiệp
	26/2/2003 01/12/2004
	50

	
	625 
	Tập văn bản của UBND tỉnh về chuyển đổi, đổi tên Doanh nghiệp thành Công ty 
	14/02/2003 10/5/2004
	10

	
	626 
	Kết quả khảo sát hiện trạng năng lực công nghệ của Doanh nghiệp công nghiệp 
	06/6/2005
	07

	36
	627 
	Tập văn bản về xếp hạng, phân hạng loại I, II, III đối với Chi cục Kiểm lâm, Bảo tàng tỉnh, Tạp chí Cửa Việt, Trường THNN&PTNT, Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi, Đài Phát thanh - Truyền hình, các đơn vị hoạt động Văn hoá - Thông tin thuộc Sở Văn hoá - Thông tin
	23/01/2006 26/12/2006
	49

	
	XI. TƯ PHÁP
	
	

	
	628 
	Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hoá văn bản QPPL tỉnh Quảng Trị 
	24/6/1997 05/8/1998
	34

	
	629 
	Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 
	25/3/1998 23/12/2004
	48

	
	630 
	Tập Báo cáo của Sở Tư pháp 
	22/3/2003 29/12/2003
	14

	
	631 
	Xây dựng hương ước, quy ước thôn bản, khu phố 
	18/8/2003 26/11/2003
	30

	
	632 
	Báo cáo khả năng tham gia dự án hỗ trợ, trợ giúp pháp lý 
	18/6/2003 23/6/2003
	03

	
	633 
	Quản lý thi hành án dân sự, hình sự tại địa phương 
	24/7/2002 15/3/2004
	15

	
	634 
	Đăng ký kết hôn và đăng ký khai sinh  
	14/02/2002 15/4/2004
	15

	
	635 
	Hồ sơ về việc ghi chú bản án ly hôn do Toà án nước ngoài xét xử 
	12/9/2002 02/01/2004
	16

	36
	636 
	Tập văn bản của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về rà soát thủ tục hành chính 
	07/4/2003 16/8/2004
	19

	
	637 
	Rà soát văn bản Quy phạm pháp luật 
	10/5/2004 23/12/2004
	56

	
	638 
	Tập văn bản của UBND tỉnh về Báo cáo giao dịch dân sự về nhà ở có yếu tố nước ngoài 
	14/7/2004 02/8/2004
	04

	
	639 
	Xác minh giấy tờ hộ tịch
	07/7/2004 10/8/2004
	10

	
	640 
	Xây dựng trụ sở và phòng thi hành án tỉnh 
	12/7/2004 15/10/2004
	35

	
	641 
	Thực hiện chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và triển khai thi hành bộ Luật dân sự
	02/6/2004 25/5/2006
	33

	
	642 
	Thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 
	12/12/2005
	15

	
	643 
	Cam kết đảm bảo khả năng tham gia dự án Trợ giúp pháp lý 
	24/3/2005
	06

	
	644 
	Tăng cường công tác đăng ký giao dịch đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 
	16/02/2005 19/8/2005
	07

	
	645 
	Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về xử lý VPHC và kiểm tra văn bản xử lý vi phạm hành chính do địa phương ban hành 
	09/3/2005 21/4/2005
	12

	
	646 
	Xử lý vụ Hoàng Binh, kho xăng dầu Cát Lở 
	10/8/2006
	05

	
	647 
	Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT- TTg ngày 13/10/2006 về Triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý 
	22/01/2006
	05

	
	648 
	Đăng ký quản lý hộ tịch, hộ khẩu, kết hôn, khai sinh, chứng nhận Quốc tịch Việt Nam  
	15/02/2005 12/9/2006
	22

	
	649 
	Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 
	26/4/2005 17/10/2006
	37

	
	650 
	Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg và Nghị định 05/2005/NĐ-CP về Đấu giá tài sản 
	22/11/2005 25/12/2006
	11

	
	651 
	Hồ sơ về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và kết hôn với người nước ngoài  
	09/3/2005 23/8/2006
	15

	37
	XII. BẦU CỬ
	
	

	
	652 
	Tập Nghị quyết HĐND tỉnh kỳ họp thứ IV - kỳ họp thứ XI 
	10/12/1999 15/12/2003
	175

	
	653 
	Tập văn bản của Uỷ ban bầu cử, UBND tỉnh, UBTVQH, BTCCQ về Bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XI 
	21/02/2002 19/2/2003
	62

	
	654 
	Báo cáo tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XI 
	07/6/2002 13/7/2002
	12

	
	655 
	Tập Quyết định của HĐND và UBND tỉnh về Phê duyệt kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND và thành viên UBND các cấp nhiệm kỳ 1999-2004 
	03/4/2003 10/11/2003
	34

	
	656 
	Tập văn bản chung về bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 
	19/01/2004
	103

	
	657 
	Quy chế tổ chức hoạt động, quy chế bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với Trưởng thôn, Trưởng bản, khu phố trưởng, tổ trưởng dân phố 
	13/01/2004 21/6/2004
	20

	
	658 
	Cơ cấu nhân sự và phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009
	12/5/2004 30/12/2004
	120

	
	659 
	Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009
	31/5/2004
	27

	
	660 
	Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp  huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2004-2009
	18/02/2004 17/5/2004
	07

	
	661 
	Tập văn bản của các ban, ngành về Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004 -2009 
	18/9/2003 15/01/2004
	40

	
	662 
	Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp  huyện Gio Linh nhiệm kỳ 2004-2009
	18/02/2004
	23

	
	663 
	Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp  huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2004-2009
	18/02/2004 20/02/2004
	17

	37
	664 
	Báo cáo thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW của UBND tỉnh 
	25/3/2004 20/4/2004
	11

	
	665 
	Bầu cử Đại hiểu HĐND các cấp huyện Đakrông nhiệm kỳ 2004-2009
	18/02/2004 21/5/2004
	38

	
	666 
	Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp  thị xã Đông Hà nhiệm kỳ 2004-2009
	18/02/2004 29/4/2004
	21

	
	667 
	Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp huyện Hướng Hoá nhiệm kỳ 2004-2009 
	18/02/2004 09/3/2004
	32

	
	668 
	Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2004-2009 
	18/02/2004
	19

	
	669 
	Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp thị xã Quảng Trị nhiệm kỳ 2004-2009 
	18/02/2004 29/4/2004
	14

	38
	670 
	Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp huyện Hải Lăng nhiệm kỳ 2004-2009 
	18/02/2004
	26

	
	671 
	Tổng kết tổ chức và hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 1999-2004
	14/2003 09/4/2004
	68

	
	672 
	Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 
	06/12/2003 08/12/2004
	55

	
	673 
	Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 
	17/12/2003 12/7/2004
	40

	
	674 
	Tập Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện các Nghị quyết của HĐND, Tổng kết tổ chức và hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 1999-2004
	08/12/2003 10/5/2004
	13

	
	675 
	Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009
	07/5/2004 11/7/2005
	89

	
	676 
	Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2004-2009 
	15/6/2004 23/6/2005
	05

	
	677 
	Phê chuẩn kết quả bổ sung thành viên UBND huyện Đakrông nhiệm kỳ 2004-2009 
	14/01/2005
	08

	
	678 
	Phê chuẩn, miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND và bổ sung nhân sự thành viên UBND huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2004-2009 
	16/8/2005 30/8/2005
	21

	38
	679 
	Phê chuẩn, miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND và bổ sung nhân sự thành viên UBND thị xã Đông Hà nhiệm kỳ 2004-2009 
	27/5/2005 08/8/2005
	25

	
	680 
	Giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, thứ 5, HĐND tỉnh khoá V nhiệm kỳ 2004-2009 
	11/7/2005 30/11/2005
	14

	
	681 
	Giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp HĐND kỳ họp thứ 5- khoá V
	12/9/2005
	36

	
	682 
	Tập văn bản của các Sở, ban, ngành về kiểm tra rà soát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo Công văn số 1228/UB- NC ngày 09/6/2005 
	09/6/2005 30/6/2005
	70

	
	683 
	Tập văn bản của các Sở, ban ngành trả lời một số vấn đề của các ban HĐND tỉnh và cử tri yêu cầu 
	06/7/2005 19/7/2005
	22

	
	684 
	Tập văn bản của các Sở, ban ngành trả lời một số vấn đề Đại biểu HĐND tỉnh và cử tri yêu cầu tại kỳ họp thứ 15-HĐND tỉnh khoá V 
	21/7/2005
	29

	
	685 
	Tổ chức và hoạt động của UBND các cấp giữa nhiệm kỳ và bổ sung thành viên UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2004-2009 
	05/7/2006 11/10/2006
	53

	
	686 
	Bầu cử HĐND huyện Đảo Cồn Cỏ 
	11/4/2006
	05

	
	687 
	Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND và bổ sung, nhân sự thành viên UBND huyện Hải Lăng, nhiệm kỳ 2004-2009 
	22/12/2006
	10

	
	688 
	Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND và bổ sung, nhân sự thành viên UBND huyện Cam Lộ, nhiệm kỳ 2004-2009 
	27/7/2005 08/8/2006
	41

	
	689 
	Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND và bổ sung, nhân sự thành viên UBND huyện Cam Lộ, nhiệm kỳ 2004-2009 
	06/7/2005 03/8/2006
	47

	
	690 
	Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND và bổ sung, nhân sự thành viên UBND huyện Triệu Phong, nhiệm kỳ 2004-2009 
	22/12/2005 31/7/2006
	33

	
	691 
	Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND và bổ sung, nhân sự thành viên UBND thị xã Quảng Trị, nhiệm kỳ 2004-2009 
	28/7/2005 14/8/2006
	29

	39
	XIII. TÔN GIÁO
	
	

	
	692 
	Pháp lệnh, Nghị định về Tín ngưỡng, tôn giáo 
	16/6/1999 25/8/2005
	75

	
	693 
	Tập văn bản của Ban Tôn giáo Chính phủ 
	25/01/2002 04/02/2005
	53

	
	694 
	Tập Báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ 
	18/4/2002 08/11/2005
	41

	
	695 
	Tập Báo cáo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về Công tác Tôn giáo 
	16/10/1995 06/5/2005
	78

	
	696 
	Tập văn bản về Đạo Tin lành 
	30/3/1999 12/11/2001
	57

	
	697 
	Tập đơn và giải quyết đơn xây dựng chùa, nhà thờ 
	18/8/2003
	30

	
	698 
	Hồ sơ xây dựng chùa Trung Kiên, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong 
	09/2001 04/7/2003
	21

	
	699 
	Hồ sơ về sửa chữa chùa Phúc Kinh, xã Hải Hoà, huyện Hải Lăng 
	12/4/2002
	07

	
	700 
	Hồ sơ về Tu sửa chùa Diên Thọ, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng 
	09/8/2002
	08

	
	701 
	Hồ sơ về xây dựng cổng La Thành và tượng phật tại chùa Hồng Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong 
	19/4/2002
	13

	
	702 
	Hồ sơ xây dựng tượng phật quan Thế Ân tại Niệm phật đường Tường Vân, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong  
	19/4/2002
	09

	
	703 
	Hồ sơ xây dựng cổng, tường rào tại niệm phật đường An Lộng, xã Triệu Hoà, huyện Triệu Phong 
	19/4/2002
	09

	
	704 
	Hồ sơ xây dựng tượng phật Quan âm tại chùa Đồng Bào, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong 
	23/4/2002
	08

	
	705 
	Hồ sơ xây dựng tiền đường chùa Quảng Lượng xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong 
	27/8/2002
	12

	39
	706 
	Hồ sơ xây dựng nhà thờ Mỹ Lộc, xã Triệu Hoà, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 
	19/4/2002
	03

	
	707 
	Hồ sơ xây dựng tượng phật tại Niệm phật đường Xuân Viên, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng  
	15/5/2002
	08

	
	708 
	Hồ sơ làm việc với Toà Tổng giám mục Huế 
	26/3/2003
	06

	
	709 
	Hồ sơ tranh chấp đất đai niệm phật đường Đại Độ, phường Đông Giang, Thị xã Đông Hà 
	10/6/2003
	21

	
	710 
	Hồ sơ Tổ chức lễ khánh thành niệm phật đường Diên Khánh, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng 
	05/12/2003
	07

	
	711 
	Hồ sơ về xây dựng tượng phật Quan Thế Âm tại Niệm phật đường An Nhơn, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng 
	05/12/2003
	22

	
	712 
	Hồ sơ về xây dựng tượng đài Phật Quan thế âm trong khuôn viên Niệm phật đường Kim Giao ở xã Hải Dương, huyện Hải Lăng 
	05/12/2003
	16

	
	713 
	Hồ sơ về xây dựng tượng phật Quan Thế Âm trong khuôn viên Niệm Phật đường An Thơ, xã Hải Hoà, huyện Hải Lăng 
	27/11/2003
	14

	
	714 
	Hồ sơ về Tu sửa chùa Hà Lộc, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng 
	04/7/2003
	08

	
	715 
	Hồ sơ về Xây dựng tượng Bồ tát Địa tạng tại niệm phật đường Đông Bào, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong 
	04/7/2003
	13

	40
	716 
	Hồ sơ xây dựng tường rào tại niệm phật đường Thanh Liêm, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong 
	31/12/2003
	12

	
	717 
	Hồ sơ xây dựng nhà hậu liêu chùa Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong 
	11/8/2003
	15

	
	718 
	Hồ sơ về xây dựng nhà Cửu huyền của Tịnh xã Ngọc Hà, phường I, Thị xã Đông Hà 
	16/9/2003
	18

	
	719 
	Hồ sơ về xây dựng nhà mục vụ tại Giáo xứ Cây Da, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng 
	27/11/2003
	13

	40
	720 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Mỹ Lộc và tượng quan thế âm, xã Triệu Hoà, huyện Triệu Phong  
	04/7/2003
	17

	
	721 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Thanh Lê, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 
	04/7/2003
	19

	
	722 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Thượng Trạch, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong  
	04/7/2003
	25

	
	723 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Ngô Xá Đông, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong 
	04/7/2003
	21

	
	724 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Ngô Xá Tây, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong 
	04/7/2003
	22

	
	725 
	Tập văn bản về tổ chức Trại vạn hạnh gia đình phật tử tại tỉnh QTrị 
	13/6/2003
	09

	
	726 
	Tập văn bản về Khen thưởng công tác Tôn giáo 
	11/4/2002 18/9/2003
	10

	
	727 
	Tập văn bản về chấp thuận nhân sự Ban Trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam 
	12/6/2002 04/12/2003
	29

	
	728 
	Hồ sơ xây dựng nhà khách tại nhà thờ La Vang, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng  
	28/02/2002 14/02/2003
	23

	
	729 
	Hồ sơ xây dựng niệm phật đường Cu Hoan, xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng 
	26/8/2002 21/10/2002
	10

	
	730 
	Hồ sơ về xây dựng nhà thờ Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng 
	31/7/2002 14/01/2003
	11

	
	731 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Lam Thuỷ, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 
	12/4/2002 14/01/2003
	18

	
	732 
	Hồ sơ xây dựng chùa Kim Long, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng 
	22/3/2004
	09

	
	733 
	Hồ sơ xây dựng cổng chùa và các tượng Quan Thế Âm tại Niệm phật đường Mai Hà, xã Gio Việt, huyện Gio Linh 
	09/9/2004
	12

	
	734 
	Giải quyết hộ khẩu cho bà Đoàn Thị Mỹ Hiền (Thích nữ Quảng Thiện) 
	04/5/2004
	14

	
	735 
	Hồ sơ về sửa chữa chùa Mai Đàn, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng 
	04/8/2004
	12

	40
	736 
	Hồ sơ xây dựng nhà Hậu Liêu, niệm phật đường Kim Giao, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng 
	2/3/2004
	09

	
	737 
	Hồ sơ về xây dựng nhà tăng tại chùa Long An, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong 
	11/3/2004
	12

	
	738 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Đại Áng, phường Đông Lương, thị xã Đông Hà 
	22/3/2004
	13

	41
	739 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Điếu Ngao, phường 2, thị xã Đông Hà 
	12/7/2004
	15

	
	740 
	Hồ sơ xây dựng tượng Quan thế âm tại chùa Vĩnh Phước, phường Đông Lương, TX Đông Hà 
	06/4/2004
	10

	
	741 
	Hồ sơ về xây dựng 2 bên cánh gà nhà thờ Thuận Nhơn, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng 
	12/7/2004
	09

	
	742 
	Hồ sơ về nâng cấp sửa chữa chùa Linh Chiểu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong 
	27/12/2004
	18

	
	743 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Giáo Liêm, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong 
	06/4/2004
	17

	
	744 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Dương Lệ Văn, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong 
	27/12/2004
	18

	
	745 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Trung Yên, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong 
	28/6/2004
	21

	
	746 
	Hồ sơ về xây dựng chùa An Hội, xã Lăng, huyện Triệu phong 
	28/6/2004
	17

	
	747 
	Hồ sơ về Lễ phật đản 
	07/5/2002 12/5/2004
	11

	
	748 
	Hồ sơ cho Tu sĩ phật giáo xuất cảnh sang các nước Đài Loan, Trung Quốc, Canada, Ấn Độ, Mỹ, Lào 
	12/12/204 26/8/2004
	74

	
	749 
	Hồ sơ Bổ nhiệm và thuyên chuyển Linh mục 
	25/01/2002 28/01/2005
	48

	
	750 
	Hồ sơ xin nhập học tại Đại chủng viện Huế 
	05/6/2002 19/10/2004
	48

	41
	751 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng  
	29/4/2004
	10

	
	752 
	Hồ sơ thuyên chuyển, tiếp nhận tu sĩ phật giáo về các chùa thuộc tỉnh Quảng Trị  
	27/11/2003 22/3/2004
	19

	
	753 
	Hội nghị hợp tác Việt - Lào về công tác Tôn giáo 
	29/7/2003 06/4/2004
	14

	
	754 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Bình An, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong 
	22/8/2003 06/4/2004
	20

	42
	755 
	Hồ sơ tổ chức các Lễ, hội Phật giáo 
	12/4/2002 26/9/2005
	82

	
	756 
	Hồ sơ tình hình sử dụng đất của các tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  có liên quan đến Tôn giáo  
	12/4/2002 26/7/2005
	22

	
	757 
	Hồ sơ Thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị và các văn bản liên quan đến công tác tổ chức 
	23/9/2002 27/10/2005
	13

	
	758 
	Hồ sơ về chủng sinh đến thực tập mục vụ tại Quảng Trị  
	18/10/2002 01/9/2005
	17

	
	759 
	Hồ sơ về xây dựng chùa thôn Mai Xá Chánh, xã Gio Mai, huyện Gio Linh 2002
	01/4/2002 17/11/2005
	29

	
	760 
	Hồ sơ xử lý mộ số tình hình liên quan đến Tôn giáo ở xã Húc huyện Hướng Hoá, huyện Hải Lăng, Đakrông 
	07/10/2002 14/4/2005
	21

	
	761 
	Đại hội bầu cử Đại diện Tin lành tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2005-2007, tổ chức lễ ra mắt của Đại diện Tin lành tại Quảng Trị 
	25/01/2002 05/7/2005
	37

	
	762 
	Hồ sơ về Trùng tu chùa Cam Lộ, huyện Cam Lộ 
	13/6/2002 31/5/2005
	25

	
	763 
	Hồ sơ về nhà thờ La Vang, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng  
	15/8/2002 14/11/2005
	67

	
	764 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong 
	09/8/2002 06/5/2005
	27

	42
	765 
	Hồ sơ tiếp nhận viện trợ dòng DONBOSCO Tây Ban Nha, Tổ chúc Secous Catholique (Pháp) mừng lễ Noel 
	02/4/2001 22/11/2005
	34

	
	766 
	Hồ sơ về xây dựng nhà ở của Linh mục Quản xứ tại nhà thờ Ngô Xá, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong
	23/5/2003 11/11/2005
	14

	
	767 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Đại An và Văn phòng Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị  
	12/3/2003 15/7/2005
	39

	
	768 
	Hồ sơ về xây dựng nhà thờ giáo xứ Cây Da, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng 
	04/4/2005
	30

	
	769 
	Hồ sơ về xây dựng các công trình tại nhà thờ Phước Tuyền, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ  
	24/10/2003 06/01/2005
	44

	
	770 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Gio Bình, xã Gio Bình, huyện Gio Linh 
	30/9/2005
	04

	43
	771 
	Hồ sơ về xây dựng nhà ở cho nữ tu tại nhà thờ An Đôn, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong 
	12/10/2005
	12

	
	772 
	Hồ sơ về xây dựng nhà thờ An Lộng, xã Triệu Hoà, huyện Triệu Phong 
	11/5/2005
	18

	
	773 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Đông Dương, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng 
	03/11/2005
	05

	
	774 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Đơn Quế, xã Hải Quế huyện Hải Lăng 
	06/5/2005
	11

	
	775 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Thuận Đầu, xã Hải An, huyện Triệu Phong 
	11/5/2005
	23

	
	776 
	Hồ sơ về xây dựng cổng, tường rào chùa Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong 
	02/8/2005 
	16

	
	777 
	Hồ sơ về xây dựng tường rào, tượng phật chùa Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong 
	02/8/2005
	16

	
	778 
	Hồ sơ về xây dựng nhà Hậu liêu niệm phật đường An Lợi, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong 
	30/9/2005
	10

	43
	779 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Vân Tường, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong 
	06/5/2005
	17

	
	780 
	Hồ sơ về xây dựng tường rào chùa Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong 
	06/5/2005
	11

	
	781 
	Hồ sơ về xây dựng chùa Xuân Dương, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong 
	08/12/2005
	13

	
	782 
	Hồ sơ về xây dựng nhà để chuông tại chùa Long An, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong
	13/4/2005
	08

	
	783 
	Hồ sơ Thành lập Chi hội Tin lành Khe Sanh, huyện Hướng Hoá 
	26/10/2005
	15

	
	784 
	Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của Tịnh xá Ngọc Hà, phường I, thị xã Đông Hà 
	19/5/2005
	11

	
	785 
	Hồ sơ về xây dựng tăng xá và non bộ tượng đài Quan Âm tại chùa Cam Lộ, Cam Lộ
	11/11/2005
	09

	
	786 
	Hồ sơ về xây dựng cổng tam quan chùa Hà My, xã Triệu Hoà, huyện Triệu Phong 
	06/5/2005
	20

	
	787 
	Hồ sơ Bổ nhiệm nữ tu về phục vụ tại các giáo xứ ở tỉnh Quảng Trị
	13/4/2004 27/01/2005
	16

	
	788 
	Hồ sơ ông Lê Quang Vui (Đại đức Thích từ giáo) xây dựng nhà trái phép trên đất quy hoạch đô thị, thị xã Đông Hà 
	03/3/2004 06/5/2005
	21

	
	789 
	Tổ chức Lễ phật đản, Lễ Noel, Lễ Cầu Siêu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng 
	12/7/2005 15/11/2006
	19

	
	790 
	Thuyên chuyển linh mục, ứng sinh nhập học khoá VII, thực tập mục vụ của chúng sinh xuất cảnh đối với nhà tu hành (Thái Thanh Hùng) và Chỉ thị 01/CT-TTg về công tác đối với Đạo Tin lành 
	08/3/2006 04/10/2006
	48

	44
	791 
	Tổ chức lễ khánh thành Chùa Cam Lộ và Xin xây dựng nhà Hậu liệu của Niệm phật đường Cổ Luỹ, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng
	06/7/2006 11/8/2006
	20

	
	792 
	Hồ sơ Tổ chức ngày hành hương tại Nhà thờ La Vang, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng 
	24/01/2006 24/7/2006
	45

	44
	793 
	Hồ sơ xin xây dựng cổng và tường rào niệm phật đường An Tiêm, xã Triệu Thành và xây dựng công trình phụ cận tại chùa Trung Kiên, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong 
	24/01/2006 07/7/2006
	21

	
	794 
	Hồ sơ về xây dựng tiền đường và nhà Hậu chẩm trong khuôn viên đất Niệm phật đường An Lộng, xã Triệu Hoà
	04/10/2006
	13

	
	795 
	Hồ sơ về xin xây dựng cơ sở thờ tự của giáo xứ Đại Lộc, xã Triệu Thuận; xây dựng các hạng mục công trình tại Chùa An Dạ, xã Triệu Độ và xin xây dựng Văn phòng cơ sở từ thiện Phật giáo (Hà My) Triệu Phong
	29/6/2006 14/11/2006
	28

	
	796 
	Hồ sơ về xin xây dựng chùa làng Ái Tử, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong và xin trùng tu nâng cấp chùa Long An, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong 
	10/01/2006 14/11/2006
	27

	
	797 
	Hồ sơ về xin xây dựng Chùa An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh và xin xây dựng chùa Hà Lợi, xã Gio Hải, huyện Gio Linh 
	25/01/2006 29/6/2006
	19

	
	798 
	Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại để GPMB xây dựng Trụ sở làm việc của Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam 
	10/10/2006
	06

	
	799 
	Hỗ trợ kinh phí để triển khai phổ biến pháp luật cho các tín đồ Tôn giáo; Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác Tôn giáo thuộc UBND các cấp và Sơ kết 3 năm thực hiện chương trình hành động về công tác Tôn giá 
	26/6/2006 25/9/2006
	24

	
	XIV. ĐỐI NGOẠI
	
	

	
	800 
	Tập Báo cáo kết quả các đoàn đi công tác nước ngoài của các Sở, Ban, ngành 
	04/11/2004 13/7/2004
	21

	
	801 
	Tập văn bản về Hội thảo 3 khu vực-3 nước Việt Nam-Lào-Thái Lan
	26/6/2002 03/7/2002
	31

	
	802 
	Quyết định uỷ quyền Phòng Đối ngoại quản lý các hoạt động của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài tại Quảng Trị 
	202
	02

	44
	803 
	Hồ sơ cấp giấy thông hành biên giới 
	28/6/2002 18/12/2002
	74

	
	804 
	Trung tâm nhiệt đới Việt Nga xin phép triển khai dự án khoa học tại Quảng Trị 
	23/12/2002 14/3/2003
	13

	
	805 
	Hồ sơ phê duyệt các dự án do tổ chức nước ngoài tài trợ 
	12/02/2003 17/11/2003 
	120

	
	806 
	Hồ sơ về chuyên gia Trung Quốc vào làm việc tại Quảng Trị 
	18/12/2002 18/3/2003 
	16

	
	807 
	Hồ sơ thành lập, Quy định, chức năng, nhiệm vụ Sở Ngoại vụ và Chuyển Liên hiệp Hữu nghị sang sinh hoạt ghép 
	25/02/2003 25/12/2003
	21

	45
	808 
	Báo cáo hoạt động của các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài 
	06/12/2002 11/7/2003
	14

	
	809 
	Hồ sơ xin nhập máy lọc, đón tiếp khách, đi tham quan, thoả thuận hợp tác, học tiếng Lào 
	31/7/2002 21/7/2003
	59

	
	810 
	Hồ sơ về Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 13 
	05/02/2004 12/02/2004
	07

	
	811 
	Báo cáo công tác tuyển chọn, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại Quảng Trị
	27/12/2002 07/7/2004
	13

	
	812 
	Hồ sơ về đón tiếp các cá nhân, tổ chức của Mỹ đến làm việc tại Quảng Trị
	30/10/2002 2004
	89

	
	813 
	Hồ sơ về hợp tác, làm việc với tổ chức của Hà Lan
	18/11/2002 08/9/2004
	31

	
	814 
	Tập văn bản của UBND tỉnh về hợp tác phát triển đón tiếp làm việc với các tổ chức các nhân Thái Lan tại Quảng Trị 
	05/11/2002 2004
	74

	
	815 
	Hồ sơ UBND tỉnh hợp tác với Trường Đại học Na khonphanôm, Viện Đại học Rathabat Đào tạo sinh viên tiếng Thái Lan du học ở Thái Lan
	09/8/2002 27/10/2004
	71

	
	816 
	Hồ sơ liên quan đến rà phá bom mìn, giáo dục phòng tránh bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bị bom mìn tại Quảng Trị
	07/6/2002 2004
	83

	45
	817 
	Hồ sơ về hoạt động của các cá nhân, tổ chức nước ngoài (Pháp, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản)  tại Quảng Trị  
	18/10/2002 2004
	66

	
	818 
	Hồ sơ về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế
	30/8/2002 08/4/2004
	41

	
	819 
	Hồ sơ tổ chúc và hoạt động của Sở Ngoại vụ 
	29/3/2002 27/8/2004
	62

	
	820 
	Tập Báo cáo công tác đối ngoại, ngoại vụ 
	26/6/2002 30/6/2004
	24

	
	821 
	Hồ sơ gia hạn, bổ sung, sửa đổi, thi thực thời hạn tạm thời của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
	18/6/2002 13/5/2004
	97

	46
	822 
	Hồ sơ đề nghị xem xét nhân sự cho khách nhập cảnh
	13/9/2002 15/9/2004
	169

	
	823 
	Hồ sơ Dự án phát triển nông nghiệp vùng Tân Lâm do CHLB Đức tài trợ 
	25/6/2002 12/3/2004
	26

	
	824 
	Hồ sơ gia hạn giấy phép cho các tổ chức nước ngoài 
	24/7/2002 20/2/2004
	10

	
	825 
	Hồ sơ về hợp tác, xin chỉ tiêu đào tạo tại Lào và Giải quyết trả lời đề nghị của UBND tỉnh Kon Tum
	18/12/2002 25/5/2004
	23

	
	826 
	Hồ sơ phê duyệt các dự án do tổ chức nước ngoài tài trợ
	04/9/2002 17/8/2004
	64

	
	827 
	Hồ sơ về thực hiện dự án hành lang kinh tế Đông - Tây do tổ chức Rockefelle tài trợ 
	27/10/2003 09/4/2004
	29

	
	828 
	Hồ sơ về chương trình hoạt động của tổ chức UNICEF  
	13/6/2003 12/7/2004
	21

	
	829 
	Hồ sơ về hoạt động của tổ chức Kids first tại Quảng Trị 
	19/02/2003 31/3/2004
	52

	
	830 
	Hồ sơ hoạt động của tổ chức MAG, đón tiếp các chuyên gia đến Quảng Trị 
	23/4/2003 06/4/2004
	45

	
	831 
	Chương trình làm việc đón tiếp các cá nhân và các tổ chức nước ngoài tại Quảng Trị 
	17/3/2003 06/8/2004
	46

	
	832 
	Báo cáo tình hình thực hiện hợp tác với Lào 
	03/12/2003 29/3/2004 
	07

	46
	833 
	Dự án điều tra khảo sát bom mìn do tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tài trợ và các dự án khách 
	16/12/2003 09/01/2004 
	33

	
	834 
	Hồ sơ về hoạt động MIA tại Quảng Trị
	09/4/2003 24/6/2005
	49

	
	835 
	Xây dựng mới khu nội và chuyên khoa Bệnh viện Đakhoa tỉnh do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ và Dự án cứu trợ khẩn cấp do tổ chức tầm nhìn Thế giới tài trợ 
	26/10/2006 17/11/2006
	22

	
	836 
	Tiếp nhận hàng viện trợ của Tổ chức Hoa Kỳ và Phần Lan cho Hội Từ thiện tỉnh và Trung tâm tâm Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp tỉnh QTrị 
	13/3/2006 17/11/2006
	33

	
	837 
	Đề nghị xem xét nhân sự cho khách nước ngoài nhập cảnh 
	05/7/2002 29/11/2002
	18

	
	838 
	Xin cấp thị thực và hộ chiếu phổ thông AB 
	12/6/2002 27/12/2002
	94

	47
	839 
	Cử cán bộ đi công tác tại Trung Quốc 
	05/7/2002 31/10/2002 
	136

	
	840 
	Cử cán bộ đi công tác tại Lào
	16/7/2002 02/10/2002
	104

	
	841 
	Cử cán bộ đi công tác, học tập tại Thái Lan 
	16/12/2002 23/7/2002
	97

	
	842 
	Cử cán bộ đi công tác, học tập tại Thái Lan, Lào 
	11/6/2002 31/10/2002
	106

	
	843 
	Xin cấp hộ chiếu phổ thông AB  
	22/01/2003 06/8/2003
	99

	
	844 
	Xin cấp hộ chiếu phổ thông AB 
	06/8/2003 23/12/2003
	94

	
	845 
	Cử cán bộ đi công tác tại Lào  
	26/02/2003 01/12/2003
	101

	
	846 
	Cử cán bộ đi công tác tại Lào  
	03/9/2003 10/12/2003
	107

	48
	847 
	Cử cán bộ đi học tập, công tác tại Thái Lan 
	07/4/2003 30/12/2003
	136

	
	848 
	Cử cán bộ đi học tập, công tác tại Trung Quốc 
	10/3/2003 28/11/2003
	123

	48
	849 
	Cử án bộ đi công tác, học tập tại nước Vương Quốc Anh
	16/8/2002 25/6/2003
	45

	
	850 
	Cử cán bộ đi công tác tại Hà Lan
	25/7/2002 13/02/2003
	16

	
	851 
	Tập văn bản của cán bộ, công nhân xin xuất cảnh việc riêng
	02/12/2002 26/12/2003
	18

	
	852 
	Hồ sơ về cung cấp thông tin, hình ảnh dùng cho thông tin đối ngoại 
	14/7/2004 12/8/2004
	08

	
	853 
	Hồ sơ về hợp tác với các Tổ chức nước ngoài 
	07/7/2004 12/7/2004
	06

	
	854 
	Đề nghị xem xét cho khách nhập cảnh 
	09/01/2004 15/10/2004
	65

	
	855 
	Cử cán bộ đi công tác tại Lào
	04/02/2004 31/12/2004
	147

	
	856 
	Cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan 
	16/02/2004 03/12/2004
	159

	
	857 
	Cử cán bộ đi công tác tại Trung Quốc 
	05/3/2004 11/5/2004
	104

	49
	858 
	Xin cấp hộ chiếu phổ thông AB 
	02/01/2004 29/12/2004
	144

	
	859 
	Xin cấp hộ chiếu công vụ 
	08/8/2002 29/9/2004
	35

	
	860 
	Cử cán bộ đi công tác, học tập tại các nước Pháp, Italia, Đức, Áo, Kenya, Phần Lan, Tây Ban Nha, Thuỵ Sỹ, Thuỵ Điển, Newzalan 
	17/10/2002 13/9/2004
	87

	
	861 
	Cử cán bộ đi học tập công tác tại nước Inđonesia  
	16/8/2002 13/8/2004
	41

	
	862 
	Cử cán bộ đi công tác tại nước Nhật Bản 
	02/10/2002 18/5/2004
	28

	
	863 
	Cử cán bộ đi công tác tại Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan 
	24/6/2002 17/6/2004
	45

	
	864 
	Cử cán bộ đi học tập công tác tại nước Ấn Độ
	16/9/2002 16/10/2003
	21

	
	865 
	Cử cán bộ đi công tác tại nước Singapho 
	16/8/2002 19/11/2004
	58

	49
	866 
	Cử cán bộ đi công tác tại nước Hoa Kỳ  
	10/11/2002 10/11/2004
	84

	
	867 
	Cấp giấy chứng thông hành biên giới
	26/12/2002 26/8/2004
	76

	
	868 
	Cử cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc 
	11/9/2003 14/10/2004
	46

	
	869 
	Cử cán bộ đi công tác tại Philipphine 
	12/6/2003 02/8/2004
	47

	50
	870 
	Cử cán bộ đi học tập, công tác tại Thái Lan, Lào 
	06/8/2003 15/9/2004
	82

	
	871 
	Cử cán bộ đi học tập công tác tại nước Australia 
	15/01/2003 12/5/2004
	42

	
	872 
	Cử cán bộ đi học tập công tác tại nước CHLB Đức, CH Pháp  
	19/5/2003 04/6/2004
	60

	
	873 
	Cử cán bộ đi học tập công tác tại Camphuchia  
	29/01/2003 05/11/2004
	26

	
	874 
	Cử cán bộ đi học tập công tác tại Malaysia & Singapgho  
	26/8/2003 03/9/2004
	50

	
	875 
	Cử cán bộ đi học tập công tác tại Malaysia 
	25/9/2003 19/11/2004
	43

	
	876 
	Cử cán bộ đi học tập công tác tại Thái Lan  
	03/02/2005 16/6/2005
	95


	
	877 
	Cử cán bộ đi học tập công tác tại Thái Lan  
	12/01/2005 27/12/2005
	91

	
	878 
	Cử cán bộ đi học tập công tác tại Lào  
	10/01/2005 17/6/2005
	126

	
	879 
	Cử cán bộ đi học tập công tác tại Lào   
	08/7/2005 16/9/2005
	74

	
	880 
	Cử cán bộ đi học tập công tác tại Lào   
	28/9/2005 20/12/2005
	71

	51
	881 
	Tập văn bản chung về cử cán bộ đi công tác 
	30/3/2005 09/9/2005
	22

	
	882 
	Cử cán bộ đi công tác tại Đức, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Belarut, Phần Lan 
	11/3/2005 12/5/2005
	29

	51
	883 
	Cử cán bộ đi công tác tại Trung Quốc 
	06/01/2005 21/12/2005
	83

	
	884 
	Xin cấp hộ chiếu phổ thông, xin cấp thị thực hộ chiếu phổ thông A, B 
	27/01/2005 20/12/2005
	93

	
	885 
	Xin cấp và thị thực hộ chiếu phổ thông AB 
	09/01/2006 06/3/2006
	47

	
	886 
	Cử cán bộ đi công tác tại Lào 
	09/6/2006 06/11/2006
	82

	
	887 
	Cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan 
	20/01/2006 02/11/2006
	19

	
	888 
	Cử cán bộ đi công tác tại Trung Quốc 
	10/10/2006 02/11/2006
	32

	
	889 
	Xin cấp đổi hộ chiếu công vụ và cấp giấy thông hành biên giới  
	29/4/2005 12/02/2006
	15

	
	890 
	Cử cán bộ đi công tác tại Bangladesh-Malaysia và Malaysia-Baladep 
	25/5/2005 11/10/2006
	33

	
	891 
	Cử cán bộ đi công tác tại Singapho; Malaysia-Singapo 
	14/01/2005 12/10/2006
	92

	
	892 
	Cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan-Lào 
	14/4/2005 21/6/2005
	08

	
	893 
	Cử cán bộ đi công tác tại Campuchia, Australia, Philíppin, Thuỵ Điển, Bỉ 
	22/02/2005 06/11/2006
	69

	
	894 
	Cử cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc  
	15/9/2005 04/10/2006
	60

	
	895 
	Cử cán bộ đi công tác tại Hoa Kỳ - Mỹ 
	05/01/2005 27/9/2006
	74

	52
	896 
	Tập văn bản của Hội người mù tỉnh 
	16/10/2002 16/9/2003
	07

	
	897 
	Tập văn bản của Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh về tình hình công tác nội chính 
	11/7/2002 07/01/2005
	24

	
	898 
	Tập văn bản về trụ sở xã, phường, thị trấn
	116/9/2003 13/10/2003
	08

	
	899 
	Tập văn bản về đánh giá thực trạng cán bộ dân tộc thiểu số cấp xã 
	27/01/2005
	05

	52
	900 
	Hồ sơ Quyết toán vốn đầu tư cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị 
	15/10/2004
	09

	
	901 
	Tập văn bản về đấu giá trụ sở Hội cựu chiến binh tỉnh để xây dựng trụ sở mới 
	08/9/2006
	08

	
	902 
	Tập văn bản về cấp kinh phí, bổ sung kinh phí, hỗ trợ kinh phí, trích ngân sách cho các đơn vị 
	11/4/2005 28/12/2005
	77

	
	XV. ĐƠN THƯ, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
	
	

	
	1. Huyện Hải Lăng
	
	

	
	903 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Quang Dũng, huyện Hải Lăng 
	20/8/1995 06/4/1998
	46

	
	904 
	Giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Nhuận, huyện Hải Lăng 
	27/6/2000
	09

	
	905 
	Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Duyên, huyện Hải Lăng 
	23/01/2002 02/5/2003
	46

	
	906 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Vĩnh Duy, huyện Hải Lăng 
	29/10/2002 02/4/2004
	41

	
	907 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Hồng Ngữ, huyện Hải Lăng 
	25/6/2003 28/10/2003
	15

	
	908 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồ Văn Lộc, huyện Hải Lăng 
	19/11/2003 10/12/2003
	15

	
	909 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Văn Xuân Sính, huyện Hải Lăng 
	16/3/2004 03/6/2004
	19

	
	910 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Xuân Trường, huyện Hải Lăng
	09/4/2002 08/4/2005
	25

	
	911 
	Giải quyết đơn thư, khiếu nại của tập thể, các nhân huyện Hải Lăng
	09/4/2002 04/10/2005
	18

	
	912 
	Giải quyết đơn khiếu nại của Nguyễn Thị Tưởng, Lê Văn Tương, Trần Xuân Trường, Ngô Quốc Tài, Trần Bình
	17/4/2006 04/12/2006
	05

	52
	2. Huyện Cam Lộ
	
	

	
	913 
	Giải quyết khiếu nại quyền sử dụng đất giữa xã Cam Chính và cơ sở giáo dục Hoàn Cát, huyện Cam Lộ 
	10/10/1997 05/12/1997
	33

	
	914 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Sưu và bà Lê Thị Kim Cúc xin được bồi thường đất
	21/11/1998
	37

	53
	915 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông của ông Thái Văn Ký, huyện Cam Lộ 
	31/5/2002
	13

	
	916 
	Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Thư, huyện Cam Lộ 
	16/11/2002 
	05

	
	917 
	Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Lượt, huyện Cam Lộ 
	11/6/2002
	05

	
	918 
	Giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân địa bàn huyện Cam Lộ 
	03/5/2002 11/6/2002
	36

	
	919 
	Giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân địa bàn huyện Cam Lộ 
	28/4/2003 23/8/2004
	51

	
	920 
	Giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân địa bàn huyện Cam Lộ 
	14/01/2005 28/12/2005
	40

	
	921 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Huy Trung, Công ty thuỷ sản Hạ Long 
	27/6/2005
	40

	
	922 
	Giải quyết đơn thư khiếu nại của Võ Khiển, Lê Văn Bé, Trần Kim Thành, Nguyễn Thị Cần, Biện Thanh Hải và khiếu nại đất tại xã Cam Hiếu
	14/01/2005 01/11/2006
	06

	
	3. Huyện Hướng Hoá
	
	

	
	923 
	Giải quyết khiếu nại của 4 hộ gia đình ở Hạt quản lý đường bộ 4, huyện Hướng Hoá 
	26/6/1997 24/02/1998
	22

	
	924 
	Giải quyết đơn khiếu nại của công dân huyện Hướng Hoá
	05/6/2002 05/12/2003
	34

	
	925 
	Giải quyết khiếu nại của ông Lê Thế Vĩnh, huyện Hướng Hoá
	16/12/2002 13/9/2005
	29

	53
	926 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Lộc, huyện Hướng Hoá 
	03/7/2003 17/3/2004
	22

	
	927 
	Giải quyết đơn khiếu nại và vụ vi phạm tại dự án di dân lòng hồ thuỷ điện Quảng Trị huyện Hướng Hoá 
	27/5/2003 22/6/2005
	18

	
	928 
	Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thà và ông Võ Quang Nghĩa huyện Hướng Hoá
	11/8/2003 20/10/2003
	26

	
	929 
	Giải quyết đơn khiếu nại của Phan Xuân Phú, huyện Hướng Hoá 
	03/2/2004 26/8/2004
	24

	
	930 
	Giải quyết đơn khiếu nại của tập thể, các nhân, huyện Hướng Hoá 
	05/01/2004 14/12/2005
	17

	
	931 
	Giải quyết đơn khiếu nại của Nguyễn Đình Thuỷ, Trương Văn Thảo, Nguyễn Đăng Quang, Lê Bá Anh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
	01/9/2005 24/02/2006
	04

	54
	4. Huyện Vĩnh Linh
	
	

	
	932 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Trọng Quốc, thôn Tân Tại, Vĩnh Thành, Vĩnh Linh 
	16/12/2002
	22

	
	933 
	Tập giải quyết đơn khiếu nại của cá nhân, huyện Vĩnh Linh 
	01/4/2002 13/11/2002
	29

	
	934 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Khánh ở khóm Thành Công, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh 
	14/8/2003
	27

	
	935 
	Giải quyết đơn khiếu nại của Nguyễn Quỳnh ở thôn Quảng Xá, huyện Vĩnh Linh 
	13/3/2003 04/11/2003
	22

	
	936 
	Giải quyết đơn khiếu nại của cá nhân, huyện Vĩnh Linh 
	27/02/2003 05/12/2003
	41

	
	937 
	Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Nậy, khóm Vĩnh Tiến, Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh
	27/4/2004 05/11/2004
	12

	
	938 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Đức Lô, thôn Cổ Mỹ, Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh 
	15/01/2004 25/3/2004
	11

	
	939 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Hiệm, thôn Mỹ hội, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh 
	03/11/2004
	07

	54
	940 
	Giải quyết đơn khiếu nại của cá nhân, huyện Vĩnh Linh 
	07/4/2004 03/8/2004
	29

	
	941 
	Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dục ở khóm V, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh 
	26/4/2005 03/8/2005
	19

	
	942 
	Giải quyết đơn của ông Nguyễn Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường bán công Vĩnh Linh 
	20/9/2005
	16

	
	943 
	Giải quyết đơn của cá nhân, huyện Vĩnh Linh 
	07/01/2005 28/12/2005
	83

	
	944 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồ Quang Bường, ở Phan Hiền, Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh 
	30/11/1998 14/11/2003
	63

	
	945 
	Giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Bưu ở Đội 3, HTX Lai Bình, Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh 
	10/4/2002 05/6/2003
	10

	
	946 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng  Văn Ái ở Cổ Mỹ, Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh  
	11/6/2004 05/12/2005
	13

	
	947 
	Giải quyết đơn của Trần Hà, Hoàng Văn Ái, Hoàng Văn Kiêu, Thái Văn Cần, Trương Quang Điệt, Nguyễn Hữu Khánh, huyện Vĩnh Linh 
	03/2/2005 14/12/2006
	23

	
	5. Huyện Đakrông
	
	

	
	948 
	Giải quyết kiến nghị của HĐND xã ABung, huyện Đakrông 
	02/5/2003
	07

	
	949 
	Giải quyết đơn kiến nghị của ông Bùi Thanh Hải, huyện Đakrông 
	05/01/2005 05/10/2005
	21

	55
	950 
	Giải quyết đơn của ông Hồ Xuân Bua huyện Đakrông 
	09/3/2005 25/4/2005
	07

	
	951 
	Giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của ông Đỗ Viết Hà, huyện Đakrông 
	28/02/2002 23/6/2005
	82

	
	952 
	Giải quyết khiếu nại của cá nhân, huyện Đakrông 
	09/4/2002 28/12/2005
	62

	
	6. Huyện Gio Linh
	
	

	
	953 
	Giải quyết khiếu nại của cá nhân huyện Gio Linh 
	23/01/2002 11/11/2002
	53

	
	954 
	Giải quyết đơn khiếu nại của bà Mai Thị Lan (Hoá) thôn Hà Lộc, Gio Hải, huyện Gio Linh 
	23/9/2003 12/11/2003
	14

	55
	955 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phúng ở thôn Kinh Môn, Trung Sơn, Gio Linh 
	11/8/2003
	10

	
	956 
	Giải quyết khiếu nại của cá nhân huyện Gio Linh 
	09/5/2003 10/12/2003
	53

	
	957 
	Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Thị Sâm, khu 6, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh
	14/6/2004 08/10/2004
	16

	
	958 
	Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Luyến, thôn Kinh Môn, Trung Sơn, Gio Linh
	28/01/2004 18/02/2004
	10

	
	959 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Nhật Thuỳ, khu vực 4, thị trấn Gio Linh
	09/9/2004 
	17

	
	960 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Xuân Thái, thị trấn Gio Linh, Gio Linh
	17/3/2004
	13

	
	961 
	Giải quyết khiếu nại của cá nhân huyện Gio Linh 
	05/01/2004 04/10/2004
	83

	
	962 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Ba, ở KP8, thị trấn Gio Linh
	20/10/2005 14/12/2005
	15

	
	963 
	Giải quyết đơn của ông Hoàng Đình Triêm, thôn Xuân Long, Trung Hải, huyện Gio Linh 
	03/2/2005 13/9/2005
	28

	
	964 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Mật, thôn Lại An, Gio Mỹ, huyện Gio Linh 
	05/01/2005 15/4/2005
	35

	
	965 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Út, KP8, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh  
	11/8/2003 24/01/2005
	10

	
	966 
	Giải quyết đơn khiếu nại của Nguyễn Văn Mẫu, thôn Long Hà, Gio Việt, huyện Gio Linh 
	26/5/2003 05/01/2004
	12

	
	967 
	Giải quyết khiếu nại của cá nhân huyện Gio Linh 
	09/3/2005 03/01/2006
	79

	
	968 
	Giải quyết khiếu nại của Lê Văn Miên, Trần Thị Niềm, Đinh Viết Bảo, Dương Bá Chính, Nguyễn Ngọc Dự, Lê Thị Kim Oanh, Dương Trọng, nhân dân thôn Hà Thượng, huyện Gio Linh 
	09/3/2005 29/12/2006
	08

	
	969 
	Giải quyết khiếu nại của Võ Mạnh Cư, Hoàng Hữu Cần, Hoàng Đình Triêm, Nguyễn Đức Bướm-Nguyễn Đức Ba, huyện Gio Linh 
	20/01/2006 05/9/2006
	117

	56
	7. Thị xã Quảng Trị
	
	

	
	970 
	Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuỷ, thị xã Quảng Trị 
	24/3/2003 16/04/2003
	25

	
	971 
	Giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Vĩnh, thị xã Quảng Trị 
	02/01/2003 01/4/2003
	40

	
	972 
	Giải quyết khiếu nại của ông Võ Loan, thị xã Quảng Trị 
	17/3/2004 07/4/2004
	17

	
	973 
	Giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Xử, thị xã Quảng Trị 
	12/8/2004
	41

	
	974 
	Giải quyết đơn của ông Nguyễn Thanh Thái, thị xã Quảng Trị 
	30/7/2002 02/8/2004
	08

	
	975 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Côn, thị xã Quảng Trị 
	11/8/2003 17/9/2004
	21

	
	976 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Ngọc Dũng thị xã Quảng Trị 
	25/6/2003 05/11/2004
	45

	
	977 
	Tập giải quyết khiếu nại của cá nhân, thị xã Quảng Trị 
	18/04/2002 01/12/2005
	17

	
	978 
	Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Nữ, thị xã Quảng Trị 
	14/8/2003 22/8/2005
	61

	
	979 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Hào, thị xã Quảng Trị 
	12/5/2005
	18

	
	980 
	Giải quyết khiếu nại của Trần Văn Vĩnh, Trần Thị ĐÀo, Đăng Hoàng, Lê Thị Nữ, Trần Đức Khánh, Đặng Hoàng, Nguyễn Thế Phương, Hoàng Đức Long, thị xã Quảng Trị 
	23/01/2006 04/12/2006
	09

	
	8. Huyện Triệu Phong
	
	

	
	981 
	Giải quyết đơn khiếu kiện về Thành lập thị trấn Ái Tử của một số bà con Làng Ái Tử, huyện Triệu Phong
	22/10/1994 24/9/1999
	100

	57
	982 
	Giải quyết đơn khiếu kiện của một số bà con Làng Ái Tử, huyện Triệu Phong về Thành lập thị trấn Ái Tử 
	14/11/2000 21/9/2005
	43

	57
	983 
	Giải quyết khiếu nại giao đất sản xuất nông nghiệp thôn Đại Lộc A, xã Triệu Thuận và thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong
	14/6/1995
	19

	
	984 
	Giải quyết đơn kiến nghị của ông Lê Cận, huyện Triệu Phong
	29/5/2001
	16

	
	985 
	Giải quyết khiếu nại của cá nhân, huyện Triệu Phong
	23/01/2002 27/6/2003
	17

	
	986 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồ Lữ và bà Cao Thị Huyến ở  Triệu Phong 
	13/3/2003 09/02/2004
	23

	
	987 
	Giải quyết đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Trâm, huyện Triệu Phong 
	10/7/2003 02/8/2004
	24

	
	988 
	Giải quyết tranh chấp địa giới hành chính xã Triệu Sơn-xã Triệu Trạch huyện Triệu Phong  
	03/01/2002 03/9/2003
	52

	
	989 
	Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Liên, huyện Triệu Phong 
	01/9/1995 16/3/2004
	64

	
	990 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Dưng, huyện Triệu Phong
	21/11/2002 20/10/2005
	113

	
	991 
	Giải quyết đơn của bà Phan Thị Lan, huyện Triệu Phong 
	04/7/2005
	06

	
	992 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hoà, huyện Triệu Phong 
	21/10/2005
	11

	
	993 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Tại, huyện Triệu Phong
	29/9/2005
	11

	
	994 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn An, huyện Triệu Phong 
	12/11/2004 12/7/2005
	10

	58
	995 
	Giải quyết đơn khiếu nại của tập thể, cá nhạn, huyện Triệu Phong
	18/3/2004 17/11/2005
	23

	
	996 
	Giải quyết đơn khiếu nại của Hồ Thị Huệ, Nguyễn Văn Hoà, Lê Văn Huỷ, Lê Dưng, Nguyễn Đình Phúng, Trần Ngọc Minh vụ việc ở thôn Trà Liên Triệu Giang, huyện Triệu Phong  
	05/9/2005 01/9/2006
	06

	58
	9. Thị xã Đông Hà
	
	

	
	997 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thế Mục, KP2, P1, Đông Hà 
	09/10/1995 23/11/1995
	25

	
	998 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Tảo Đức, phường 1, Đông Hà 
	22/01/1998 02/8/2004
	71

	
	999 
	Giải quyết vụ ông Trần Quang Lợi xin đền bù việc GPMB xây dựng chợ Đông Hà 
	25/11/1999 06/6/2003
	78

	
	1000 
	Giải quyết tranh chấp giữa ông Trần Văn Hoài và Lê Văn Long, phường I, Đông Hà 
	19/6/2000 13/01/2003
	24

	
	1001 
	Giải quyết tranh chấp giữa 2 hộ ông Hoàng Đức Dục và Bùi Quang Hùng, Dương Thị Định, thị xã Đông Hà 
	16/9/2001 17/10/2003
	39

	
	1002 
	Giải quyết đơn Hoàng Ngọc Hiển và Hồ Thị Ngọc Lan (con ông Hồ Ấm và Trần Thị Thặng) xin lại nhà vắng chủ 
	20/9/2001 08/6/2004
	53

	
	1003 
	Giải quyết đơn của bà Thi, ông Phước, phường 5, Đông Hà xin đất làm Hội trường khu phố 3, phường 5, Đông Hà
	26/11/2001 06/12/2005
	153

	59
	1004 
	Giải quyết đơn của bà Thi, ông Phước, phường 5, Đông Hà xin đất làm Hội trường khu phố 3, phường 5, Đông Hà
	22/3/2001 18/5/2004
	40

	
	1005 
	Giải quyết đơn khiếu nại vụ xin lại xe ôtô của ông Phan Văn Xiêm,  Đông Hà 
	17/5/1993 12/10/2000
	28

	
	1006 
	Giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Cảm khiếu nại ông Trần Quang Lợi chiếm giữ trái phép quyền sở hữu nhà số 19 Trần Hưng Đạo 
	19/01/2000
	49

	
	1007 
	Giải quyết đơn khiếu nại về đền bù giải toả xây dựng đường Tôn Thất Thuyết  của ông Hồ Sỹ An, phường 5, Đông Hà
	16/9/2002
	36

	
	1008 
	Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Én, phường 1, Đông Hà 
	10/4/2002 09/5/2002
	16

	
	1009 
	Giải quyết đơn thư của tập thể, cá nhân khu phố 1, phường 5, thị xã Đông Hà
	03/01/2002
	16

	59
	1010 
	Giải quyết đơn của bà Lê Thị Thu, phường Đông Giang, Đông Hà 
	27/5/2002
	11

	
	1011 
	Giải quyết đơn của ông Ngô Viết Luận, phường Đông Lễ, Đông Hà 
	23/01/2002 03/2002
	13

	
	1012 
	Giải quyết các khoản nợ tồn đọng hợp đồng mua bán gỗ giữa các doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Lào (công ty khách sạn Du lịch, Công ty Tổng hợp thương mại Thạch Hãn) 
	21/3/2002
	09

	
	1013 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Sơn, nguyên Giám đốc nhà khách UBND tỉnh 
	09/10/2002
	05

	
	1014 
	Giải quyết đơn của ông Tống Sỹ Nguyên, thành phố Hà Nội 
	18/8/2003 08/10/2003
	09

	
	1015 
	Giải quyết đơn của bà Hà Thị Tình cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh 
	18/02/2003
	13

	
	1016 
	Giải quyết đơn của ông Dương Khánh Hồng, Phó Văn phòng UBND tỉnh
	05/6/2003 06/8/2003
	17

	
	1017 
	Giải quyết đơn khiếu kiện của nhân dân khu phố Tây Trì, phường 1, ĐHà
	09/02/2003
	21

	
	1018 
	Giải quyết đơn của làng Lập Thạch về xây dựng Đình làng 
	04/02/2004
	05

	
	1019 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Ngung về mua bán nhà, vườn, thị xã Đông Hà 
	13/01/2004
	42

	
	1020 
	Giải quyết đơn của ông Lê Văn An, TX Đông Hà 
	10/11/2000 03/9/2004
	61

	
	1021 
	Giải quyết đơn của bà Lê Thị Trợ, phường 5, thị xã Đông Hà 
	08/4/2004 08/10/2004
	18

	60
	1022 
	Giải quyết đơn của bà Hoàng Thị Dành, phường Đông Giang, thị xã Đông Hà 
	08/01/2004
	12

	
	1023 
	Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Hải, phường 1, Đông Hà 
	03/6/2004
	42

	
	1024 
	Giải quyết đơn của ông Nguyễn Thế Thương, phường Đông Lễ, thị xã Đông Hà 
	03/6/2004
	48

	60
	1025 
	Giải quyết đơn thư của các cá nhân, phường Đông Lương, thị xã Đông Hà 
	26/03/2004 06/7/2004
	85

	
	1026 
	Giải quyết đơn thư của Phan Văn Sinh, Đoàn Thanh Tú, thị xã Đông Hà  
	07/4/2005 13/4/2005
	02

	
	1027 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Giáp Phê ở Sở Thương mại - Du lịch 
	12/5/2005 24/6/2005
	15

	
	1028 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Sỹ Xuân, phường 5, Đông Hà 
	05/01/2005 25/4/2005
	08

	
	1029 
	Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chanh và ông Phạm Hữu Hà, thị xã Đông Hà 
	17/10/2005 20/10/2005
	18

	
	1030 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Ánh, phường 1, Đông Hà 
	25/4/2005 04/10/2005
	61

	
	1031 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồ Đắc Thắng nguyên cán bộ Sở GD- ĐT về chế độ lương 
	01/02/2005 22/7/2005
	15

	
	1032 
	Giải quyết khiếu nại của Hội Đông Y 
	22/7/2005
	17

	
	1033 
	Giải quyết đơn khiếu nại của các cá nhận, thị xã Đông Hà 
	06/5/2003 20/5/2005
	06

	
	1034 
	Giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại về thu thuế tiền sử dụng đất ở Đông Hà 
	15/9/2005 23/12/2005
	101

	
	1035 
	Giải quyết đơn của ông Tạ Quang Thành, Đoàn Quang Viêm, thị xã Đông Hà 
	23/12/2002 05/9/2003
	33

	
	1036 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Sâm ở thôn Đại An, phường 5, Đông Hà 
	28/11/2002 24/4/2003
	86

	
	1037 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Quang Lợi, phường 1, Đông Hà 
	28/10/2002 09/2003
	18

	
	1038 
	Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Bông, phường 1, Đông Hà 
	26/4/2002 31/12/2003
	45

	61
	1039 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Quang Dũng, phường 1, Đông Hà 
	22/5/2002 14/11/2003
	21

	
	1040 
	Giải quyết tranh chấp đường đi giữa Bưu điện tỉnh và nhân dân khu phố 1B, Đông Hà 
	23/4/2002 14/10/2003
	29

	61
	1041 
	Giải quyết đơn của ông Mai Hồng Sơn, phường 1, Đông Hà 
	23/12/2002 23/01/2003
	37

	
	1042 
	Giải quyết đơn khiếu nại về tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Xử và Đoàn Văn Lai (Mai Thị Khẩn) 
	16/12/2002 01/12/2003
	131

	
	1043 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Điện, khu phố 6, phường 1, Đông Hà 
	18/10/2002 13/10/2003
	42

	
	1044 
	Giải quyết đơn của cá nhân, tập thể khu phố 10, phường 5, thị xã Đông Hà 
	30/7/2002 09/9/2003
	21

	
	1045 
	Giải quyết kiến nghị về chế độ nghỉ việc, nghỉ hưu, lương hưu… đào tạo, bồi dưỡng 
	24/01/2002 03/6/2004
	50

	
	1046 
	Giải quyết đơn thư về thu giữ hàng hoá nộp thuế hàng hoá.. 
	06/6/2002 05/01/2004
	56

	
	1047 
	Giải quyết đơn của ông Võ Thanh Thuỷ, phường I, Đông Hà 
	08/01/2002 26/03/2004
	71

	
	1048 
	Giải quyết các đơn thư xin lại nhà vắng chủ ở Đông Hà 
	01/8/2002 05/11/2004
	54

	62
	1049 
	Giải quyết đơn của bà Đoàn Thị Ngọc Lan, Trường THCS Đường 9, Đông Hà 
	26/8/2002 09/01/2004
	34

	
	1050 
	Tập văn bản về trở lời đơn thư khiếu nại của nhân dân khu phố 9, phường 1, Đông Hà 
	14/8/2002 26/8/2004
	28

	
	1051 
	Giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân, phường 3, Đông Hà 
	24/01/2002 15/01/2004
	64

	
	1052 
	Giải quyết đơn khiếu nại của nhân dân khu phố 4, phường 5, Đông Hà 
	28/02/2002 25/3/2004
	62

	
	1053 
	Giải quyết đơn của tập thể, cá nhân khu phố 9, phường 5, Đông Hà  
	28/10/2002 16/6/2004
	15

	
	1054 
	Giải quyết đơn của tập thể, cá nhân khu phố 3, phường 5, Đông Hà  
	12/3/2002 17/6/2004
	54

	
	1055 
	Giải quyết đơn của tập thể, cá nhân, TX Đông Hà 
	07/2/2002 12/2/2004
	36

	
	1056 
	Giải quyết đơn của bà Lê Bá Siêu, Ngô Diệp, Nguyễn Thị Sâm, phường 1, Đông Hà 
	23/5/2003 22/6/2004
	07

	62
	1057 
	Giải quyết đơn của ông Tống Sỹ Thanh, thị xã Đông Hà 
	27/11/2003 24/12/2004
	18

	
	1058 
	Giải quyết đơn của ông Lê Đức Khương, thị xã Đông Hà 
	16/5/2003 17/6/2004
	64

	
	1059 
	Giải quyết đơn tố cáo 1 số cán bộ thôn Đại An, phường 5, thị xã Đông Hà 
	19/12/2003 07/9/2005
	07

	
	1060 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Ngọc Thạch, phường 5, Đông Hà 
	05/5/2003 28/9/2005
	10

	
	1061 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tại, phường 1, Đông Hà
	09/12/2003 29/4/2005
	49

	
	1062 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Quýt, phường Đông Giang, Đông Hà
	09/5/2003 10/3/2005
	07

	
	1063 
	Giải quyết đơn xây dựng đường Hùng Vương kéo dài 
	24/9/2003 13/10/2005
	16

	63
	1064 
	Giải quyết đơn của ông Nguyễn Đức Hưng, phường Đông Lễ, thị xã Đông Hà 
	21/8/2003 02/8/2005
	59

	
	1065 
	Giải quyết đơn của ông Phan Sơn Hiểu ở 266 Quốc Lộ 9, Đông Hà
	12/3/2003 26/4/2005
	34

	
	1066 
	Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Hồng ở Hàm Nghi, thị xã Đông Hà 
	03/11/2003 21/10/2005
	12

	
	1067 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Khánh Minh, Chi cục QLTT tỉnh
	19/11/2003 17/01/2005
	18

	
	1068 
	Giải quyết đơn của 1 số hộ dân buôn bán ở chợ Đông Hà 
	06/7/2004 04/10/2005
	17

	
	1069 
	Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Số, BQL chợ Đông Hà thu giữ lô quầy tại chợ Đông Hà 
	16/4/2005 13/4/2005
	48

	
	1070 
	Giải quyết kiến nghị thanh tra tại Sở Thương mại - Du lịch 
	02/8/2004 03/10/2005
	19

	
	1071 
	Giải quyết vụ bà Võ Thị Cẩm Vân bị làm nhục và cắt tóc 
	20/4/2005
	20

	63
	1072 
	Giải quyết đơn khiếu nại của Phan Ngọc Dương, Trương Hồng Tâm, Văn Ngọc Hùng, Trần Duy Lương, Tri Văn Trung, Nguyễn Văn Đông, Hoàng Huy Trung và việc kinh doanh của Công ty TNHH Đại Dương 
	28/01/2005 06/12/2006
	08

	
	1073 
	Giải quyết vụ Hoàng Huy Trung, Công ty Thuỷ sản Hạ Long - Đà Nẳng tố cáo hành vi cố ý vi phạm pháp luật của ông Đào Duy Thanh và Lê Trọng Lưu Cục Thuế tỉnh 
	16/9/2002 27/6/2005
	26

	
	1074 
	Giải quyết đơn của tập thể, cá nhân khu phố 8, phường 5, Đông Hà  
	13/6/2002 21/9/2005
	26

	
	1075 
	Giải quyết đơn của ông Trần Văn Ngâu khu phố 7, P1, Đông Hà 
	27/5/2002 17/3/2005
	66

	
	1076 
	Giải quyết đơn của tập thể, cá nhân, phường 2, Đông Hà 
	20/12/2002 29/9/2005
	70

	
	1077 
	Giải quyết đơn của tập thể, cá nhân ở Đông Hà  
	09/4/2002 20/9/2005
	34

	
	1078 
	Giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân về giải toả xây dựng đường giao thông Đông Hà 
	20/12/2002 16/9/2005
	32

	
	1079 
	Giải quyết đơn và trả lời đơn về xây dựng xưởng, các cơ sở chế biến, nước thải.. làm ô nhiểm môi trường, ô nhiểm nguồn nước tại Đông Hà 
	21/6/2002 15/9/2005
	41

	64
	1080 
	Giải quyết đơn thư của nhân dân, phường Đông Lễ, thị xã Đông Hà
	16/9/2002 25/10/2005
	64

	
	1081 
	Giải quyết đơn kiến nghi, tố cáo của ông Bùi Hiệt, thị xã Đông Hà 
	16/4/2002 06/01/2005
	89

	
	1082 
	Giải quyết đơn của ông Hoàng Sỹ Xuân, thị xã Đông Hà 
	23/01/2002 25/4/2005
	26

	
	1083 
	Giải quyết đơn của các cá nhân về đất đai nhà khu phố 6, phường 1, Đông Hà 
	30/7/2002 13/9/2005
	15

	
	1084 
	Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo về đánh người, bồi thường thiệt hại, xử phạt vi phạm hành chính… 
	31/5/2002 03/8/2005
	68

	
	1085 
	Tập giải quyết và trả lời đơn thư tố cáo, phản ánh đơn nạc danh
	28/02/2002 04/7/2005
	70

	64
	1086 
	Trả lời đơn thư về chế độ chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công 
	23/01/2002 28/9/2005
	46

	
	1087 
	Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Miên, thị xã Đông Hà 
	07/02/2002 08/12/2005
	37

	
	1088 
	Giải quyết đơn khiếu nại Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Hữu Bằng, Hoàng Thị Thu Sương, Hoàng Thị Thương, Phan Thanh Cúc 
	16/8/2006 18/10/2006
	05

	
	1089 
	Xác định ranh giới đất của ông Hồ Văn Anh và ông Nguyễn Trung Chính ở Hải Lăng xâm hại mồ mã của dòng họ Hồ 
	06/6/2006 01/8/2006
	25

	
	1090 
	Giải quyết đơn khiếu nại của Trần Thị Minh, Nguyễn Thị Lệ Hà, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thanh Long
	09/3/2006 22/12/2006
	04

	
	1091 
	Giải quyết đơn khiếu nại của Nguyễn Văn Miên, Bùi Thị Minh, Võ Anh, Bùi Hiệt, Phan Sơn Hiểu, Võ Tấn Sỹ, Lưu Văn Ái 
	24/02/2006 18/8/2006 
	07

	65
	C. KHỐI CÔNG NGHIỆP
	
	

	
	I. CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP
	
	

	
	1089 
	Tập văn bản của các Bộ, ngành vấn đề chung về lĩnh vực công nghiệp
	27/01/2006 

07/12/2006 
	29

	
	1090 
	Tập văn bản về vấn đề chung trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
	23/5/2005 29/12/2005
	108

	
	1091 
	Tập văn bản về xây dựng cơ sở hạ tầng Làng nghề tiểu thủ công nghiệp Diên Sanh
	27/4/2005

11/11/2005
	31

	
	1092 
	Tập văn bản quy định về tiêu chí làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và tình hình phát triển công nghiệp - TTCN
	19/01/2006 17/10/2006 
	37

	65
	II. XÂY DỰNG CƠ  BẢN
	
	

	
	1093 
	Tập văn bản về quản lý các dự án đầu tư, các công trình xây dựng
	22/3/2006  17/11/2006 
	13

	
	1094 
	Tập văn bản về xây dựng trụ sở làm việc theo quy hoạch, kế hoạch và Xây dựng trụ sở cấp xã
	18/11/2006  13/11/2006 
	28

	
	1095 
	Tập văn bản về Giao kế hoạch xây dựng cơ bản 
	13/02/2003 29/12/2003
	62

	
	1096 
	Quy định tạm thời điều kiện tối thiểu nhà ở cho người lao động thuê, quy định thủ tục hành chính và tác phong của cán bộ trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 
	07/6/2006  12/12/2006 
	12

	
	1097 
	Thỏa thuận quy mô công trình: Trung tâm Thương mại Hùng Vương 
	01/6/2006  21/8/2006 
	06

	
	1098 
	Báo cáo tình hình phát triển và quản lý Khu Công nghiệp 
	10/4/2006  18/9/2006 
	17

	
	1099 
	Đơn giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới và đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 
	22/3/2006 

10/12/2006 
	37

	
	1100 
	Tập văn bản về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Danh mục, Đề án Khuyến công Quốc gia
	30/6/2006  19/9/2006 
	22

	
	1101 
	Hồ sơ công trình: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo 
	21/6/2000 27/10/2004
	74

	
	1102 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư xây dựng công trình: Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Húc Nghì, xã Húc Nghì, huyện Đakrông
	02/7/2004 14/7/2004
	04

	
	1103 
	Phê duyệt thiết kế và tổng dự toán (giai đoạn 1) công trình: Trường Chính trị Lê Duẩn 
	13/12/2000 09/5/2004
	33

	66
	1104 
	Phê duyệt dự án đầu tư (giai đoạn 2) công trình: Trường Chính trị Lê Duẩn 
	24/7/2003 28/11/2006 
	69

	
	1105 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư (giai đoạn 2) công trình: Trường Chính trị Lê Duẩn 
	21/8/2006  29/8/2006 
	06

	
	1106 
	Hồ sơ Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Nhà khách 261 thuộc Nhà khách tỉnh ủy 
	27/3/2006  04/12/2006 
	22

	66
	1107 
	Hồ sơ công trình: Trụ sở làm việc của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Quảng Trị
	11/2003 16/12/2006 
	03

	
	1108 
	Hồ sơ công trình: Trụ sở làm việc của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Quảng Trị
	21/12/2005 01/8/2006 
	16

	
	1109 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp công trình: Nhà văn Hoá thiếu nhi thị xã Quảng Trị 
	21/6/2006 05/7/2006 
	23

	
	1110 
	Hồ sơ công trình: Trụ sở làm việc Thị ủy thị xã Quảng Trị và Trung tâm bồi dưỡng chính trị 
	03/02/2003 28/4/2004
	117

	
	1111 
	Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng trụ sở: Sở Giao thông vận tải
	10/2006 

28/11/2006 
	08

	67
	1112 
	Hồ sơ công trình: Trụ sở Sở Ngoại vụ 
	10/12/2005 05/3/2006 
	12

	
	1113 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư cải tạo trụ sở HĐND và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 
	20/3/2006 04/12/2006 
	23

	
	1114 
	Tập văn bản về công trình: Bảo tàng tỉnh
	09/8/2005

27/12/2005
	19

	
	1115 
	Công trình: Nhà khách tại huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan - nước Cộng hòa DCND Lào 
	16/12/2003 11/12/2004
	05

	
	1116 
	Công trình: Khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn  
	04/3/2005 27/12/2005
	15

	
	1117 
	Công trình: Công viên và Tượng đài Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn  
	20/102/2005 30/11/2006 
	78

	
	1118 
	Hồ sơ Đầu tư Nhà máy xi măng lò quay công suất 35 vạn tấn/năm
	23/01/2006 07/12/2006 
	44

	
	1119 
	Hỗ trợ đầu tư hàng rào dự án: Nhà máy giấy Phú Quý của Công ty TNHH Bắc Trung bộ 
	22/3/2006 

29/5/2006 
	05

	
	1120 
	Hồ sơ Quyết toán vốn bố trí cho công tác Lập thủ tục cấp Giấy phép Liên doanh sản xuất Bia của Công ty Bia Đông Hà 
	12/2005 01/8/2006 
	07

	
	1121 
	Hồ sơ về gia hạn thời gian thanh lý tài sản để giải thể Công ty nước giải khát Việt - Mỹ  
	01/01/2006 07/7/2006 
	11

	
	1122 
	Hồ sơ về đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH Địa Cầu Xanh
	02/6/2006 07/6/2006 
	10

	
	1123 
	Hồ sơ về việc nghiên cứu ứng dụng khi công nghiệp của Doanh nghiệp tư nhân Mai Linh 
	10/10/2006 17/11/2006 
	20

	68
	1124 
	Hồ sơ khai quật và thu hồi hiện vật Dự án: Khảo cổ hang dơi 
	24/02/2006 30/6/2006 
	17

	
	1125 
	Hồ sơ Dự án đầu tư kho hàng và bãi đổ xe trong Khu Công nghiệp Nam Đông Hà 
	07/3/2006 13/7/2006 
	26

	
	1126 
	Thụ lý đơn của ông Nguyễn Đình Lập xin lại ngôi nhà số 18 - Phan Bội Châu, TX Đông Hà 
	26/5/2006 03/10/2006 
	43

	
	1127 
	Thụ lý đơn kiến nghị địa điểm xây dựng Tượng đài Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn của ông Bùi Hiệt, khu phố 3, P1, thị xã Đông Hà
	29/5/2006 28/11/2006 
	25

	
	1128 
	Thụ lý đơn khiếu nại trong xây dựng cơ bản của ông: Trần Văn Lương (TPHCM); Bà Trần Thị Hồng (Đông Hà); ông Nguyễn Đại Phong; Lê Hồng Sơn; Đoàn Ngọc Dũng; Lê Trường Sơn; Nguyễn Ngọc Thắng; Dư Quang Hiệp
	
	15

	
	III. VỐN ĐẦU TƯ XDCB
	
	

	
	1129 
	Đề nghị bố trí vốn và đăng ký phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư
	20/3/2006 14/12/2006 
	52

	
	1130 
	Quản lý thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và bổ sung vốn để thanh toán công trình trọng điểm của tỉnh 
	 2003
	

	
	1131 
	Quy định, Ủy quyền quyết định đầu tư, Phê duyệt thiết kế - kỹ thuật - Tổng dự toán các Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 
	09/7/2003  11/9/2006 
	30

	
	1132 
	Bố trí kế hoạch vốn đầu tư XDCB cho các Tiểu Dự án đã sử dụng vốn JBIC 
	02/01/2004  08/12/2006 
	28

	
	1133 
	Biên bản về cuộc họp bàn sử dụng nguồn tạm ứng vốn tồn ngân Kho Bạc nhà nước của Ngân hàng Đầu tư - Phát triển  
	25/8/2004
	03

	
	1134 
	Hồ sơ Phân bổ vốn quy hoạch chuẩn bị đầu tư 
	19/02/2004  27/02/2004
	12

	
	1135 
	Hồ sơ Điều chỉnh kế hoạch vốn quy hoạch và bố trí vốn quy hoạch 
	09/5/2003  16/12/2003
	09

	
	1136 
	Hồ sơ Điều chỉnh kế hoạch vốn và quản lý nguồn vốn của các Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Khu Thương mại Lao Bảo năm 2004
	29/3/2004  02/12/2004
	36

	68
	1137 
	Báo cáo thực hiện các chương trình, Dự án ODA và việc quản lý sử dụng vốn ODA và vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
	27/5/2005 16/5/2006 
	16

	
	1138 
	Ủy quyền phê duyệt dự án vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch ngân sách tỉnh quản lý
	01/9/2006 20/9/2006 
	07

	
	1139 
	Sử dụng vốn nhà nước và thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong việc giao kế hoạch
	20/02/2006 26/7/2006 
	32

	
	1140 
	Bổ sung và sử dụng kinh phí các Dự án đầu tư cho thị xã Đông Hà  
	24/2/2006 10/10/2006 
	14

	
	1141 
	Bố trí vốn từ nguồn hoàn thuế giá trị gia tăng các Dự án tại Cty Cấp thoát nước Quảng Trị  
	01/12/2004  31/12/2004
	17

	
	1142 
	Phê duyệt quyết toán vốn chuẩn bị đầu tư cho công tác nhận diện Dự án Nhà máy Xi măng 1,4 triệu tấn/năm 
	06/7/2006 19/7/2006 
	06

	
	1143 
	Bổ sung vốn xây dựng cơ bản năm 2004 từ nguồn vốn kết dư năm 2003 chuyển sang và vốn điều chỉnh kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi 
	05/5/2004  17/5/2004
	05

	
	1144 
	Tiến độ XDCB, điều chỉnh vốn XDCB và triển khai một số công việc liên quan đến XDCB 
	26/12/2005
	71

	
	1145 
	Hồ sơ Phân bổ vốn và quản lý vốn thuộc chương trình Kiên cố hoá trường học
	08/9/2003  06/02/2004
	12

	
	1146 
	Bổ sung chỉ tiêu kế hoạch các chương trình mục tiêu do ngân sách TW hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương & thực hiện thanh toán vốn đầu tư XDCB 
	26/02/2004  16/8/2004
	08

	69
	1147 
	Tập Quyết định của UBND tỉnh về cấp kinh phí cho Ban An toàn giao thông và phân bổ kinh phí An toàn giao thông đợt 3
	18/10/2005 28/10/2005
	3

	
	1148 
	Tập văn bản của UBND tỉnh về bố trí vốn đối ứng của ODA từ nguồn tăng thu ngân sách TW cho các Dự án ODA trong kế hoạch
	23/5/2005 23/8/2005
	03

	
	1149 
	Đề nghị hỗ trợ, bổ sung, phân bổ và xin điều chuyển vốn kinh phí để đầu tư xây dựng
	05/6/2005 06/11/2005
	11

	69
	1150 
	Hỗ trợ kinh phí Khuyến công
	04/7/2005 25/11/2005
	13

	
	1151 
	Xin cấp, bổ sung, điều chuyển, bổ sung vốn xây dựng cơ bản
	01/9/2005 15/12/2005
	23

	
	1152 
	Tập văn bản của Bộ ngành Trung ương về chỉ đạo, hướng dẫn sử dụng nguồn vốn kinh phí của nước ngoài và của Trung ương 
	16/12/2004  15/12/2005
	31

	
	1153 
	Bố trí kế hoạch vốn đầu tư XDCB sử dụng nguồn vốn JIBIC (đợt1,2,3) thuộc dự án tín dụng chuyên ngành SPL IV 
	09/6/2003  05/8/2003
	05

	
	1154 
	Bố trí điều chuyển nguồn vốn xây dựng cơ bản cho đường 8B - Huyện Hải Lăng  
	17/6/2003  17/12/2003
	06

	
	1155 
	Điều chuyển, bố trí vốn vay nhàn rỗi Kho Bạc nhà nước và báo cáo tình hình xây dựng vốn mục tiêu, vốn xây dựng cơ bản 
	25//2003  09/12/2005
	20

	
	1156 
	Tập văn bản của Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn và sử dụng nguồn vốn các công trình 
	28/01/2003  03/12/2003
	39

	
	1157 
	Giao kế hoạch, bố trí, hướng dẫn bổ sung, tổng hợp, phân bổ kế hoạch, điều chuyển vốn xây dựng cơ bản 
	13/02/2003  06/01/2004
	14

	
	IV. VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
	
	

	
	1158 
	Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần Thiên Tân 
	13/7//2004  20/7/2004
	13

	
	1159 
	Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần Thiên Tân
	15/4/2005 25/11/2005
	29

	
	1160 
	Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH xây dựng Miền Trung 
	27/7/2004  02/8/2004
	14

	
	1161 
	Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH xây dựng Miền Trung
	04/7/2005 15/12/2005
	49

	
	1162 
	Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng công trình 1 
	02/3/2004  17/3/2004
	23

	69
	1163 
	Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Minh Hưng
	22/02/2005 13/9/2005
	69

	
	1164 
	Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng công trình 1
	06/5/2005 05/10/2005
	17

	
	1165 
	Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần công trình giao thông Quảng Trị
	11/01/2005 15/12/2005
	36

	
	1166 
	Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Trị
	01/12/2005 25/12/2005
	28

	
	1167 
	Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Đoạn Quản lý đường bộ I
	14/12/2005 26/12/2005
	34

	
	1168 
	Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty CP Miền Trung và Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 
	21/2/2006 15/3/2006 
	49

	
	1169 
	Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Kim Sơn 
	27/7/2006 17/8/2006 
	39

	70
	1170 
	Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Cty TNHH Minh Hưng 
	26/3/2006 18/4/2006 
	50

	
	1171 
	Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần Thiên Tân
	25/9/2006 04/12/2006 
	59

	
	1172 
	Phát triển ngành công nghiệp ô tô và dự án nhà máy chế biến sản xuất que hàn
	03/6/2005 08/11/2005
	06

	
	1173 
	Sửa chữa, cải tạo và mua sắm tài sản phục vụ công tác
	05/9/2005 22/11/2005
	09

	
	1174 
	Quản lý chất lượng công trình xây dựng  
	19/5/2005 26/12/2005
	51



	
	1175 
	Xây dựng công trình Bể bơi tổng hợp tỉnh  
	05/11/2004  13/10/2006 
	36

	
	1176 
	Xây dựng công trình: Bể bơi tổng hợp và Khu Liên hợp Thể dục - Thể thao  
	10/12/2003  26/12/2005
	17

	
	1177 
	Công trình: Quảng trường và Nhà Văn Hoá Trung tâm tỉnh Quảng Trị
	13/02/2006 01/11/2006 
	24

	70
	1178 
	Trạm nghiền xi măng Quảng Trị tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà  
	12/10/2004  17/6/2005
	13

	
	1179 
	Đầu tư của Công ty Cotico và một số nhà máy tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà
	23/6/2005 01/11/2005
	17

	
	1180 
	Phê duyệt dự toán giá trị hợp đồng tư vấn của gói thầu mua sắm máy và trang thiết bị cho Bệnh viên Đa khoa tỉnh  
	04/12/2003  02/01/2004
	46

	
	1181 
	Tập văn bản của Chính phủ, các Bộ và Sở Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn về công tác xây dựng
	02/6/2005 27/12/2005
	40

	
	1182 
	Báo cáo tình hình công tác đấu thầu, thực hiện chỉ định thầu 
	14/02/2005 23/12/2005
	08

	
	1183 
	Xây dựng đơn giá trong xây dựng cơ bản và thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	11/7/2005 30/12/2005
	13

	
	V. CÔNG TRÌNH CẦU
	
	

	
	1184 
	Đầu tư công trình: Cầu Bến Dâu - huyện Cam Lộ  
	30/11/2005 
	02

	
	1185 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Cầu Hải Hoà
	05/7/2005 21/6/2205
	08

	
	1186 
	Thông qua kế hoạch đấu thầu công trình: Cầu tràn liên hợp thôn Tà Lao, xã Tà Long, huyện Đakrông 
	13/4/2005 26/4/2005
	11

	
	1187 
	Khối lượng bổ sung công trình cầu Thuỵ Khê, huyện Gio Linh 
	21/5/2005
	08

	
	1188 
	Công trình: Cầu Nhi 2 huyện Hải Lăng
	22/8/2005 25/10/2005
	05

	
	1189 
	Công trình: Cầu tràn Ba Lòng, huyện Đakông, tỉnh Quảng Trị
	29/6/2005 11/11/2005
	09

	71
	1190 
	Công trình: Cầu Rì Rì và cầu Sải từ Quốc lộ 1A vào nhà lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
	26/8/2005 29/12/2005
	12

	
	1191 
	Công trình: Cầu Cửa Việt tỉnh Quảng Trị
	07/5/2005 21/10/2005
	05

	
	1192 
	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cầu Trung Yên
	30/9/2005
	06

	71
	1193 
	Phê duyệt dự án đầu tư công trình: Cầu Cửa Tùng bắc qua sông Bến Hải 
	11/11/2000  03/12/2002
	07

	
	1194 
	Phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình: Cầu Cửa Tùng bắc qua sông Bến Hải  
	06/12/2000  14/7/2003
	22

	
	1195 
	Phê duyệt dự toán khảo sát thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình: Cầu Cửa Tùng bắc qua sông Bến Hải  
	23/01/2003  27/02/2003
	05

	
	1196 
	Phê duyệt dự toán kinh phí khảo sát, thiết kế, lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án đầu tư Cầu Cửa Tùng bắc qua sông Bến Hải 
	31/10/2001 24/02/2003
	10

	
	1197 
	Xin điều chỉnh một số công nghệ và quy mô trong quá trình thi công cầu Cửa Tùng bắc qua sông Bến Hải 
	26/6/2000  09/3/2004
	25

	72
	1198 
	Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư và Tổng mức đầu tư công trình: Cầu Cửa Tùng bắc qua sông Bến Hải  
	31/02/2003  21/8/2006 
	21

	
	1199 
	Phê duyệt kinh phí đền bù và kinh phí thưởng di dời đúng tiến độ để GPMB xây dựng công trình: cầu Cửa Tùng bắc qua sông Bến Hải 
	21/8/2003  29/12/2004
	04

	
	1200 
	Thông qua hồ sơ mời thầu và đấu thầu tư vấn công trình: cầu Cửa Tùng bắc qua sông Bến Hải 
	13/2/2003  30/8/2006 
	25

	
	1201 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu tư vấn khảo sát thiết kế kỹ thuật - Bản vẽ thi công và cắm mốc GPMB công trình: Cầu Cửa Tùng bắc qua sông Bến Hải 
	24/3/2003  04/4/2003
	31

	
	1202 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp: Cầu Cửa Tùng bắc qua sông Bến Hải 
	13/2/2003  22/8/2003
	26

	
	1203 
	Chỉ định thầu rà phá bom mìn, vật liệu nổ: Cầu Cửa Tùng bắc qua sông Bến Hải 
	22/4/2003  04/9/2003
	12

	
	1204 
	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình: Cầu Cửa Tùng bắc qua sông Bến Hải 
	02/8/2001 28/01/2006 
	19

	
	1205 
	Phê duyệt dự toán thử nghiệm: Cầu Cửa Tùng bắc qua sông Bến Hải
	24/10/2006 07/11/2006 
	10

	
	1206 
	Bản vẽ thiết kế kỹ thuật đường đầu cầu công trình: Cầu Cửa Tùng bắc qua sông Bến Hải
	
	02 tập

	73
	1207 
	Tập bản vẽ thi công cầu Cửa Tùng bắc qua sông Bến Hải  
	2003-2004
	03 tập

	
	1208 
	Triển khai dự án Cầu Bến Sanh và cầu tràn Ba Lòng, huyện Đakrông  
	09/2/2004  18/2/2004
	08

	
	1209 
	Phê duyệt kinh phí bồi thường xây dựng Cầu Bến Sanh, huyện Gio Linh
	15/12/2005
	02

	1210 74
	1211 
	Phê duyệt khối lượng bổ sung công trình Cầu Thụy Khuê, huyện Gio Linh 
	21/10/2005 13/6/2006 
	07

	
	1212 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật - thi công và dự toán công trình cầu Ba Rông, huyện Đkrông 
	05/4/2000  13/5/2002
	10

	
	1213 
	Phê duyệt thiết kế, dự toán khối lượng phát sinh công trình: Tràn Hà Bạc, huyện Đakông
	27/6/2006 04/7/2006 
	08

	
	1214 
	Mời thầu và bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công cầu tràn Ba Lòng, huyện Đakrông 
	2003
	02 tập

	
	1215 
	Hồ sơ công trình cầu Xà Ợt 
	06/12/2000  05/7/2005
	07

	
	1216 
	Công trình: Cầu vượt nút giao thông Quốc lộ 9D với Quốc lộ 1 và đường sắt thị xã Đông Hà 
	10/9/2004  10/02/2006 
	21

	
	1217 
	Thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại trong việc thi công xây dựng cầu vượt đường sắt Đông Hà 
	06/5/1998 23/9/2003
	18

	
	1218 
	Phê duyệt toán vốn đầu tư xây dựng công trình: cầu Đầu Bình, xã Cam tuyền, huyện Cam Lộ 
	2005 22/5/2006 
	07

	75
	1219 
	Phê duyệt toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Cầu Cam Tuyền, huyện Cam Lộ 
	7/2006 29/11/2006 
	06

	
	VI. CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG
	
	

	
	1220 
	Phê duyệt công trình: đường Chợ Cạn - Phương Lang và đường nội bộ thôn Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong 
	10/8/2004  04/10/2005


	29

	
	1221 
	Quyết toán vốn đầu tư xây dựng Đường vào công viên Hùng Vương - thị xã Đông Hà 
	7/2006 28/11/2006 
	06

	
	1222 
	Quyết toán vốn đầu tư (giai đoạn 1) công trình: đường vào Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị 
	9/2005 27/3/2006 
	08

	75
	1223 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng: Đường Lâm - Sơn - Thủy - Nhánh Lâm Thủy 
	10/2006 29/11/2006 
	06

	
	1224 
	Phê duyệt thiết kế và dự toán bổ sung gói thầu số 1,2,3 công trình: Đường tỉnh 11 và Nhánh rẽ vào Trung tâm xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ
	09/6/2006 10/3/2006 
	12

	76
	1225 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Sửa chữa Đường Tà Rụt - La Lay, huyện Đakrông 
	9/2005 15/02/2006 
	06

	
	1226 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Đường Trung tâm cụm xã Thuận, huyện Hướng Hoá  
	07.02.2006

17/7/2006 
	06

	
	1227 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Đường Trung tâm cụm xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá  
	07/02/2006 17/7/2006 
	06

	
	1228 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Đảm bảo giao thông tuyến phục vụ Lễ khai trương 3 cặp Cửa khẩu phụ với tỉnh Savanakhẹt  
	6/2006 30/11/2006 
	05

	
	1229 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Đường vào Nhà máy gạch tuy nen, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng 
	06/2006 30/11/2006 
	06

	
	1230 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Tiểu dự án GTNT năm 2004 thuộc dự án phát triển nông thôn vùng ven biển, huyện Triệu Phong  
	2/2006 17/7/2006 
	06

	
	1231 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư khắc phục lũ lụt năm 2004 công trình: Đường tỉnh 64; Tà Rụt - La Lay; Đường 68; Đường Lâm - Sơn - Thủy;  Đường Khu vực Trạm cửa khẩu Lao Bảo 
	6/2006 28/11/2006 
	22

	
	1232 
	Phê duyệt dự án đầu tư công trình: Đường 75 Đông (km2+129÷Km10+101) huyện Gio Linh 
	16/8/2001 29/11/2001
	08

	
	1233 
	Phê duyệt dự toán và điều chỉnh dự toán bổ sung công trình: Đường 75 Đông (giai đoạn 1) huyện Gio Linh  
	16/11/2001 20/9/2004
	09

	
	1234 
	Kế hoạch đấu thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu công trình: Đường 75 Đông, huyện Gio Linh 
	02/7/2000  12/7/2002
	28

	77
	1235 
	Kế hoạch đấu thầu và Phê duyệt kết quả đấu thầu công trình: Đường 75 Đông, huyện Gio Linh 
	04/7/2003  06/8/2003
	35

	
	1236 
	Chỉ định thầu rà phá bom mìn, vật nổ công trình: Đường 75 Đông, huyện Gio Linh
	21/5/2000  23/5/2002
	04

	
	1237 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán: Đường 75 Đông (Km2+129÷Km10+101) huyện Gio Linh
	18/3/2000  18/4/2002
	09

	78
	1238 
	Phê duyệt dự án công trình: Đường Tà Rụt - A Vao, huyện Đakrông 
	31/7/2001 17/01/2005
	16

	
	1239 
	Phê duyệt Tổng dự toán công trình: Đường Tà Rụt - A Vao, huyện Đakrông 
	03/11/2004  08/4/2005
	28

	
	1240 
	Phê duyệt thiết kế - kỹ thuật thi công công trình: Đường Tà Rụt - A Vao, huyện Đakrông 
	08/3/2004  17/3/2004
	18

	
	1241 
	Phê duyệt thiết kế và dự toán bổ sung công trình: Đường Tà Rụt - A Vao, huyện Đakrông
	18/4/2005 25/10/2005
	14

	79
	1242 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 - Đoạn Km0+00÷Km4+00 công trình: Đường Tà Rụt - A Vao, huyện Đakrông 
	19/4/2004  25/5/2004
	36

	80
	1243 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 2 - Đoạn Km4+00÷Km6+178,29  Đường Tà Rụt - A Vao, huyện Đakrông 
	25/3/2004  05/5/2004
	36

	81
	1244 
	Tập bản vẽ thiết kế kỹ thuật xử lý bổ sung công trình: Đường Tà Rụt - A Vao, huyện Đakrông
	
	02 tập

	
	1245 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán đo vẽ bản đồ địa chính công trình: Đường Tà Rụt - A Vao, huyện Đakrông
	16/11/2005 29/12/2005
	06

	
	1246 
	Phê duyệt dự toán Rà phá bom mìn, vật liệu nổ Đường Tà Rụt - A Vao, huyện Đakrông 
	28/01/2004  16/01/2006 
	08

	
	1247 
	Phê duyệt kinh phí đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Đường Tà Rụt - A Vao, huyện Đakrông 
	08/9/2004  16/5/2006 
	22

	
	1248 
	Hồ sơ Chỉnh tuyến và giải quyết các vướng mắc công trình Đường Tà Rụt - A Vao 
	09/8/2004  06/12/2005
	28


	
	1249 
	Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công công trình: Đường Tà Rụt - A Vao, huyện Đakrông
	
	03 tập

	82
	1250 
	Hồ sơ duyệt dự án nâng cấp Quốc lộ 9
	20/01/1996 27/4/2006 
	52

	
	1251 
	Giải quyết một số vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng Quốc lộ 9 
	12/12/1996 12/9/2002
	66

	
	1252 
	Kế hoạch, phương án và công tác GPMB: Đường tránh phía Nam thị xã Đông Hà - Quốc lộ 9
	16/10/1997  08/3/2006 
	160

	
	1253 
	Phê duyệt kinh phí đền bù thiệt hại để xây dựng công trình: Đoạn Đường tránh phía Nam thị xã Đông Hà - Quốc lộ 9
	30/6/2004  23/5/2006 
	99

	
	1254 
	Hồ sơ Đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 9 - Đoạn tránh phía Nam thị xã Đông Hà 
	11/5/2001 19/12/2005
	59

	
	1255 
	Hồ sơ Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ và điều chỉnh tổng mức đầu tư: Đoạn tránh phía Nam thị xã Đông Hà - Quốc lộ 9
	15/5/2000  01/6/2006 
	23

	
	1256 
	Hồ sơ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng (Km0÷Km16) Quốc lộ 9 
	27/3/1997  26/12/1998
	25

	
	1257 
	Phê duyệt kinh phí đền bù để giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng đoạn từ Km6÷Km65 Quốc lộ 9 
	06/9/1997  08/7/1999
	13

	
	1258 
	Hồ sơ thanh toán kinh phí rà phá bom mìn Quốc lộ 9 - Đoạn qua thị trấn Cam Lộ, thị trấn Khe Sanh 
	15/01/2004  
	03

	
	1259 
	Phê duyệt kinh phí bồi thường để GPMB xây dựng công trình: Mở rộng Quốc lộ 9 đoạn qua địa bàn huyện Cam Lộ 
	15/12/2000

27/10/2006 
	117

	
	1260 
	Phê duyệt kinh phí bồi thường và di chuyển hệ thống cống bể cáp Bưu điện, đường dây 110 KV và các tuyến điện nước Quốc lộ 9 không đảm bảo khoảng cách an toàn đoạn qua huyện Cam Lộ 
	19/3/2004  27/3/2006 
	53

	83
	1261 
	Hồ sơ về nâng cấp mở rộng Quốc lộ 9 đoạn qua huyện Cam Lộ 
	21/8/1997  16/6/2004
	13

	
	1262 
	Xin đầu tư bổ sung mở rộng Quốc lộ 9 đoạn qua huyện Hướng Hoá 
	25/11/1997  21/11/2006 
	19

	83
	1263 
	Phê duyệt kinh phí bồi thường để giải phóng mặt bằng xây dựng: Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 9 đoạn qua địa bàn huyện Hướng Hoá 
	18/4/2000  10/7/2006 
	107

	
	1264 
	Phê duyệt dự toán và chỉ định thầu rà phá bom mìn, vật liệu nổ hạng mục vỉa hè Quốc lộ 9 đoạn qua thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá 
	10/11/2003  07/01/2004
	27

	
	1265 
	Hồ sơ di dời hiện vật chiếc xe tăng lịch sử Làng Vây, huyện Hướng Hoá 
	15/4/2005 17/10/2006 
	14

	
	1266 
	Phê duyệt dự án đầu tư công trình: Đường Hùng Vương nối dài đoạn từ Khu công nghiệp Nam Đông Hà đến đường dọc sông Vĩnh Phước 
	15/12/2004  28/01/2005
	13

	
	1267 
	Phê duyệt kết quả đầu thầu gói thầu số 1: Đường Hùng Vương nối dài đoạn từ Quốc lộ 9D qua Khu Công nghiệp Nam Đông Hà 
	24/9/2004  29/11/2004
	07

	
	1268 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán cấp nước, rà phá bom mìn, vật liệu nổ, hệ thống điện chiếu sáng công trình: Đường Hùng Vương nối dài đoạn từ Quốc lộ 9D qua Khu Công nghiệp Nam Đông Hà 
	11/8/2004  19/11/2004
	12

	
	1269 
	Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế thi công: Đường Hùng Vương nối dài đoạn từ Quốc lộ 9D qua Khu Công nghiệp Nam Đông Hà 
	03/5/2004  30/8/2004
	29

	84
	1270 
	Phê duyệt dự án đầu tư công trình: Đường Hồ Chí Minh huyền thoại 
	26/11/2000  13/4/2005
	27

	
	1271 
	Phê duyệt dự toán kinh phí khảo sát, thiết kế, lập báo cáo khả thi công trình: Đường Khe Sanh - Sa Trầm - Tà Long 
	19/8/2001 25/12/2002
	30

	
	1272 
	Thuyết minh, Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Đường Khe Sanh - Sa Trầm - Tà Long
	
	05 tập

	
	1273 
	Phê duyệt thiết kế, kỹ thuật và dự toán công trình: Đường Hồ Chí Minh huyền thoại 
	31/3/2003  29/10/2003
	31

	85
	1274 
	Thuyết minh và bản vẽ công trình: Đường Hồ Chí Minh huyền thoại đoạn  Khe Sanh - Sa Trầm - Tà Long
	
	02

	85
	1275 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 2: (Km0+700÷Km5+00) công trình Đường Hồ Chí Minh huyền thoại
	18/11/2003  03/12/2003
	25

	
	1276 
	Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh thiết kế, kỹ thuật gói thầu số 3 (Km5+500÷Km10+00) công trình Đường Hồ Chí Minh huyền thoại
	16/11/2003  05/12/2006 
	33

	
	1277 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán gói thầu số 8 (Km33+420÷Km35+049) công trình: Đường Hồ Chí Minh huyền thoại 
	28/6/2005 28/7/2005
	15

	
	1278 
	Chỉ định thầu tư vấn thiết kế (Km35+00÷Km 41+231,75) và cầu Ly Tôn (Km41+221,12) công trình: Đường Hồ Chí Minh huyền thoại 
	05/6/2000  26/8/2002
	83

	86
	1279 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 9 và số 10 (Khe Sanh - Sa Trầm - Tà Long) công trình: Đường Hồ Chí Minh huyền thoại  
	14/8/2000  13/4/2005
	29

	
	1280 
	Chỉ định thầu rà phá bom mìn, xử lý vật liệu nổ đường Khe Sanh - Sa Trầm - Tà Long (Km35+00÷Km41+577) công trình: Đường Hồ Chí Minh huyền thoại  
	27/3/2000  31/12/2003
	19

	
	1281 
	Phê duyệt dự toán đo vẽ bản đồ địa chính đoạn từ Km0+700÷Km10+000 công trình: Đường Hồ Chí Minh huyền thoại 
	01/12/2003  15/01/2004
	08

	
	1282 
	Phê duyệt kinh phí đền bù để GPMB xây dựng đường Khe Sanh - Sa Trầm - Tà Long công trình: Đường Hồ Chí Minh huyền thoại 
	12/12/2000  21/7/2005
	24

	
	1283 
	Báo cáo tình hình khắc phục lụt bão và ATGT trên tuyến Đường Hồ Chí Minh huyền thoại 
	24/6/2003  14/7/2005
	19

	
	1284 
	Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2004 cho các dự án hạ tầng du lịch 
	21/12/2001 15/11/2004
	08

	
	1285 
	Phê duyệt kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng và dự toán bổ sung công trình: Đường Cửa Tùng- Địa đạo Vĩnh Mốc 
	02/12/2005 17/12/2005
	14

	87
	1286 
	Giải quyết kiến nghị trong việc đền bù giải tỏa xây dựng các công trình đường 
	21/7/2003  18/11/2004
	20

	87
	1287 
	Phê duyệt dự án đầu tư: Đường nối Quốc lộ 9 với đường Lê Thế Hiếu, thị xã Đông Hà 
	10/6/1999 23/7/1999
	05

	
	1288 
	Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình: Đoạn nối Quốc lộ 9 - Đường Ngô Quyền nhánh số 1, thị xã Đông Hà
	23/12/1998 25/02/1999
	08

	
	1289 
	Phê duyệt dự án đầu tư: Đường nối Quốc lộ 9 vào Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị 
	01/4/1999
	02

	
	1290 
	Điều chỉnh tổn mức đầu tư dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ quốc lộ 1A đến Cảng Cửa Việt 
	17/12/1998 05/11/2002
	16

	
	1291 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán: Mở rộng đoạn Quốc lộ 9 (Km+474÷Km1+292) qua Quảng trường Nhà hát
	29/3/1997  26/11/1997
	05

	
	1292 
	Hồ sơ về công tác đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 9 
	03/7/1998 07/8/2003
	07

	
	1293 
	Hồ sơ Đặt trạm thu phí trên Quốc lộ 9 và chọn vị trí xây dựng Trạm cân xe 
	01/3/2000  10/11/2003
	28

	
	1294 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán Km9+300÷Km28+900 công trình: Đảm bảo giao thông đoạn 1 tuyến Quốc lộ 9 
	04/10/2000  22/11/2000
	46

	
	1295 
	Xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Hiền - Trú tại số nhà 177 Quốc lộ 9, thị xã Đông Hà 
	17/8/1998  14/4/2000
	123

	
	1296 
	Phê duyệt Tổng dự toán dự án GTNT 2 bằng vốn vay của Ngân hàng thế giới và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Anh
	18/7/2006 24/7/2006 
	18

	
	1297 
	Đề nghị Ban quản lý các Dự án 18 Phê duyệt kinh phí Hội đồng đền bù GPMB Dự án GTNT 2, chương trình năm thứ 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
	17/3/2006 
	10

	
	1298 
	Phê duyệt kinh phí phục vụ công tác GPMB các công trình thuộc Dự án GTNT 2 - Chương trình năm thứ 3 
	14/4/2006 18/4/2006 
	09

	
	1299 
	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu rà phá bom mìn các công trình GTNT 2 
	25/5/2006 30/5/2006 
	05

	88
	1300 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu: Đường Khoanh - Hà Bạc, Tràn Hà Bạc, huyện Đakrông; đường Phường 1, thị xã Quảng Trị; Cầu Văn Hòa, huyện Triệu Phong;
	
	

	
	1301 
	Phê duyệt thiết kế, dự toán công trình: Đường T100 và cầu Vĩnh Trường, huyện Gio Linh 
	10/01/2006 22/6/2006 
	12

	
	1302 
	Phê duyệt dự toán khối lượng bổ sung công trình: đường Phước Thị - Mai Xá 
	08/4/2005 26/4/2006 
	16

	
	1303 
	Phê duyệt thiết kế, dự toán khối lượng bổ sung phát sinh công trình: Đường Hồ Xá - Vĩnh Thái - thuộc Dự án GTNT 2 
	26/5/2006 
	03

	
	1304 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và khối lượng bổ sung công trình: Đường xã Thanh, huyện Hướng Hoá 
	15/8/2005 31/5/2006 
	17

	
	1305 
	Phê duyệt TKKT thi công và khối lượng bổ sung công trình đường Hải Sơn, huyện Hải Lăng 
	20/3/2006 18/8/2006 
	19

	
	1306 
	Phê duyệt TKKT thi công và khối lượng bổ sung công trình: Đường Hải Thành, huyện Hải Lăng 
	06/6/2006 07/6/2006 
	06

	
	1307 
	Phê duyệt TKKT thi công và khối lượng bổ sung công trình: Đường Hải Lệ, huyện Hải Lăng 
	12/6/2004  24/5/2006 
	14

	
	1308 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và khối lượng bổ sung công trình: Đường Hải An - Hải Khê, huyện Hải Lăng -
	16/4/2000  29/4/2002
	13

	
	1309 
	Phê duyệt TKKT thi công và dự toán khối lượng đơn giá bổ sung công trình: Đường Triệu Đại - Triệu Độ - Triệu Phước, huyện Triệu Phong
	18/5/2006 
	02

	
	1310 
	Phê duyệt kinh phí đền bù bổ sung để GPMB xây dựng công trình: đường GTNT xã Tân Liên, huyện Hướng Hoá 
	11/10/2005 26/5/2006 
	20

	89
	1311 
	Công trình đường từ Quốc lộ 1A vào Nhà lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
	29/7/2005 29/12/2005
	17

	
	1312 
	Các tuyến giao thông chính khu vực bãi tắm 1, 2 thuộc Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt
	01/8/2005 07/11/2005
	06

	89
	1313 
	Hồ sơ  về Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9
	24/3/2005 21/12/2005
	11

	
	1314 
	Công trình: Đường nối tỉnh lộ 64 vào thông Bích La và thông Đâu Kênh, huyện Triệu Phong
	04/10/2005
	02

	
	1315 
	Công trình đường vào Công viên Hùng Vương đoạn Lý Thường Kiệt đến cổng công viên Thiếu Nhi
	24/01/2005 02/11/2005
	05

	
	1316 
	Công trình: Đường Lê Lợi kéo dài (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Quốc lộ 9D)
	08/6/2005 29/7/2005
	04

	
	1317 
	Công trình: Đường Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, thị xã Đông Hà
	20/6/2005 11/7/2005
	13

	
	1318 
	Công trình: Đường tránh phía Nam thị xã Đông Hà
	25/7/200/-28/12/2005
	11

	
	1319 
	Công trình đường từ thôn 7, xã Gio Hải đi Nhĩ Thượng xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh
	18/12/2005 28/02/2005
	07

	
	1320 
	Công trình: Đường Hùng Vương nối dài
	19/01/2005 25/7/2005
	13

	
	1321 
	Công trình: Đường khuôn viên Sở Chỉ huy Sư đoàn 968
	22/4/2005 12/5/2005
	07

	
	1322 
	Công trình: Đường vào Khu Nhà nghỉ Khe Mây
	18/10/2005 16/11/2005
	05

	
	1323 
	Công trình: Đường trung tâm Khu Công nghiệp Quán Ngang
	12/10/2005 14/12/2005
	04

	
	1324 
	Phê duyệt Báo cáo đầu tư công trình: Đường giao thông điểm kinh tế mới Tân Sơn, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ
	21/02/2005 11/3/2005
	06

	
	1325 
	Phê duyệt dự toán Rà phá bom mìn, vật liệu nổ Đường giao thông điểm kinh tế mới Tân Sơn
	03/6/2005 14/6/2005
	14

	
	1326 
	Công trình: Đường Trung tâm xã Tân Liên, huyện Hướng Hoá
	12/5/2005 16/9/2005
	04

	
	1327 
	Hồ sơ Đường GTNT và đường vào xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hoá 
	12/5/2005 22/8/2005
	42

	
	1328 
	Công trình: Đường giao thông nội thôn Kreng, xã Hướng Hiệp - Đakrông 
	14/4/2005 26/4/2005
	14

	
	1329 
	Công trình: Đường giao thông nội thôn A Rồng - Làng Cát, thị trấn KrôngKlang - Đakrông
	30/6/2005 11/7/2005
	04

	90
	1330 
	Công trình: Đường Tà Rụt - A Vao, huyện Đakrông
	25/10/2005 29/12/2005
	03

	
	1331 
	Công trình: Đường vào thôn Cợp, xã Húc Nghì, huyện Đakrông 
	11/8/2005 31/8/2005
	06

	
	1332 
	Công trình: Đường trung tâm thị trấn Đakrông 
	03/6/2005 21/11/2005
	22

	
	1333 
	Hồ sơ công trình: Đường Ba Lòng - Hải Phúc, huyện Đakrông 
	20/5/2005 11/11/2005
	09

	
	1334 
	Công trình đường giao thông liên thôn A Đeng - A La, xã A Ngo, huyện Đakrông
	11/7/2005 28/7/2005
	05

	
	1335 
	Công trình đường giao thông liên thôn A Rồng - Khe Sông - Làng Cát, thị trấn KrôngKlang
	30/6/2005 08/7/2005
	04

	
	1336 
	Công trình đường giao thông liên thôn Kreng - Ploang, xã Hướng Hiệp
	19/4/2005 28/4/2005
	15

	
	1337 
	Công trình đường giao thông nội thôn Hà Bạc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakông 
	19/4/2005 26/4/2005
	14

	
	1338 
	Công trình: Đường vào Nhà máy tinh bột sắn Quảng Trị
	13/7/2005 26/8/2005
	05

	
	1339 
	Công trình: Đường giao thông nội vùng cát xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng (Km0+00-Km1+697)
	26/8/2005 08/9/2005
	06

	
	1340 
	Phê duyệt quyết toán vốn công trình: Đường Hải Xuân đi Bệnh viện Hải Lăng và đường 8B, huyện Hải Lăng 
	21/6/2005 04/7/2005
	16

	
	1341 
	Công trình: Đường vào Trung tâm xã Ba Nang huyện Đakrông 
	27/11/2004  11/01-2005
	11

	
	1342 
	Công trình: Đường nội thôn Thanh 1, xã Thanh, huyện Hướng Hoá
	14/4/2005 25/4/2005
	11

	91
	1343 
	Công trình: Đường liên thôn Cu Dưn - Toa Roa - Pa Ka, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hoá
	06/7/2005 29/7/2005
	11

	
	1344 
	Phê duyệt dự toán Rà phá bom mìn vật liệu nổ các tuyến đường và cầu thuộc Dự án GTNT 2 năm thứ 3 và kết quả đấu thầu các gói thầu 
	19/5/2005 22/8/2005
	06

	91
	1345 
	Công trình đường Tân Vĩnh, thị xã Đông Hà thuộc Dự án GTNT 2 
	23/12/2005 28/12/2005
	07

	
	1346 
	Công trình: Đường Phan Xá - Thiết Tràng thuộc Dự án GTNT 2 huyện Cam Lộ
	26/4/2005 06/7/2005
	15

	
	1347 
	Công trình: Đường Phước Thị - Mai Xá thuộc Dự án GTNT 2, huyện Gio Linh 
	28/12/2005 18/01/2006 
	07

	
	1348 
	Công trình đường giao thông nội thôn xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông  
	27/12/2004  18/01/2005
	08

	
	1349 
	Công trình đường GTNT Hồ Xá - Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh 
	07/3/2005 11/3/2005
	23

	
	1350 
	Công trình: Đường Khoanh - Hà Bạc, huyện Đakrông thuộc Dự án GTNT 2 
	03/02/2005 15/4/2005
	17

	
	1351 
	Công trình: Đường Cam Chính, huyện Cam Lộ và công trình:  đường xã Thanh, huyện Hướng Hoá thuộc dự án GTNT 2 
	28/3/2005 08/12/2005
	73

	
	1352 
	Công trình đường Triệu Đại - Triệu Độ - Triệu Phước, huyện Triệu Phong thuộc dự án GTNT 2
	18/4/2005 30/5/2005
	28

	
	1353 
	Công trình đường Triệu Thành - Triệu Đông - Triệu Hoà, huyện Triệu Phong thuộc Dự án GTNT 2 
	27/4/2005 05/5/2005
	39

	
	1354 
	Công trình: Đường T100, huyện Gio Linh thuộc Dự án GTNT 2 
	08/4/2005 20/10/2005
	13

	
	1355 
	Công trình: Đường Hải Lệ, huyện Hải Lăng thuộc Dự án GTNT 2 
	17/10/2005
	04

	
	1356 
	Công trình: Đường Triệu Tài thuộc Dự án GTNT 2, huyện Triệu Phong 
	22/12/2004  30/5/2005
	19

	
	1357 
	Công trình đường 76 thuộc Dự án GTNT 2, huyện Gio Linh
	08/4/2005 10/8/2005
	18

	92
	1358 
	Phê duyệt khối lượng bổ sung đường xã Thanh thuộc Dự án GTNT 2 , huyện Hướng Hoá 
	25/11/2005 08/12/2005
	13

	
	1359 
	Công trình thi công đường công vụ từ Km0+915 vào Nhà máy gỗ ván MDF 
	17/7/2003   30/9/2003
	11

	92
	1360 
	Công trình tuyến đường K1 (giai đoạn 2) thuộc Khu Công nghiệp Nam Đông Hà
	28/02/2003    25/5/2005
	156

	
	1361 
	Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công tuyến đường K1 - thuộc Khu Công nghiệp Nam Đông Hà 
	2003-2005 
	02 Tập

	
	1362 
	Báo cáo nghiên cứu khả thi, Dự toán và Bản vẽ công trình:  Tuyến đường K1 - thuộc Khu Công nghiệp Nam Đông Hà 
	
	02 Tập

	93
	1363 
	Bản vẽ TKKT thi công giai đoạn 2 công trình: Tuyến đường K1 - thuộc KCN Nam Đông Hà
	
	05 Tập

	
	1364 
	Bản về công trình: Tuyến đường K3 - thuộc Khu Công nghiệp Nam Đông Hà 
	11/8/2005 06/10/2005
	07

	
	1365 
	Hồ sơ công trình tuyến đường  K4 -Thuộc Khu Công nghiệp Nam Đông Hà 
	16/02/2004  21/9/2005
	122



	
	1366 
	Hồ sơ công trình tuyến đường K4 -Thuộc Khu Công nghiệp Nam Đông Hà
	2004-2005 
	13 tập

	94
	1367 
	Thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình xây dựng Đường Khoá Bảo
	10/9/2004  03/02/2005
	19

	
	1368 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1: Xây lắp nền mặt đường, cống kỹ thuật, hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè đường Khoá Bảo
	20/4/2005 26/9/2005
	79

	95
	1369 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 2. Hạng mục: Xây lắp cầu tại Km0+759 đường Khoá Bảo
	29/01/2005 09/12/2005
	42

	
	1370 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 3. Hạng mục:  San nền  đường Khoá Bảo
	14/6/2005 04/7/2005
	47

	
	1371 
	Hồ sơ dự toán, thiết  kế  kỹ  thuật thi công công trình đường Khoá Bảo
	2005
	04 Tập

	
	1372 
	Hồ sơ Chuẩn bị đầu tư công trình Khu Du lịch sinh thái Trà Lộc
	20/3/2003    08/12/2005
	19

	
	1373 
	Hệ thống giao thông nhánh tuyến 1 công trình Khu Du lịch sinh thái Trà Lộc
	23/6/2005 06/9/2005
	17

	
	1374 
	Hệ thống giao thông nhánh tuyến 2 công trình Khu Du lịch sinh thái Trà Lộc
	27/6/2003  10/11/2004
	17

	
	1375 
	Hệ thống giao thông nhánh tuyến 3 công trình Khu Du lịch sinh thái Trà Lộc
	24/6/2003    17/6/2005
	26

	96
	1376 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 thi công đường giao thông - Nhánh tuyến số 3 công trình Khu Du lịch sinh thái Trà Lộc
	03/9/2003    28/02/2005
	32

	
	1377 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 2 thi công đường giao thông - Nhánh tuyến số 3 công trình Khu Du lịch sinh thái Trà Lộc
	16/7/2003  01/9/2003
	33

	
	1378 
	Hồ sơ công trình Cầu Rôộc, Khu Du lịch sinh thái Trà Lộc
	28/10/2004  15/15/2005
	07

	
	1379 
	Hồ sơ Nạo vét lòng hồ, Rà phá bom mìn, vật liệu nổ công trình Khu Du lịch sinh thái Trà Lộc
	02/10/2003  27/8/2004
	14

	
	1380 
	Phê duyệt dự án đầu tư công trình: Đường vào Khu tái định cư Hoong Cóc 
	06/8/2004  17/8/2004
	08

	97
	1381 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư công trình sửa chữa đương vào Khu tái định cư Hoong Cóc
	22/10/2004  22/11/2004
	07

	
	1382 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 2, số 3 Đường vào Khu tái định cư Hoong Cóc 
	03/11/2005
	02

	
	1383 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán Đường vào Khu tái định cư Hoong Cóc 
	06/7/2004  16/12/2004
	18

	
	1384 
	Phê duyệt dự toán công trình: Đường vào Khu tái định cư Hoong Cóc
	12/01/2005 18/02/2005
	06

	
	1385 
	Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Đường vào Khu tái định cư Hoong Cóc
	
	01 tập

	
	1386 
	Bản vẽ - Thiết kế tuyến, cống và cầu nhỏ công trình: Đường vào Khu tái định cư Hoong Cóc
	
	01 tập

	98
	1387 
	Bản vẽ thiết kế cầu trung, cầu nhỏ, thiết kế tuyến, cống công trình: Đường vào Khu tái định cư Hoong Cóc
	
	03 tập

	
	1388 
	Thuyết minh, khái toán công trình đường vào Khu tái định cư Hoong Cóc 
	
	02 tập

	
	1389 
	Tập bản vẽ thiết kế tuyến, cống và cầu nhỏ công trình: Đường vào Khu tái định cư Hoong Cóc  
	
	02 tập

	
	1390 
	Thuyết minh, dự toán xây lắp sau thuế công trình: Đường vào Khu tái định cư Hoong Cóc 
	
	01 tập

	
	1391 
	Bản vẽ trắc ngang tuyến công trình: Đường vào Khu tái định cư Hoong Cóc  
	
	01 tập

	99
	1392 
	Các bản vẽ ông trình: Đường vào Khu tái định cư Hoong Cóc 
	
	01 tập

	
	1393 
	Thuyết minh, Dự toán xây lắp sau thuế  công trình: Đường vào Khu tái định cư Hoong Cóc 
	
	01 tập

	
	1394 
	Tập bản đồ trắc địa đoạn Km9-Km14 công trình Đường vào Khu tái định cư Hoong Cóc
	
	01 tập

	
	1395 
	Bản vẽ thiết kế kỹ thuật - thi công công trình đường vào Khu tái định cư Hoong Cóc 
	
	01 tập

	100
	1396 
	Phê duyệt dự án đầu công trình: Đường vào xã Ba Nang, huyện Đakrông
	16/8/2004  10/8/2005
	16

	
	1397 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 đoạn Km0+00÷Km3+685) đường vào xã Ba Nang, huyện Đakrông
	01/11/2004  05/12/2005
	89

	
	1398 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 3 tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật thi  công và dự toán đường vào xã Ba Nang, huyện Đakrông
	26/01/2005 25/4/2005
	30

	
	1399 
	Phê duyệt TKKT thi công và dự toán công trình: Đường vào xã Ba Nang, huyện Đakrông
	06/9/2005 21/9/2005
	61

	
	1400 
	Phê duyệt dự toán Rà phá bom mìn vật liệu nổ đường vào xã Ba Nang, huyện Đakrông
	31/11/2005 07/8/2006 
	08

	101
	1401 
	Hồ sơ mời thầu công trình: Đường vào xã Ba Nang, huyện Đakrông
	
	04 tập

	102
	1402 
	Tập Bản vẽ bình đồ, cắt dọc công trình: Đường vào xã Ba Nang, huyện Đakrông. 
	
	02 tập

	
	1403 
	Bản vẽ công trình thoát nước, Tường chắn đất Đường vào xã Ba Nang, huyện Đakrông. 
	
	02 tập

	103
	1404 
	Phê duyệt dự án đầu tư công trình: Đường giao thông biên giới Sa Trầm - Pa Tầng
	30/10/2001 29/7/2002
	20

	
	1405 
	Phê duyệt thiết kế và dự toán công trình: Đường giao thông biên giới Sa Trầm - Pa Tầng
	18/3/2000  28/5/2002
	19

	
	1406 
	Điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình: Đường giao thông biên giới Sa Trầm - Pa Tầng
	12/11/2000  29/01/2004
	27

	103
	1407 
	Phê duyệt kinh phí đền bù, hỗ trợ thiệt hại để GPMB xây dựng công trình: Đường giao thông biên giới Sa Trầm - Pa Tầng
	25/9/2000  13/10/2004
	07

	
	1408 
	Thông qua kế hoạch đấu thầu công trình: Đường giao thông biên giới Sa Trầm - Pa Tầng
	02/10/2000  13/02/2003
	13

	
	1409 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 Đường giao thông biên giới Sa Trầm - Pa Tầng
	13/02/2003  21/02/2003
	37

	
	1410 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 2 Đường giao thông biên giới Sa Trầm - Pa Tầng
	04/11/2003  13/01/2004
	47

	104
	1411 
	Phê duyệt kết quả  đấu thầu gói thầu số 3 Đường giao thông biên giới Sa Trầm - Pa Tầng
	18/02/2003  21/5/2003
	36

	
	1412 
	Chỉ định thầu rà phá bom mìn, vật liệu nổ đường giao thông biên giới Sa Trầm - Pa Tầng
	18/02/2003  18/3/2003
	14

	
	1413 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán (giai đoạn 1) công trình: Đường Lê Lợi kéo dài - Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Quốc lộ 9D 
	02/11/2004  13/01/2005
	47

	105
	1414 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp nền mặt đường, thoát nước dọc, cống kỹ thuật, san nền hai bên tuyến công trình: Đường Lê Lợi kéo dài đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Quốc lộ 9D
	29/4/2005 26/6/2005
	52

	
	1415 
	Phê duyệt dự án đầu tư công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Lê Lợi đến Hàm Nghi), thị xã Đông Hà
	05/3/2000  21/10/2002
	20

	106
	1416 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình Đường Lê Thánh Tông, (đoạn Lê Lợi đến Hàm Nghi) thị xã Đông Hà
	08/11/2000  21/11/2002
	43

	
	1417 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 2 xây lắp nền, mặt đường, cầu cống, kè, bó vỉa, thoát nước dọc, hệ thống báo hiệu thuộc công trình: Đường Lê Thánh Tông, thị xã Đông Hà 
	03/7/2000  31/12/2002
	58

	
	1418 
	Quyết định chỉ định thầu rà phá bom mìn, vật nổ công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Lê Lợi đến Hàm Nghi) thị xã Đông Hà 
	08/10/2000  23/12/2002
	10

	
	1419 
	Phê duyệt dự án đầu tư công trình: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 70, huyện Vĩnh Linh 
	27/9/2003  17/6/2004
	20

	107
	1420 
	Kế hoạch đấu thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 1,2,3 thuộc công trình: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 70, huyện Vĩnh Linh 
	15/7/2004  19/11/2004
	243

	
	1421 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán Khối lượng bổ sung gói thầu 1, 2, 3 công trình: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 70, huyện Vĩnh Linh 
	26/12/2006 29/12/2006 
	34

	108
	1422 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật - thi công và dự toán công trình: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 70, huyện Vĩnh Linh
	21/7/204-03/11/2005
	42

	
	1423 
	Phê duyệt kinh phí đền bù để GPMB xây dựng công trình: Đường tỉnh 70, huyện Vĩnh Linh 
	01/9/2005 01/12/2005
	25

	
	1424 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán: Đo vẽ bản đồ địa chính công trình: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 70, huyện Vĩnh Linh 
	23/9/2005 08/11/2005
	04

	
	1425 
	Phê duyệt dự toán rà phá bom mìn, vật liệu nổ công trình: Đường tỉnh 70, huyện Vĩnh Linh 
	26/7/2004  01/9/2004
	14

	
	1426 
	Thuyết minh và dự toán công trình: Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh 70, huyện Vĩnh Linh . 
	 2004
	02 tập

	109
	1427 
	Thuyết minh chung công trình: Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh 70, huyện Vĩnh Linh. 
	2003
	03 tập

	
	1428 
	Bản vẽ thiết kế tuyến, cống, cầu; Tính toán thủy văn công trình: Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh 70, huyện Vĩnh Linh
	
	02 tập

	110
	1429 
	Bản vẽ thiết kế tuyến, cống, cầu công trình: Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 70, huyện Vĩnh Linh. 
	
	02 tập

	
	1430 
	Thiết kế tuyến, cống (gói thầu số 1) công trình: Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh 70, huyện Vĩnh Linh
	
	01 tập

	111
	1431 
	Thiết kế tuyến, cống, cầu nhỏ (gói thầu số 2) công trình: Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh 70, huyện Vĩnh Linh
	
	02 tập

	112
	1432 
	 Thiết kế tuyến, cống (gói thầu số 3) công trình: Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh 70, huyện Vĩnh Linh
	
	02 tập

	113
	VII. QUY HOẠCH
	
	

	
	1433 
	Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Đông Hà  đến năm 2020
	12/2005

22/6/2006 
	14

	
	1434 
	Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Đông Hà tỉnh Quảng Trị đến năm 2020
	2006
	10

	
	1435 
	Hồ sơ phân loại thị xã Đông Hà là đô thị loại III
	03/4/2005

26/7/2005
	11

	114
	1436 
	Hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên thị xã Đông Hà tỷ lệ 1/1000
	15/9/2006 

23/11/2006 
	18

	
	1437 
	Hồ sơ xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư dành cho người  có thu nhập thấp 2006
	06/6/2006 

29/8/2006 
	09

	
	1438 
	Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu phố 8 (phía Đông đường Trần Bình Trọng), Phương 5, thị xã Đông Hà
	02/10/2001

01/7/2002
	04

	
	1439 
	Hồ sơ lập quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phường 5, Đông Lễ, thị xã Đông Hà (Khu dân cư hai bên đường Hùng Vương nối dài) 
	02/7/2004

16/6/2004
	04

	
	1440 
	Phê duyệt thiết kế, dự toán san nền, đường nội bộ thoát nước, gói thầu số 3 dự án cơ sở hạ tầng Khu dân cư hai bên đường Hùng Vương
	23/7/2003

07/8/2003
	05

	
	1441 
	Đề nghị bổ sung nhiệm vụ quy hoạch chi tiết hai bên Đường 9D
	13/6/2006 

04/7/2006 
	05

	
	1442 
	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư đường Khoá Bảo, phường 3, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
	05/2004

30/6/2004
	07

	115
	1443 
	Bản vẽ quy hoạch chi tiết chia lô Khu dân cư đường Khoá Bảo, phường 3, TX Đông Hà
	2004
	03

	
	1444 
	Hồ sơ quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Đông Đường Thành Cổ, thị xã Đông Hà
	6/2005

30/5/2006 
	11

	116
	1445 
	Bản vẽ quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Đông Đường Thành Cổ, thị xã Đông Hà
	2005


	05

	
	1446 
	Hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Lâm viên Cọ Dầu-Hồ Trung Chỉ, thị xã Đông Hà
	30/11/2003

04/6/2004
	23

	116
	1447 
	Hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 Khu vực đường Ngô Quyền, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng
	4/2004

04/6/2004
	06

	117
	1448 
	Hồ sơ xin phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng xã Hải Phú, huyện hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	21/12/2005

29/8/2006 
	10

	
	1449 
	Tập thuyết minh, bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng Thị tứ Nam Cửa Việt
	5/2006 

9/2006 
	12

	
	1450 
	Phê duyệt quy hoạch chi tiết giai đoạn 2 Khu đô thị công nghiệp Nam Đông Hà , tỉnh Quảng Trị.
	08/2004

15/10/2004
	06

	118
	1451 
	Bản vẽ, báo cáo thuyết minh quy hoạch chi tiết (gđ2) Khu đô thị Công nghiệp Nam Đông Hà 
	7/2002

7/2004
	17

	
	1452 
	Tập văn bản về dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam Đông Hà
	09/10/2002

31/12/2005
	80

	
	1453 
	Bản vẽ dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam Đông Hà
	2002
	13

	119
	1454 
	Bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam Đông Hà
	7/2000  7/2004
	21

	
	1455 
	Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch chi tiết (giai đoạn 4) tỷ lệ 1/1000 Khu đô thị Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	13/6/2006 

2006
	04

	
	1456 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 01: san nền và hệ thống giao thông Cụm số 01, công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam Đông Hà
	3/2004

14/5/2004
	23

	
	1457 
	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam Đông Hà
	10/2002

14/01/2003
	04

	
	1458 
	Phê duyệt dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam Đông Hà
	14/01/2003

28/7/2003
	51

	
	1459 
	Phê duyệt dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam Đông Hà
	19/3/2004

22/11/2004
	34

	120
	1460 
	Phê duyệt đấu giá đất, kinh phí bồi thường để GPMB Khu đô thị Nam Đông Hà
	27/3/2006 

25/9/2006 
	35

	
	1461 
	Hồ sơ về sử dụng nguồn vốn cho dự án Khu đô thị Nam Đông Hà  
	17/3/2004

01/6/2006 
	07

	
	1462 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu số gói thầu số 2 hệ thống cấp điện và xử lý điện Khu đô thị Nam Đông Hà
	04/2004

09/6/2004
	46

	
	1463 
	Hồ sơ giá các gói thầu số 2,3,4 Dự án  đầu tư cơ sở hạ tầng Khu đô thị Nam Đông Hà
	31/3/2004

11/5/2004
	13

	
	1464 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 03 hệ thống cấp nước 2 cụm Khu đô thị Nam Đông Hà
	4/2004

24/5/2004
	40

	
	1465 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 04 hệ thống thoát nước cụm số 01 (giai đoạn 2), Khu đô thị Nam Đông Hà 
	04/2004

23/7/2004
	50

	
	1466 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 05 (đợt 2) San nền cụm số 01 và số 6 công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam Đông Hà 
	28/5/2004

23/7/2004
	42

	
	1467 
	Thông qua hồ sơ mời thầu gói thầu số 7 hệ thống giao thông nội bộ cụm số 2 và phê duyệt kết quả đấu gói thầu số 08 hệ thống thoát nước cụm số 2 công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam Đông Hà
	5/2004

08/10/2004
	

	
	1468 
	Phê duyệt quy hoạch Khu vực Nam Cửa Việt
	31/5/2005

07/6/2005
	03

	1469 121
	1470 
	Phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Bãi tắm Mỹ Thuỷ, xã Hải An, huyện Hải Lăng
	23/4/2002

22/4/200
	09

	
	1471 
	Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu Dịch vụ - Du lịch cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	7/2002

31/5/2004
	19

	
	1472 
	Hồ sơ quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	07/2002

27/01/2005
	08

	122
	1473 
	Phê duyệt quy hoạch chung Khu Du lịch - Dịch vụ dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt đến năm 2015 có tính đến năm 2020
	5/2006 

23/11/2006 
	23

	122
	1474 
	Tập bản vẽ quy hoạch chung Khu Du lịch - Dịch vụ dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt đến năm 2015 có tính đến năm 2020
	2006


	24

	123
	1475 
	Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu du lịch Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	31/3/2004

30/6/2006 
	42

	
	1476 
	Phê duyệt quy hoạch đảo Du lịch Cồn Cỏ 
	22/11/2005

04/12/2006 
	32

	
	1477 
	Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu Dịch vụ - Du lịch Làng Vây, huyện Hướng Hoá
	6/2005

15/8/2005
	11

	124
	1478 
	Tập bản vẽ quy hoạch chi tiết Khu Dịch vụ - Du lịch Làng Vây, huyện Hướng Hoá
	03/6/2005


	08

	
	1479 
	Tập văn bản về công trình: Dự án trưng bày tại di tịch Tà Cơn; Khu du lịch - dịch vụ Làng Vây
	20/12/2004

24/11/2005
	11

	
	1480 
	Phê duyệt dự án nghiên cứu khả thi: Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị
	14/8/2001

17/10/2001
	24

	
	1481 
	Hồ sơ thành lập Hội đồng nghệ thuật Cụm Tượng đài Khát vọng thống nhất thuộc công trình Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị
	10/3/2004

30/11/2004
	08

	
	1482 
	Phê duyệt thiết kế dự toán San nền Cụm Tượng đài khát vọng công trình: Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải
	04/5/2004

26/5/2004
	11

	
	1483 
	Tập văn bản về xây dựng Kỳ Đài và các hạng mục xung quanh Kỳ Đài dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải
	16/6/2004

20/10/2004
	28

	
	1484 
	Hồ sơ sửa chữa phần tường chắn Phù điêu Cụm Tượng đài Khát vọng thống nhất dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải
	29/11/2005

18/4/2006 
	18

	
	1485 
	Phê duyệt Mỹ thuật công trình Cụm Tượng đài Khát vọng thống nhất Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải
	06/7/2004

07/3/2006 
	102

	125
	1486 
	Hồ sơ thẩm định dự toán Cụm Tượng đài Khát vọng thống nhất dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải
	8/2004

5/2006 
	04

	125
	1487 
	Phê duyệt dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải
	11/2005

22/3/2006 
	10

	
	1488 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp gói thầu số 02  công trình Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị
	08/7/2004


	35

	
	1489 
	Tập văn bản về công trình Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải
	23/5/2005

28/8/2005
	14

	
	1490 
	Quy hoạch xây dựng các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Hà
	06/11/2006 

08/12/2006 
	16

	
	1491 
	Hồ sơ triển khai các dự án tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà 
	28/12/2005

13/3/2006 
	02

	
	1492 
	Hồ sơ thiết kế dự toán công trình: Cụm Công nghiệp, phường 3, thị xã Đông Hà
	9/2003

06/01/2005
	82

	126
	1493 
	Bản vẽ thiết kế dự toán công trình: Cụm Công nghiệp, phường 3, thị xã Đông Hà
	8/2004
	07

	
	1494 
	Tập văn bản về xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Nam Đông Hà
	26/3/2002

20/12/2005
	30

	
	1495 
	Tập văn bản về đầu tư các dự án, nhà máy sản xuất vào Khu Công nghiệp Quán Ngang
	04/4/2006 

21/11/2006 
	37

	
	1496 
	Phê duyệt quy hoạch tại Khu Công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh 
	21/6/2005

30/11/2005
	10

	
	1497 
	Báo cáo thuyết minh quy hoạch chi tiết và bản vẽ Khu công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh
	5/2004

6/2004
	19

	127
	1498 
	Phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh (gđ 2006-2010) có tính đến năm 2020
	24/02/200

17/10/2006 
	18

	
	1499 
	Hồ sơ phân bổ vốn đầu tư danh mục hạ tầng cụm công nghiệp Nam Đông Hà
	02/02/2004

15/01/2004
	07

	127
	IX. ĐIỆN - THUỶ ĐIỆN
	
	

	
	1500 
	Tập văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công nghiệp về quản lý ngành điện
	22/6/2006 

26/9/2006 
	35

	
	1501 
	Công trình Đường dây 220KV Đồng Hới - Huế đoạn đi qua địa bàn huyện Gio Linh
	06/6/2006 

21/11/2006 
	35

	
	1502 
	Công trình Đường dây 220KV Đồng Hới - Huế đoạn đi qua địa bàn huyện Triệu Phong
	10/02/2006 

05/10/2006 
	34

	
	1503 
	Công trình Đường dây 220KV Đồng Hới - Huế đoạn đi qua địa bàn huyện Hải Lăng
	20/3/2006 

15/11/2006 
	33

	
	1504 
	Công trình Đường dây 220KV Đồng Hới - Huế đoạn đi qua địa bàn huyện Vĩnh Linh, Thị xã Đông Hà, huyện Cam Lộ
	27/12/2005

14/12/2006 
	44

	
	1505 
	Hồ sơ công trình đường 220KV Đồng Hới - Huế
	03/01/2005

08/12/2005
	92

	
	1506 
	Công trình nhánh rẽ 110KV Thuỷ điện Quảng Trị đoạn trên địa bàn huyện Hướng Hoá
	24/02/2006 

21/11/2006 
	22

	
	1507 
	Phê duyệt kinh phí bồi thường cho Đường dây 110KV Đồng Hới - Huế đoạn đi qua huyện Triệu Phong, thị xã Đông Hà
	06/01/2006 

26/01/2006 
	23

	
	1508 
	Phê duyệt kinh phí đền bù thiệt hại để GPMB Trạm 110KV Đông Hà
	28/4/2006 

02/6/2006 
	43

	
	1509 
	Hồ sơ lắp đặt Tụ Bù nâng cấp công suất trạm biến áp 110KV Đông Hà
	30/3/2006 

19/9/2006 
	19

	
	1510 
	Tập văn bản của UBND tỉnh về nâng cấp đường dây 110KV Huế - Đông Hà
	08/4/2005

25/11/2005
	22

	
	1511 
	Cải tạo đường dây 35KV Đông Hà - Vĩnh Linh và đoạn qua thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong
	30/5/2006 

12/12/2006 
	27

	
	1512 
	Hồ sơ công trình đường dây 35KV sau trạm E82, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	26/9/2005

18/10/2005
	10

	128
	1513 
	Hồ sơ công trình Đường dây  điện  110KV,  04KV,  22KV
	25/01/2006 

19/7/2006 
	08

	
	1514 
	Hồ sơ công trình Đường dây 500KV Đà Nẵng  - Hà Tĩnh
	11/4/2005
	43

	
	1515 
	Hồ sơ hỗ trợ di dời nhà, công trình các hộ dân nằm kẹp giữa hai đường dây điện 500KV
	22/8/2005

09/6/2006 
	83

	
	1516 
	Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Vâng về đền bù GPMB xây dựng đường dây 500KV đoạn qua huyện Cam Lộ
	17/4//2005

27/6/2006 
	10

	
	1517 
	Hồ sơ cung cấp điện cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh
	01/3/2006 

25/10/2006 
	11

	
	1518 
	Hồ sơ quản lý lưới điện tại thị xã Quảng Trị và các vùng ven Thị xã Quảng Trị và Thị xã Đông Hà thuộc dự án ADB,
	16/02/2006 

07/7/2006 
	27

	
	1519 
	Hồ sơ về tiết kiệm điện mùa khô
	08/3/2006 

26/10/2006 
	12

	
	1520 
	Xây dựng các cụm phong điện tại Quảng Trị
	25/9/2006 

04/12/2006 
	11

	
	1521 
	Dự án năng lượng nông thôn giai đoạn 2 (REII)
	14/6/2006 

15/11/2006 
	30

	
	1522 
	Quản lý dự án năng lượng nông thôn II
	30/6/2006 

08/12/2006 
	10

	
	1523 
	Tập đơn thư và trả lời đơn thư của công dân về xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh 
	27/2/2006 

18/12/2006 
	12

	
	1524 
	Phê duyệt dự toán rà phá bom mìn, vật liệu nổ công trình cấp điện cụm xã Tân Long - Tân Thành, Tân Liên, Tân Lập, huyện Hướng Hoá thuộc dự án năng lượng nông thôn Việt Nam tại Quảng Trị
	10/10/2003

03/11/2003
	14

	
	1525 
	Phê duyệt dự toán rà phá bom mìn, vật liệu nổ công trình cấp điện xã Hướng Sơn, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hoá thuộc dự án năng lượng nông thôn Việt Nam tại Quảng Trị 
	06/10/2003

03/11/2003
	17

	128
	1526 
	Phê duyệt giá trị còn lại tài sản lưới điện Trung áp nông thôn và biến áp xã A Túc, xã Thanh huyện Hướng Hoá
	13/3/2006 

03/4/2006 
	08

	
	1527 
	Phê duyệt dự toán rà phá bom mìn, vật liệu nổ công trình cấp điện xã A Bung, xã A Ngo huyện Đakrông thuộc dự án năng lượng nông thôn Việt Nam tại Quảng Trị 
	21/10/2003

03/11/2003
	14

	
	1528 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh
	07/2/2006 

19/7/2006 
	05

	129
	1529 
	Phê duyệt quyết toán vốn thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, rà phá bom, mìn, giải toả cây rừng dự án năng lượng nông thôn Quảng Trị
	03/11/2005

19/11/2005
	11

	
	1530 
	Phê duyệt đề cương và dự toán lập quy hoạch thuỷ điện tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006-2010 có tính đến năm 2015
	15/3/2006 

19/12/2006 
	47

	
	1531 
	Phê duyệt bổ sung tổng dự toán hệ thống cấp điện xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong
	15/11/2005

20/12/2005
	19

	
	1532 
	Tập văn bản về việc nhà cửa tồn tại trong hành lang lưới điện dự án ADB tỉnh Quảng Trị 
	08/7/1999

21/3/2005
	112

	
	1533 
	Tập văn bản về nhà cửa tồn tại trong hành lang lưới điện dự án ADB ADB tỉnh Quảng 
	08/7/1999

09/3/2005
	193

	130
	1534 
	Hồ sơ về khiếu nại trong ngành điện
	06/10/2005

21/11/2005
	03

	
	1535 
	Lắp đặt đường dây và trạm biến áp của Công ty TNHH Giờ Nga - ZONGA và nhà máy gỗ MDF COCEVCO
	13/11/2005

10/8/2005
	09

	
	1536 
	Thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ hệ thống tải điện Quốc gia và mạng lưới viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	30/5/2005

23/8/2005
	20

	
	1537 
	Hội Từ thiện xin xây lắp trụ điện đi qua đất nhà ông Nguyễn Đức Nhàn,
	18/10/2005

24/10/2005
	03

	
	1538 
	Tập văn bản của Bộ Công nghiệp về kiểm tra cung ứng sử dụng điện và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện 
	09/10/2002

19/11/2003
	44

	130
	1539 
	Bảo vệ an toàn lưới điện và tiết kiệm điện
	03/9/2003

30/8/2005
	16

	
	1540 
	Quy hoạch phát triển ngành điện tỉnh Quảng Trị
	11/7/2005

05/12/2005
	44

	
	1541 
	Xây dựng Trạm điện gió tại huyện Đảo Cồn Cỏ
	01/7/2005

04/7/2005
	04

	
	1542 
	Tập văn bản về công nhận kiểm tra viện Điện lực
	27/2/2003

25/10/2005
	22

	
	1543 
	Cấp giấy phép hoạt động điện lực cho công ty cổ phần tư vấn công nghiệp điện và công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quảng Trị 
	12/4/2005

21/12/2005
	07

	
	1544 
	Hệ thống điện chiếu sáng tại thị xã Đông Hà, huyện Hải Lăng 
	17/01/2005

26/8/2005
	17

	
	1545 
	Dự án cấp điện xã A Vao, huyện Đakrông
	08/4/2005

21/12/2005
	24

	
	1546 
	Phê duyệt báo cáo điều tra hệ thống cấp điện điểm kinh tế mới Tân Sơn, xã Cam nghĩa, huyện Cam Lộ tỉnh 
	22/8/2005
	13

	131
	1547 
	Dự án năng lượng nông thôn II thuộc vốn vay WB và lưới điện Trung áp nông thôn 
	07/10/2003

27/10/2005
	83

	
	1548 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện xã Thanh, huyện Hướng Hoá
	19/5/2005


	06

	
	1549 
	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình điện sinh hoạt các xã thuộc huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng, Trường tiểu học Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị
	28/3/2005

30/9/2005
	06

	
	1550 
	Lắp đặt trạm biến áp công tơ điện, thanh lý trạm biến áp, cung cấp dịch vụ điện thoại của Điện lực tỉnh Quảng Trị
	04/01/2005

02/12/2005
	18

	
	X. CẤP NƯỚC
	
	

	
	1551 
	Tập văn bản của Bộ, ngành về dự án cấp nước và vệ sinh 7  tỉnh, thành phố thị xã 
	04/9/1996

20/12/1996
	216

	
	1552 
	Tập văn bản của Bộ, ngành về dự án cấp nước và vệ sinh 7  tỉnh, thành phố thị xã 
	26/2/1997

03/7/1998
	44

	131
	1553 
	Tập văn bản của Bộ, ngành về dự án cấp nước và vệ sinh 7  tỉnh, thành phố thị xã 
	07/01/1999

20/12/1999
	152

	
	1554 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu hợp đồng B/99ICB/SPI và kết quả đấu thầu về dự án cấp nước, vệ sinh 7 tỉnh, thành phố, thị xã
	14/4/2000

19/01/2001
	54

	132
	1555 
	Hồ sơ gói thầu B/99/LCB/DA 4BC hệ thống cấp nước và về sinh thị xã Đông Hà 
	02/8/1999

16/11/1999
	139

	
	1556 
	Hồ sơ gói thầu B/99/LCB/DAUB thuộc hệ thống cấp nước và vệ sinh thị xã Đông Hà
	07/9/2000

25/12/2000
	26

	
	1557 
	Phê duyệt dự toán gói thầu B/99/LCB/DA 99B, B/99/LCB/DA7B, B99/LBC/DA4B hệ thống cấp nước và vệ sinh thị xã Đông Hà
	31/5/2001

24/12/2001
	28

	
	1558 
	Phê duyệt gói thầu B/99/LCB/DA8B hệ thống cấp nước và vệ sinh thị xã Đông Hà 
	21/3/2001

22/7/2002
	27

	
	1559 
	Công trình cấp nước tại Đông Hà các gói thầu DA 7B, 8B, 9B, 12B,13B, CW2 dự án cấp nước và vệ sinh 7 tỉnh, thành phố, thị xã 
	14/4/2003

14/8/2003
	98

	
	1560 
	Công trình cấp nước thị xã Đông Hà các gói thầu CW1; SP6; SP7; SP8; SP9; DA11 hệ thống cấp nước và vệ sinh 7 tỉnh, thành phố, thị xã 
	19/3/2004

10/12/2004
	39

	
	1561 
	Cải tạo hệ thống ống nước gói thầu CW1; SP7 công trình cấp nước tại Đông Hà, thuộc hệ thống cấp nước và vệ sinh 7 tỉnh, thành phố, thị xã 
	29/12/2004

23/5/2005
	16

	133
	1562 
	Hồ sơ dự án cấp nước và vệ sinh 7 tỉnh, thành phố, thị xã
	07/4/2006 

12/12/2006 
	165

	
	1563 
	Tập văn bản vấn đề chung về cấp nước sinh hoạt 
	25/12/2002

19/9/2005
	34

	
	1564 
	Hồ sơ về xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Đakrông, huyện Đakrông
	23/6/2005

25/11/2005
	09

	
	1565 
	Hồ sơ cải tạo tuyến ống cấp nước và vệ sinh thị xã Đông Hà 
	20/8/2004

30/6/2005
	37

	
	1566 
	Phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ thiệt hại GPMB cải tạo một số tuyến ống cấp nước, thị xã Đông Hà
	18/4/2005

14/12/2005
	63

	133
	1567 
	Hống thống cấp nước thị trấn Hải Lăng - Tập I
	02/8/2002

03/10/2005
	96

	
	1568 
	Hống thống cấp nước thị trấn Hải Lăng - Tập II
	10/2004

12/12/2005
	34

	
	1569 
	Hệ thống cấp nước thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá
	22/3/2004

2005
	22

	
	1570 
	Hồ sơ về hệ thống cấp nước các thị trấn: Cam Lộ, Bến Quan, Gio Linh,
	25/3/2005

16/12/2005
	10

	134
	XI. DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ 
	
	

	
	1571 
	Dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển đô thị Môi trường tại Quảng Trị
	18/14/2002

31/10/2002
	08

	
	1572 
	Dự dự án cải thiện môi trường đô thị Miền trung Tiểu dự án Đông Hà
	16/5/2003

04/12/2003
	125

	
	1573 
	Tập Văn bản ghi nhớ, dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi tiểu dự án Đông Hà
	03/2003

09/2003
	05

	
	1574 
	Thoả ước mở tín dụng với AFD cho dự án cải thiện môi trường đô thị miền trung, đồng tài trợ ADB và báo cáo tóm tắt nghiên cứu kỹ thuật dự án môi trường đô thị  miền trung
	11/10/2004

08/2005
	07

	
	1575 
	Hồ sơ về dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung ADB, AFD
	7/9/2005

26/12/2005


	16

	
	1576 
	Tập văn bản về dự án cải thiện môi trường đô thị miền trung tỉnh Quảng Trị,
	31/12/2005

01/12/2006 
	39

	135
	XII. CÔNG TRÌNH CHỢ
	
	

	
	1577 
	Quy hoạch phát triển chợ  và các công trình chợ thị xã Quảng Trị, chợ thôn Tân Tài, chợ Thị trấn Đakrông, Chợ Cam Lộ trên, tỉnh Quảng Trị
	05/8/2004

20/9/2005
	50

	135
	1578 
	Xây dựng công trình chợ Cầu huyện Gio Lin
	07/2000

18/5/2005
	77

	
	1579 
	Xây dựng công trình chợ Do huyện Vĩnh Linh 
	8/2004

7/9/2004
	03

	
	1580 
	Tham gia Hội chợ hàng Công nghiệp nông thôn, triển lãm làng nghề
	24/2/2006 

13/10/2006 
	22

	
	1581 
	Phê duyệt dự toán hạng mục san đắp mặt bằng, rà phá bom mìn vật liệu nổ công trình chợ Trung tâm Diên Sanh, huyện Hải Lăng
	08/9/2003

04/8/2006 
	26

	136
	1582 
	Phê duyệt dự án đầu tư: Chợ Trung tâm Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 
	02/7/2003

07/8/2003
	08

	
	1583 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán công trình chợ trung tâm Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	11/6/2004

21/6/2004
	36

	
	1584 
	Hồ sơ thông qua kế hoạch đấu thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 và số 2 Chợ Trung tâm Diên Sanh, huyện hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	10/9/2003

19/8/2004
	75

	
	1585 
	Nâng cấp công trình chợ thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 
	16/3/2004

10/5/2005
	37

	
	1586 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, chỉ định thầu thực hiện rà phá bom mìn, vật liệu nổ  công trình chợ Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ
	30/12/2002

31/12/2002
	08

	
	1587 
	Thông qua hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu, xây lắp công trình Chợ thị trấn Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 
	31/10/2002

31/12/2002
	45

	
	1588 
	Phê duyệt thiệt kế kỹ thuật, tổng dự toán công trình Chợ thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ
	16/10/2002

18/10/2002
	06

	
	1589 
	Phê duyệt bổ sung tổng mức đầu tư công trình chợ thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ
	28/02/2005

08/5/2005
	06

	
	1590 
	Tập văn bản về chất lượng công trình chợ Đông Hà và mở rộng chợ Hồ Xá
	20/7/2006 

21/9/2006 
	07

	136
	XIII. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	
	

	
	1591 
	Phê duyệt kinh phí bồi thường để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình trạm cáp quang biển Cửa Việt
	26/8/2005
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	137
	1592 
	Nâng cấp máy phát thanh FM xây dựng mới 2 trạm truyền hình và cấp thiết bị phát thanh truyền hình cho các huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hoá 
	12/5/2004


	05

	
	1593 
	Hồ sơ đấu thầu thiết bị công nghệ thông tin, trang bị tại các xã, phường, thị trấn
	12/4/2004

2005
	04

	
	1594 
	Hồ sơ về đề án 112 tỉnh Quảng Trị
	06/9/2005

02/11/2005
	06


	
	XIV.THỦY ĐIỆN RÀO QUÁN
	
	

	
	1595 
	Hồ sơ về việc Na Uy tài trợ cho Dự án Thuỷ điện Rào Quán
	07/3/1994

05/8/1995
	34

	
	1596 
	Bản ghi nhớ về các buổi làn việc giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các ngành Trung ương với Đại diện Na Uy về công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Rào Quán
	23/2/1994

11/11/1994
	59

	
	1597 
	Hồ sơ Đền bù GPMB dự án Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị 
	20/02/2003

15/01/2004
	40

	
	1598 
	Rà phá, xử lý bom mìn và chất hoá học công trình thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị 
	03/4/2003
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	1599 
	Triển khai thực hiện dự án Thuỷ lợi - Thuỷ điện Rào Quán 
	26/8/1993

22/10/1994
	96

	
	1600 
	Triển khai thực hiện nghiên cứu công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Rào Quán 
	25/01/1996

03/11/2000
	94

	
	1601 
	Nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án Thủy lợi - Thủy điện Rào Quán tỉnh Quảng Trị
	06/4/2001

03/12/2003
	63

	
	1602 
	Tập văn bản về việc  triển khai thực hiện dự án Thủy lợi - Thủy điện Rào Quán tỉnh Quảng Trị năm 2003-2005
	13/02/2003

26/12/2005
	68

	
	1603 
	Điều tra, đánh giá thiệt hại, xác định khả năng và quy hoạch tái định cư công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị 
	2002-2004
	

	138
	1604 
	Phê duyệt dự án Điều tra, đánh giá thiệt hại, xác định khả năng và quy hoạch tái định cư công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị
	21/10/2004


	07

	
	1605 
	Hồ sơ về công tác di dân tái định cư công trình Thuỷ lợi - Thuỷ  điện Quảng Trị
	23/7/2002

07/7/2005
	12

	
	1606 
	Hồ sơ về cơ chế, quy định tạm thời, bồi thường tái định cư dự án thuỷ lợi - thuỷ điện Quảng Trị
	19/10/2002

12/4/2004
	45

	
	1607 
	Phê duyệt điều chỉnh dự án điều tra, đánh giá thiệt hại, xác định khả năng và quy hoạch tái định cư công trình Thuỷ lợi - Thuỷ  điện Q. Trị
	06/2003

24/6/2005
	03

	
	1608 
	Hồ sơ về việc đền bù, di dân tái định cư dự án Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị 
	11/10/2002

16/5/2005
	40

	
	1609 
	Hồ sơ xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư và tự định cư xã Hướng Tân, huyện Hướng Hoá 
	18/7/2003

19/8/2004
	44

	
	1610 
	Hồ sơ đền bù giải toả cơ sở chế biến cà phê Thái Hoà của dự án Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị 
	05/9/2003

12/9/2003
	05
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	1611 
	Tập văn bản của Văn phòng Chính phủ về triển khai các dự án điện khởi công từ-2005
	24/6/2005

09/11/2005
	22

	
	1612 
	Tập văn bản về chuẩn bị và khởi công xây dựng công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị
	10/7/2003

24/01/2005
	37

	
	1613 
	Hồ sơ về xây dựng đường vào Khu tái định cư công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị 
	06/11/2000

24/11/2003
	11

	
	1614 
	Hồ sơ giao đất xây dựng các công trình thuộc dự án Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị
	11/5/2005

16/5/2005
	09

	
	1615 
	Hồ sơ về tuyến đường dây 110kv đi vào nhà máy Thuỷ điện Quảng Trị
	11/7/2003

04/7/2005
	05

	
	1616 
	Phê duyệt dự án đầu tư đường dây 22kv rẽ Hướng Linh, đoạn tránh ngập nước lòng hồ Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị
	06/2004

10/9/2004
	10
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	1617 
	Phê duyệt dự án quy hoạch và thiết kế dự toán đầu tư xây dựng (giai đoạn 1) công trình: Sân vận động Đông Hà
	26/12/2000

26/11/2001
	30

	
	1618 
	Phê duyệt bổ sung dự toán rà phá bom mìn, vật liệu nổ (gđ1) công trình Sân vận động Đông Hà
	10/01/2002

07/3/2002
	14

	
	1619 
	Phê duyệt thiết kế dự toán và kết quả đấu thầu xây lắp (gđ1) sân bóng đá, đường chạy, san nền, cấp nước, chữa cháy, công trình sân vận động Đông Hà 
	25/4/2001

11/6/2002
	66

	
	1620 
	Phê duyệt thiết kế, dự toán hạng mục cột cờ, xe đẩy (gđ 1) công trình sân vận động Đông Hà
	18/12/2003

22/12/2003
	04

	
	1621 
	Chỉ định thầu thi công các hạng mục bổ sung khán đài B công trình sân vận động Đông Hà
	02/6/2003

16/6/2003
	31

	
	1622 
	Phê duyệt thiết kế, dự toán (gđ 1) quy hoạch đầu tư xây dựng công trình sân vận động Đông Hà 
	19/5/2003

13/6/2003
	09

	
	1623 
	Phê duyệt bổ sung tổng mức đầu tư quy hoạch (gđ 1) công trình sân vận động Đông Hà  
	14/01/2003

24/04/2003
	07

	
	1624 
	Điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư và một số hạng mục công trình sân vận động Đông Hà
	31/12/2002

30/12/2003
	23

	
	1625 
	Hồ sơ mua sắm dụng cụ thể dục - Thể thao thuộc công trình quy hoạch xây dựng và đầu tư (giai đoạn 1) Sân vận động Đông Hà, năm 2003
	07/11/2003

11/12/2003
	19
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	1626 
	Phê duyệt hồ sơ mời thầu (gđ 2) hạng mục: Mặt sân, sân điền kinh, bể nước, giếng khoan, cấp nước khán đài B, kè chắn đất, sân bê tông, hàng rào bảo vệ, cấp điện công trình sân vận động Đông Hà 
	17/11/2003

11/2003
	03

	
	1627 
	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế tổng dự toán quy hoạch và đầu tư (giai đoạn 1) công trình Sân vận động Đông Hà
	31/12/2003

11/2004
	06

	
	1628 
	Công trình Sân vận động Đông Hà (giai đoạn 2), tỉnh Quảng Trị 
	25/9/2003

13/6/2006 
	61

	140
	1629 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng (gđ1), công trình Sân vận động Đông Hà 
	02/3/2006 

17/7/2006 
	05

	
	1630 
	Tập văn bản về công trình sân vận động Đông Hà (giai đoạn 2), tỉnh Quảng Trị 
	30/4/2005

12/12/2005
	07

	
	1631 
	Phê duyệt bổ sung dự toán xây dựng công trình sân vận động Khe Sanh, huyện Hướng Hoá
	2005


	31

	
	1632 
	Hồ sơ về sử lý sai phạm trong việc thi công, lập thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình sân vận động Vĩnh Linh
	05/10/2000

13/10/2006 
	09

	
	1633 
	Chỉ định thầu thi công Sân Tennis và các hạng mục phụ trợ 
	19/5/2004

26/5/2004
	09

	
	1634 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu máy điều hoà nhiệt độ công trình trụ sở Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Trị
	29/9/2003

01/10/2003
	03

	
	1635 
	Xây dựng nhà làm việc Trung tâm công trình trụ sở  Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Trị
	10/01/2005

13/6/2005
	05

	
	1636 
	Phê duyệt thiết kế: Rà phá bom mìn, nhà ở tập thể, sân vườn, bể cảnh, trồng cây, thảm cỏ thuộc công trình trụ sở Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Trị
	04/8/1998

24/12/1999
	15

	
	1637 
	Phê duyệt dự toán mạng cáp vi tính, mạng cáp điện thoại nội bộ nhà làm việc Trung tâm, công trình Trụ sở Tỉnh uỷ
	01/8/2003

15/9/2003
	50
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	1638 
	Phê duyệt dự toán công trình nhà làm việc các Ban thuộc công trình Trụ sở Tỉnh uỷ Quảng Trị
	29/5/1998

12/3/2004
	81

	
	1639 
	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Tỉnh uỷ
	26/02/1998

06/2005
	45

	
	1640 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Trị
	19/5/2005

15/11/2005
	14

	141
	1641 
	Hệ thống quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và rà phá bom mìn công tình trụ sở Tỉnh uỷ
	01/6/1998

27/8/1999
	09

	
	1642 
	Phê duyệt thiết kế, dự toán san nền, sân bê tông công trình trụ sở Tỉnh ủy
	17/4/1999

06/5/1999
	23

	
	1643 
	Phê duyệt chỉ định thầu, thiết kế dự toán đường dây trạm biến áp công trình Trụ sở Tỉnh uỷ
	10/1998

15/12/1998
	29

	
	1644 
	Mua sắm trang thiết bị cho trụ sở Tỉnh ủy
	28/8/1998

21/6/2004
	29

	
	1645 
	Phê duyệt thiết kế dự toán cổng, hàng rào, trạm gác, bể chứa nước công trình  Trụ sở Tỉnh ủy 
	18/11/1998

03/4/1999
	09

	
	1646 
	Phê duyệt thiết kế, đấu thầu, xét thầu Hội trường và Nhà cầu nối công trình Trụ sở Tỉnh ủy
	22/5/1998

24/7/1998
	43

	
	1647 
	Phê duyệt thiết kế, bổ sung dự toán nhà thường trực, gara ô tô, xe máy công trình trụ sở Tỉnh ủy
	19/8/1998

13/6/2005
	10

	
	1648 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu cầu thang máy và hệ thống đường khu vực Tỉnh ủy
	03/8/1998

12/9/1998
	13
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	1649 
	Giao chỉ tiêu và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia, dân số Kế hoạch hoá gia đình, giáo dục đào tạo và xây dựng dự án trung tâm cụm xã 
	14/02/2003

04/12/2003
	07

	
	1650 
	Phân bổ vốn đầu tư xây dựng và điều chỉnh danh mục nhà ở Giáo viên vùng khó
	21/4/2003

27/10/2003
	6

	
	1651 
	Chỉ định thầu thi công công trình Trường THCS xã Triệu Nguyên, Trường THCS xã Ba Lòng huyện Đakrông, tỉnh QTrị 
	01/4/2004

12/5/2004
	18

	
	1652 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán công trình: Nhà học 2 tầng Trường THPT Nam Hải Lăng, huyện Hải Lăng 
	02/2004

12/5/2004
	13

	142
	1653 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán công trình Trường THCS Trung tâm cụm xã Ba Tầng, huyện Hướng Hoá
	03/2004

06/10/2004
	28

	
	1654 
	Phê duyệt thiết kế công trình Trường THPT Hướng Hoá
	04/2004

03/8/2004
	05

	
	1655 
	Công trình rải thảm cao su nhà học 4 tầng Trường cao đẳng sư phạm Quảng Trị 
	05/10/2005

30/12/2005
	06

	
	1656 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng (giai đoạn 1) hạng mục Chống thấm công trình Trường Chính trị Lê Duẩn 
	06/9/2004

2005
	16

	
	1657 
	Xây lắp thiết bị (giai đoạn 2) Trường Chính trị Lê Duẩn 
	14/10/2005

13/12/2005
	17

	
	1658 
	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (giai đoạn 3) công trình Trường chính trị Lê Duẩn 
	09/2005

06/10/2005
	03

	
	1659 
	Xây dựng công trình Trường mẫu giáo thôn Phước Môn, xã Hải Lệ, huyện Hải Lăng
	21/5/2004
	13

	
	1660 
	Công trình Nhà học 2 tầng Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Linh 
	3/2004

10/5/2004
	03

	
	1661 
	Công trình Nhà học 2 tầng Trường THCS xã Cam Thành, huyện Cam Lộ
	07/2004

30/8/2004
	06
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	1662 
	Công trình nhà học 3 tầng trường Phổ thông dân tộc nội trú, tỉnh Quảng Trịc
	8/2004

10/9/2004
	10

	
	1663 
	Công trình nhà học 2 tầng: Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Hướng Hoác
	28/4/2004

10/9/2004
	22

	
	1664 
	Công trình Nhà học 2 tầng trường PTCS xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong
	04/2004

14/7/2004
	04

	
	1665 
	Công trình: Nhà học 3 tầng Trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã Đông Hà
	14/7/2004

06/9/2004
	10

	
	1666 
	Đầu tư trang thiết bị và xây dưng công trình: Trường Chính trị Lê Duẩn, Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh, Trường Tiểu học xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh
	09/12/2005

30/12/2005
	05

	143
	1667 
	Xây dựng công trình Trường THPT Lê Lợi, thị xã Đông Hà
	05/2004

27/5/2005
	10

	
	1668 
	Mời thầu và sử dụng kinh phí dự phòng công trình trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
	04/6/2002

23/3/2004
	09

	
	1669 
	Bổ sung thiết kế, xây lắp dự toán công trình trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị
	20/5/2002

08/10/2004
	20

	
	1670 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư cải tạo và sữa chữa nhà học Trường Lê Quý Đôn
	03/8/2004
	05

	
	1671 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp số 01 và số 2 công trình Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
	01/10/2002
	29

	
	1672 
	Công trình Trường PTTH Vĩnh Định, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	15/6/2004

20/9/2004
	19
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	1673 
	Hồ sơ công trình nhà học 3 tầng Trường tiểu học Hùng Vương, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	06/2004

20/7/2004
	53

	
	1674 
	Hồ sơ công trình Bệnh viên huyện Hướng Hoá 
	10/12/1999

19/3/2002
	115

	
	1675 
	Hồ sơ công trình Bệnh viên huyện Hướng Hoá 
	10/9/2001

10/3/2004
	19

	
	1676 
	Phê duyệt dự án đầu tư công trình cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh
	09/2005

21/11/2005
	03

	
	1677 
	Hồ sơ xây dựng trụ sở Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Trị 
	18/10/2005

06/12/2005
	08

	
	1678 
	Phê duyệt, điều chỉnh xây dựng công trình, Tỉnh đoàn Quảng Trị
	27/9/2005

30/12/2005
	10

	
	1679 
	Hồ sơ Xây dựng, cải tạo, sửa chữa trụ sở, ban ngành và Huyện uỷ Hải Lăng
	15/6/2005

01/11/2005
	16

	
	1680 
	Hỗ trợ vốn đầu tư nâng cấp nhà làm việc, hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh
	24/11/2005


	07

	144
	1681 
	Hồ sơ xây dựng trụ sở làm việc, nhà hàng kinh doanh tại cửa khẩu quốc gia La Lay và tỉnh Savannakhet
	30/10/2003

02/6/2005
	03

	
	1682 
	Hồ sơ Cải tạo sửa chữa nhà khách 261, mở rộng khách sạn Đông Trường Sơn và xây dựng Trung tâm thương mại
	07/06/2005

07/11/2005
	06

	
	1683 
	Tập văn bản của UBND tỉnh về bố trí vốn khảo sát quy hoạch khu vực La Lay và đầu tư công trình Trạm Kiểm soát Cửa khẩu La Lay
	21/7/2003
	02

	
	1684 
	Tập văn bản về bố trí vốn, sửa chữa cho các công trình: Trụ sở Liên minh hợp tác xã và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, xí nghiệp cấp nước Hồ Xá, Thanh tra tỉnh 
	20/3/2003

30/10/2003
	07

	
	1685 
	Hồ sơ  Thanh lý nhà ở tập thể tại khu điều dưỡng Thương binh Đông Hà (cũ) Phương 3, TX Đông Hà cho cán bộ công nhân, viên chức để xây dựng nhà ở
	01/9/2000

23/9/2002
	07
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	XVI. KHU THƯƠNG MẠI LAO BẢO
	
	

	
	1686 
	Hồ sơ Khu tái định cư Ka Tăng thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá
	27/3/2001

14/6/2001
	06

	
	1687 
	Hồ sơ Trung tâm xúc tiến xuất nhập khẩu Lao Bảo thuộc công ty xuất nhập khẩu Quảng Trị
	15/11/2004

06/12/2004
	06

	
	1688 
	Hồ sơ Trung tâm giao dịch và xúc tiến thương mại Lao Bảo
	25/06/2003

06/12/2004
	41

	
	1689 
	Hồ sơ hệ thống thoát nước mưa, kè lát mái đường B3 dự án cơ sở hạ tầng cụm Cửa khẩu Lao Bảo
	30/01/2004

25/03/2004
	11

	
	1690 
	Phê duyệt bổ sung tổng dự toán phát sinh công trình: Trung tâm Thương mại Lao Bảo
	02/3/2003

25/3/2004
	05

	
	1691 
	Hồ sơ san nền dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp thuộc Khu Công thương mại- Dịch vụ Lao Bảo
	09/01/2003

29/03/2004
	15
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	1692 
	Hồ sơ xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Dân cư thuộc khu thương mại Lao Bảo
	25/03/2004


	41

	
	1693 
	Phê duyệt thiết kế và dự toán rà phá bom mìn, vật liệu nổ, san nền và hỗ trợ thanh toán vốn đầu tư công trình Khu chung cư Xí nghiệp may xuất khẩu Lao Bảo 
	22/12/2004

28/01/2005
	14

	
	1694 
	Tập văn bản về bố trí vốn xây dựng cơ bản tại Khu Thương mại Lao Bảo
	19/3/2003

18/12/2003
	10

	
	1695 
	Tập văn bản về giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân 
	04/01/2005

10/12/2005
	100

	
	XVII. LÀNG NGHỀ, CÔNG TY, NHÀ MÁY
	
	

	
	1696 
	Công trình làng nghề tiểu thủ công nghiệp Diên Sanh
	16/5/2004

17/11/2005
	55

	
	1697 
	Sử dụng kinh phí dự phòng san nền trạm nghiền xi măng 35 vạn tấn, tham gia vốn và thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nhà máy
	27/6/2005

09/9/2005
	03

	
	1698 
	Thăm dò, khai thác, cấp giấy phép, chế biến, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
	27/8/2003

2005
	23

	
	1699 
	Xây dựng nhà máy gạch Tuynel, nhà máy chế biến thức ăn gia súc, hàng rào khuôn viên sư đoàn 968 và nhà máy chế biến mũ cao su
	13/10/2004

03/01/2006 
	06

	
	1700 
	Thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất que hàn Xuyên Á, sở Công nghiệp, văn phòng huyện Đảo Cồn Cỏ
	19/4/2005

28/11/2005
	07

	1701 
	1702 
	Hồ sơ về nhà máy xi măng 35 vạn tấn/năm;Công ty nước giải khát Việt Mỹ; công ty xây dựng và sản xuất gỗ MDF cosevco
	14/6/2005

28/12/2005
	19

	
	1703 
	Phê duyệt dự án đầu tư công trình: Dây chuyền sản xuất gạch tuynel công suất 10 triệu viên/năm
	04/3/2000

09/6/2000
	14

	
	1704 
	Hồ sơ xây dựng nhà máy sản xuất giấy Phú Quý
	01/2003

08/8/2005
	04

	
	1705 
	Hồ sơ công trình Nghĩa trang Liệt sỹ Đường 9
	31/5/2004

07/7/2005
	22
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	D. KHỐI VĂN XÃ
	
	

	
	I. VĂN HOÁ - THÔNG TIN
	
	

	
	1706 
	Tập văn bản vấn đề chung về Khối Văn xã
	20/5/2005

25/10/2005
	45

	
	1707 
	Tập văn bản vấn đề chung về lĩnh vực Văn hoá - Thông tin
	10/6/2005

21/12/2005
	18

	
	1708 
	Tập văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về lĩnh vực Văn hoá - Thông tin  
	19/2/2004

08/10/2004
	22

	
	1709 
	Tập văn bản của Bộ Văn hoá - Thông tin về những vấn đề chung 
	18/4/2005

10/10/2006 
	33

	
	1710 
	Hồ sơ Tổ chức Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
	25/01/2005

15/12/2005
	10

	
	1711 
	Hồ sơ về các hoạt động Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cố Tổng bí thư Lê Duẩn
	24/01/200515/11/2005
	41

	
	1712 
	Hồ sơ về Quản lý và bảo vệ Di sản Văn hoá dưới nước và kiểm tra các công trình văn hoá
	28/01/200508/7/2005
	12

	
	1713 
	Tập văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị và các ngành công nhận các đơn vị đạt văn Hoá cấp tỉnh
	12/10/200530/11/2005
	139

	
	1714 
	Hồ sơ về Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn Hoá
	08/4/2005

25/11/2005
	19

	
	1715 
	Hồ sơ tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ và Quy định tổ chức Lễ hội Cách mạng tại Quảng Trị  
	15/3/2005

16/8/2005
	13

	
	1716 
	Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú
	06/7/2005

23/12/2005
	23

	
	1717 
	Tập văn bản của UBND tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán Ất Dậu & Bính Tuất 
	10/01/200521/12/2005
	03

	
	1718 
	Tập văn bản của UBND tỉnh xin tổ chức năm Du lịch Quảng Trị 
	28/6/2005

28/6/2005
	21

	
	1719 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể Hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến năm 2020
	23/6/2005
	05
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	1720 
	Đề án trưng bày Bảo tàng tỉnh và xin hỗ trợ hiện vật trưng bày tại Bảo tàng 
	13/7/2005

15/9/2005
	18

	
	1721 
	Thẩm định Cụm Phù điêu lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị đặt tại Bảo tàng Quân khu IV
	19/4/2005

17/7/2005
	13

	
	1722 
	Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Tôn tạo di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam
	27/6/2005

13/12/2005
	04

	
	1723 
	Hồ sơ nâng cấp, sửa chữa, cải tạo các hạng mục tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn
	07/01/2005

08/7/2005
	07
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	1724 
	Hồ sơ tôn tạo các di tích: Đôi bờ Hiền Lương; Sân bay Tà Cơn; Địa đạo Vĩnh Mốc; Thành cổ Quảng Trị 
	17/01/2005

19/12/2005
	16

	
	1725 
	Hồ sơ về Khu Dịch vụ - Du lịch Làng Vây 
	13/5/200530/9/2005
	09

	
	1726 
	Hồ sơ Xây dựng các Tượng đài Chiến thắng
	23/01/2005

22/02/2005
	11

	
	1727 
	Hồ sơ về phối hợp truy tìm cổ vật quý hiếm và việc tiếp nhận bảo vật quý hiếm
	19/01/200527/6/2005
	15

	
	1728 
	Hồ sơ lập Dự án bảo tồn bản, Làng truyền thống
	31/8/2005

15/9/2005
	09

	
	1729 
	Quy chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sản xuất và quản lý đại lý Internet, xây dựng các chuyên đề báo chí
	30/3/2005

04/11/2005
	24

	
	1730 
	Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Đội thông tin lưu động các cấp -
	10/11/2005
	02

	
	1731 
	Tập văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị và Cục Văn hoá - TT cơ sở về tuyên truyền trên tuyến Đường Hồ Chí Minh 
	23/12/2005

28/02/2005
	07

	
	1732 
	Tổ chức liên hoan nghệ thuật “Tiếng hát Đường 9 xanh” lần thứ III và tham gia chương trình liên hoan “Tiếng hát Dân ca Việt Nam" 
	05/7/2005

25/10/2005
	08

	
	1733 
	Hồ sơ Tổ chức Chương trình giao lưu Nối vòng tay lớn nhân ái vì trẻ khuyết tật 
	05/7/2005

12/7/2005
	07

	
	1734 
	Tổ chức các Hội nghị, biểu diễn của các Bộ, ngành về Văn Hoá - Thông tin tại Quảng Trị 
	12/7/2005

13/10/2005
	09
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	1735 
	Tập văn bản về cơ cấu tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ của ngành văn hoá
	20/12/2005

18/5/2006 
	31

	
	1736 
	Chế độ phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật, phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lao động ngành Văn hoá - Thông tin
	21/2/2006 

9/8/2006 
	6

	
	1737 
	Tập văn bản của UBND tỉnh và Ban Dân tộc về ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình hành động số  36/CTHĐ và số 37/CTHĐ ngày 05/11/2003 của Tỉnh uỷ - năm 2004
	24/8/2004

30/6/2004
	34

	
	1738 
	Hồ sơ về việc sưu tập lịch sử Chuyên gia giúp Campuchia 
	10/8/2004
	04

	
	1739 
	Hồ sơ về kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống huyện Vĩnh Linh năm 2004
	03/3/2004

18/8/2004
	26

	
	1740 
	Hồ sơ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của năm 2007
	28/2/2006 

12/12/2006 
	06

	
	1741 
	Hồ sơ về tổ chức Tết nguyên đán Bính Tuất
	04/01/2006 

13/12/2006 
	16

	
	1742 
	Tập văn bản về quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng
	11/7/2005

20/3/2006 
	11

	
	1743 
	Hồ sơ về hướng dẫn hỗ trợ kinh phí, đề xuất kinh phí ngành Văn hoá thông tin  
	9/2/2004

9/12/2005
	33

	
	1744 
	Hồ sơ về đơn thư, phiếu báo, phiếu chuyển của Văn xã 
	12/2/2004

9/12/2004
	14

	
	1745 
	Thực hiện cấp Công báo cho cấp xã theo Quyết định 69/1998/QĐ - TTg  và việc gửi văn bản QPPL để kiểm tra năm 2004
	9/9/2004

26/8/2004
	03

	
	1746 
	Hồ sơ về hoạt động xuất bản ấn phẩm, báo chí, âm nhạc, phát thanh - truyền hình
	06/7/2006 

31/8/2006 
	61

	
	1747 
	Hồ sơ về mở lớp đại học báo chí tại Quảng Trị  
	13/9/2004

15/10/2004
	20

	
	1748 
	Hồ sơ về xây dựng quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
	05/5/2005

06/9/2006 
	65

	
	1749 
	Hồ sơ về tăng cường quản lý thông tin, xuất bản, cấp, đổi thẻ kiểm tra văn hoá  
	16/2/2004

02/11/2004
	21
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	1750 
	Hồ sơ Kiểm tra đĩa nhạc lậu và thu tiền viếng, bán đĩa nhạc tại di tích Thành Cổ Quảng Trị
	28/02/2006 

10/7/2006 
	07

	
	1751 
	Hồ sơ về quy hoạch, chấn chính họat động tiêu cực trong quán Bar, nhà hàng, Karaoke  
	25/5/2005

28/8/2006 
	21

	
	1752 
	Hồ sơ về triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV, Bắc Miền Trung  
	15/9/2004

13/12/2004
	35

	
	1753 
	Hồ sơ về xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng về Văn học nghệ thuật
	04/7/2005

26/7/2005
	27
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	1754 
	Tập văn bản về giao lưu văn hoá, văn nghệ
	14/02/2006 06/12/2006 
	09

	
	1755 
	Tổ chức các ngày Lễ lớn và liên hoan nghệ thuật  
	03/6/2004

22/3/2005
	10

	
	1756 
	Tổ chức các liên hoan nghệ thuật, đại hội cơ sở, các hội nghệ thuật và xây dựng bia di tích đặc công Hải Quân
	04/4/2004

22/11/2004
	16

	
	1757 
	Phê duyệt Đề án xây dựng thị xã Quảng Trị theo mô hình điển hình văn hoá năm 2004
	26/7/2004

03/9/2004
	29

	
	1758 
	Tập Quyết định của UBND tỉnh về công nhận đơn vị văn hoá cho các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã,  xã, phường, thị trấn 
	17/11/2004

26/11/2004
	152

	
	1759 
	Hồ sơ về  cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở" của tỉnh và Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 
	04/11/200320/10/2004
	40

	
	1760 
	Tập văn bản về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Cửa khẩu La Lay và xây dựng Quy chế Nhà văn hoá làng, bản, khu phố năm  
	10/10/200320/5/2004
	12

	
	1761 
	Hồ sơ về xây dựng đơn vị văn hoá, làng bản văn hoá
	19/12/2006 13/7/2006 
	12

	
	1762 
	Hồ sơ về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đờn sống văn hoá các cấp 
	26/12/200520/10/06
	17

	
	1763 
	Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Lễ hội
	07/8/2006 

21/12/2006 
	06
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	1764 
	Hỗ trợ kinh phí xây dựng khu thiết chế văn hoá Khu phố 7, phường 1, thị xã Đông Hà
	10/01/2006 17/02/2006 
	06

	
	1765 
	Quy chế hoạt động Nhà văn hoá, làng, bản, khu phố; sao chép tác phẩm tạo hình 
	14/4/2004

20/5/2004
	24

	
	1766 
	Hồ sơ đầu tư xây dựng, sửa chữa các nhà văn hoá, nhà thiếu nhi  
	11/11/200428/12/2004
	06

	
	1767 
	Hồ sơ Công nhận phân cấp quản lý Di tích lịch sử, VH và danh lam thắng cảnh  
	16/7/2004
	52

	
	1768 
	Xây dựng Quảng trường Lê Duẩn và tượng đài Cố tổng Bí thư Lê Duẫn 
	2003

17/9/2004
	08

	
	1769 
	Hồ sơ xây dựng Tượng đài công viên Lê Duẩn và các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố tổng Bí thư Lê Duẩn
	23/01/2006 12/12/2006 
	04

	
	1770 
	Hồ sơ về quy hoạch tổng thể bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh  
	12/7/2006 

29/8/2006 
	18

	
	1771 
	Hồ sơ về kinh phí xây dựng tượng đài “Vĩnh Linh luỹ thép anh hùng”
	24/5/2004

24/9/2004
	08

	
	1772 
	Hồ sơ quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2010
	28/10/2004


	03


	
	1773 
	Hồ sơ xây dựng di tích Chiến khu Ba Lòng, thảm sát Mỹ Thuỷ, đình làng Câu Nhi 2006
	24/02/2006 

22/9/2006 
	07

	
	1774 
	Hồ sơ bàn giao, quản lý, trùng tu di tích Cầu treo Bến Tắt  
	16/6/2003

09/6/2006 
	37

	
	1775 
	Hồ sơ xây dựng tượng đài Dốc Miếu, trùng tu di tích Dốc Miếu và hàng rào điện tử Macnamara
	15/3/2006 

06/4/2006 
	11

	
	1776 
	Hồ sơ xây dựng tượng đài hoàng tráng, Quảng trường, Tháp chuông Thành Cổ thị xã Quảng Trị
	24/5/2006 

25/12/2006 
	22

	
	1777 
	Hồ sơ cải tạo và nâng cấp Đài tưởng niệm Mai Quốc Ca 
	18/7/2006 

20/9/2006 
	18
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	1778 
	Hồ sơ công nhận di tích Quốc gia trận địa đã bắn rơi B52 đầu tiên ở Việt Nam tại huyện Vĩnh Linh ngày 11/9/1967
	17/9/2005

01/6/2006 
	03

	
	1779 
	Hồ sơ tăng cường quản lý trong việc tổ chức đưa hiện vật bảo tàng trưng bày ở nước ngoài và hiện vật trưng bày tại bảo tàng tỉnh  
	20/01/2004

02/12/2004
	07

	
	1780 
	Hồ sơ xin ủng hộ hiện vật để phục vụ trưng bày tại Bảo tàng tỉnh 
	18/5/2005

26/12/2006 
	10

	
	1781 
	Hồ sơ thành lập Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc Lễ hội Nhịp cầu Xuyên Á 
	13/01/2004

14/7/2004
	11

	
	1782 
	Hồ sơ về chuyến công tác do đ/c Lê Hữu Thăng PCT UBND tỉnh làm trưởng đoàn trong khuôn khổ Lễ hội Nhịp cầu Xuyên Á tại Lào, Thái Lan  
	08/3/2004

25/03/2004
	17

	
	1783 
	Hồ sơ về chương trình, kế hoạch lễ hội Nhịp cầu Xuyên Á 
	13/02/2004

29/6/2004
	19


	
	1784 
	Hồ sơ về khách mời Quốc tế dự Lễ hội Nhịp cầu Xuyên Á  
	08/3/2004

07/7/2004
	76

	
	1785 
	Hồ sơ về công tác tuyên truyền báo chí tại Lễ hội Nhịp cầu Xuyên Á  
	31/3/2004

16/7/2004
	19

	
	1786 
	Hồ sơ về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố  tham gia Lễ  hội Nhịp cầu Xuyên Á  
	06/4/2004

09/7/2004
	16

	
	1787 
	Hồ sơ về xin phép bắn pháo hoa tại Lễ hội Nhịp cầu Xuyên Á  
	03/3/2004

06/7/2004
	02

	
	1788 
	Hồ sơ về tham gia biểu diễn nghệ thuật phục vụ Lễ hội Nhịp cầu Xuyên Á  
	19/02/2004

15/7/2004
	23

	
	1789 
	Hồ sơ về tham gia chương trình du lịch “Con đường di sản Miền Trung”  
	09/02/2004

21/7/2004
	10

	
	1790 
	Hồ sơ về tham gia Hội thảo du lịch trong Lễ hội Nhịp cầu Xuyên Á  
	31/3/2004

29/7/2004
	29

	
	1791 
	Hồ sơ về tham gia tổ chức Hội chợ trong Lễ hội Nhịp cầu Xuyên Á  
	25/3/2004

28/7/2004
	28

	
	1792 
	Hồ sơ về các hoạt động Thể dục - Thể thao Lễ hội Nhịp cầu Xuyên Á  
	24/3/2004

03/7/2004
	32
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	1793 
	Cử cán bộ phiên dịch cho Lễ hội Nhịp cầu Xuyên Á  
	14/7/2004

22/7/2004
	06

	
	1794 
	Hồ sơ về công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại Lễ hội Nhịp cầu Xuyên Á 
	25/5/2004

13/7/2004
	11

	
	1795 
	Hồ sơ về cung cấp điện cho Lễ hội Nhịp cầu Xuyên Á  
	28/6/2004

03/8/2004
	06

	
	1796 
	Hồ sơ về cấp ánh sáng cho Lễ hội Nhịp cầu Xuyên Á  
	29/6/2004

15/7/2004
	07

	
	1797 
	Hồ sơ về phục vụ ăn, nghỉ của khách về dự Lễ hội Nhịp cầu Xuyên Á  
	29/6/2004  26/7/2004
	43

	
	1798 
	Hồ sơ về kêu gọi hỗ trợ kinh phí cho Lễ hội Nhịp cầu Xuyên Á  
	12/4/2004  20/4/2004
	18

	
	1799 
	Hồ sơ về cấp kinh phí phục vụ Lễ hội Nhịp cầu Xuyên Á  
	05/5/2004  10/2004
	14

	
	1800 
	Hồ sơ về chuẩn bị quà tặng, in tập gấp cho Lễ hội Nhịp cầu Xuyên Á  
	11/3/2004  07/6/2004
	12

	
	1801 
	Thông báo, báo cáo về các hoạt động của Lễ hội Nhịp cầu Xuyên Á
	24/3/2004  09/8/2004
	35

	
	II. GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
	
	

	
	1802 
	Tập văn bản vấn đề chung về Giáo dục - Đào tạo
	27/4/2004

21/12/2004
	72

	
	1803 
	Tập văn bản vấn đề chung về Giáo dục - Đào tạo
	24/3/2005

12/9/2005
	24
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	1804 
	Tập văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, các Bộ, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giáo dục và đào tạo
	12/01/2006  13/12/2006 
	128

	
	1805 
	Tập văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Quảng Trị về việc chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình Kiên cố hoá trường lớp học 
	13/01/2006  29/12/2006 
	37

	
	1806 
	Tập văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi trong GDĐT và đối với học sinh, sinh viên
	19/01/2006  20/11/2006 
	20

	150
	1807 
	Tập văn bản của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học  
	16/8/2005 14/8/2006 
	76

	
	1808 
	Tập văn bản của Bộ GD&ĐT Trung học chuyên nghiệp  
	11/7/2000 18/4/2006 
	32

	
	1809 
	Tập văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT về công tác đào tạo ĐH và CĐ
	17/5/2005 25/10/2006 
	32

	
	1810 
	Công tác đào tạo đối với người dân tộc thiểu số  
	08/3/2004  09/11/2004
	20

	
	1811 
	Thực hiện Chương trình Kiên cố hoá trường lớp học và trợ giá trợ cước 
	07/10/2003  16/10/2004
	20

	
	1812 
	Hồ sơ giải quyết đơn thư khiếu nại của Bà Trần Thị Hương, ông Phùng Văn Thiện, phụ huynh trường  THCS Hội Yên, ông Hoàng Văn Bình, phụ huynh đội bóng đá Nhi đồng
	18/8/2004  21/12/2004
	53

	
	1813 
	Phê duyệt đề cương và dự toán xây dựng Đề cương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 có tính đến năm 2020
	21/4/2004  09/8/2004
	13

	
	1814 
	Tổ chức hoạt động Kỷ niệm 50 năm thành lập các trường học sinh Miền Nam trên đất Bắc 
	12/5/2004  29/10/2004
	16

	
	1815 
	Hồ sơ Tên cho Trường mẫu giáo mang tên cụ Nguyễn Văn Lũy - kiều bào tại Mỹ  
	05/4/2004  11/5/2004
	06

	
	1816 
	Hồ sơ về chỉ đạo, hướng dẫn và tổng kết 05 năm tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng 
	24/02/2004  14/11/2004
	10

	
	1817 
	Hồ sơ về xây dựng trường học, mua sắm thiết bị theo chương trình viện trợ lương thực Ý 
	18/7/2003  11/02/2004
	07

	
	1818 
	Hồ sơ tiếp nhận và phân phối sách do Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam tặng
	12/4/2004  20/4/2004
	04

	
	1819 
	Hồ sơ về chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo giai đoạn 2001-2004
	04/6/2004  14/12/2004
	33

	
	1820 
	Hồ sơ cung ứng mua, mua thiết bị dạy học cho các Trường
	29/3/2004  29/12/2005
	04
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	1821 
	Tập văn bản về Đầu tư xây dựng các Trường
	16/4/2004  30/12/2004
	36

	
	1822 
	Hồ sơ về Dự án Giáo dục Tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
	06/5/2004  14/12/2004
	39

	
	1823 
	Hồ sơ về  Đề án xét tuyển giáo viên 2004-2005
	06/9/2004  20/9/2004
	06
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	1824 
	Hồ sơ về phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên
	02/3/2004  07/6/2004
	09

	
	1825 
	Hồ sơ về tiếp nhận và cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó do Hiệp Hội Từ thiện Quốc tế Đài Loan tài trợ 
	10/5/2004  17/6/2004
	20

	
	1826 
	Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo về công tác giáo dục - đào tạo 
	06/5/2004  21/10/2004
	30

	
	1827 
	Hồ sơ về Hội khoẻ phù đổng toàn quốc 
	18/3/2004  17/9/2004
	28

	
	1828 
	Hồ sơ Công nhận các đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục THCS 
	27/4/2004  29/10/2004
	68

	
	1829 
	Hồ sơ Công nhận các trường mầm non và Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia 
	29/3/2004  10/11/2004
	23

	
	1830 
	Đề án Luân chuyển giáo viên vùng khó 
	17/8/2004  17/8/2004
	04

	
	1831 
	Hồ sơ về giải quyết đơn khiếu nại trong lĩnh vực Giáo dục 
	25/8/2004  28/10/2004
	14

	
	1832 
	Hướng dẫn thực hiện Ngân sách Giáo dục - ĐT và xin ngân sách kinh phí xây dựng trường học 
	20/01/2004  03/9/2004
	09

	
	1833 
	Hồ sơ về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và quy chế thi chọn học sinh giỏi Quốc gia 
	05/4/2004  14/7/2004
	20

	
	1834 
	Hồ sơ về tuyển sinh Trung học Nông nghiệp, Trung học Y tế và xét tuyển Cao đẳng sư phạm 
	07/7/2005 28/8/2005
	15

	
	1835 
	Hồ sơ về  Tuyển sinh lớp 10 vào Trường chuyên Lê Quí Đôn
	29/6/2004  21/6/2005
	13

	
	1836 
	Hồ sơ Tuyển sinh sau Đại học 
	09/02/2004  10/02/2004
	10

	
	1837 
	Báo cáo tình hình thực hiện chính sách đào tạo, sử dụng cán bộ và chế độ cử tuyển dân tộc thiểu số 
	23/6/2004  13/12/2004
	34
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	1838 
	Chỉ tiêu và chế độ cử tuyển 
	28/6/2004  27/9/2004
	13

	
	1839 
	Tuyển sinh đi học tại Lào 
	17/9/2004  27/9/2004
	06

	
	1840 
	Báo cáo tình hình thực hiện chương trình Kiên cố hoá trường, lớp học 
	09/3/2004  29/11/2004
	46

	
	1841 
	Hồ sơ về xử lý kinh phí, phân bổ điều chuyển vốn chương trình Kiên cố hoá trường, lớp học 
	05/8/2004  24/1/12/2004
	17

	
	1842 
	Hồ sơ về Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng trường học thuộc Chương trình Kiên cố hoá trường lớp học 
	25/10/2004  23/11/2004
	27

	
	1843 
	Hồ sơ về Tổ chức và hoạt động của Trường CĐSP Quảng Trị - Hợp tác đào tạo với Trường CĐSP tỉnh Savanakhẹt - Lào 
	25/11/2003  21/12/2005
	36

	
	1844 
	Hồ sơ về xin liên kết mở lớp đào tạo Đại học và Ngành  
	12/4/2004  08/6/2004
	14

	
	1845 
	Phê duyệt Đề án Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010
	11/1/2005 15/3/2005
	09

	
	1846 
	Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên và luân chuyển giáo viên
	31/8/2005 07/12/2005
	12

	
	1847 
	Hồ sơ về Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo và Dân số KHHGĐ
	20/4/2005 26/12/2005
	31

	
	1848 
	Hồ sơ về chính sách và kế hoạch thực hiện Phổ cập Trung học cơ sở 
	24/3/2005 12/9/2005
	09

	
	1849 
	Tập văn bản của UBND tỉnh và các ngành Công nhận thị xã Đông Hà và huyện Cam Lộ đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở 
	01/4/2005 08/6/2005
	14

	
	1850 
	Hồ sơ về Thành lập Hội đồng xét đề nghị công nhận Trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001- 2010
	03/8/2005 04/8/2005
	04

	
	1851 
	Hồ sơ Công nhận Trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị đạt chuẩn quốc gia 2001-2010
	11/8/2005

15/8/2005
	02

	
	1852 
	Hồ sơ Công nhận Trường THCS Nguyễn Trãi huyện Vĩnh Linh và Trường THCS thị trấn Hải Lăng đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-2010 
	22/3/2005

14/12/2005
	15

	
	1853 
	Hồ sơ Công nhận 09 Trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, giai đoạn 1996-2000
	30/6/2005

03/8/2005
	44
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	1854 
	Hồ sơ công nhận trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường THCS Hiếu Giang đạt chuẩn quốc gia 
	15/3/2005 12/5/2005
	19

	
	1855 
	Phê duyệt Đề án xét tuyển giáo viên phổ thông, mầm non và công nhận Trường Mần non đạt chuẩn Quốc gia 
	13/4/2005 21/12/2005
	09

	
	1856 
	Hồ sơ về thành lập Trường Tư thục Mai Lĩnh 
	14/1/2005 14/12/2005
	08

	
	1857 
	Hồ sơ về Dự án giáo dục Tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
	08/8/2005 24/10/2005
	27

	
	1858 
	Xác định Trường điểm tham gia dự án: Phát triển giáo dục TT cơ sở II
	20/7/2005 02/8/2005
	13

	
	1859 
	Hồ sơ về Tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp
	04/4/2005 06/5/2005
	15

	
	1860 
	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu thiết bị của Trường THCS cụm xã Ba Tầng và cụm xã Hướng Lập 
	15/8/2005 13/9/2005
	04

	
	1861 
	Hồ sơ về đấu thầu và cung ứng thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị tin học
	15/8/2005 05/12/2005
	30

	
	1862 
	Hồ sơ về Xây dựng Trung tâm sách tự chọn
	25/1/2005 18/2/2005
	05

	
	1863 
	Hồ sơ về mở ngành đào tạo mới tại Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị 
	04/7/2005 21/12/2005
	11

	
	1864 
	Hồ sơ chương trình Kiên cố hoá trường lớp học 
	21/3/2005 26/12/2005
	09

	
	1865 
	Tập văn bản về chuyển giao trụ sở Bảo hiểm xã hội TX Đông Hà 
	15/11/2005 14/12/2005
	05

	
	1866 
	Hồ sơ về Xây dựng trường học do Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam hỗ trợ 
	29/6/2005 16/8/2005
	17

	
	1867 
	Hồ sơ về xác nhận điều kiện để xây dựng trường học và xin hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học
	13/6/2005 08/8/2005
	11

	
	1868 
	Công trình: Trường THPT bán công Đông Hà 
	03/8/2005 12/9/2005
	12

	
	1869 
	Công trình: Nhà học 4 tầng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị 
	28/02/2005 30/12/2005
	14
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	1870 
	Hồ sơ xây dựng Trường THPT Lê Lợi Đông Hà; Trường THPT Bến Quan Vĩnh Linh; Trường PT Dân tộc nội trú Vĩnh Linh; Trường Tiểu học xã Vĩnh Khê và Trường Tiểu học xã Vĩnh Thái
	27/6/2005 09/12/2005
	18

	
	1871 
	Quy chế giải thưởng Bùi Dục Tài 
	08/9/2005
	04

	
	1872 
	Hồ sơ xử lý vi phạm: Trưởng Tiểu học Xuân Hòa và Xây dựng Trường Tiểu học xã Trung Hải & Trường Mẫu giáo thôn Xuân Hòa 
	28/2/2005 06/9/2005
	05

	
	1873 
	Hồ sơ về tuyển sinh theo chế độ cử tuyển 
	21/4/2005 15/11/2005
	14

	
	1874 
	Hồ sơ về Phân bổ vốn công trái giáo dục
	13/7/2005 08/9/2005
	25

	
	1875 
	Hồ sơ về Phát triển giáo dục từ xa và kiên kết đào tạo Đại học, Cao đẳng 
	17/01/2005 09/12/2005
	12

	
	1876 
	Hồ sơ mở rộng hoạt động đào tạo của Đại học Huế 
	03/11/2005 28/6/2005
	04

	
	1877 
	Giải quyết đơn của em Hồ Thị Dế trường PTDT nội trú tỉnh 
	17/01/2005 22/7/2005
	06

	
	1878 
	Hồ sơ về Giải quyết đơn của ông Hồ Đắc Thắng 
	01/02/2005 22/7/2005
	08

	
	1879 
	Chuyển đơn thư của một số giáo viên trong tỉnh 
	11/01/2005 05/10/2005
	11

	
	1880 
	Giải quyết đơn của ông Nguyễn Xuân Trường và đơn của bà Nguyễn Thị Thu Hiền -
	13/9/2005 11/11/2005
	19

	
	1881 
	Hồ sơ về chỉ định thầu cung ứng sách cho học sinh lớp 4,9 thuộc các xã đặc biệt khó khăn và mua sắm trang thiết bị lớp 4, 9 
	18/8/2005 07/12/2005
	36
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	1882 
	Hồ sơ về mở ngành đào tạo dược sĩ trung học và hướng dẫn tuyển sinh ĐH Y Dược hệ tập trung 4
	12/4/2005 16/8/2006 
	14

	
	1883 
	Tập văn bản của Bộ GD&ĐT, Bộ Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo theo chế độ cử tuyển 
	26/11/2004 20/11/2006 
	16

	
	1884 
	Tập văn bản về cử đi học theo chế độ cử tuyển của UBND tỉnh Quảng Trị  
	10/7/2006  21/9/2006 
	09
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	1885 
	Cử đi đào tạo Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y khoa Huế của UBND tỉnh Quảng Trị  
	30/10/2004 12/12/2006 
	25

	
	1886 
	Giải quyết đơn khiếu nại của cựu giáo viên học sinh Trường trung học Nguyễn Hoàng cũ
	21/11/2006  12/12/2006 
	04

	
	1887 
	Tập văn bản của Bộ GD&ĐT, sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị về giáo dục hoà nhập cho người tàn tật khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
	28/3/2006  8/12/2006 
	19

	
	1888 
	Hồ sơ về triển khai công tác xã hội hoá trong ngành GD&ĐT
	22/7/2005
	03

	
	1889 
	Tập văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo về công tác GD&ĐT
	24/01/2006  20/12/2006 
	16

	
	1890 
	Hồ sơ công nhận tặng cờ đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục THCS và khen thưởng công tác phổ cập giáo dục THCS tỉnh Quảng Trị
	17/3/2006  19/5/2006 
	11

	
	1891 
	Hồ sơ về thực hiện mục tiêu và kết quả phổ cập giáo dục THCS tỉnh Quảng Trị
	09/2/2005 19/12/2006 
	63

	
	1892 
	Hồ sơ về công nhận Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của tỉnh Quảng Trị  
	06/4/2005 21/12/2006 
	18

	
	1893 
	Hồ sơ về mở ngành đào tạo trung học chuyên nghiệp của Trường CĐ sư phạm tỉnh Quảng Trị
	02/02/2005 27/12/2006 
	12

	
	1894 
	Hồ sơ liên kết đào tạo của Trung tâm dạy nghề tin học CITA
	15/6/2006  26/6/2006 
	07

	
	1895 
	Hồ sơ về liên kết đào tạo của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị
	8/9/2006  10/10/206
	06

	
	1896 
	Hồ sơ về giáo dục mầm non và quy chế đánh giá, xếp loại giáo dục mầm non và giáo viên phổ thông công lập 
	03/2/2005 21/8/2006 
	39

	
	1897 
	Thành lập Trường trung học tư thục công kỹ nghệ Mai Lĩnh
	12/6/2005 21/11/2005
	13

	
	1898 
	Thanh tra giáo dục, tuyển sinh ĐHCĐ, các kỳ thi, coi thi tốt nghiệp
	04/5/2005 20/10/2006 
	39
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	1899 
	Phúc khảo bài thi, tổ chức thi, coi thi, chấm thi, chỉ đạo thi tuyển sinh
	14/2/2005 17/5/2006 
	14

	
	1900 
	Chương trình mục tiêu Quốc gia: Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, Văn hoá, Giáo dục - Đào tạo
	04/7/2006  28/12/2006 
	23

	
	1901 
	Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục
	28/8/2006  21/10/2006 
	07

	
	1902 
	Quy chế, quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học, THCS, THPT của Bộ GD&ĐT
	05/10/2006  30/9/2006 
	11

	
	1903 
	Tập văn bản của Bộ GD&ĐT về quy chế thi chọn học sinh giỏi
	26/01/2006  29/12/2006 
	19
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	1904 
	Tập văn bản của Bộ GD&ĐT về phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú
	20/3/2006  27/10/2006 
	49

	
	1905 
	Đề án rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 có tính đến năm 2020
	05/6/2006 23/9/2006 
	10

	
	1906 
	Thành lập Trường THPT dân lập Hướng Minh 
	11/12/2005 20/01/2006 
	03

	
	1907 
	Hồ sơ xây dựng Trường THCS xã Hướng Sơn, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hoá
	04/7/2005 06/1/2006 
	12

	
	1908 
	Tập văn bản của UBND tỉnh về việc xây dựng các Trường THCS, THPT, dạy nghề của tỉnh
	22/3/2006  07/12/2006 
	13

	
	1909 
	Hồ sơ xây dựng Trường dạy nghề tổng hợp tỉnh Quảng Trị 
	01/2005 24/01/2006 
	07

	
	1910 
	Hồ sơ về xây dựng và mua sắm trang thiết bị của Trường Sư phạm Quảng Trị,
	02/2005 21/12/2006 
	11

	
	III. LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
	
	

	
	1911 
	Tập văn bản của Chính phủ, các Bộ, ngành TW về các chế độ, chính sách thương binh - xã hội 
	12/02/2004  05/11/2004
	51

	
	1912 
	Tập văn bản của UBND tỉnh về xây dựng phát triển và mua sắm thiết bị Trường Dạy nghề Tổng hợp tỉnh Quảng Trị
	30/9/2004  10/11/2004
	05
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	1913 
	Báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ lần thứ 6 
	22/6/2004  
	07

	
	1914 
	Giải quyết vấn đề người lang thang cơ nhở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
	18/11/2003  09/8/2004
	55

	
	1915 
	Thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Quảng Trị và các chế độ chính sách đối với người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin 
	03/02/2004  08/11/2004
	45

	
	1916 
	Hồ sơ chế độ, chính sách đối với người tàn tật 
	03/3/2004  12/11/2004
	39

	
	1917 
	Tập văn bản của UBND tỉnh về thực hiện chế độ chính sách đối với người đi chiến trường B,C,K
	31/11/2004  28/12/2004
	15

	
	1918 
	Hồ sơ chế độ đãi ngộ đối với người có công với cách mạng 
	20/02/2004  20/12/2004
	22
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	1919 
	Hồ sơ về đề nghị công nhận Liệt sỹ cho ông Lê Sữa và ông Hoàng Đức Mẫn 
	16/02/2004
	20

	
	1920 
	Hồ sơ Quy tập mộ liệt sĩ về hai nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, Trường Sơn 
	10/02/2004  02/8/2004
	25

	
	1921 
	Tập văn bản của UBND tỉnh về nâng cấp, cải tạo 02 nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, Trường Sơn2004
	13/9/2004  27/12/2004
	07

	
	1922 
	Hồ sơ hướng dẫn, triển khai công tác đào tạo nghề 
	12/04/2004  11/8/2004
	18

	
	1923 
	Tập văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành liên quan đến xuất khẩu Lao động ra nước ngoài
	18/0//2004  12/11/2004
	25

	
	1924 
	Tập văn bản của Chính phủ, các Bộ hướng dẫn, quy định về chế độ lao động việc làm 
	16/4/2004/28/01/2005
	54

	
	1925 
	Hồ sơ công tác xây dựng quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa 
	26/3/2004  24/01/2005
	32

	
	1926 
	Hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, người tham gia kháng chiến và thương bệnh binh
	20/02/2004  21/12/2004
	66

	
	1927 
	Hồ sơ  công nhận Liệt sỹ, giải quyết các đơn khiếu nại về chế độ Liệt sỹ, tìm mộ Liệt sỹ
	18/11/2003  03/12/2004
	57
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	1928 
	Hồ sơ về tiếp nhận, bàn giao hài cốt Liệt sỹ 
	06/01/2004  26/8/2004
	10

	
	1929 
	Hồ sơ về tu bổ, nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang Liệt sỹ, mộ Liệt sỹ 
	25/4/2003  27/12/2004
	35

	
	1930 
	Hồ sơ về Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin
	07/6/2004  16/9/2004
	10

	
	1931 
	Hồ sơ về Hội chợ việc làm, hội thi tay nghề 
	31/3/2004  19/8/2004
	19

	
	1932 
	Hồ sơ về hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh cho người tàn tật 
	07/2004  12/11/2004
	11

	
	1933 
	Hồ sơ dự án thuộc chương trình của Thụy điển và dự án chia sẽ tỉnh
	09/4/2004  01/10/2004
	12

	
	1934 
	Hồ sơ đầu tư xây dựng các trường dạy nghề tỉnh 
	22/4/2004  21/12/2004
	17

	
	1935 
	Hồ sơ về công tác dạy nghề trong các trường dạy nghề tổng hợp tỉnh Quảng Trị 
	28/6/2004  27/12/2004
	25

	
	1936 
	Hồ sơ về an toàn vệ sinh lao động, tai nạn và phòng chống cháy nổ
	12/02/2004  03/12/2004
	16

	
	1937 
	Hồ sơ về chính sách đối với người lao động, tuyển lao động 
	04/02/2004  06/12/2004
	08

	
	1938 
	Hồ sơ về xuất khẩu lao động
	07/5/2003  24/02/2004
	32
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	1939 
	Hồ sơ về vay vốn giải quyết việc làm
	18/11/2003  
	05

	
	1940 
	Hồ sơ về Chương trình 135, tình hình dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn 
	22/9/2003  16/9/2004
	50

	
	1941 
	Hồ sơ Thực hiện Chương trình mục tiêu xoá đói giảm nghèo và việc làm 
	26/2/2004  19/01/2005
	21

	
	1942 
	Hồ sơ cứu trợ các hội và hỗ trợ  khắc phục hậu quả lũ lụt 
	12/01/2004  10/12/2004
	42

	
	1943 
	Hồ sơ hỗ trợ đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn 
	04/3/2004  29/12/2004
	20

	
	1944 
	Hồ sơ về Chương trình xóa đói, giảm nghèo và trồng mới 5 triệu ha rừng 
	07/4/2004  26/4/2004
	25

	
	1945 
	Hồ sơ hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn giao thông tại huyện Hải Lăng 
	25/10/2004  15/11/2004
	11
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	1946 
	Trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi 
	17/3/2004  28/6/2004
	08

	
	1947 
	Dự án “Hợp tác thực hiện Chương trình hỗ trợ nạn nhân bom mìn tại huyện Vĩnh Linh năm 2004-2005”  do Tổ chức CPI Mỹ tài trợ 
	17/6/2004  29/6/2004
	06

	
	1948 
	Phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy và cai nghiện ma túy  
	05/4/2004  21/1/2005
	85

	
	1949 
	Tập văn bản về dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa
	29/3/2005 27/12/2005
	65

	
	1950 
	Tập Văn bản về vốn và quản lý vốn cho vay hỗ trợ việc làm
	16/01/2005 04/7/2005
	17

	
	1951 
	Tập Quyết định của UBND tỉnh về phân phối tiền lãi cho vay từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm
	18/01/2005 21/12/2005
	47

	
	1952 
	Tập Quyết định UBND tỉnh Phê duyệt cho vay Dự án nhỏ từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm 
	11/01/2005 19/5/2005
	87

	
	1953 
	Tập Quyết định UBND tỉnh Phê duyệt cho vay Dự án nhỏ từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm
	20/7/2005 27/12/2005
	96

	
	1954 
	Tập văn bản về khoanh nợ Dự án nhỏ vay vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm bị thiệt hại do rủi ro
	09/3/2005 30/12/2005
	31

	
	1955 
	Hồ sơ về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với Cách mạng
	24/01/2005 29/12/2005
	20
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	1956 
	Hồ sơ về thực hiện chế độ Hỗ trợ nhà ở cho người có công với Cách mạng
	04/1/2005 28/3/2005
	22

	
	1957 
	Hồ sơ về thực hiện và giải quyết các đơn thư  về chế độ thương binh, liệt sĩ 
	29/12/2004  27/12/2005
	99

	1958 
	1959 
	Hồ sơ về kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa
	11/1/2005 02/11/2005
	25

	
	1960 
	Tập văn bản của UBND tỉnh và Sở Lao động - TBXH về thực hiện chính sách trợ cấp cho đối tượng B, C, K
	24/10/2005 15/11/2005
	13
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	1961 
	Hồ sơ về Ban công tác đặc biệt và quy tập hài cốt mộ liệt sĩ từ Lào về nước
	31/01/2005 05/10/2005
	16

	
	1962 
	Hồ sơ về xây dựng, tu sửa Nghĩa trang liệt sỹ 
	07/3/2005 08/9/2005
	67

	
	1963 
	Hồ sơ Nâng cấp tượng đài liệt sĩ trên Đảo Cồn Cỏ; Xác định nhà tù và những nơi được coi là nhà tù của địch trong thời kỳ kháng chiến tại các địa phương 
	17/3/2005 13/12/2005
	03

	
	1964 
	Hồ sơ về đỡ đầu xã đặc biệt khó khăn 
	12/5/2005 13/6/2005
	14

	
	1965 
	Hồ sơ về CSXH và giải quyết các đơn thư về thực hiện chế độ chính  xã hội
	11/1/2005 30/11/2005
	84

	
	1966 
	Hồ sơ thực hiện Đề án hỗ trợ xoá đói nhà ở dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo
	29/6/2005 26/7/2005
	06

	
	1967 
	Hồ sơ thực hiện chương trình mục tiêu xoá đói giảm nghèo 
	07/01/2005 30/11/2005
	58

	
	1968 
	Hồ sơ cứu trợ xã hội và viện trợ, cứu trợ khắc phục hậu quả lũ lụt
	06/01/2005 13/12/2005
	74

	
	1969 
	Hồ sơ về Dự án Chia sẻ tỉnh Quảng Trị
	10/6/2005 12/12/2005
	18

	
	1970 
	Xử lý hậu quả tại Nghĩa trang liệt sĩ Đông Hà 
	05/5/1993 17/8/1998
	41

	
	1971 
	Báo cáo và kế hoạch xác định lại hài cốt liệt sĩ của UBND huyện Cam Lộ 
	06/5/1993
	02

	
	1972 
	Tập văn bản của Bộ LĐ-TB&XH về việc thống kê, báo cáo tai nạn lao động
	8/3/2005 2/8/2006 
	23

	
	1973 
	Hồ sơ nâng cấp, sửa chữa tôn tạo Nghĩa trang huyện Cam Lộ; Nghĩa trang xã Hải Trường, huyện Hải Lăng
	01/1/2006  8/6/2006 
	04

	
	1974 
	Tập văn bản về nâng cấp công trình Nghĩa trang Đường 9
	6/2005 01/8/2006 
	24
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	1975 
	Hồ sơ nâng cấp công trình Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
	7/4/2006  29/12/2006 
	09

	
	1976 
	Tập văn bản của Bộ KĐTB&XH, các Bộ Trung ương chỉ đạo về công tác LĐ-TB&XH
	07/3/2005 12/12/2006 
	39
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	1977 
	Hồ sơ điều chỉnh và ngừng trợ cấp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi
	23/5/2006  3/10/2006 
	17

	
	1978 
	Trợ cấp kinh phí cho người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học
	27/1/2006  16/2/2006 
	08

	
	1979 
	Hồ sơ đề nghị UBND tỉnh đồng ý cho cấp giấy báo tử, giấy chứng nhận bị thương
	9/3/2006  8/9/2006 
	13

	
	1980 
	Xin hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà tình nghĩa
	12/1/2006  25/11/2006 
	07

	
	1981 
	Hồ sơ về quản lý, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia về nước 
	30/3/2005 20/10/2006 
	28

	
	1982 
	Tập văn bản về người tàn tật và trẻ em mồ côi không nơi nương tựa
	31/1/2005 29/11/2006 
	38

	
	1983 
	Tập đơn xin hưởng chế độ có công của bà Nguyễn Thị Tạo và bà Lê Thị Nuôi, thôn Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị
	20/3/2006  26/3/2006 
	10

	
	1984 
	Hồ sơ chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng
	09/5/2005 29/12/2006 
	33

	
	1985 
	Hồ sơ bản triển khai thực hiện cứu trợ đột xuất và phân bổ kinh phí khắc phụ hậu quả bảo lụt
	23/9/2005 24/11/2006 
	69

	
	1986 
	Hồ sơ cứu trợ cho nhân dân ở thôn Tân Hiệp xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng do sụt lún đất
	24/2/2006  05/7/2006 
	10

	
	1987 
	Hồ sơ công nhận cán bộ "Tiền khởi nghĩa" cho ông Hoàng Điện ở Vĩnh An, xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ 
	26/6/2006 
	23

	
	1988 
	Hồ sơ về hội chợ việc làm tỉnh
	23/5/2006  1/8/2006 
	10

	
	1989 
	Hồ sơ về cứu trợ đột xuất khắc phục hậu quả thiên tai
	16/1/2006  16/10/2006 
	12

	
	1990 
	Hồ sơ giải quyết chế độ BHXH tồn động cho 2 ông Nguyễn Châu ở Nhĩ Trung, xã Gio Thành và ông Hoàng Xuân Hùng (Hoàng Được) ở Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh
	23/12/2005 3/4/2006 
	08
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	1991 
	Tính nối tiếp thời gian đóng BHXH cho ông Nguyễn Bá Bắc ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh và ông Nguyễn Minh Phương ở Lâm trường Hướng Hoá
	14/6/2006  19/12/2006 
	31

	
	1992 
	Hồ sơ kiểm tra xử lý vi phạm  pháp luật lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
	26/5/2006  28/11/2006 
	05

	
	1993 
	Tập văn bản chung về tổ chức hoạt động phân công công việc, bảo vệ bí mật nhà nước, thực hiện công tác về LĐ-TB&XH
	27/2/2006  28/12/2006 
	27

	
	1994 
	Hồ sơ hoạt động Thanh tra nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng
	07/3/2005 9/5/2006 
	09

	
	1995 
	Hồ sơ về tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ
	6/4/2005 30/11/2006 
	23

	
	1996 
	Hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ huyện Cam Lộ, thị xã Quảng Trị và thị xã Đông Hà 
	31/10/2005 29/9/2006 
	22

	
	1997 
	Hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ huyện Vĩnh Linh
	17/10/2005 27/9/2006 
	13

	
	1998 
	Hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ huyện Triệu Phong
	13/3/2006  5/5/2006 
	34

	
	1999 
	Hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công  với cách mạng, chỉ trả trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, uỷ quyền ký quyết định đình chỉ, tiếp tục hưởng chế độ ưu đãi
	29/12/2005 12/12/2006 
	92
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	2000 
	Hồ sơ trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, huyện Đakrông, huyện Gio Linh
	23/5/2006  14/9/2006 
	145

	
	2001 
	Hồ sơ trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi huyện Vĩnh Linh
	09/1/2006  3/7/2006 
	69

	
	2002 
	Hồ sơ trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, huyện Cam Lộ, huyện Gio Linh, thị xã QTrị, thị xã Đông Hà 
	08/2/2006  11/8/2006 
	87

	
	2003 
	Hồ sơ hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm và đề nghị xoá nợ vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm bị rủi ro
	24/1/2006  20/12/2006 
	27
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	2004 
	Tập quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt cho vay dự án nhỏ từ nguồn vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm 
	08/2/2006  28/12/2006 
	108

	
	2005 
	Tập văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm  
	07/11/2005 16/11/2006 
	06

	
	2006 
	Tập quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phân bổ vốn vay quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm
	16/3/2006  4/4/2006 
	07

	
	IV. Y TẾ
	
	

	
	2007 
	Tập văn bản về chỉ đạo và thực hiện các hoạt động của ngành Y tế 
	22/3/2005 03/8/2006 
	43

	
	2008 
	Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ trong ngành y tế và công tác đào tạo trong ngành y tế
	02/2/2005 22/12/2006 
	42

	
	2009 
	Tập văn bản về phòng chống dịch bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân
	16/12/2004 21/12/2006 
	38

	
	2010 
	Hồ sơ triển khai dự án phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 2006-2009
	17/3/2006  24/5/2006 
	20
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	2011 
	Tập văn bản về chỉ đạo và triển khai thực hiện xây dựng nâng cấp Hệ thống y tế dự phòng, hệ thống y tế cấp tỉnh, cấp huyện
	10/8/2005 16/11/2006 
	53

	
	2012 
	Tập văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành chỉ đạo về bảo vệ an toàn thực phẩm, mỹ phẩm
	28/2/2005 11/12/2006 
	122

	
	2013 
	Hồ sơ về tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa hè
	08/3/2005 27/4/2006 
	06

	
	2014 
	Thành lập các Bệnh viện đa khoa trực thuộc Sở Y tế và đầu tư các trạm y tế xã đến năm 2012
	20/1/2006  6/4/2006 
	18

	
	2015 
	Hồ sơ về thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm 
	16/01/2006  20/10/2006 
	10

	
	2016 
	Phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh người nghèo
	16/01/2006  27/3/2006 
	35
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	2017 
	Hồ sơ bổ sung đối tượng hưởng quyền lợi từ quỹ khám chữa bệnh người nghèo và quy chế quản lý sử dụng quỹ khám chữa bệnh người nghèo 
	23/2/2005 09/8/2006 
	38

	
	2018 
	Tập văn bản chỉ đạo và thực hiện chế độ BHYT và chế độ BHYT đối với cán bộ y tế xã
	16/5/2005 25/10/2006 
	33

	
	2019 
	Tập văn bản hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp và bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào Danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm
	21/9/2006  10/11/2006 
	39

	
	2020 
	Tập văn bản về đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế, đấu thầu cung ứng thuốc chữa bệnh
	20/9/2005 14/12/2006 
	34

	
	2021 
	Hồ sơ về kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi
	14/01/2005 09/10/2006 
	07

	
	2022 
	Hồ sơ điều chuyển xe của Viện Paster Nha Trang cho Trung tâm Y tế Cam Lộ, Trung tâm Y tế dự phòng 
	23/12/2005 06/4/2006 
	04

	
	2023 
	Hồ sơ điều chuyển vốn đầu tư xây dựng Trạm Y tế phường 2 sang đầu tư xây dựng Trạm Y tế phường 1, thị xã Quảng Trị; Đề án nâng cao năng lực Trạm y tế xã 
	11/8/2006  22/12/2006 
	56

	
	2024 
	Hồ sơ về bình ổn giá thuốc
	01/3/2005 28/3/2006 
	10

	
	2025 
	Hồ sơ về công tác phòng chống sốt rét
	22/3/2005 29/12/2006 
	11

	
	2026 
	Hồ sơ về phòng chống đại dịch cúm A (H5N1) ở người
	14/01/2005 29/12/2006 
	15

	
	2027 
	Hồ sơ Thực hiện Đề án nâng cấp hệ thống y tế tỉnh, huyện
	21/11/2005
	03

	
	2028 
	Tập văn bản của UBND tỉnh và các ngành về Đào tạo cán bộ tế  
	29/12/2004  26/6/2005
	22

	
	2029 
	Tập Quyết định về Bổ sung kinh phí sự nghiệp Y tế của các Trung tâm y tế 
	27/12/2005
	06

	
	2030 
	Hồ sơ Xây dựng cơ sở hạ tầng, Trụ sở làm việc các Trung tâm y tế và Bệnh viện huyện
	24/3/2005 21/12/2005
	14

	
	2031 
	Hồ sơ Nâng cấp, mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa QTrị 
	13/9/2005 07/11/2005
	27
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	2032 
	Hồ sơ về chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân
	11/3/2005 05/10/2005
	156

	
	2033 
	Hồ sơ về mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh y tế
	05/01/2005 29/12/2005
	15

	
	2034 
	Hồ sơ Điều chỉnh Danh mục thiết bị thuộc Dự án Trang thiết bị phòng chống lao tỉnh Quảng Trị
	23/8/2005 05/10/2005
	20

	
	2035 
	Hồ sơ mua máy giặt của Bệnh viện Khu vực Triệu Hải
	21/12/2005 26/12/2005
	13

	
	2036 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu cung cấp, thiết bị, vật tư y tế Dự án Làm mẹ an toàn
	18/5/2005 08/6/2005
	33

	
	2037 
	Hồ sơ về giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội người cao tuổi
	20/6/2005 18/11/2005
	13

	
	2038 
	Hồ sơ về công tác phòng, chống bệnh HIV/AIDS và dịch bệnh ở người
	14/01/2005 19/12/2005
	32

	
	2039 
	Hồ sơ về công tác y tế, lao động của tỉnh và bộ ngành trung ương 
	06/01/2004  29/12/2004
	85

	
	2040 
	Hồ sơ  đề cương và dự toán xây dựng đề án rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp Y tế Quảng Trị đến năm 2010
	06/8/2004  09/8/2004
	14

	
	2041 
	Hồ sơ về quy hoạch mạng lưới bệnh viện, xếp hạng bệnh viện 
	13/02/2004  12/11/2004
	53

	
	2042 
	Hồ sơ Thành lập các Trạm y tế, bố trí vốn, đầu tư, xây dựng nâng cấp các Trung tâm y tế 
	30/8/2004  10/11/2004
	28

	
	2043 
	Hồ sơ về công tác đào tạo, tuyển sinh ngành Y tế 
	09/4/2004  17/8/2004
	46

	
	2044 
	Hồ sơ khám chữa bệnh cho người nghèo; người cao tuổi và trẻ em 
	19/02/2004  17/9/2004
	30

	
	2045 
	Hồ sơ về công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống dịch cúm, Sasr, dịch sốt xuất huyết, sốt rét  
	11/3/2004  23/12/2004
	42

	
	2046 
	Hồ sơ phòng chống HIV/AIDS công tác hiến máu tình nguyện 
	19/02/2004  04/6/2004
	20

	
	2047 
	Hồ sơ về phòng chống tai nạn trẻ em tiêm phòng sởi, tẩy giun, phòng bướu cổ 
	14/4/2004  15/11/2004
	11
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	2048 
	Hồ sơ về tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa hè, mùa đông xuân 
	07/4/2003  10/5/2004
	08

	
	2049 
	Hồ sơ triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Quảng Trị 
	17/3/2004  12/5/2004
	19

	
	2050 
	Hồ sơ về phòng chống tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, người nghiệm ma tuý, HIV/AIDS 
	23/3/2005 30/10/2006 
	73

	
	2051 
	Hồ sơ về Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 
	19/12/2003  04/6/2004
	17

	
	2052 
	Hồ sơ về vệ sinh an toàn thực phẩm và hưởng ứng tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá 
	29/01/2004  03/12/2004
	23

	
	2053 
	Hồ sơ về sử dụng muối Iốt
	22/5/2004  08/6/2004
	23

	
	2054 
	Hồ sơ xử lý kỷ luật đối với cán bộ, viên chức liên quan đến trường hợp tử vong bệnh Nhi tại Trung tâm y tế Hải Lăng 
	11/11/2004  23/11/2004
	07

	
	2055 
	Tập văn bản của UBND tỉnh về ban hành đề án chính sách thuốc Quốc gia của tỉnh và công nhận đơn vị đạt chuẩn quốc gia về Y tế
	27/5/2004  30/11/2004
	20

	
	2056 
	Hồ sơ đấu thầu thiết bị y tế, cung ứng thuốc y tế 
	09/8/2004  03/8/2005
	11

	
	2057 
	Hồ sơ tiếp nhận hàng, máy móc thiết bị y tế do các tổ chức nước ngoài tài trợ 
	18/02/2004  30/12/2004
	72

	
	2058 
	Hồ sơ về giáo dục, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nhân dân, bà mẹ, trẻ em 
	20/11/2004  06/10/2004
	40

	
	2059 
	Tập văn bản về xin hỗ trợ kinh phí và trích ngân sách tỉnh để hỗ trợ Viện Quân y 268 
	25/02/2004  10/11/2004
	06

	
	V. PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
	
	

	
	2060 
	Hồ sơ về công tác Phát thanh - Truyền hình 
	06/5/2003  15/12/2004
	41

	
	2061 
	Hồ sơ về Cấp giấy phép hoạt động Phát thanh - Truyền hình
	06/10/2005 28/10/2005
	13

	
	2062 
	Hồ sơ về Chuyển kinh phí năm sang năm 2006 của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
	30/12/2005
	07
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	2063 
	Hồ sơ về giúp đỡ Đài Truyền hình Việt Nam làm phim tài liệu về Vĩnh Linh, phóng sự tài liệu về Vĩnh Linh, phóng sự tài liệu xuân 1975 và chuyên mục Người xây tổ ấm 
	03/3/2005 10/6/2005
	07

	
	2064 
	Hồ sơ về việc lắp ăngten của Viettell tạo Trạm phát lại Truyền hình Lao Bảo và Trạm Phát thanh Truyền hình Lao Bảo 
	18/3/2004  02/3/2005
	17

	
	2065 
	Trang cấp thiết bị phát thanh truyền hình cho các huyện Đảo Cồn Cỏ, Hướng Hoá, Đakrông, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ và Triệu Phong 
	08/7/2005 05/9/2005
	06

	
	VI. THỂ DỤC - THỂ THAO
	
	

	
	2066 
	Tập văn bản về vấn đề chung trong lĩnh vực Thể dục - Thể thao
	27/01/2005 26/5/2005
	09

	
	2067 
	Phê duyệt Đề án: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao tỉnh Quảng Trị đến năm 2010
	28/6/2005 09/9/2005
	09

	
	2068 
	Kế hoạch tổ chức đón đoàn chạy tiếp sức “Đuốc sáng Việt Nam” - Hành trình theo chân Bác”  
	25/01/2005 11/5/2005
	05
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	2069 
	Kế hoạch phát triển thể dục - TT cấp xã, phường, thị trấn đến năm 2010
	19/5/2005 25/8/2005
	06

	
	2070 
	Chỉ thị của UB Thể dục - TT về một số công tác cấp bách chấn chỉnh hoạt động bóng đá
	18/01/2006 
	04

	
	2071 
	Hồ sơ xin kinh phí xây dựng Sân vận động huyện Gio Linh và Sân vận động Đông Hà (giai đoạn 2)
	28/9/2005 27/12/2005
	13

	
	2072 
	Hồ sơ bổ sung hạng mục và tổng mức đầu tư công trình Sân Tennis
	09/8/2005 25/8/2005
	07

	
	2073 
	Hồ sơ Trụ sở làm việc của Sở Thể dục - Thể thao tỉnh Quảng Trị
	05/5/2005 17/10-2005
	11

	
	2074 
	Hồ sơ giải quyết đơn kiến nghị và xử lý kỷ luật Ban Huấn luyện đội bóng đá nhi đồng 
	20/8/2004  21/12/2004
	10

	
	2075 
	Hồ sơ về nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm Thể dục - thể thao và xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thể dục - Thể thao 
	07/11/2003  24/12/2004
	31
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	2076 
	Hồ sơ tham gia Giải thể dục - Thể thao Người khuyết tật 
	05/02/2004  30/12/2004
	12

	
	2077 
	Tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao các cấp và Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc IV-V 
	03/11/2004  25/10/2005
	05

	
	2078 
	Hồ sơ các Giải  đua xe đạp chạy việt dã 
	09/4/2004  30/12/2004
	23

	
	VII. THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
	
	

	
	2079 
	Tập quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng Bằng khen, Danh hiệu thi đua toàn quốc và Huân chương Lao động 
	16/5/2006  23/11/2006 
	06

	
	2080 
	Tập văn bản của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, các Bộ ngành chỉ đạo hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng
	29/8/2005 27/11/2006 
	35

	
	2081 
	Tập văn bản về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương lao động và tổ chức đón Huân chương Lao động
	26/10/2005 30/11/2006 
	51

	
	2082 
	Tập văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị đăng ký xét tặng cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và xét mức khen thưởng cho bà Nguyễn Thị Chít
	13/11/2006  16/11/2006 
	06

	
	2083 
	Hồ sơ về hiệp y khen thưởng 
	31/5/2006  13/11/2006 
	83

	
	2084 
	Tập quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị thưởng cho các tập thể, cá nhân được các cấp tặng Bằng khen, Huân chương, Huy chương
	31/5/2006  05/12/2006 
	52

	
	2085 
	Tập quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân
	30/5/2006  29/12/2006 
	181

	
	2086 
	Tập văn bản đề nghị khen thưởng đối với cá nhân, tập thể
	14/7/2006  24/10/2006 
	15
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	VIII. NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
	
	

	
	2087 
	Tổ chức và hoạt động của Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
	27/01/2005 30/12/2005
	37

	
	2088 
	Tập Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị
	07/02/2005 15/11/2005
	13
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	2089 
	Tập văn bản của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng CSXH về chỉ đạo và triển khai công tác hoạt động của Ngân hàng CSXH  
	4/4/2005 20/9/2006 
	53

	
	2090 
	Hồ sơ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị 
	27/2/2006  20/12/2006 
	72

	
	2091 
	Hồ sơ về tổ chức và hoạt động của Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh QTrị  
	18/01/2004  12/11/2004
	05

	
	2092 
	Tập Nghị quyết của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị 
	02/02/2004  21/9/2004
	25

	
	2093 
	Hồ sơ về vốn cho vay, sử dụng tiền lãi cho vay xoá đói giảm nghèo và hỗ trợ việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
	25/3/2004  25/11/2004
	19

	
	2094 
	Tập văn bản của UBND tỉnh về phân phối tiền lãi cho vay từ QQG hỗ trợ việc làm theo dự án nhỏ
	11/3/2004  29/10/2004
	22

	
	2095 
	Tập Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm 
	02/01/2003  07/7/2004
	110

	
	2096 
	Huỷ Quyết định số 217/QĐ-UBND, báo cáo giải quyết vấn đề vay vốn của Công ty TNHH Thăng Long và kết quả hoạt động của ngân hàng  CSXH Quảng Bình 
	24/5/2004  30/8/2004
	27

	
	2097 
	Tập Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt cho vay dự án nhỏ từ nguồn vốn thu hồi của QQG hỗ trợ việc làm dự án mộc dân dụng, gia công cơ khí, nhôm kính, sản xuất kinh doanh 
	13/8/2004  28/12/2004
	65

	
	2098 
	Phê duỵêt cho vay dự án nhỏ từ nguồn vốn thu hồi Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm dự án chăn nuôi bò, trang trại, Ba Ba, lợn sinh sản buôn bán nhỏ 
	09/8/2004  14/12/2004
	100

	
	2099 
	Hồ sơ Khoanh nợ dự án nhỏ vay vốn QQG hỗ trợ việc làm bị thiệt hại rủi ro 
	15/6/2004  25/11/2004
	51
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	IX. MẶT TRẬN - ĐOÀN THỂ
	
	

	
	2100 
	Hồ sơ về các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ và UB Mặt trận TQVN tỉnh
	30/3/2005 23/12/2005
	56

	
	2101 
	Hồ sơ về hoạt động của UB Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Trị
	20/1/206 23/12/2006 
	25
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	2102 
	Tập văn bản của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Uỷ ban DSGĐ&TE tỉnh Quảng Trị về thực hiện chương trình hành động về công tác dân số GĐ&TE
	07/2/2006  18/12/2006 
	77

	
	2103 
	Tập văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện vai trò của thanh niên tham gia phát triển KT-XH
	21/3/2005 21/8/2006 
	23

	
	2104 
	Hồ sơ xây dựng làng thanh niên lập nghiệp tại xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông; Tây Vĩnh Linh và chế độ của thanh niên xung phong xây dựng đảo Thanh niên Cồn Cỏ
	08/12/2006  15/12/2006 
	33

	
	2105 
	Hồ sơ về Công tác và hoạt động của Uỷ ban mặt trận tỉnh 
	11/5/2004  30/8/2004
	27

	
	2106 
	Hồ sơ về công tác Đoàn thanh niên 
	019/3/2004  30/9/2004
	39

	
	2107 
	Hồ sơ làng thanh niên lập nghiệp Tây Vĩnh Linh 
	22/4/2003  16/12/2004
	65

	
	2108 
	Hồ sơ về xây dựng và phát triển đảo Thanh niên Cồn Cỏ
	07/01/2000  17/10/2002
	61

	
	2109 
	Hồ sơ n về xây dựng và phát triển đảo Thanh niên Cồn Cỏ
	05/3/2003  01/12/2004
	56
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	2110 
	Hoạt động của Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh, Đảo Thanh niên Cồn Cỏ
	03/01/2005 30/12/2005
	29

	
	2111 
	Hồ sơ về sự tiến bộ của phụ nữ và thực hiện chiến dịch truyền thông phát triển toàn diện trẻ thơ tỉnh 
	27/02/2006  10/8/2006 
	21

	
	2112 
	Tập văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban TDTT, UBND tỉnh và Sở TDTT Quảng Trị chỉ đạo và thực hiện công tác thể dục thể thao
	23/2/2006  15/11/2006 
	21

	
	2113 
	Tập văn bản của Trung tâm Tim mạch Khu vực Huế, Văn phòng UBND tỉnh về tổ chức tuyên truyền Hội thi hiến máu tình nguyện
	11/9/2006  20/9/2006 
	08

	
	2114 
	Tập văn bản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ QTrị về cứu trợ do thiên tai, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật 
	01/12/2005 13/12/2006 
	16

	
	2115 
	Tập văn bản của Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội Chữ thập đỏ VN, UBND tỉnh, về hoạt động ủng hộ và xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam 
	08/12/2004 01/11/2006 
	29
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	2116 
	Tập văn bản của UBND tỉnh hướng dẫn các Sở, ngành tổ chức đón tiếp khách, tổ chức Hội thảo, Hội nghị
	27/2/2006  12/9/2006 
	16

	
	2117 
	Tập văn bản của Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh về chỉ đạo và hoạt động của Hội Cựu chiến binh
	10/1/2006  12/12/2006 
	11

	
	2118 
	Tập văn bản của UBND tỉnh, Hội người mù về việc tổ chức liên hoan tiếng hát từ trái tim và báo cáo công tác của Hội người mù
	22/5/2006  27/12/2006 
	13

	
	2119 
	Tập văn bản của Bộ Quốc phòng, Đoàn 337, Quân khu 4 về hoạt động của trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Khu kinh tế quốc phòng
	31/10/2005 9/5/2006 
	11

	
	2120 
	Tập văn bản của Chủ tịch nước, UBND tỉnh, Ban đại diện Hội người cao tuổi về việc tặng quà cho các cụ thọ 100 tuổi
	10/10/2006  28/9/2006 
	07

	
	2121 
	Tập văn bản của Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi, Hội người cao tuổi VN, UBND tỉnh về triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi  
	15/12/2006  14/4/2006 
	27

	
	2122 
	Tập văn bản của Thủ tướng Chính phủ, các tần số vô tuyến điện, UBND tỉnh, Đài PTTH về công tác chỉ đạo và hoạt động PTTH
	16/2/2006  20/12/2006 
	26

	
	2123 
	Hoạt động của Hội nông dân VN tỉnh; Hội Từ thiện; Hội Bảo trợ người tàn tật; Hội Cựu chiến binh tỉnh
	11/3/2005 12/11/2005
	09

	
	2124 
	Hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh
	08/7/2005 18/8/2005
	10

	
	2125 
	Hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Quảng Trị
	16/3/2005 29/11/2005
	47

	
	2126 
	Hoạt động và đề xuất cải tạo nhà làm việc của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	04/2/2005 08/8/2005
	12

	
	2127 
	Hoạt động của Hội Người cao tuổi
	05/4/2005 27/12/2005
	30

	
	2128 
	Hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh
	11/01/2005 13/7/2005
	22

	
	2129 
	Hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh; Hội Châm cứu; Hội Đông y
	28/01/2005 23/12/2005
	21
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	2130 
	Hồ sơ về hoạt động của Hội khuyến học tỉnh 
	12/3/2003  21/7/2004
	26

	
	2131 
	Hồ sơ về công tác Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	07/01/2004  17/6/2004
	33

	
	2132 
	Hồ sơ về tiếp nhận hàng viện trợ và huỷ thuế tân dược của Hội Từ thiện tỉnh năm 2004
	18/02/2004  28/6/2004
	21

	
	2133 
	Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ 
	15/7/2004  16/5/2006 
	10

	
	2134 
	Hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 
	02/7/2004  16/12/2004
	55

	
	2135 
	Hoạt động của Hội người cao tuổi tỉnh Quảng Trị 
	05/7/2004  05/8/2004
	27

	
	X. DÂN TỘC - MIỀN NÚI
	
	

	
	2136 
	Chỉ định Công ty TNHH Thuận Thành cung ứng bò cái, giống lông vàng Việt Nam để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số
	22/5/2006  17/7/2006 
	05

	
	2137 
	Hồ sơ xây dựng Trung tâm cụm xã
	08/3/2006  25/4/2006 
	16

	
	2138 
	Tập văn bản của Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
	01/3/2005 20/12/2006 
	29

	
	2139 
	Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm
	28/2/2005 16/10/2006 
	05

	
	2140 
	Hồ sơ về dự án Chia sẽ
	17/2/2006  22/11/2006 
	12

	
	2141 
	Tập văn bản của UBND tỉnh, Sở KHĐT tỉnh về vốn thực hiện Chương trình 134 huyện Đakrông
	22/12/2006  29/12/2006 
	16

	
	2142 
	Hồ sơ về chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thuộc đối tượng Quyết định số 134/QĐ-TTg
	07/6/2006  17/8/2006 
	26

	
	2143 
	Tập văn bản của Uỷ ban Dân tộc, UBND tỉnh về công tác bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số 
	23/1/2006  6/12/2006 
	06

	
	2144 
	Hồ sơ về chỉ tiêu, kế hoạch Chương trình 135
	20/2/2006  30/11/2006 
	20

	
	2145 
	Hồ sơ kiểm tra phân định 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi tỉnh Quảng Trị
	07/7/2006  1/8/2006 
	23

	
	2146 
	Tập văn bản của Uỷ ban Dân tộc, UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh về công tác dân tộc thiểu số và miền núi
	02/8/2006  02/11/2006 
	24
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	XI. DÂN SỐ - GIA ĐÌNH - TRẺ EM
	
	

	
	2147 
	Tập văn bản vấn đề chung về Dân số - Gia đình và Trẻ em
	18/01/2005 15/3/2005
	20

	
	2148 
	Quyết định của UBND tỉnh V/v Trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi 
	08/3/2005 07/9/2005
	168

	
	2149 
	Quyết định của UBND tỉnh V/v Trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi 
	07/9/2005 23/9/2005
	85

	
	2150 
	Quyết định của UBND tỉnh trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi 
	29/9/2005 12/10/2005
	89

	
	2151 
	Tập văn bản về nạn nhân chất độc màu da cam
	30/3/2005 06/12/2005
	41

	
	2152 
	Hồ sơ về phòng chống các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, tệ nạn, mại dâm, ma túy
	18/01/2005 09/11/2005
	18

	
	2153 
	Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 15/CT - TW, ngày 26/5/1997 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm
	29/6/2005 12/7/2005
	25

	
	2154 
	Hồ sơ về  Dạy  nghề  và  Trung  tâm  dạy  nghề
	14/01/2005 23/11/2005
	46

	
	2155 
	Hồ sơ  về Điều tra lao động việc làm
	18/4/2005 26/5/2005
	04

	
	2156 
	Hồ sơ về quản lý và tổ chức cho người lao động đi lao động ở nước ngoài
	19/10/2005 08/12/2005
	15

	
	2157 
	Hồ sơ về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ
	12/01/2005 28/4/2005
	10

	
	2158 
	Hồ sơ về Báo cáo thống kê Dân số, Gia đình và Trẻ em
	29/7/2005
	53

	
	2159 
	Hồ sơ về ngăn ngừa trợ giúp và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang kiếm sống giai đoạn 2005-2010
	07/4/2005 08/12/2005
	39

	
	2160 
	Hồ sơ về chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005-2010
	16/5/2005 30/6/2005
	07

	
	2161 
	Hồ sơ về cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám bệnh cho trẻ em 
	08/4/2005 21/7/2005
	14
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	2162 
	Dự án Phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên
	05/12/2005 19/12/2005
	27

	
	2163 
	Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 cao và vùng khó khăn
	14/01/2005 05/10/2005
	38

	
	2164 
	Xây dựng mô hình làng không sinh con thứ 3
	06/6/2005 07/11/2005
	10

	
	2165 
	Xây dựng điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em
	22/12/2004  07/02/2005
	06

	
	2166 
	Tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ
	12/5/2005 22/7/2005
	08
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	2167 
	Hồ sơ thực hiện một số chính sách và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn”
	17/02/2005 28/6/2005
	18

	
	2168 
	Công tác Dân số, gia đình và trẻ em 
	15/3/2003  22/12/2004
	60

	
	2169 
	Một số quy định về bảo vệ trẻ em và xây dựng mô hình tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với Trẻ em và 
	07/12/2004  01/2005
	23

	
	2170 
	Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc 
	02/4/2003  05/12/2004
	62

	
	XI. ĐƠN THƯ
	
	

	
	2171 
	Tập đơn thư của tập thể, cá nhân gửi đến UBND tỉnh
	30/3/2006  01/9/2006 
	05

	
	2172 
	Tập văn bản của UBND tỉnh đề nghị trả lời đơn khiếu nại và đơn khiếu nại 
	28/3/2006  25/12/2006 
	33

	
	2173 
	Tập văn bản của Văn phòng Chủ tịch nước, UBND tỉnh về việc chuyển đơn, trả lời giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quỳnh, ở thôn Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ huyện Gio Linh
	28/9/2006  20/10/2006 
	21

	
	2174 
	Hồ sơ về giải quyết đơn khiếu nại của các cá nhân, huyện Vĩnh Linh
	05/7/2006  06/12/2006 
	19

	
	2175 
	Hồ sơ về giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Điểu, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong
	26/5/2006  08/8/2006 
	98
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	2176 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Sỹ Dạn và ông Đặng Ngọc Thắng, huyện Triệu Phong 
	19/10/2006  08/12/2006 
	05

	
	2177 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Loan, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong
	03/4/2006  14/9/2006 
	15

	
	2178 
	Hồ sơ đề nghị trả lời, giải quyết đơn thư khiếu nại về thực hiện chế độ thương binh, liệt sĩ người có công với cách mạng của các cá nhân, huyện Gio Linh
	03/4/2006  31/8/2006 
	59

	
	2179 
	Hồ sơ đề nghị giải quyết đơn khiếu nại về chế độ có công với cách mạng, chế độ thương binh liệt sĩ của các cá nhân huyện Triệu Phong
	04/01/2006  06/12/2006 
	07
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	E. KHỐI NÔNG NGHIỆP
	
	

	
	I. THUỶ LỢI - THUỶ ĐIỆN
	
	

	
	2180 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp Đập ngăn Mai Lộc, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ 
	05/6/2006 30/8/2006 
	06

	
	2181 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư Hệ thống thủy lợi Pa Loong, thôn Xa Đưng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá 
	15/8/2005 13/9/2005
	10

	
	2182 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư Hệ thống thủy lợi Kreng, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông 
	11/4/2005 16/5/2005
	09

	
	2183 
	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế, tổng dự toán Nâng cấp hệ thống thủy lợi Nghĩa Hy, huyện Cam Lộ 
	14/11/2005 25/02/2005
	21

	
	2184 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp Cầu tràn liên hợp thôn Tà Lao, xã Tà Long, huyện Đakrông 
	06/7/2005 29/7/2005
	30

	
	2185 
	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán sửa chữa cống Lập Thạch, thị xã Đông Hà, thuộc Dự án tu bổ đê điều tỉnh Quảng Trị
	10/5/2005 08/6/2005
	07

	
	2186 
	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán Cống tiêu dưới đê Duy Phiên, huyện Triệu Phong, thuộc Dự án tu bổ đê điều tỉnh Quảng Trị
	10/5/2005 08/6/2005
	07
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	2187 
	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Kè mái đê Duy Phiên, huyện Triệu Phong, thuộc Dự án tu bổ đê điều tỉnh Quảng Trị
	10/5/2005 08/6/2005
	07

	
	2188 
	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán Kè Gio Việt, huyện Gio Linh, thuộc Dự án tu bổ đê điều tỉnh Quảng Trị
	10/5/2005 08/6/2005
	07

	
	2189 
	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán Kè  mái đê tả Thạch Hãn, huyện Gio Linh, thuộc Dự án tu bổ đê điều tỉnh Quảng Trị
	10/5/2005 08/6/2005
	07

	
	2190 
	Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng hạng mục công trình: Kè chắn sóng biển Trại sản xuất tôm, cua giống Vĩnh Linh
	05/2006 13/11/2006 
	14
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	2191 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư công trình Kiên cố hoá kênh N4-8; N1-6;N6-15 thuộc Hệ thống Nam Thạch Hãn 
	03/8/2005 25/8/2005
	15

	
	2192 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư Hệ thống kênh cấp nước chính cho 19 ha ao nuôi tôm bán thâm canh Hợp tác xã Dương Xuân, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong 
	20/6/2005 28/6/2005
	04

	
	2193 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư công trình Kiên cố hoá kênh N2-3 Hệ thống thủy lợi La Ngà, huyện Vĩnh Linh 
	03/8/2005 12/8/2005
	05

	
	2194 
	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và bố trí vốn đầu tư công trình: Kiên cố hoá và xây dựng kênh mương tưới đông bắc Vĩnh Linh 
	11/2005 25/11/2005
	18

	172
	2195 
	Dự toán và bản vẽ công trình: Kiên cố hoá và xây dựng kênh mương tưới đông bắc Vĩnh Linh 
	11/2005
	06 tập

	
	2196 
	Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hoá kênh mương
	05/4/2005 12/8/2005
	08

	
	2197 
	Phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình: Kiên cố hoá kênh mương và GTNT 
	28/01/2005 20/12/2005
	13

	
	2198 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Kè bảo vệ bờ sông Ô Lâu và Ô Giang xã Hải Tân, huyện Hải Lăng 
	25/01/2005 24/6/2005
	35

	
	2199 
	Hướng dẫn cơ cấu vốn đầu tư và Ủy quyền cho UBND thị xã Quảng Trị Phê duyệt phương án, kinh phí đền bù GPMB công trình: Kè chống xói lỡ bờ sông Thạch Hãn
	22/8/2005 15/9/2005
	07

	173
	2200 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán (giai đoạn 2): Kè chống xói lỡ bờ sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị 
	05/5/2005 27/5/2005
	12

	
	2201 
	Phê duyệt bổ sung thiết kế, dự toán Cống tiêu nước dưới kè tại K0+972 công trình: Kè chống xói lỡ bờ sông Thạch Hãn
	21/02/2005 16/11/2005
	07

	
	2202 
	Phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, dự toán bổ sung Hệ thống chiếu sáng kè chống xói lỡ bờ sông Thạch Hãn 
	31/12/2004  27/5/2005
	18

	
	2203 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu xây lắp (giai đoạn 2) công trình: Kè chống xói lỡ bờ sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị 
	30/5/2005 27/6/2005
	69
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	2204 
	Hồ sơ xin thỏa thuận giải pháp kỹ thuật dự án Chống sạt lỡ bờ sông và bổ sung thiết kế điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình Kè sông Hiếu, thị xã Đông Hà 
	11/3/2005 29/9/2005
	40

	
	2205 
	Phê duyệt dự toán đo vẽ bản đồ giao đất, thu hồi đất công trình: Kè chống xói lỡ bờ sông Hiếu, thị xã Đông Hà 
	30/12/2004  08/6/2005
	23
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	2206 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp (giai đoạn 1) công trình: Kè chống xói lỡ bờ sông Hiếu, thị xã Đông Hà  
	11/01/2005 02/3/2005
	70

	
	2207 
	Phê duyệt dự án đầu tư (giai đoạn 1): Kè chống xói lỡ bờ sông Hiếu, thị xã Đông Hà  
	09/10/2004  13/02/2006 
	13

	
	2208 
	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật, dự toán đoạn từ K0+896,3÷K1+192,2 và cọc bê tông cốt thép công trình: Kè chống xói lỡ bờ sông Hiếu, thị xã Đông Hà
	01/3/2006 17/3/2006 
	10

	
	2209 
	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (K0+241,89÷ K0+617,74) Kè chống sạt lỡ khẩn cấp bờ sông Hiếu 
	20/6/2006 14/9/2006 
	40

	176
	2210 
	Hồ sơ điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng  (K0+241,89÷ K0+617,74) công trình: Kè chống sạt lỡ khẩn cấp bờ sông Hiếu
	04/6/2006 19/12/2006 
	15

	
	2211 
	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (giai đoạn 2) Kè chống xói lỡ hai bờ sông Hiếu, TX Đông Hà 
	13/4/2006 25/7/2008
	20

	176
	2212 
	Hồ sơ bổ sung đầu tư: Đường vào xóm kinh tế mới A Pun (Km3+322 đến cụm dân cư) xã Tà Rụt, huyện Đakrông 
	2005 22/8/2005
	09

	
	2213 
	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Hệ thống thủy lợi A Pun, xã Tà Rụt, huyện Đakrông 
	19/5/2005 10/6/2005
	22

	177
	2214 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp: Hệ thống thủy lợi A Pun, xã Tà Rụt, huyện Đakrông 
	08/7/2005 14/11/2005
	49

	
	2215 
	Tập văn bản của UBND tỉnh, UBND huyện Đakrông và BQL Dự án Giảm nghèo về công trình: Trạm bơm Mò Ó, huyện  Đakrông 
	12/5/2005 01/11/2005
	12

	
	2216 
	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Hệ thống thủy lợi Kỳ Xay, xã A Ngo, huyện Đakrông 
	10/6/2005 08/7/2005
	29

	178
	2217 
	Phê duyệt kết quả đầu thầu xây lắp Hệ thống thủy lợi Kỳ Xay, xã A Ngo, huyện Đakrông 
	04/10/2005 11/11/2005
	51

	
	2218 
	Phê duyệt thiết kế - kỹ thuật - thi công: Nâng cấp cơ sở hạ tầng xã Hướng Tân - Thuộc dự án di dân tái định cư Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị
	13/9/2005 08/12/2005
	40

	179
	2219 
	Phê duyệt dự án đầu tư: Nâng cấp cơ sở hạ tầng xã Hướng Tân công trình Thủy lợi - Thủy điện 
	09/5/2005 25/8/2005
	11

	
	2220 
	Phê duyệt kinh phí đền bù và xác định giá trị thiệt hại khi di dân tái định cư để xây dựng công trình: công trình Thủy lợi - Thủy điện 
	21/4/2005 06/6/2005
	29

	
	2221 
	Thu hồi và giao đất xây dựng công trình phụ trợ của công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị 
	13/01/2005 16/5/2005
	126

	180
	2222 
	Sử lý sửa chữa, phục hồi Hệ thống đê biển và điều chỉnh Dự án tu bổ đê điều tỉnh Quảng Trị
	22/3/2005 27/12/2005
	28

	
	2223 
	Hồ sơ Chỉ định thầu thi công xây lắp các hạng mục thuộc Dự án tu bổ đê điều tỉnh QTrị
	27/6/2005 06/7/2005
	05

	
	2224 
	Hồ sơ xây dựng các hạng mục thuộc công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ái Tử, huyện Triệu Phong
	07/12/2005 16/12/2005
	12

	
	2225 
	Hồ sơ về công tác chuẩn bị tiến hành Dự án Hồ chứa nước Ái Tử 
	21/02/2005 01/11/2006 
	70

	180
	2226 
	Thu hồi đất, giao đất để xây dựng công trình Hồ chứa nước Ái Tử  
	22/12/2005 30/5/2006 
	29

	
	2227 
	Hồ sơ giải phóng mặt bằng và bố trí vốn, kinh phí cho công trình: Hồ chứa nước Ái Tử
	05/11/2004  28/12/2006 
	45

	
	2228 
	Phê duyệt kinh phí đền bù để xây dựng tuyến kênh mương qua địa bàn thị xã Đông Hà (đợt 3) thuộc hệ thống Hồ chứa nước Ái Tử 
	20/5/2005 01/6/2005
	16

	
	2229 
	Phê duyệt kinh phí đền bù để GPMB xây dựng Kênh N2,N4,N8,N10,N12 và bổ sung kênh chính công trình Hồ chứa nước Ái Tử
	08/8/2005 28/9/2005
	58

	
	2230 
	Phê duyệt kinh phí đền bù để GPMB xây dựng Kênh và các công trình trên kênh cấp 2, kênh vượt cấp, công trình Hồ chứa nước Ái Tử 
	06/12/2006 14/12/2006 
	29

	
	2231 
	Phê duyệt kinh phí bổi thường, hỗ trợ để GPMB xây dựng Kênh cấp 1 (đoạn từ S6 đến S9 kênh N8 và kênh N12) công trình Hồ chứa nước Ái Tử
	08/9/2005 19/12/2006 
	11

	181
	2232 
	Phê duyệt điều chỉnh dự toán Kênh và công trình trên kênh N14-1; N14-3; N14-3a; N14-5 thuộc công trình Hồ chứa nước Ái Tử 
	07/12/2006 08/01/2006 
	11

	
	2233 
	Kế hoạch đấu thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu Kênh và công trình trên kênh cấp 2 và vượt cấp thuộc công trình: Hồ chứa nước Ái Tử 
	03/3/2006 25/9/2006 
	46

	
	2234 
	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán kênh vượt cấp và công trình trên kênh (N0-1; N0-5; N0-5B; N0-7) công trình: Hồ chứa nước Ái Tử 
	11/2005 24/02/2006 
	06

	182
	2235 
	Phê duyệt thiết kế, bản vẽ thi công - Dự toán kênh và công trình trên kênh các kênh cấp 2 (N4-1; N4-2; N4-3; N4-4; N4-5; N4-6; N4-7; N4-8)  công trình Hồ chứa nước Ái Tử 
	06/12/2005 24/02/2006 
	16

	
	2236 
	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Kênh và công trình trên kênh các kênh cấp 2 (N2-2; N2-4) công trình Hồ chứa nước Ái Tử
	06/12/2006 24/02/2006 
	07

	
	2237 
	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán trồng thử nghiệm cỏ Vectiver kênh Linh Yên, thôn 7, huyện Triệu Phong 
	04/10/2005 29/11/2005
	06

	182
	2238 
	Thực hiện chương trình Kiên cố hoá kênh mương và Kiên cố hoá GTNT 
	17/12/2001 17/01/2006 
	27

	
	2239 
	Xây dựng kè bảo vệ bờ sông, chống xói lở
	08/6/2004 21/11/2006 
	29

	
	2240 
	Hồ sơ Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai
	10/3/2006  27/3/2006 
	45

	183
	2241 
	Hồ sơ Dự án Tu bổ đê điều thường xuyên 
	07/12/2004 25/10/2006 
	31

	
	2242 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư khôi phục và nâng cấp hệ thống kênh mương công trình thuỷ lợi Trúc Kinh 
	24/2/2006 
	09

	
	2243 
	Hồ sơ Dự án di dãn dân xây dựng vùng kinh tế mới các xã vùng Lìa huyện Hướng Hoá
	01/3/2004 17/11/2004
	123

	
	2244 
	Hồ sơ Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Lìa, huyện Hướng Hoá 
	11/10/2004 07/6/2006 
	30

	
	2245 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Đập dâng Tà Noong, xã Tân Lập, huyện Hướng Hoá
	19/12/2005 20/01/2006 
	70

	
	2246 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống đập dâng suối A Giai thôn Pa Tầng, xã Pa Tầng, huyện Hướng Hoá
	19/12/2005 23/01/2006 
	52

	184
	2247 
	Phê duyệt TKKT, tổng dự toán công trình nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Lìa, huyện Hướng Hoá
	19/01/2006  24/2/2006 
	15

	185
	2248 
	Phê duyệt TKKT, tổng dự toán công trình nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Lìa huyện Hướng Hoá
	06/3/2006  07/6/2006 
	133

	
	2249 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp công trình Kiên cố hoá và xây dựng kênh mương tưới Đông Bắc, Vĩnh Linh
	03/1/2006  28/3/2006 
	62

	
	2250 
	Phê duyệt báo cáo KTKT kiên cố hoá và xây dựng kênh mương tưới Đông Bắc, Vĩnh Linh
	25/11/2005 15/5/2006 
	05

	
	2251 
	Hồ sơ công trình: Đập ngăn mặn Sa Lung huyện Vĩnh Linh 
	19/7/2005 24/7/2006 
	117

	
	2252 
	Phê duyệt kinh phí đền bù để GPMB xây dựng Hồ Đập Mơ Nu thuộc dự án Làng thanh niên lập nghiệp miền Tây huyện Vĩnh Linh
	23/10/2006  01/11/2006 
	09

	
	2253 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 và số 2 công trình: Nâng cấp đê biển Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh thuộc dự án đầu tư khôi phục củng cố và nâng cấp đê biển tỉnh Quảng Trị
	06/6/2006  23/10/2006 
	188

	186
	2254 
	Báo cáo KTKT và dự toán nâng cấp đê biển Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh
	22/8/206 13/9/2006 
	11

	
	2255 
	Tập bản vẽ thi công sửa chữa nâng cấp đê biển Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh  
	7/2006  31/8/2006 
	19

	187
	2256 
	Tập bản vẽ thi công sửa chữa nâng cấp đê biển Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh  
	7/2006 
	13

	
	2257 
	Chỉ định thầu xây lắp sửa chữa đê Hữu Thạch Hãn từ K2+36,9 đến  K2+568; đê Tả Bến Hải từ K4+650 đến K5+050 thuộc dự án tu bổ đê điều thường xuyên tỉnh Quảng Trị 
	20/7/2006  15/8/2006 
	27

	
	2258 
	Phê duyệt đầu tư xây dựng và kết quả đấu thầu xây lắp Kè chống sạt lở sông Ba Lòng, huyện Đakrông 
	19/12/2005 15/11/2006 
	59

	
	2259 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng Đập Mạc Lu, thôn Pa Hy, xã Tà Long huyện Đakrông 
	25/11/2005 23/1/2006 
	20

	
	2260 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng Đập Ăng Coong, xã A Vao huyện Đakrông
	25/11/2005 23/1/2006 
	20

	
	2261 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng Đập Ba Linh, xã A Ngo, huyện Đakrông
	25/11/2005 23/1/2006 
	20

	
	2262 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng Đập Ba Linh, xã Tà Rụt, huyện Đakrông
	25/11/2005 23/1/2006 
	20

	
	2263 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng Đập Tà Long, xã Hải Phúc, huyện Đakrông
	25/11/2005 23/1/2006 
	21

	
	2264 
	Thông qua HSMT xây lắp công trình kè chống sạt lở bờ sông Ba Lòng, huyện Đakrông
	08/9/2006  25/9/2006 
	07

	188
	2265 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Đập dâng Ty Nê, xã A Bung, huyện Đakrông
	19/12/2005 20/01/2006 
	86

	
	2266 
	Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và kết quả đấu thầu xây lắp Hệ thống kênh nhánh và cải tạo đồng ruộng thuộc công trình Trạm Mò Ó, huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị
	16/01/2006  23/3/2006 
	26

	
	2267 
	Tập bản vẽ  thiết kế công trình kè chống sạt lở bờ sông Ba Lòng, huyện Đakrông
	2006
	04

	
	2268 
	Tập bản vẽ  thiết kế công trình kè chống sạt lở bờ sông Ba Lòng, huyện Đakrông
	2006
	04

	189
	2269 
	Báo cáo về dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở sông Ba Lòng, huyện Đakrông
	2006
	05

	
	2270 
	Chỉ định thầu xây lắp hạng mục kè Gio Việt
	21/7/2006  27/7/2006 
	21

	
	2271 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư nâng cấp Kênh N1-6, N2-1 hồ La Ngà và đường Gia Lâm - Sa Nam huyện Vĩnh Linh, Kênh N8 hồ Hà Thượng huyện Gio Linh 
	07/2/2006  24/2/2006 
	34

	
	2272 
	Hồ sơ hệ thống kênh cấp thoát nước chính cho 10ha ao nuôi tôm tại HTX nông nghiệp Mai Hà, xã Gio Mai, huyện Gio Linh 
	29/10/2004
	19

	
	2273 
	Hồ sơ công trình thuỷ lợi Tây Gio Linh và hồ Hà Thượng,  Gio Linh 
	27/12/2004 28/6/2006 
	15

	
	2274 
	Phê duyệt thiết kế, dự toán Hệ thống kênh tưới  thôn Hoàn Cát thuộc công trình Đập Trạng, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ 
	19/8/2004 26/8/2004
	33

	
	2275 
	Phê duyệt thiết kế, dự toán công trình: Đập hố Chẹt, thôn Lộc An, xã Cam Chính thuộc Dự án Khu vực Lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Trúc Kinh 
	19/8/2004 26/8/2004
	49

	
	2276 
	Phê duyệt thiết kế, dự toán công trình: Cống Lê, cống Bắc và cống Hiên, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ thuộc Dự án Khu vực Lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Trúc Kinh 
	19/8/2004 26/8/2004
	47

	
	2277 
	Hồ sơ công trình hồ chứa nước Đá Mài Tân Kim  và trạm bơm Quật  Xá  huyện Cam Lộ
	17/3/2006  30/3/2006 
	04

	190
	2278 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp Đập ngăn Mai Lộc xã Cam Chính, huyện Cam Lộ
	21/8/2006  30/8/2006 
	41

	
	2279 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Đập Khe Duyên, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ
	25/11/2005 23/1/2006 
	20

	
	2280 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Kênh tưới Tân Lệ - Như Lệ, xã Hải Lệ, huyện Hải Lăng 
	25/11/2005 23/1/2006 
	19

	
	2281 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu Nâng cấp đập Trén, xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng
	10/8/2006  30/8/2006 
	31

	190
	2282 
	Nâng cấp, sửa chữa đê cát Hải Ba, huyện Hải Lăng Dự án nâng cấp đê biển tỉnh Quảng Trị
	29/3/2006  13/9/2006 
	14

	
	2283 
	Thông qua mời thầu và kết quả đấu thầu gói thầu số 1: Nâng cấp, sửa chữa đê cát Hải Ba, huyện Hải Lăng thuộc Dự án đầu tư khôi phục, củng cố và nâng cấp đê biển tỉnh Quảng Trị
	26/9/2006  23/10/2006 
	08

	
	2284 
	Hồ sơ Dự án Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Nam Thạch Hãn 
	21/9/2004 29/11/2006 
	22

	
	2285 
	Phê duyệt báo cáo KTKT công trình: Kiên cố hoá kênh cấp II N3-8 (K0÷K1+235,3) thuộc Hệ thống Nam Thạch Hãn 
	10/4/2006  17/4/2006 
	06

	
	2286 
	Hồ sơ nâng cấp, sửa chữa các công trình thuỷ lợi, hồ chứa nước Trung Chỉ, Tân Vĩnh, Đông Hà
	28/6/2005 12/12/2006 
	12

	
	2287 
	Phê duyệt TKKT, dự toán bổ sung công trình 3 tuyến kênh: Đồng Bào - Thôn 3; Linh Yên - thôn 7; Vân Tường - Khe Chung thuộc dự án PTNT vùng ven biển Triệu Phong
	27/1/2005 24/2/2005
	04

	191
	2288 
	Thông qua HSMT và kết quả đấu thầu sửa chữa nâng cấp xây dựng Kè Hậu Kiên, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	08/6/2006  03/8/2006 
	62

	
	2289 
	Hồ sơ Dự án đầu tư sửa chữa nâng cấp và xây dựng kè Hậu Kiên, huyện Triệu Phong
	10/3/2006  09/11/2006 
	25

	
	2290 
	Hồ sơ Sửa chữa, nâng cấp đê Bắc Phước huyện Triệu Phong
	24/7/2006  08/8/2006 
	23

	
	2291 
	Thông qua HSMT xây lắp gói thầu số 1 và số 2 công trình sửa chữa nâng cấp đê Bắc Phước, huyện Triệu Phong
	19/8/2006  29/8/2006 
	34

	192
	II. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT
	
	

	
	2292 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Trung tâm cụm xã Thuận, huyện Hướng Hoá 
	06/7/2004 26/8/2004
	19

	
	2293 
	Phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Xy, huyện Hướng Hoá
	18/3/2004 22/12/2004
	34

	192
	2294 
	Phê duyệt dự toán rà phá bom mìn, vật liệu nổ Đường ống cấp nước sinh hoạt thôn Ka Tăng 2- thị trấn Lao Bảo, Hướng Hoá
	15/4/2005
	03

	
	2295 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng Hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt của Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hoá 
	10/8/2005
	08

	
	2296 
	Phê duyệt Hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy 04 thôn: Xa Rô, Sa Tuông, Hun và Trùm, xã Pa Tầng, huyện Hướng Hoá 
	10/6/2005 31/8/2005
	47

	193
	2297 
	Phê duyệt Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Ka Tiêng, Tà Rùng, Chai, Xa Đưng, xã Hướng Việt, Hướng Hoá 
	22/8/2005
	17

	
	2298 
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Ka Tiêng, Tà Rùng, Chai, Xa Đưng, xã Hướng Việt, Hướng Hoá 
	27/5/2005
	16

	194
	2299 
	Phê duyệt báo cáo, TKKT, dự toán: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Long, huyện Hướng Hoá 
	10/6/2005 19/6/2005
	39

	
	2300 
	Phê duyệt TKKT và điều chỉnh dự toán: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá 
	28/12/2004
	29

	195
	2301 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Húc Thượng Mới và nâng cấp sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Tà Ri 1, xã Húc, huyện Hướng Hoá
	22/8/2005
	24

	
	2302 
	Nâng cấp sửa chữa và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Trung tâm cụm xã ATúc, huyện Hướng Hoá 
	07/4/2005 21/4/2005
	09

	
	2303 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư, TKKT, dự toán Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Trăng, xã Hướng Việt, Hướng Hoá 
	22/8/2005 18/10/2005
	21

	196
	2304 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 và số 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Thanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
	12/4/2006  18/9/2006 
	49

	
	2305 
	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Thanh, huyện Hướng Hoá
	12/4/2006  31/5/2006 
	18

	197
	2306 
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Tường Vân, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	20/2/006 24/2/2006 
	04

	
	2307 
	Phê duyệt Kết quả đấu thầu xây lắp Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Long, huyện Hướng Hoá
	08/2/2006  20/2/2006 
	24

	
	2308 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá
	08/2/2006  20/2/2006 
	24

	
	2309 
	Thông qua kế hoạch đấu thầu, HSMT Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Trăng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá
	08/2/2006  13/2/2006 
	28

	
	2310 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư Hệ thống cấp nước sinh hoạt (hệ tự chảy) thôn Cợp, xã A Bung, huyện Đakrông
	10/4/2002 03/5/2002
	03

	
	2311 
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Hà Vụng, xã Ba Lòng, huyện Đakrông
	25/4/2005 09/5/2005
	08

	
	2312 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp: Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Khe Lặn, xã Mò Ó, huyện Đakrông 
	25/4/2005 29/7/2005
	40

	
	2313 
	Hồ sơ Bổ sung đầu tư Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Tà Mên, xã Ba Nang, huyện Đakrông
	02/11/2005
	07

	
	2314 
	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt (tự chảy) thôn La Tó, xã Húc Nghì, huyện Đkrông 
	06/6/2005
	42

	
	2315 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Húc Nghì, xã Húc Nghì, huyện  Đakrông 
	29/7/2005
	37

	
	2316 
	Phê duyệt điều chỉnh dự toán Hệ thống cấp nước sinh hoạt 04 thôn: APun, Tà Rụt 1,2 và 3, xã Tà Rụt, huyện Đakrông 
	04/10/2005 28/12/2005
	15

	198
	2317 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt 04 thôn: APun, Tà Rụt 1,2 và 3, xã Tà Rụt, huyện Đakrông 
	03/8/2005 01/11/2005
	15

	
	2318 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư và thông qua kế hoạch đấu thầu, mời thầu Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn ABung và La Hót, xã ABung, huyện Đakrông
	18/8/2005 12/12/2005
	17

	198
	2319 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn La Hót, xã ABung, huyện Đakrông
	19/12/2005 23/1/2006 
	06

	
	2320 
	Phê duyệt điều chỉnh dự toán Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn La Hót, xã ABung, huyện Đakrông
	28/12/2005 16/1/2006 
	05

	
	2321 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước SH Đakrông thuộc DA ngành CSHT nông thôn
	07/2/2006  24/2/2006 
	62

	
	2322 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt 4 thôn: A Pun, Tà Rụt 1, 2 và 3, xã Tà Rụt, huyện Đakrông 
	08/2/2006  20/2/2006 
	24

	199
	2323 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư và xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
	25/11/2005 23/1/2006 
	06

	
	2324 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Ba Rầu, xã Mò Ó, huyện Đkrông, tỉnh Quảng Trị
	25/11/2005 23/1/2006 
	06

	
	2325 
	Hồ sơ Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn An Khê, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, Quảng Trị
	15/4/2006  11/10/2006 
	37

	200
	2326 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Nhất Hoà, xã Gio Hoà, huyện Gio Linh
	23/8/2005
	12

	
	2327 
	Hồ sơ Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Hiền Dũng, Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh 
	12/10/2005 21/11/2005
	47

	201
	2328 
	Hồ sơ Dự án đầu tư nâng cấp công trình thủy lợi Sa Lung, huyện Vĩnh Linh
	28/6/2006 20/9/2006 
	06

	
	2329 
	Phê duyệt TKKT, dự toán công trình: Hệ thống cấp nước SH thôn Hiền Dũng, xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh
	03/10/2005 12/10/2005
	19

	
	2330 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Tường Vân, xã Triệu An, huyện Triệu Phong 
	15/9/2006  07/11/2006 
	11

	
	2331 
	Phê duyệt quy hoạch tổng thể tài nguyên nước tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, có định hướng đến năm 2020
	06/10/2006  16/10/2006 
	16

	201
	III. DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ 
	

	
	2332 
	Khắc phục lũ lụt vùng lũ Khu tái định cư và hệ thống thuỷ lợi vùng úng huyện Hải Lăng
	29/9/2005
	36

	
	2333 
	Hệ thống thủy lợi vùng úng huyện Hải Lăng 
	04/8/2004 19/10/2006 
	27

	202
	2334 
	Phê duyệt dự toán kinh phí rà phá bom mìn, vật liệu nổ hệ thống giao thông công trình: Quy hoạch và đầu tư xây dựng Khu tái định cư di dân vùng lũ Hải Lăng
	25/9/2006 
	07

	
	2335 
	Phê duyệt thiết kế dự toán Quy hoạch đầu tư và xây dựng (giai đoạn 1) khu tái định cư di dân vùng lũ huyện Hải Lăng 
	05/10/2006 
	07

	
	2336 
	Thông qua kế hoạch đấu thầu, phê duyệt TKKT và dự toán công trình: Đường giao thông giai đoạn 1, 2 tuyến chính và tuyến nhánh cụm dân cư số 1 Khu tái định cư di dân vùng lũ Hải Lăng
	09/8/2006  14/9/2006 
	22

	
	2337 
	Phê duyệt TKKT và dự toán công trình: Đường giao thông giai đoạn 2: các tuyến nhánh cụm dân cư số 1 Khu tái định cư di dân vùng lũ Hải Lăng
	09/8/2006 
	15

	
	2338 
	Đền bù GPMB xây dựng công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị
	11/4/2006  18/9/2006 
	09

	
	2339 
	Hồ sơ tái định cư và ổn định đời sống cho nhân dân khu TĐC công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị 
	23/3/2006  05/6/2006 
	09

	
	2340 
	Hồ sơ về việc Công ty TNHH Hải Dương và Công ty TNHH Thái Hoà gây ô nhiễm môi trường lòng hồ Thuỷ điện và khu dân cư
	12/6/2006  03/11/2006 
	08

	
	2341 
	Hoàn thành công tác chuẩn bị để tích nước nước hồ chứa công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Q. Trị 
	30/7/2006  08/8/2006 
	39

	
	2342 
	Đơn của ông Trương Văn Thảo thành viên Tổ GPMB công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Q. Trị
	07/3/2006  20/4/2006 
	27

	
	2343 
	Hồ sơ về kỷ luật ông Dương Đình Lương và Nguyễn Văn Khuê cán bộ, công chức BQL dự án Thuỷ lợi - Thuỷ điện QTrị 
	22/12/2005
	34

	203
	2344 
	Hồ sơ Thu hồi, giao đất xây dựng Khu đầu mối, Khu phụ trợ và đường công vụ thuộc dự án Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị  
	15/4/2005 08/12/2006 
	30

	
	2345 
	Phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán công trình: Tháo dở, thu dọn vật kiến trúc trong lòng hồ Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị 
	28/5/2006  12/12/2006 
	17

	
	2346 
	Hồ sơ Quy trình vận hành và xã lũ hồ chứa nước Thuỷ lợi - Thuỷ điện
	09/10/2006  21/11/2006 
	33

	
	2347 
	Hồ sơ Đền bù thiệt hại GPMB xây dựng công trình: Thuỷ lợi - Thuỷ điện
	24/8/2005 19/10/2006 
	120

	
	2348 
	Hồ sơ Di dân, tái định cư công trình: Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị 
	16/8/2004 27/12/2004
	11

	
	2349 
	Hồ sơ Di dân, tái định cư công trình: Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị 
	03/2/2005 19/12/2005
	38

	
	2350 
	Hồ sơ Di dân, tái định cư công trình: Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị
	11/1/2006  26/12/2006 
	95

	
	2351 
	Hồ sơ về Kinh phí khảo sát, tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến tại khu vực lòng hồ Rào Quán thuộc công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị
	05/4/2006  31/5/2006 
	51

	
	2352 
	Hồ sơ TKKT và dự toán chỉnh lý biến động, trích đo địa chính phục vụ công tác GPMB thu hồi đất, giao đất Khu đầu mới, Khu phụ trợ và đường Công vụ  Dự án Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị
	13/9/2006  26/9/2006 
	12

	
	2353 
	Hồ sơ Rà phá bom mìn, vật liệu nổ hệ thống thuỷ lợi, đường giao thông nội đồng phục vụ khai hoang kiến thiết đồng ruộng: Hệ thống thuỷ lợi cấp nước sinh hoạt tái định cư Bản Mới 
	21/12/2005 16/2/2006 
	10

	204
	2354 
	Phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán Thu dọn vệ sinh môi trường các khu dân cư trong lòng hồ Thuỷ lợi - Thuỷ điện Q.Trị 
	25/7/2006  30/8/2006 
	16

	
	2355 
	Thiết kế kỹ thuật và dự toán chỉnh lý biến động, trích đo địa chính phục vụ công tác GPMB thu hồi đất, giao đất Khu lòng hồ xã Hướng Linh, Hướng Hoá dự án Thuỷ lợi -Thuỷ điện QTrị 
	13/9/2006  25/9/2006 
	03

	204
	2356 
	Hồ sơ về Kinh phí đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD đất dự án đầu tư xây dựng điểm tái định cư Bản Mới thuộc công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị
	03/1/2006  11/1/2006 
	03

	
	2357 
	Phê duyệt thiết kế, dự toán giải toả rừng tự nhiên, cây phân tán, thu dọn vệ sinh lòng hồ tại Bản Miệt, bản Xa Bai, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị 
	06/7/2006  24/7/2006 
	08

	
	2358 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu số 04, 05: Hệ thống thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt, kiến thiết đồng ruộng cho điểm tái định cư Bản Mới công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị
	10/2/2006  05/10/2006 
	53

	
	2359 
	Phê duyệt kinh phí đền bù thiệt hại để GPMB xây dựng công trình: Nhánh rẽ 110KV Thuỷ điện Quảng Trị
	26/5/2006  23/8/2006 
	07

	
	2360 
	Hồ sơ về công trình: Đường dây 22KV rẽ Hướng Linh - đoạn tránh ngập nước lòng hồ Thuỷ lợi - Thuỷ điện  Quảng Trị
	03/8/2005 18/1/2006 
	16

	
	2361 
	Hồ sơ Đấu thầu xây lắp công trình đường dây 22 KV rẽ Hướng Linh đoạn tránh ngập nước lòng hồ Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị
	16/3/2005 12/5/2006 
	42

	
	2362 
	Phê duyệt bổ sung kinh phí đền bù và tái định cư GPMB xây dựng công trình Thủy lợi - Thuỷ điện Quảng Trị
	09/2/2006  14/9/2006 
	56

	
	2363 
	Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ  trợ thiệt hại GPMB để xây dựng công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị
	24/7/2006  27/7/2006 
	99

	205
	2364 
	Tập bản đồ đo đạc địa chính, thu hồi đất xây dựng công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị
	2006
	25

	
	2365 
	Phê duyệt TKKT dự án đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ công việc kiểm kê đất để bồi thường, GPMB tại thôn Miệt, mới xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá để xây dựng công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị 
	26/8/2004 08/9/2004
	09

	
	2366 
	Phê duyệt phương án KTKT, dự toán đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ công việc kiểm kê đất để bồi thường, GPMB tại thôn Miệt, mới xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá để xây dựng công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị 
	26/8/2004 08/9/2004
	

	205
	2367 
	Phê duyệt phương án KTKT, dự toán đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ công việc kiểm kê đất tại thôn Pa Công, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá để xây dựng công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị
	07/10/2004 19/10/2004
	10

	
	2368 
	Tập văn bản của UBND tỉnh, các Sở ngành về khảo sát, thiết kế đường vào khu TĐC Hoong Cóc, huyện Hướng Hoá
	14/7/2005 16/12/2005
	21

	
	2369 
	Kết quả đấu thầu gói thầu số 1, 2, 3 và 4: Đường vào Khu tái định cư Hoong Cóc, huyện Hướng Hoá
	02/11/2005 03/11/2005
	133

	206
	2370 
	Phê duyệt TKKT- TC Đường vào Khu TĐC Hoong Cóc, Hướng Hoá
	25/4/2005 28/4/2005
	18

	207
	2371 
	Hồ sơ mời thầu xây lắp gói thầu số 1, 2, 3, 4 công trình: Đường vào Khu tái định cư Hoong Cóc, huyện Hướng Hoá 
	01/9/2005 17/11/2005
	39

	
	2372 
	Khảo sát, đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/1000 điểm tái định cư XaBai thuộc Khu tái định cư Hoong Cóc, Hướng Hoá
	18/5/2005 20/6/2005
	05

	208
	2373 
	Hồ sơ Cấp điện Khu tái định cư Hoong Cóc, xã Hướng Linh, Hướng Hoá 
	21/4/2005 27/6/2005
	12

	
	2374 
	Phê duyệt TKKT thi công, dự toán (giai đoạn 1) công trình Cấp điện Khu tái định cư Hoong Cóc  xã Hướng Lnh, Hướng Hoá 
	14/10/2005 28/10/2005
	11

	
	2375 
	Thông qua HSMT (giai đoạn 1) gói thầu số 1, đường dây điện Khu tái định cư Hoong Cóc, huyện Hướng Hoá,
	04/11/2005 23/11/2005
	04

	
	2376 
	Hồ sơ Hệ thống Cấp nước sinh hoạt  Khu tái định cư Hoong Cóc,  huyện Hướng Hoá 
	16/11/2005 04/01/2006 
	33

	
	2377 
	Tập văn bản các công trình ở Khu tái định cư Hoong Cóc
	28/6/2005 02/12/2005
	25

	209
	2378 
	Hồ sơ Trụ sở UBND xã Hướng Linh thuộc Khu tái định cư Hoong Cóc, huyện Hướng Hoá
	08/6/2006  25/6/2006 
	18

	
	2379 
	Hồ sơ Hệ thống cấp nước sinh hoạt (giai đoạn 1) Khu tái định cư Hoong Cóc, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá 
	21/6/2006  04/12/2006 
	15

	209
	2380 
	Hồ sơ Hệ thống cấp nước sinh hoạt (giai đoạn 2) Bản Xa Bai, Khu tái định cư Hoong Cóc
	21/6/2006  19/7/2006 
	16

	
	2381 
	Bổ sung TKKT và dự toán Dây dẫn từ công tơ đến hộp cầu giao hộ gia đình (giai đoạn 1) công trình: Cấp điện Khu TĐC Hoong Cóc, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá
	10/5/2006  12/5/2006 
	09

	
	2382 
	Hồ sơ Đường dây 22KV và 0,4Kv (giai đoạn 1) thuộc công trình: Cấp điện Khu tái định cư Hoong Cóc, xã Hướng Linh,  huyện Hướng Hoá 
	23/3/2006  31/3/2006 
	06

	
	2383 
	Hồ sơ Thiết kế KT và dự toán Hệ thống cấp điện (giai đoạn 2) bản Xa Bai, Khu tái định cư Hoong Cóc, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá
	22/6/2006  04/7/2006 
	12

	210
	2384 
	Hệ thống cấp điện (giai đoạn 2) Bản Miệt, PaCông - Ra Lăng, Khu tái định cư Hoong Cóc, xã Hướng Linh, Hướng Hoá 
	12/7/2006  27/7/2006 
	10

	
	2385 
	Hồ sơ đề nghị thẩm định cầu bắc qua sông Rào Quán Km0-Km2+00 Đường vào Khu tái định cư Hoong Cóc, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị 
	23/3/2006 
	06

	
	2386 
	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ Đường giao thông nội thôn Hoong, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
	24/7/2006  22/9/2006 
	09

	
	2387 
	Hồ sơ đoạn chỉnh tuyến Km11+250-Km14+534 công trình đường vào khu tái định cư Hoong Cóc 
	05/4/2006  12/4/2006 
	09

	211
	2388 
	Hồ sơ công trình Đường công vụ đoạn Hướng Hiệp vào Khu tái định cư Hoong Cóc thuộc dự án Di dân tái định cư Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị
	13/7/2006  27/7/2006 
	08

	
	2389 
	Hồ sơ công trình Đường nội bộ điểm tái định cư Bản Pa Công - Ra Lăng, Miệt thuộc Khu tái định cư Hoong Cóc
	20/4/2006  18/5/2006 
	14

	
	2390 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp số 4a (Km9+00-Km11+250) công trình: Đường vào Khu tái định cư Hoong Cóc, huyện Hướng Hoá
	21/2/2006  06/4/2006 
	71

	212
	2391 
	Phê duyệt điều chỉnh dự toán và thiết kế kỹ thuật thi công gói thầu số 4a, Km9+00-Km11+250; Km2+00-km14+00 công trình: Đường vào khu tái định cư Hoong Cóc, huyện Hướng Hoá
	07/2/2006  16/2/2006 
	14

	212
	2392 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 01 đoạn chỉnh tuyến Km11+250-Km12+900;Km11+250-Km14+5340 Đường vào khu tái định cư Hoong Cóc, huyện Hướng Hoá
	09/8/2006  05/10/2006 
	57

	
	2393 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 2 đoạn chỉnh tuyến Km12+900-Km14+534; Km11+ 250 - Km14+534 Đường vào khu tái định Hoong Cóc
	05/10/2006 
	34

	213
	2394 
	Phê duyệt báo cáo KTKT: Khai hoang đất sản xuất và đất vườn tại điểm tái định cư bản Miệt và bản PaCông - Ra Lăng, Khu TĐC Hoong Cóc
	02/8/2006  12/9/2006 
	19

	
	2395 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính phục vụ thu hồi đất, giao đất xây dựng điểm tái định cư Bản Pakrông - Ralăng và Bản Miệt, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá
	27/6/2006  11/8/2006 
	04

	
	2396 
	Hồ sơ Dò tìm, xử lý bom mìn và vật nổ khu đất sản xuất (bản đồ số 3) tại điểm tái định cư bản Xa Bai
	31/8/2006  12/9/2006 
	15

	
	2397 
	Hồ sơ Xây dựng Nhà ở hộ gia đình có từ 01 đến 4 khẩu tại điểm tái định cư bản Xa Bai thuộc Khu TĐC Hoong Cóc
	03/8/2006  16/8/2006 
	10

	
	2398 
	Hồ sơ Xây dựng Nhà ở hộ gia đình có từ 5 đến 9 khẩu tại điểm tái định cư bản Xa Bai thuộc Khu tái định cư Hoong Cóc
	22/5/2006  14/8/2006 
	12

	
	2399 
	Phê duyệt báo cáo KTKT: San nền nhà ở hộ gia đình và công trình công cộng tại điểm tái định cư bản Xa Bai thuộc Khu tái định cư Hoong Cóc 2006
	08/5/2006  26/5/2006 
	20

	214
	2400 
	Phê duyệt báo cáo KTKT: xây dựng Nhà ở hộ gia đình (g.đoạn 1) tại điểm tái định cư bản Miệt, Khu tái định cư Hoong Cóc 
	07/8/2006  12/9/2006 
	11

	
	2401 
	Hồ sơ công trình ở Khu Tái định cư Hoong Cóc 
	31/3/2006  03/10/2006 
	37

	
	2402 
	Phê duyệt dự toán TKKT Điểm tái định cư Bản Miệt - Pa Công - Ra lăng, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá 
	06/01/2005 28/12/2006 
	20

	
	2403 
	Phê duyệt kinh phí hỗ trợ sản xuất Điểm tái định cư bản Xa Bai - Miệt - Pa Công - Ra lăng, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá
	22/5/2005 19/12/2005
	7

	214
	2404 
	Phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng Điểm tái định cư bản Pa Công - Ra lăng, thuộc Khu tái định cư Hoong Cóc, huyện Hướng Hoá
	07/6/2006  25/10/2006 
	15

	
	2405 
	Phê duyệt báo cáo KTKT Dò tìm, xử lý bom mìn, vật liệu nổ xây dựng Nhà ở hộ gia đình (giai đoạn 2) điểm tái định cư Bản Miệt 
	07/6/2006  25/10/2006 
	21

	215
	2406 
	Phê duyệt dự toán thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1.000 công trình Điểm tái định cư bản Xa Bai, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá 
	27/6/2005 28/7/2006 
	20

	
	2407 
	Hồ sơ Xây dựng Điểm tái định cư Bản Mới, xã Hướng Linh, Hướng Hoá
	18/1/2006  12/12/2006 
	31

	
	2408 
	Phê duyệt báo cáo KTKT (giai đoạn 3) Hệ thống  cấp nước Bản Miệt và bản Pa Công - Ra Lăng  Khu tái định cư Hoong Cóc
	05/12/2006  12/12/2006 
	10

	
	2409 
	Hồ sơ các công trình xây dựng điểm TĐC Bản Mới, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá
	22/2/2005 28/12/2005
	53

	
	2410 
	Hồ sơ các công trình xây dựng điểm TĐC Bản Mới, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá
	03/2/2005 17/5/2005
	15

	216
	2411 
	Phê duyệt TKKT, dự toán hệ thống cấp nước sinh hoạt khu TĐC Hoong Cóc, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá
	30/7/2005 28/9/2005
	14

	
	2412 
	Phê duyệt dự án đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt Khu TĐC Hoong Cóc 
	24/5/2005 28/6/2005
	08

	
	2413 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp nhà học tiểu học, nhà ở giáo viên và thiết bị đi kèm thuộc dự án đầu tư xây dựng điểm tái định cư Bản Mới 
	29/9/2005
	05

	
	2414 
	Thông qua HSMT xây lắp: Đường giao thông nội bộ tuyến số 1, số 4 và Bản 1 Mới, xã Thuận, huyện Hướng Hoá 
	20/6/2005 20/10/2005
	20

	217
	2415 
	Phê duyệt dự án đầu tư: Hệ thống thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt kiến thiết đồng ruộng cho điểm Tái định cư bản Mới 
	26/1/2005
	20

	218
	2416 
	Phê duyệt TKKT thi công, dự toán công trình: Hệ thống thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt kiến thiết đồng ruộng cho điểm Tái định cư bản Mới 
	08/9/2005 13/9/2005
	34

	
	2417 
	Hồ sơ Dự án mô hình ổn định dân cư vùng biên giới xã A Dơi, Hướng Hoá 
	16/5/2004 13/10/2004
	22

	219
	2418 
	Hồ sơ Dự án mô hình ổn định dân cư vùng biên giới xã A  Dơi, Hướng Hoá 
	1/7/2005 23/12/2005
	46

	
	2419 
	Phê duyệt TKKT và dự toán Tuyến chính và nhánh chính N2 đường giao thông xã A Dơi mô hình bố trí lại dân cư vùng biên giới khai thác vùng gò đồi xã A Dơi, Hướng Hoá 
	26/10/2005 16/12/2005
	06

	
	2420 
	Phê duỵêt tiểu dự án: Hệ thống đường giao thông xã A Dơi, Hướng Hoá 
	25/8/2005
	13

	220
	2421 
	Thông qua HSMT gói thầu số 2: Hệ thống đường giao thông xã A Dơi, Hướng Hoá 
	23/11/2005
	06

	221
	2422 
	Phê duyệt tiểu dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt (hệ tự chảy) xã A Dơi, Hướng Hoá
	31/8/2005 25/11/2005
	16

	222
	2423 
	Thông qua HSMT Hệ thống cấp nước sinh hoạt (tự chảy) xã A Dơi, Hướng Hoá 
	25/10/2005
	10

	223
	2424 
	Phê duyệt tiểu dự án: Hệ thống cấp Điện xã A Dơi, Hướng Hoá 
	30/12/2005
	07

	
	2425 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư tiểu dự án: Trường mầm non xã A Dơi, Hướng Hoá
	25/10/2005
	11

	
	2426 
	Tập mẫu nhà ở cho đối tượng di dân lên vùng biên giới Việt - Lào
	07/7/2005 17/8/2005
	08

	
	2427 
	Thanh toán khối lượng Đường giao thông thôn Ban Xy đi làng KTM xã A Dơi -
	29/11/2005
	03

	
	2428 
	Hồ sơ Sơ kết 2 năm thực hiện Dự án mô hình bố trí dân cư vùng biên giới khai thác vùng gò đồi xã A Dơi, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
	30/8/2006 
	22

	
	2429 
	Phê duyệt TKKT và dự toán Hệ thống cấp điện xã A Dơi, huyện Hướng Hoá
	24/6/2006  03/10/2006 
	42

	224
	2430 
	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán công trình: Hệ thống cấp điện xã A Dơi, huyện Hướng Hoá
	15/8/2006  23/8/2006 
	35

	
	2431 
	Thông qua HSMT xây lắp Hệ thống cấp nước sinh hoạt (tự chảy) xã A Dơi, huyện Hướng Hoá 
	13/6/2006  09/8/2006 
	22

	
	2432 
	Phê duyệt dự toán kinh phí quản lý dự án: Đầu tư mô hình, bố trí lại dân cư vùng biên giới, khai thác vùng gò đồi xã A Dơi 
	23/3/2006  07/7/2006 
	63

	225
	2433 
	Phê duyệt tiểu dự án Hệ thống cấp điện xã A Dơi, Hướng Hoá 
	30/12/2005 10/5/2006 
	16

	
	2434 
	Phê duyệt TKKT thi công, dự toán: Hệ thống cấp nước sinh hoạt (tự chảy) giai đoạn 2 dự án đầu tư mô hình bố trí lại dân cư vùng biên giới khai thác vùng gò đồi xã A Dơi
	31/5/2005 12/4/2006 
	12

	
	2435 
	Phê duyệt báo cáo KTKT công trình: Trường Tiểu học xã A Dơi 
	14/4/2006  26/5/2006 
	09

	
	IV. PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT
	
	

	
	2436 
	Hồ sơ về kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các Sở, ngành, huyện, thị xã
	20/5/2005 26/9/2005
	13

	
	2437 
	Báo cáo của UBND tỉnh, BCH Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn về tình hình thiệt hại do thiên gây ra
	06/5/2005 05/11/2005
	47

	
	2438 
	Báo cáo tình hình thiệt hại do bão, lụt gây ra của các Sở, Ban ngành
	14/9/2005 05/11/2005
	88

	
	2439 
	Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai của các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã 
	08/4/2005 20/10/2005
	38

	
	2440 
	Phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt, thiệt hại do thiên tai gây ra
	19/01/2005 03/11/2005
	32

	
	2441 
	Tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ khắc phục hậu quả bão lụt, thiên tai gây ra   
	12/01/2005 20/12/2005
	43

	
	2442 
	Kinh phí phòng chống khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai gây ra
	31/01/2005 20/12/2005
	87

	226
	2443 
	Hỗ trợ thiệt hại lụt bão năm 2004 cho các ông: Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Cứ, Trần Văn Dũng, Nguyễn Đông, Nguyễn Hữu Thanh - trú tại Khu phố 6, phường 3, thị xã Đông Hà 
	23/5/2005 08/6/2005
	23

	
	2444 
	Hồ sơ cấp giấy xe ưu tiên phục vụ công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
	21/8/2006 /06/9/2006 
	7

	
	2445 
	Hồ sơ hỗ trợ muối ăn cho nhân dân vùng ngật lụt
	30/11/2006 


	03

	226
	2446 
	Hồ sơ về hỗ trợ kinh phí cho các sở, ban, ngành, huyện thị xã khắc phục cơn bão số 6 gây ra
	09/10/2006 

15/12/2006 
	41

	
	2447 
	Hồ sơ về tai nạn đâm ra giữa tàu biển và tàu cá, kê hoạch chỉ định thầu các công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 6
	01/09/2006 

08/12/2006 
	05

	
	2448 
	Hồ sơ trang cấp ca nô phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên biển, trang bị phương tiện phòng chống lụt bão
	10/7/2006 

01/11/2006 
	06

	
	2449 
	Hồ sơ về triển khai quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão lũ, tăng cường đối phó mưa lũ triển khai một số biện pháp phòng tránh lũ
	23/6/2006 

06/9/2006 
	08

	
	2450 
	Hồ sơ Tổng kế 10 năm pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khi tượng thuỷ văn và góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn cấp phép công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dụng;
	24/7/2006 

19/12/2006 
	42

	
	V. ĐƯỜNG GIAO THÔNG  LIÊN THÔN
	
	

	
	2451 
	Thông qua hồ sơ mời thầu Đường vào vùng kinh tế mới thôn A Pun, xã Tà Rụt, huyện Đakrông 
	24/7/2006 16/8/2006 
	06

	
	2452 
	Thông qua hồ sơ mời thầu đường Phú Hưng nối từ Phú Lệ B đến QL1A, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng 
	19/7/2006 16/8/2006 
	07

	
	2453 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp Đường giao thông liên thôn Xuân Lộc - Lương Sơn, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng 
	04/8/2006 15/9/2006 
	59

	
	2454 
	Phê duyệt báo cáo KTKT và Thông qua hồ sơ mời thầu: Đường GTNT xã Cam Thanh, Cam Lộ 
	22/5/2006 16/8/2006 
	13

	227
	2455 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư Đường giao thông từ Trung tâm xã đi Làng Pin, xã Hướng Sơn, Hướng Hoá 
	31/8/2005
	08

	
	2456 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư Đường giao thông thôn Pả Xía đi vùng KTM thôn Trầm, Hướng Lộc, Hướng Hoá 
	21/11/2005
	12

	228
	2457 
	Phê duyệt TKKT và thông qua HSMT công trình: Đường giao thông liên thôn Cu Dưn - Toa Roa - Pa Ka, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hoá
	9/8/2005 28/12/2005
	29

	228
	2458 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư và thiết kế dự toán Đường liên thôn Doa Cũ đi Mã Lai, xã Hướng Phùng, Hướng Hoá 
	20/6/2005 28/12/2005
	27

	229
	2459 
	Đường giao thông thôn Trằm đi thôn Cheng, xã Hướng Lộc, Hướng Hoá 
	09/8/2005
	11

	
	2460 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu Đường giao thông nội thôn Thanh 1, xã Thanh, Hướng Hoá 
	29/7/2005
	30

	
	2461 
	Thông qua Kế hoạch đấu thầu, mời thầu Đường giao thông nội thôn Xyraman, xã Xy, huyện Hướng Hoá
	01/11/2005
	04

	
	2462 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư công trình: Đường liên thôn Tân Vĩnh - Ruộng - Xa Re, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hoá
	07/7/2005
	07

	
	2463 
	Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và phê duyệt HSMT công trình: Đường liên thôn Tân Vĩnh - Ruộng - XaRe, xã Hướng Tân, Hướng Hoá
	20/2/2006  24/2/2006 
	10

	
	2464 
	Phê duyệt duyết toán vốn đầu tư Tiểu dự án láng nhựa tuyến đường Tân Long - A Túc - Pa Tầng Km12+00-Km30+00 thuộc dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn Quảng Trị
	24/2/2006 
	08

	
	2465 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu công trình: Đường giao thông nội thôn Xyraman, xã Xy, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
	08/2/2006  20/2/2006 
	28

	
	2466 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu công trình: Đường giao thông thôn Pả Xía đi vùng kinh tế mới thôn Trằm, xã Hướng Lộc Km0-Km1+399 thuộc dự án kinh tế mới vùng Lìa, huyện Hướng Hoá
	25/1/2006 
	08

	
	2467 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu Đường giao thông liên thôn Cu Dưn - Toa  Roa - PaKa, xã Hướng  Lộc, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
	24/1/2006 
	27

	
	2468 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu Đường giao thông liên thôn Doa Cũ đi Mã Lai, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
	24/1/2006 
	30

	
	2469 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Đường giao thông Long An, xã Tân Long, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
	23/1/2006 
	09

	230
	2470 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng Đường giao thông Xa Re đi thôn Ruộng xã Hướng Tân, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị 
	23/1/2006 
	16

	
	2471 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp công trình: Đường giao thông nội thôn Bản Mới 1, xã Thuận, huyện Hướng Hoá 
	20/2/2006 
	28

	
	2472 
	Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trung tâm cụm xã Ba Tầng, huyện Hướng Hoá
	31/3/2006 
	06

	
	2473 
	Hỗ trợ vốn làm đường vào Bản Hai, xã Thuận huyện Hướng Hoá
	8/12/2006 
	03

	
	2474 
	Phê duyệt báo cáo TKKT dò tìm, xử lý bom mìn và vật nổ giai đoạn 1 tại khu đất sản xuất  thuộc điểm TĐC ban Pa Công - Ra Lăng
	16/10/2006 
	10

	
	2475 
	Phê duyệt dự án xây dựng Trung tâm cụm xã Tà Long - Húc Nghì, huyện Đakrông
	25/4/2002
	07

	
	2476 
	Phê duyệt dự án quy hoạch xây dựng Trung tâm cụm xã Ba Nang, huyện Đakrông 
	04/4/2002 25/4/2002
	07

	
	2477 
	Phê duyệt dự án quy hoạch xây dựng Trung tâm cụm xã A Bung, huyện Đakrông
	04/4/2002 25/4/2002
	06

	
	2478 
	Phê duyệt dự án quy hoạch và thi công Đường Giao thông trung tâm cụm xã Hải Phúc - Ba Lòng, huyện Đakrông
	27/6/2002
	10

	
	2479 
	Phê duyệt kinh phí đền bù, hỗ trợ thiệt hại xây dựng đường giao thông Trung tâm cụm xã Ba Nang và bổ sung tổng mức đầu tư công trình: Đường GTNT xã Triệu Nguyên, huyện Đkrông
	28/10/2004
	15

	
	2480 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư công trình đường liên thôn Thạch Xá - Tân Trà , xã Ba Lòng, huyện Đakrông 
	26/2/2004
	05

	
	2481 
	Đường giao thôn thôn Cu Tài I, xã A Bung, A Rông xã A Ngo, Hà Bạc, Kreng, Kreng - Ploang xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông
	15/4/2005
	179
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	2482 
	Đường giao thông thôn Ly Tôn và AĐu, xã Tà Long, Đakrông
	08/9/2005
	06

	
	2483 
	Đường giao thông liên thôn Tà Mên đi Tà Rẹc, xã Ba Nang, Đakrông
	08/9/2005
	21

	
	2484 
	Đường giao thông liên thôn A Đeng - ALa, xã ANgo, huyện Đakrông
	26/12/2005
	36
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	2485 
	Đường giao thông thôn Cu Tài 1, xã A Bung, ARông, xã A Ngo, Hà Bạc, Kreng, Kreng - Ploang, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông
	19/12/2005 23/1/2006 
	52

	
	2486 
	Đường giao thông Tuyến 1 thôn Bến Mộc 1; Tuyến 2 thôn Động Dôn; Tuyến 3 Dốc Đang đi thôn Cu Đinh, xã Linh Thượng, huyện Gio Linh 
	08/8/2005 24/8/2005
	07

	
	2487 
	Đường Phước Thị - Mai Xá, huyện Gio Linh
	10/10/2005
	25

	
	2488 
	Đường Kinh tế mới vùng Cát thôn Nhĩ Thượng, xã Gio Mỹ đi thôn 7 xã Gio Hải, huyện Gio Linh 
	19/4/2004
	05

	
	2489 
	Đường Kinh tế mới vùng Cát thôn Nhĩ Thượng, xã Gio Mỹ đi thôn 7 xã Gio Hải, huyện Gio Linh
	03/11/2005
	09

	
	2490 
	Đường kinh tế mới vùng cát thôn Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh
	19/4/2006 
	17
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	2491 
	Đường giao thông giai đoạn 1 (tuyến chính) thuộc dự án quy hoạch và đầu tư xây dựng Khu tái định cư di dân vùng lũ Hải Lăng
	24/4/2005 24/6/2005
	79

	234
	2492 
	Đường giao thông dự án quy hoạch và đầu tư xây dựng Khu tái định cư di dân vùng lũ Hải Lăng
	30/5/2005 10/6/2005
	30

	
	2493 
	Phê duyệt dự án đầu tư: Quy hoạch xây dựng và bảo tồn, khai thác Khu du lịch sinh thái, Rú Lịnh, huyện Vĩnh Linh
	04/5/2004
	10
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	2494 
	Đường giao thông Khe Dẻ đi Khe Nài, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh
	08/9/2005
	23

	
	2495 
	Đường GTNT Tuyến 1 thôn Bãi Hà; Tuyến 2 thôn Xóm Mới; Tuyến 3 liên thôn Khe Trù - Khe Hó; Tuyến 4: Khe Tiên đi thôn Lâm Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh 
	15/8/2005
	04
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	2496 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Tiểu dự án nâng cấp láng nhựa Km4+300-Km6+900 tuyến đường Vĩnh Thái - Vĩnh Kim thuộc dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn QTrị 
	24/2/2006 
	08

	
	2497 
	Lập dự án đầu tư đường vào xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh
	22/5/2006 
	03

	
	2498 
	Đường Giao thông nội đồng xã Cam Hiếu huyện Cam Lộ 
	11/6/2004
	03

	
	2499 
	Phê duyệt kinh phí bôi thường hỗ trợ thiệt hại GPMB XD công trình: Đường Hói Sòng và đường Tân Vĩnh, thị xã Đông Hà
	24/6/2005
	32

	
	2500 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Đường giao thông thôn Tường Vân và cống tràn liên hợp  xã Triệu Trạch, Triệu Phong
	21/9/2005
	08

	
	2501 
	Phê duyệt TKKT và dự toán Đường Quốc lộ 1A vào nhà lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
	03/11/2005
	24

	
	2502 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Nhận diện các tiểu dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn Quảng Trị
	24/2/2006 
	08

	236
	VI. TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
	
	

	
	2503 
	Tập văn bản vấn đề chung trong thi hành Luật đất đai và quản lý sử dụng đất đai 
	21/12/2004  18/11/2005
	22

	
	2504 
	Hồ sơ thực hiện Nghị quyết số 07 BCH TW Đảng khoá IX về chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
	29/5/2006 

12/10/2006 
	18

	
	2505 
	Hồ sơ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai theo Chỉ thị số 09/CT-TW và pháp luật tố cáo
	22/3/2005


	14

	
	2506 
	Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông - lâm - nghiệp, thuỷ lợi tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 có tính đến năm 2020
	
	56

	236
	2507 
	Hồ sơ quy định hạn mức đất ở hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
	13/7/2004

14/3/2005
	28

	
	2508 
	Hồ sơ về tình hình và phương án giải quyết các điểm tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa các huyện, thị xã trong tỉnh 
	01/9/2006 
	17

	
	2509 
	Hồ sơ thực hiện thống kế diện tích đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	28/02/2006 

07/11/2006 
	70

	
	2510 
	Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất đất đến năm 2010 
	10/8/2006 

16/8/2010
	13

	
	2511 
	Phê duyệt dự án tổng thể lập quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã, tỉnh Quảng Trị
	21/10/2004

28/10/2004
	03

	
	2512 
	Hồ sơ dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Quảng Trị đến năm 2010
	21/10/2004

28/10/2004
	03
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	2513 
	Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai tỉnh Quảng Trị 5 năm 2006-2010 và tổng kết 5 năm thực hiện thanh tra, kiểm tra đầu tư XDCB và quản lý sử dụng đất đai
	20/4/2006 

11/10/2006 
	47

	
	2514 
	Ban hành đơn giá xây dựng lưới địa chính cấp I, cấp II đo vẽ bản đồ địa chính và trích đo thửa đất 
	04/04/2006 

27/4/2006 
	05

	
	2515 
	Triển khai thành lập bản đồ địa chính 8 tỉnh miền núi phía Bắc duyên hải Bắc Trung Bộ
	05/6/2006 

21/06/2006 
	03

	
	2516 
	Phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng bản đồ chuyên đề cấp xã và cấp huyện của 02 huyện Đakrông và Hướng Hoá
	24/4/2006 

18/5/2006 
	05

	
	2517 
	Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai huyện Đakrông đến năm 2010;
	17/4/2006 

13/9/2006 
	21

	238
	2518 
	Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đai huyện Hướng Hoá đến năm 2010;
	21/02/2006 

06/9/2006 
	34

	
	2519 
	Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai thị xã Đông Hà đến năm 2010;
	24/7/2006 

07/8/2006 
	23

	239
	2520 
	Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện đảo Cồn Cỏ đến năm 2010;
	26/6/2006 

11/9/2006 
	24

	
	2521 
	Hồ sơ Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 5 năm (2006-2010) sử dụng đất 
	31/01/2005 31/10/2005
	10

	
	2522 
	Hồ sơ về việc thống kê, kiểm kê đất đai 
	11/01/2005 05/01/2006 
	26

	240
	2523 
	Phê duyệt dự án đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Hải Lăng 
	11/7/2005 22/8/2005
	12

	
	2524 
	Hồ sơ đồng ý chủ trương giao Thanh tra tỉnh phối hợp với Tạp chí Thanh niên phát hành tài liệu phục vụ công tác giải quyết khiếu nại đất đai 
	24/3/2005 18/4/2005
	02

	
	2525 
	Hồ sơ về Quy định hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, các huyện, thị xã trong tỉnh 
	23/2/2005 30/12/2005
	09

	
	2526 
	Hồ sơ giảm tiền sử dụng đất cho 11 hộ gia đình ở xã Hải Thọ thuộc diện giải phóng mặt bằng
	5/2005 08/5/2005
	06

	
	2527 
	Hồ sơ về kinh phí đo đạc bản đồ Làng thanh niên lập nghiệp miền Tây Vĩnh Linh 
	13/12/2005 03/02/2005
	09

	
	2528 
	Tập văn bản của Sở Tài nguyên Môi trường, UBND thị xã Đông Hà báo cáo công tác quản lý đất đai và kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai bảo vệ môi trường 
	30/12/2004  27/12/2005
	41

	
	2529 
	Hồ sơ về xử lý trường hợp đã được giao đất, cho thêu đất sau 12 tháng nhưng chưa xây dựng 
	26/4/2005 09/8/2005
	05

	
	2530 
	Hồ sơ xử lý xây dựng hàng rào khuôn viên Sư đoàn 968 
	30/12/2005 25/4/2005
	06

	
	2531 
	Hồ sơ cho Công ty TNHH Minh Hưng thuê đất để khai thác đá xây dựng 
	04/2004   08/5/2005
	39

	
	2532 
	Hồ sơ cho Cty TNHH Minh Hưng thuê đất xây dựng Trung tâm mua bán ô tô - thiết bị phụ tùng cung ứng vật tư tại Khu Thương mại Lao Bảo 
	03/3/2005 16/5/2005
	09

	
	2533 
	Hồ sơ cho Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ thuê đất để xây dựng: Trạm bơm nước mặn, Hồ chứa nước mặn
	13/01/2005 10/8/2005
	17

	
	2534 
	Thu hồi đất Công ty nước giải khát Việt - Mỹ đang sử dụng để giao cho UBND thị xã Quảng Trị quản lý, sử dụng 
	07/12/2005 14/12/2005
	12
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	2535 
	Thu hồi đất của Cửa hàng kinh doanh lương thực huyện Hải Lăng cho Công ty TNHH Diên Sanh thuê đất để xây dựng trụ sở, cửa hàng kinh doanh lương thực
	18/11/2005 28/12/2005
	14

	
	2536 
	Phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất khi chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất cho và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Hiếu Giang 
	08/6/2005 16/12/2005
	33

	
	2537 
	Hồ sơ cho Công ty TNHH Hiếu Giang thuê đất để xây dựng Nhà máy que hàn điện Xuyên Á 
	01/8/2005 31/8/2005
	13

	
	2538 
	Hồ sơ cho Công ty TNHH Nghệ Phát thuê đất để xây dựng Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu 
	02/8/2005 13/9/2005
	09

	
	2539 
	Hồ sơ cho Cty TNHH Thành Hưng thuê đất xây dựng xưởng đúc, cán kéo thép và sản xuất cơ khí 
	10/6/2004  20/6/2006 
	10

	
	2540 
	Hồ sơ cho Công ty TNHH Đồng Tiến thuê đất xây dựng Nhà máy cán thép xây dựng và sản xuất chi tiết cơ khí, kết cấu thép các loại -
	14/6/2005 14/7/2005
	06

	
	2541 
	Hồ sơ cho Doanh nghiệp tư nhân HASINATO thuê đất xây dựng nhà máy sản xuất giấy vệ sinh và khăn lau các loại 
	18/5/2005 28/7/2005
	19

	
	2542 
	Hồ sơ cho Công ty TNHH Xây dựng số 1 Quảng Trị thuê đất xây dựng Khách sạn - Dịch vụ tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo 
	25/9/2005 01/12/2005
	23

	
	2543 
	Cho Công ty TNHH Thái Hòa Quảng Trị thuê đất xây dựng Nhà máy chế biến cà phê xuất khẩu 
	23/11/2004  24/01/2005
	09

	
	2544 
	Hồ sơ cho Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Hòa thuê đất xây dựng nhà máy chế biến cà phê
	03/3/2005 25/7/2005
	09

	
	2545 
	Hồ sơ cho Công ty TNHH Tín thành Đạt thuê đất xây dựng công trình: Nhà điều hành và Nhà kho sản xuất Tin tan
	20/3/2005 24/10/2005
	11

	
	2546 
	Hồ sơ cho Công ty TNHH Phú Sỹ Long thuê đất xây dựng Khu dịch vụ nghỉ mát Phú Sỹ Long tại Cửa Việt 
	04/10/2005 28/12/2005
	15
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	2547 
	Hồ sơ cho Công ty cổ phần Khoáng sản QTrị gia hạn thời gian thuê đất
	29/3/2005 09/5/2005
	10

	
	2548 
	Hồ sơ cho Công ty xăng dầu Quảng Trị thuê đất xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 
	01/02/2005 24/01/2005
	22

	
	2549 
	Hồ sơ cho Đoạn Quản lý Đường bộ I Quảng Trị thuê đất khai thác đá xây dựng 
	10/12/2005 22/3/2005
	04

	242
	2550 
	Cho Công ty cổ phần Gạch ngói Quảng Trị thuê đất khai thác tận thu mỏ sét xã Hải Chánh phục vụ sản xuất gạch và cấp giấy chứng nhận QSD đất để làm Xí nghiệp Gạch Hải Chánh 
	17/3/2005 16/5/2005
	32

	
	2551 
	Hồ sơ cho Hợp tác xã Dịch vụ giết mổ Gia súc - Gia cầm Khe Sanh thuê đất để xây dựng Khu giết mổ gia súc - gia cầm tập trung 
	16/11/2005 16/12/2005
	19

	
	2552 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất và thuê đất cho Công ty Đầu tư cà phê - Dịch vụ Đường 9 
	11/5/2005 06/6/2005
	25

	
	2553 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất  và cho thuê đất để mở rộng Khách sạn tại phường 3, thị xã Đông Hà của Công ty Đông Trường Sơn 
	18/4/2005 13/9/2005
	41

	
	2554 
	Hồ sơ cho phép Doanh nghiệp tư nhân Tùng Việt chuyển hình thức giao đất sang hình thức thuê đất để xây dựng Khu dịch vụ nghỉ mát Tùng Việt 
	28/6/2005 08/7/2005
	03

	
	2555 
	Hồ sơ Cty Kinh doanh thạch cao xi măng thuê đất xây dựng Trạm nghiền xi măng 
	04/01/2005 13/01/2005
	19

	
	2556 
	Hồ sơ về thuê đất xây dựng Trụ sở của Công ty cổ phần xây dựng số 6 
	11/8/2005 01/9/2005
	15

	
	2557 
	Thuê đất xây dựng Nhà máy gạch tuy nen Ái Tử của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Quảng Trị 
	01/9/2005 08/9/2005
	27

	
	2558 
	Hồ sơ về thuê đất xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn gia súc và xay xát đánh bóng gạo xuất khẩn của Doanh nghiệp tư nhân Như Mai 
	14/6/2005 16/6/2005
	06

	
	2559 
	Hồ sơ thuê đất xây dựng Khu Du lịch sinh thái biển Cửa Việt của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và trang trí nội thất HADICO 
	09/2005 12/10/2005
	15

	
	2560 
	Hồ sơ giao đất cho Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung để xây dựng đường dây 220 KV Đồng Hới - Huế 
	24/3/2005 31/3/2005
	34
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	2561 
	Hồ sơ trích đo địa chính khu đất công trình: Đường dây 220 KV Đồng Hới - Huế 
	
	13 tập

	
	2562 
	Tập bản vẽ giải thửa và Bảng thống kê diện tích thu hồi đất công trình: Đường dây 220KV Đồng Hới - Huế 
	
	22 tập

	
	2563 
	Hồ sơ giao đất để xây dựng: Đường vào nhà máy gạch tuy nen Hải Chánh, huyện Hải Lăng
	10/3/2005 11/5/2005
	13

	
	2564 
	Hồ sơ Giao đất xây dựng cầu, phường 2, đường Phan Chu Trinh, thị xã Quảng Trị 
	06/8/2005 07/4/2005
	14

	
	2565 
	Hồ sơ Giao đất xây dựng đường vào công viên Hùng Vương (từ đường Lý Thường Kiệt đến cổng Công viên thiếu nhi) 
	24/01/2005 08/6/2005
	25

	244
	2566 
	Giao đất xây dựng đường Lê Lợi kéo dài đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Quốc lộ 9D và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư hai bên tuyến (Giai đoạn I) 
	04/12/2005 08/6/2005
	14

	
	2567 
	Hồ sơ Giao đất xây dựng đường KHoá Bảo - Thị xã Đông Hà 
	04/01/2005 03/02/2005
	13

	
	2568 
	Hồ sơ giao đất xây dựng Nhà Chữ thập đỏ xã Gio Việt, huyện Gio Linh 
	26/5/2005 12/8/2005
	11

	
	2569 
	Hồ sơ giao đất xây dựng Nghĩa địa nhân dân Đông Hà 
	22/12/2004  21/6/2005
	21

	
	2570 
	Hồ sơ giao đất xây dựng trụ sở làm việc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị
	10/5/2004  29/11/2005
	18

	
	2571 
	Hồ sơ giao đất xây dựng trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường; Trụ sở Trung tâm giao dịch hành chính công 
	15/12/2004  14/6/2005
	28

	
	2572 
	Hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hoà thượng Thích Chánh Liêm - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị để xây dựng cơ sở tôn giáo 
	29/6/2005 03/8/2005
	18

	
	2573 
	Hồ sơ giao đất để xây dựng: Trường Công nhân Kỹ thuật và Nghiệp vụ Giao thông Vận tải
	09/9/2005 25/10/2005
	96

	
	2574 
	Hồ sơ giao đất xây dựng mới Văn phòng Chi cục Thú y
	20/11/2005 20/12/2005
	14
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	2575 
	Hồ sơ giao đất xây dựng Trạm Kiểm dịch Lao Bảo; Trạm tuyển chọn và kho chứa hạt giống 
	04/8/2005 08/9/2005
	27

	
	2576 
	Hồ sơ giao đất xây dựng Trung tâm Bưu chính - Viễn thông Quân đội; Xây dựng trạm phát sóng Mobione tại Quảng Trị 
	30/8/2005 05/12/2005
	06

	
	2577 
	Hồ sơ giao đất xây dựng Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 
	24/01/2005 26/5/2005
	10

	
	2578 
	Hồ sơ giao đất xây dựng liên cơ quan và kho bãi trực thuộc Chi cục Kiểm lâm 
	04/7/2005 29/11/2005
	07

	
	2579 
	Hồ sơ giao cho BQL các Khu Du lịch quản lý đất khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt 
	10/6/2005 26/9/2005
	39

	245
	2580 
	Hồ sơ giao đất cho Công an tỉnh xây dựng Nhà đối ngoại nghiệp vụ tại xã Vĩnh Quang
	10/6/2005 31/12/2005
	11

	
	2581 
	Hồ sơ bàn giao đất còn lại thuộc khu đất thu hồi của Công ty Cơ khí nông nghiệp Quảng Trị để mở rộng đường và khuôn viên Trường PTCS Lương Thế Vinh, TX Quảng Trị 
	17/5/2005 37/11/2005
	05

	
	2582 
	Hồ sơ giao đất cho bà Lê Thị Kiều Linh (con ông Lê Trường Sơn) 01 lô đất tại Khu đô thị Nam Đông Hà 
	30/6/2005 13/9/2005
	04

	
	2583 
	Hồ sơ giao đất bổ sung để xây dựng nhà ở cho các hộ: Lê Hoàng Nguyên, Nguyễn Thị Đào, Lê Thiệm, Lê Thị Ngọc Vân, Nguyễn Thị Hoa ở khu đô thị mới đường Hùng Vương nối dài 
	18/3/2000  20/10/2005
	14

	
	2584 
	Hồ sơ giao đất ở cho các hộ gia đình tại Trường Cao đẳng Sư phạm 
	6/2005 

05/9/2005
	07

	
	2585 
	Hồ sơ giao đất xây dựng trụ sở làm việc cho Cục Thuế; BQL Dự án đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh 
	27/6/2005 02/12/2005
	12

	
	2586 
	Thu hồi đất, giao đất để xây dựng Khu nuôi tôm công nghiệp Nam sông Bến Hải, huyện Gio Linh 
	2004-

25/4/2005
	33

	246
	2587 
	Cấp đất xây dựng Nhà khách BCH Quân sự huyện Vĩnh Linh - Thống nhất địa điểm xây dựng trụ sở BCH Quân sự huyện Gio Linh 
	22/4/2005 9/2005
	29
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	2588 
	Hồ sơ cấp đất xây dựng Trung tâm Dịch vụ bán đầu giá tỉnh 
	27/6/2005 15/7/2005
	10

	
	2589 
	Hồ sơ thu hồi đất giao cho Bản đảm an toàn Hàng hải Việt Nam để xây dựng công trình: Đèn biển Cồn Cỏ và giao đất lập Văn phòng đại diện của huyện đảo Cồn Cỏ tại Cửa Việt 
	15/7/2005 21/9/2005
	24

	
	2590 
	Hồ sơ thu hồi đất để xây dựng khu gia đình quân nhân Kho KC84 - Tổng kho 764 - Cục Quân khí. Địa điểm: Xã Hướng Hiệp 
	4/2004  

16/6/2005
	32

	
	2591 
	Hồ sơ thu hồi đất của Xí nghiệp lợn giống Triệu Hải giao cho UBND thị trấn Ái Tử để quản lý và quy hoạch sử dụng
	16/7/2001 20/6/2005
	30

	
	2592 
	Hồ sơ thu hồi đất để giao cho BQL Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo quản lý, sử dụng 
	20/10/2005 01/12/2005
	12

	
	2593 
	Hồ sơ thu hồi đất và cấp đất cho dự án: Đường Hồ Chí Minh 
	08/3/2005 9/8/2005
	11

	
	2594 
	Hồ sơ thu hồi đất xây dựng nút giao thông đường Phan Bội Châu và đường Phan Chu Trinh, thị xã Đông Hà để giao cho BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã Đông Hà 
	11/7/2005
	04

	
	2595 
	Hồ sơ thu hồi đất đã cho Công ty Cổ phần xây dựng giao thông 118 thuê 
	04/5/2005 12-6/2005
	04

	
	2596 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất để xây dựng công trình: Cấp điện khu vực Khe Lấp, phường 3, thị xã Đông Hà 
	17/3/2005 16/5/2005
	04

	
	2597 
	Hồ sơ điều chỉnh diện tích đất thu hồi xây dựng Khu Liên hợp Thể dục - Thể thao tỉnh 
	29/3/2005 11/5/2005
	31

	
	2598 
	Hồ sơ thu hồi đất của Công ty Xăng dầu Quảng Trị và UBND, phường Đông Lương để đấu giá xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị 
	19/11/2003  05/01/2005
	22

	
	2599 
	Hồ sơ thu hồi đất để giao cho UBND thị xã Đông Hà quy hoạch khu dân cư và xây dựng khu vực 
	14/12/2004  30/02/2005
	14

	
	2600 
	Hồ sơ thu hồi đất để xây dựng khu quy hoạch dân cư dãy 2, Quốc lộ 1A, phường Đông Thanh
	14/6/2005 18/7/2005
	14
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	2601 
	Hồ sơ thu hồi đất của BCH Quân sự tỉnh QTrị để giao cho UBND thị xã Đông Hà quản lý
	27/9/2005 28/12/2005
	09

	
	2602 
	Hồ sơ thu hồi đất để giao cho Đội Thi hành án thị xã Đông Hà xây dựng: Trụ sở và kho vật chứng Đội Thi hành án thị xã Đông Hà
	05/11/2004  16/8/2005
	44

	
	2603 
	Hồ sơ thu hồi đất để giao cho BQL Dự án  Cơ sở hạ tầng xây dựng: Đường Hùng Vương nối dài đoạn từ Khu Công nghiệp Nam Đông Hà đến đường dọc sông Vĩnh Phước 
	12/5/2005 14/6/2005
	11

	
	2604 
	Hồ sơ thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần du lịch Đakrông thuê đất để xây dựng Khu Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái 
	13/5/2005 04/7/2005
	19
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	2605 
	Hồ sơ thu hồi đất và cho HTX Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại Đoàn kết thuê đất để nuôi trồng thủy sản
	20/6/2005 12/8/2005
	10

	
	2606 
	Hồ sơ thu hồi đất đã giao cho Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị 
	04/5/2005 10/6/2005
	06

	
	2607 
	Hồ sơ thu hồi đất để giao cho BQL Dự án Năng lượng nông thôn thuê xây dựng đường dây 22kV và trạm biến áp cấp điện Nhà máy gỗ MDF-Cosevco
	10/11/2003  13/01/2005
	16

	
	2608 
	Hồ sơ thu hồi đất để xây dựng đường Khoanh - Hà Bạc, huyện Đakrông
	20/12/2004  07/4/2005
	30

	
	2609 
	Hồ sơ thu hồi đất Công ty Xuất nhập khẩu vật tư đường biển thuê tại Quyết định số 2068/QĐ-UB ngày 27/9/2002 của UBND tỉnh Quảng Trị
	11/01/2005 13/01/2005
	03

	
	2610 
	Hồ sơ thu hồi đất để giao cho Sở Giao thông Vận tải xây dựng đường xã Thanh, huyện Hướng Hoá 
	20/01/2005 16/6/2005
	20

	
	2611 
	Thu hồi và giao đất xây dựng vị trí đóng quân Trung đoàn 683 Cục Vận tải, Tổng Cục Hậu cần
	17/6/2005 12/8/2005
	13

	
	2612 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất xây dựng thao trường bắn tổng hợp của BCH Quân sự tỉnh tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ; Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự Triệu Phong
	12/11/2003  10/8/2005
	84
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	2613 
	Hồ sơ thu hồi và giao đất cho UBND thị xã Quảng Trị quy hoạch khu dân cư và xây dựng đường khu vực 
	28/12/2004  03/4/2005
	22

	
	2614 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất xây dựng Khu Trung tâm văn hoá, phường Đông Lương, thị xã Đông Hà 
	20/6/2005 26/9/2005
	34

	
	2615 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị Nam Đông Hà và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Đông Hà 
	22/3/2004  13/9/2005
	27

	
	2616 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất xây dựng các tuyến Đường phường1 Km0+00-Km1+079, thị xã Quảng Trị 
	08/12/2004  08/3/2005
	19

	
	2617 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất (bổ sung) xây dựng Đoạn tránh phía Nam thị xã Đông Hà, Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị 
	23/6/2005 02/11/2005
	35

	
	2618 
	Hồ sơ điều chỉnh thu hồi đất xây dựng: Đường Hùng Vương nối dài, thị xã Đông Hà 
	13/5/2005 17/5/2005
	16
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	2619 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất xây dựng Trạm Thuỷ văn Đông Hà và phê duyệt kinh phí đền bù để GPMB xây dựng công trình: Trạm Thuỷ văn Đông Hà 
	28/3/2005 08/12/2005
	36

	
	2620 
	Trả lời đề nghị giao đất bổ sung và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm hoạt động Văn hoá - Thể thao Thanh thiếu niên Quảng Trị 
	05/8/2005 13/9/2005
	22

	
	2621 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất xây dựng các Niệm Phật đường (Cơ sở tôn giáo) Gio Bình, xã Gio Bình, huyện Gio Linh 
	27/7/2005 08/9/2005
	29

	
	2622 
	Thu hồi, giao đất để xây dựng: Đường 76, Km0-Km6+016 (Mã số: 38-02-06) huyện Gio Linh 
	23/02/2004  08/4/2005
	25

	
	2623 
	Thu hồi, giao đất để xây dựng: Đường Gio Thành - Gio Hải, Km0-Km5+015 (Mã số 38-02-05) huyện Gio Linh 
	17/01/2005 08/4/2005
	16

	
	2624 
	Thu hồi, giao đất xây dựng Trạm Xăng dầu Khe Sanh (trạm 21) của Công ty Xăng dầu Quân đội 
	13/5/2005 06/6/2005
	22

	
	2625 
	Thu hồi, giao đất xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Công viên văn hoá Trung tâm thị trấn Lao Bảo thuộc Khu Thương mại Lao Bảo
	24/8/2005 25/10/2005
	20
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	2626 
	Thu hồi, giao đất xây dựng đường Tân Liên Km0-Km4+400 (Mã số: 38-06-099-01) huyện Hướng Hoá 
	20/01/2005 12/5/2005
	20

	
	2627 
	Thu hồi và giao đất xây dựng Trụ sở làm việc Hội Người mù Hướng Hoá và Đakrông
	01/12/2004  08/9/2005
	40

	
	2628 
	Phê duyệt dự toán đo vẽ lập bản đồ giao đất, thu hồi đất công trình: Đường cơ động ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt 
	31/10/2004  20/7/2005
	61

	
	2629 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất xây dựng  đường Tà Rụt - A Vao, huyện Đakrông
	13/4/2005 18/4/2005
	17
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	2630 
	Thu hồi, giao đất xây dựng Trường Mầm non Sơn Ca - Hồ Xá; Trường Tiểu học xã Vĩnh Hoà; Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 
	23/11/2004  13/9/2005
	29

	
	2631 
	Thu hồi, giao đất xây dựng  đường Hồ Xá - Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh 
	03/12/2004  08/3/2005
	21

	
	2632 
	Hồ sơ cho phép Cty Vật tư Nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển mục đích sử dụng đất
	27/6/2005 14/7/2005
	18

	
	2633 
	Hồ sơ về việc điều chỉnh ranh giới thu hồi đất, giao đất xây dựng cơ sở hạ tầng Làng nghề - TTCN Diên Sanh, huyện Hải Lăng 
	20/6/2005 21/7/2005
	10

	
	2634 
	Thu hồi, giao đất xây dựng: Hệ thống đường giao thông giai đoạn 1 (tuyến chính) thuộc Dự án Quy hoạch và đầu tư xây dựng khu tái định cư vùng lũ huyện Hải Lăng 
	01/8/2005 25/8/2005
	17

	
	2635 
	Thu hồi, giao đất xây dựng: Trụ sở làm việc Kiểm sát Triệu Phong, huyện Gio Linh
	05/7/2005 12/8/2005
	31

	
	2636 
	Thu hồi, giao đất xây dựng Hệ thống cấp điện khu tái định cư 3 xã: Triệu Thượng, Triệu Giang, Triệu Long ra khỏi khu vực ngập lụt nguy hiểm 
	06/6/2005 12/8/2005
	21

	
	2637 
	Thu hồi, giao đất xây dựng: Trụ sở Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị
	31/5/2005 03/11/2005
	30

	
	2638 
	Thu hồi, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xây dựng: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Triệu Phong 
	30/8/2005 08/9/2005
	16
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	2639 
	Thu hồi, giao đất xây dựng công trình: Đường Triệu Thành - Triệu Đông - Triệu Hoà, huyện Triệu Phong
	13/01/2005 31/3/2005
	67

	
	2640 
	Hồ sơ giao đất để xây dựng công trình: Đường Triệu Tài, huyện Triệu Phong 
	15/01/2005 24/02/2005
	36

	
	2641 
	Hồ sơ giao đất để xây dựng: Đường Triệu Đại - Triệu Độ - Triệu Phước, huyện Triệu Phong 
	19/11/2004  24/02/2005
	40

	
	2642 
	Hồ sơ thu hồi và giao đất để xây dựng: Hạ tầng cụm công nghiệp, phường 3, thị xã Đông Hà
	14/3/2005 28/7/2005
	29

	
	2643 
	Hồ sơ thu hồi đất để giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị xây dựng Nhà thư viện Phụ nữ xã Vĩnh Hoà
	05/7/2005 01/8/2005
	15

	
	2644 
	Hồ sơ thu hồi đất để giao đất cho BQL các Khu Du lịch tỉnh để XD cơ sở hạ tầng kỹ thuật tiểu khu nhà ở và các tuyến giao thông chính bãi tắm 
	12/7/2005 01/8/2005
	13
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	2645 
	Hồ sơ thu hồi đất để giao cho Công ty Cổ phần gạch ngói Quảng Trị thuê đất khai thác tận thu mỏ sét Vĩnh Đại phục vụ sản xuất gạch 
	10/6/2004  22/3/2005
	15

	
	2646 
	Hồ sơ thu hồi đất để giao cho Toà án nhân dân huyện Cam Lộ xây dựng trụ sở 
	17/7/2005 20/7/2005
	13

	
	2647 
	Hồ sơ thu hồi đất để giao cho Sở Giao thông Vận tải xây dựng: Mở rộng Quốc lộ 1A 
	15/11/2004  25/4/2005
	11

	
	2648 
	Hồ sơ thu hồi đất để giao cho Sở Giao thông Vận tải xây dựng công trình: Cầu Sải và cầu Rì Rì tuyến đường Quốc lộ 1A vào Nhà lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn 
	14/10/2005 19/10/2005
	18

	
	2649 
	Hồ sơ thu hồi đất để giao cho UBND huyện Hải Lăng xây dựng cơ sở hạ tầng Làng nghệ tiểu thủ công nghiệp Diên Sanh, huyện Hải Lăng
	22/4/2005 16/5/2005
	16

	
	2650 
	Thu hồi đất để giao cho BQL Dự án Biển Đông xây dựng công trình: Cầu Nhi 2, Quốc lộ 1A 
	11/8/2005 22/8/2005
	13

	
	2651 
	Thu hồi đất của Trường Tiểu học Gio Việt, huyện Gio Linh và Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Trị tại xã Hải An, huyện Hải Lăng 
	23/02/2005 08/6/2005
	40

	250
	2652 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất cho Niệm Phật đường Mai Xá Chánh để xây dựng: Niệm Phật đường Mai Xá Chánh, xã Gio Mai, huyện Gio Linh 
	20/7/2005 25/8/2005
	23

	
	2653 
	Thu hồi, giao đất cho Sở Giao thông Vận tải xây dựng: Đường Phước Thị - Mai Xá, huyện Gio Linh
	21/02/2005 08/4/2005
	30

	
	2654 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất cho Sở Giao thông Vận tải xây dựng: Đường T100, huyện Gio Linh
	17/01/2005 08/4/2005
	19

	
	2655 
	Thu hồi đất giao cho Sở Giao thông Vận tải xây dựng : Đường vào xã Ba Lòng và xã Hải Phúc 
	07/4/2005 25/4/2005
	19

	
	2656 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất xây dựng công trình: Lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng 
	17/3/2005 16/5/2005
	04

	
	2657 
	Thu hồi đất, giao đất để xây dựng Hệ thống điện tại khu tái định cư Hải Thượng, huyện Hải Lăng
	16/02/2005 12/4/2005
	16

	
	2658 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất cho UBND xã Hải Phú để xây dựng: Hệ thống điện tại khu tái định cư xã Hải Phú, huyện Hải Lăng 
	16/02/2005 12/4/2005
	15

	251
	2659 
	Hồ sơ về việc trả lời đề nghị xin giao thêm đất cho Chùa Cam lộ
	21/9/2005 23/11/2005
	11

	
	2660 
	Trả lời việc giao đất và điều chỉnh vị trí giao đất xây dựng Trại chăn nuôi giống bò Úc và trồng cỏ
	17/02/2005 28/7/2005
	15

	
	2661 
	Thu hồi Quyết định số 1990 và 1991 ngày 24/6/2004 của UBND tỉnh QTrị đã giao cho hộ ông Trần Minh Tý và hộ bà Trần Thị Yếm
	28/02/2005 08/3/2005
	13

	
	2662 
	Hồ sơ đề nghị và đồng ý chủ trương giải toả, cấp đất bổ sung cho Trường Trung học bán công Đông Hà 
	08/4/2005 19/5/2005
	15

	
	2663 
	Hồ sơ đề nghị chuyển Trại tam giam và Báo cáo nhu cầu giao đất xây dựng: Khu ở và làm việc của Công an tỉnh 
	21/02/2005 19/10/2005
	18

	
	2664 
	Hồ sơ đính chính tên sử dụng đất tại Quyết định số 80/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Trị thành hộ ông Nguyễn Văn Minh 
	25/3/2005 25/4/2005
	04

	251
	2665 
	Hồ sơ điều chỉnh việc thuê đất xây dựng Trạm cáp quang biển Cửa Việt của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam
	19/12/2005 28/12/2005
	10

	
	2666 
	Hồ sơ cho Công ty Cao su gia hạn thời gian xây dựng công trình 
	13/12/2005 04/01/2006 
	04

	
	2667 
	Quản lý quy hoạch sử dụng đất, giao đất cho Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 1 và điều chỉnh quy hoạch đất cấp và giao đất lâm nghiệp 
	04.5.2006

11/10/2006 
	09

	
	2668 
	Điều chỉnh phương án kinh tế kỹ thuật dự toán đo vẽ bản đồ phục vụ giải phóng mặt bằng và bố trí vốn từ ngân sách Trung ương cho dự án đo đạc bản đồ địa chính cấp Giấy CNQSDĐ
	24/02/2006 
	

	
	2669 
	Góp ý về quy hoạch sử dụng đất vào mục địch an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	03/4/2006 

17/4/2006 
	13

	
	2670 
	Hồ sơ bổ sung hồ sơ giao đất xây dựng nâng cấp đường dây 110kv Đồng Hới - Đông Hà;
	17/11/2006 

04/12/2006 
	50

	
	2671 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, đường điện bắc  Quốc Lộ 9- xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá;
	19/12/2005

23/01/2006 
	06

	
	2672 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình cấp điện các cụm dân cư thôn Long Yên - Long An - Long Thuận, xã Tân Long, huyện Hướng Hoá;
	19/12/2005

23/01/2006 
	06

	
	2673 
	Hồ sơ xử lý khiếu kiện trong tranh chấp về quyền sử dụng đất, khiếu nại đất đai còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh;
	02/6/2006 

18/12/2006 
	06

	
	2674 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất xây dựng công trình: đường trung tâm thuộc Khu công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	01/6/2006 

08/6/2006 
	13

	
	2675 
	Thu hồi đất xây dựng Đường nối tỉnh lộ 64 vào Thôn bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu phong 
	26/6/2006 

16/10/2006 
	23

	252
	2676 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất xây dựng công trình: sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới kè Hậu Kiên, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	25/9/2006 

29/9/2006 
	20

	252
	2677 
	Thu hồi, giao đất xây dựng Cầu Bích La, xã triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	23/6/2006 

28/6/2006 
	15

	
	2678 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất bổ sung và điều chỉnh thu hồi đất xây dựng đường từ Quốc lộ 1A vào nhà cố tổng Bí thư Lê Duẩn
	12/5/2006 

26/5/2006 
	33

	
	2679 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất xây dựng Khu tái định cư phục vụ GPMB công trình đường từ quốc lộ 1A vào nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn 
	19/5/2006 

26/5/2006 
	17

	
	2680 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để xây dựng: đường vào các khu chức năng khu đô thị khu phố 8, phường 5, thị xã Đông Hà
	17/5/2006 

26/5/2006 
	14

	
	2681 
	Thu hồi, giao đất bổ sung giai đoạn 1 để xây dựng cơ sở hạ tầng:Khu đô thị Nam Đông Hà
	28/3/2006 

06/4/2006 
	14

	
	2682 
	Hồ sơ giao đất xây dựng: Khu dân cư 1 và giao thông xã Hải Lâm thuộc sự án quy hoạch và đầu tư xây dựng khu tái định cư di dân vùng lũ Hải Lăng
	08/11/2006 

17/11/2006 
	26

	
	2683 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất xây dựng công trình: Hệ thống cấp điện điểm kinh tế mới Tân Sơn xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ
	06/10/2006 

09/10/2006 
	12

	
	2684 
	Hồ sơ thu hồi đất đã giao, giao đất để xây dựng khu nuôi tôm công nghiệp Vĩnh Thành, Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh
	20/9/2006 

31/10/2006 
	33

	
	2685 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất xây dựng công trình: Đường bao xung quanh (tuyến 1) thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh, huyện Vĩnh Linh
	21/11/2006 

30/11/2006 
	25

	253
	2686 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để xây dựng công trình: Hồ đập Mơ Nu thuộc dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Miền Tây huyện Vĩnh Linh
	03/8/2006 

11/9/2006 
	25

	
	2687 
	Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán kinh phí đo đạc bản đồ địa chính giai đoạn 1 phục vụ thu hồi đất, giao đất xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp Tây Vĩnh Linh
	01/9/2006 

26/10/2006 
	20

	
	2688 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất để xây dựng: đường quản lý thuộc dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh
	03/8/2006 

07/8/2006 
	14

	253
	2689 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để xây dựng kênh tách nước ở xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh
	03/8/2006 

07/8/2006 
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	2690 
	Hồ sơ điều chỉnh lại diện tích đất đã giao tại Quyết định số 3284/QĐ-UBND tỉnh ngày 23/11/2004 để xây dựng Khu neo đậu trú bão và hậu cần nghề cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
	08/5/2006 

17/5/2006 
	19

	
	2691 
	Hồ sơ giao đát xây dựng Trạm đèn biển Cửa tùng Quảng Trị
	05/6/2006 

28/8/2006 
	07

	
	2692 
	Hồ sơ điều chỉnh thu hồi đất dây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và các tuyến giao thông chính bãi tắm 1, bãi tắm 2;
	12/9/2005

26/9/2005
	13

	
	2693 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất xây dựng công trình: Đường từ đường 75 đông đến Bia di tích làng Hà Thượng, huyện Gio Linh
	15/11/2006 

21/11/2006 
	17

	
	2694 
	Hồ sơ giao đất để xây dựng: Chợ Tân Liên ở xã Tân Liên, huyện Hướng Hoá, tỉnh QTrị
	13/9/2006 

19/9/2006 
	15

	
	2695 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất để xây dựng: Đường nối quốc lộ 9 đi thác Ồ Ồ, xã Tân Long, huyện Hướng Hoá;
	21/02/2006 

03/3/2006 
	18

	
	2696 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để xây dựng công trình: Nhánh rẽ 110kv Thuỷ điện Quảng Trị thuộc xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá
	11/8/2006 

14/8/2006 
	35

	
	2697 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất xây dựng công trình: Nâng cấp hệ thống Thuỷ lợi Lìa, thuộc xã A Xing, A Túc, huyện Hướng Hoá;
	18/7/2006 

15/8/2006 
	20

	
	2698 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất xây dựng công trình mở rộng nền mặt đường và xây dựng rãnh thoát nước dọc đoạn km77+981+200- Quốc lộ 1A thị trấn Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	01/6/2006 

08/6/2006 
	24

	254
	2699 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất xây dựng công trình Hệ thống giao thông - Nhánh tuyến số 01 thuộc Khu du lịch sinh thái Trà Lộc, huyện Hải Lăng
	12/7/2006 

17/7/2006 
	25

	
	2700 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất xây dựng công trình: Trạm bơm tiêu kết hợp tưới HTX Hưng Nhơn, xã Hải Hoà, hạng mục Hệ thống cấp điện
	03/3/2006 

10/3/2006 
	13

	254
	2701 
	Hồ sơ giao đất cho Quân Khu IV quản lý các sân bay Ái Tử - Tà Cơn, La Vang, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	04/01/2005

13/01/2005
	14

	
	2702 
	Hồ sơ giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lương, thị xã Đông Hà
	29/11/2006 

08/12/2006 
	19

	
	2703 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đường Trường Chinh
	28/11/2006 

04/12/2006 
	22

	
	2704 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất xây dựng Đường Lê Hồng Phong, phường 5, thị xã Đông Hà
	21/10/2006 

30/11/2006 
	12

	
	2705 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất xây dựng Khu dân cư khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, thị xã Đông Hà
	06/10/2006 

11/10/2006 
	31

	
	2706 
	Hồ sơ thu hồi đất xây dựng công trình Đường Nguyễn Huệ kéo dài
	15/11/2006 

21/11/2006 
	11

	
	2707 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất xây dựng: hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư khu phố 6, phường Đông Thanh, thị xã Đông Hà
	15/11/2006 

21/11/2006 
	16

	
	2708 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất xây dựng công trình: Đường vào khu trại sản xuất của Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Quảng Trị
	15/11/2006 

21/11/2006 
	18

	
	2709 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất xây dựng công trình: Nút giao thông Ngã tư đường Hàm Nghi- Tôn Thất Thuyết, thị xã Đông Hà
	29/11/2006 

04/12/2006 
	17

	
	2710 
	Hồ sơ điều chỉnh chủ sở hưu đất và loại đất đã được thu hồi, giao đất xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Nam Đông Hà
	31/8/2006 

19/12/2006 
	19

	
	2711 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất để xây dựng: Bãi xử lý rác thải hợp vệ sinh thuộc dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung- Tiểu dự án Đông Hà
	01/6/2006 

07/6/2006 
	22

	
	2712 
	Hồ sơ điều chỉnh diện tích đất thu hồi giai đoạn 1 xây dựng: Kè xói lỡ bờ sông Hiếu, TX Đông Hà
	25/9/2006 

29/9/2006 
	05

	
	2713 
	Thu hồi, giao đất để xây dưng: Bến xe Đông Hà và nhà làm việc Trung tâm quản lý bến xe tỉnh
	01/6/2006 

07/6/2006 
	20

	254
	2714 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất bổ sung để xây dựng: Đoạn tránh phía Nam thị xã Đông Hà, Quốc lộ 9
	04/5/2006 

12/5/2006 
	36

	
	2715 
	Hồ sơ điều chỉnh thu hồi đất xây dựng: Khu dân cư Làng Hoà Bình khu phố 8, phường 5, thị xã Đông Hà và Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp của công ty cổ phần Bốn Phương;
	09/3/2006 

02/8/2006 
	27

	
	2716 
	Hồ sơ điều chỉnh, thu hồi đất bổ sung xây dựng công trình: Khu liên hợp Thể dục - Thể thao tỉnh Quảng Trị
	09/02/2006 

16/02/2006 
	32

	255
	2717 
	Hồ sơ giao đất để xây dựng: Khu dân cư khu phố I, phường Đông Lương, thị xã Đông Hà và nhà làm việc, tập luyện biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh Quảng Trị
	29/8/2006 

05/10/2006 
	36

	
	2718 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để xây dựng công trình: Đường vào Khu nhà nghỉ Khe Mây, phường 3, thị xã Đông Hà
	19/5/2006 

26/5/2006 
	12

	
	2719 
	Thu hồi, giao đất để xây dựng: Hạ tầng kỹ thuật hộ nghèo khu phố 3, phường 4, thị xã Đông Hà
	25/9/2006 

29/9/2006 
	20

	
	2720 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để xây dựng: Cơ sở hạ tầng Khu đô thị 43ha (Cụm A- Cụm B) Khu phố 8, phường 5, thị xã Đông Hà;
	24/02/2006 

03/3/2006 
	25

	
	2721 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa nhà trung tâm Lưu trữ tỉnh
	04/5/2006 

17/5/2006 
	06

	
	2722 
	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: trụ sở sở Tài nguyên - Môi trường
	30/12/2005

11/9/2006 
	10

	
	2723 
	Hồ sơ thu hồi đất của Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Trị để quy hoạch dân cư 
	12/4/2006 

17/4/2006 
	13

	
	2724 
	Hồ sơ giao đất để xây dựng Trụ sở Sở Công nghiệp và trung tâm Khuyến công tỉnh Quảng Trị
	19/5/2006 

26/5/2006 
	14

	
	2725 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất để xây dựng: Trụ sở kiêm kho của HTX dịch vụ tổng hợp Đông Hiếu, phường 3 - Đông Hà
	06/02/2006 

10/3/2006 
	14

	
	2726 
	Hồ sơ giao đất để xây dựng Trụ sở làm việc của Thanh Tra tỉnh và nhà tiếp công dân
	13/02/2006 

24/2/2006 
	43

	255
	2727 
	Hồ sơ giao đất cho Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam để xây dựng trụ sở
	03/2/2006 

04/12/2006 
	17

	
	2728 
	Hồ sơ giao đất để xây dựng trụ sở Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị
	13/10/2005

28/04/2006 
	32

	
	2729 
	Hồ sơ thu hồi đất để chuyển mục đích sử dụng đất của UBND, phường 5, thị xã Đông Hà
	28/9/2006 

11/10/2006 
	11

	
	2730 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để xây dựng trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ loại 2 Quảng Trị
	31/10/2006 

07/11/2006 
	22

	256
	2731 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để xây dựng: khu thiết chế văn hoá trung tâm, phường 3, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	02/12/2006 

14/12/2006 
	23

	
	2732 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để xây dựng công trình: Cơ sở làm việc Công an, phường 3, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	15/02/2006 

24/02/2006 
	30

	
	2733 
	Hồ sơ giao đất xây dựng Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Quảng Trị
	09/12/2005

07/03/2006 
	27

	
	2734 
	Tập văn bản giao đất để xây dựng trụ sở Báo Quảng Trị và Sở Nội vụ
	27/3/2006 

07/11/2006 
	27

	
	2735 
	Giao đất để xây dựng trụ sở Trạm phát sóng Mobiphone, Trại chăn nuôi bò úc và trồng cỏ cơ quan thường trú Báo nhân dân tại Quảng Trị, Trung tâm dịch vụ vận tải
	16/01/2006 

13/11/2006 
	26

	
	2736 
	Giao đất để xây dựng trụ sở: Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, Văn phòng Chi cục Thú ý Quảng Trị, Bảo hiểm xã Hội tỉnh, BQL Dự án CSHT tỉnh
	02/7/2006 

07/11/2006 
	18

	
	2737 
	Hồ sơ giao đất cho các hộ gia đình Trường Cao Đẳng sư phạm tỉnh Quảng Trị theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt
	25/5/2005

06/6/2005
	05

	
	2738 
	Hồ sơ thu hồi đất để xây dựng Nhà cung quản lý đường bộ Hướng Việt; Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Làng Vây huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
	03/8/2006 

01/9/2006 
	22

	
	2739 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất xây dựng; trụ sở và cơ sở sản xuất của Hội người mù huyện Hướng Hoá; Nhà thi đấu thể dục - Thể thao huyện Hướng Hoá,
	01/6/2006 

04/7/2006 
	37

	256
	2740 
	Hồ sơ cho Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT thuê đất xây dựng trụ sở làm việc kiêm kho Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Nam Hải Lăng, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng
	27/7/2006 

07/8/2006 
	22

	
	2741 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất để xây dựng: Trụ sở làm việc Hội người mù huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	18/01/2006 

24/01/2006 
	14

	
	2742 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để xây dựng: Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cam Lộ
	13/11/2006 

21/11/2006 
	14

	
	2743 
	Hồ sơ thu hồ đất, giao đất để xây dựng:Viện Quân Y 268 thuộc Bộ tư lệnh Quân Khu IV, xã Cam An, huyện Cam Lộ
	21/02/2006 

03/3/2006 
	13

	
	2744 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất (bổ sung) và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xây dựng: Trụ sở nhà công vụ chi cục Thuế, huyện Cam Lộ
	12/4/2006 

17/4/2006 
	23

	
	2745 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất để xây dựng: chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Thành Cổ, phường 2, thị xã Quảng Trị
	17/4/2006 

25/4/2006 
	12

	
	2746 
	Thu hồi lại diện tích đất của Niệm phật đường An Hội, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong
	14/6/2006 

29/9/2006 
	28

	257
	2747 
	Hồ sơ thu hồi đất để xây dựng công trình: Cấp điện xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
	07/6/2006 

13/6/2006 
	22

	
	2748 
	Hồ sơ giao đất xây dựng Đồn Cửa khẩu quốc gia La Lay
	24/3/2008

28/3/2008
	02

	
	2749 
	Thu hồi đất, tài sản gắn liền với đất và chuyển mục đích sử dụng đất của Trạm kiểm dịch động vật Đakrông thuộc Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị
	18/7/2006 

24/7/2006 
	20

	
	2750 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để xây dựng: Trạm Kiểm lâm khu vực Hải Phúc - Ba Lòng, huyện đakrông, tỉnh Quảng Trị
	19/7/2006 

07/8/2006 
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	2751 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ để mở rộng, xây dựng trụ sở, nhà công vụ Chi cục Thuế, huyện Đakrông
	03/8/2010

07/8/2010
	19

	
	2752 
	Giao đất xây dựng trụ sở cho Sở Bưu chính viễn thông và trung tâm nuôi dưỡng người cao tuổi
	08/9/2006 

20/9/2006 
	07

	257
	2753 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất (bổ sung) để xây dựng Trạm Thuỷ văn đông Hà thuộc Đài khí tượng thuỷ văn Khu vực Trung Trung Bộ
	01/9/2006 

07/11/2006 
	24

	
	2754 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất để xây dựng Trụ sở làm việc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
	11/8/2006 

07/11/2006 
	14

	
	2755 
	Hồ sơ giao đất, thu hồi đất cho Công ty Cao su Quảng Trị xây dựng Trụ sở làm việc
	22/8/2006 

21/11/2006 
	20

	
	2756 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất xây dựng; Quảng trường nhà văn hoá trung tâm tỉnh Quảng Trị
	09/6/2006 

28/6/2006 
	15

	
	2757 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để  xây dựng: Khu nhà ở và làm việc Công an tỉnh
	24/5/2006 

04/7/2006 
	16

	
	2758 
	Hồ sơ cho Công ty Bảo minh Quảng Trị thuê đất để làm trụ sở, tại Phường I, thị xã Đông Hà
	17/3/2006 

28/8/2006 
	19

	
	2759 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để  xây dựng: Trụ sở viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, đường Hùng Vương, phường Đông Lương, thị xã Đông Hà
	21/02/2006 

08/3/2006 
	16

	258
	2760 
	Thu hồi, giao đất để  xây dựng: Trạm y tế  xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	29/8/2006 

08/9/2006 
	13

	
	2761 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để  xây dựng: Bệnh viên huyện Cam Lộ
	19/7/2006 

19/7/2006 
	03

	
	2762 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để  xây dựng: Nhà Công vụ Trường THPT huyện Vĩnh Linh
	27/10/2006 

07/11/2006 
	18

	
	2763 
	Thu hồi, giao đất để  xây dựng: Trường mầm non trung tâm xã Vĩnh Hoà; Đường vào trường PTTH thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh
	21/2/2006 

05/10/2006 
	20

	
	2764 
	Phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật xây dựng: Trường Tiểu học và trung học cơ sở xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá
	23/01/2006 

28/9/2006 
	14

	
	2765 
	Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng: trường Mẫu giáo thôn Khe Lặn xã Mò Ó, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 
	25/11/2005

23/01/2006 
	06

	
	2766 
	Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Nhà học 02 tầng Trường THCS Long Thành, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị;
	19/12/2005

23/01/2006 
	06

	258
	2767 
	Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng: Trường Mầm non xã Hải Phú; Trường Mầm non thôn Phước Môn, xã Hải Lệ, huyện Hải Lăng
	25/11/2005

23/01/2006 
	

	
	2768 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để  xây dựng: Trường THCS Triệu Thành, huyện Triệu Phong
	18/8/2006 

28/8/2006 
	13

	
	2769 
	Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình Trường THCS xã Ba Lòng, xã Ba Nang, xã triệu Nguyên, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
	25/11/2005

23/01/2006 
	20

	
	2770 
	Thu hồi, giao đất để  xây dựng: Bưu điện văn hoá xã Tà Long; xã A Vao; Ba Nang, huyện Đakrông
	07/6/2006 

24/7/2006 
	50

	
	2771 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để  xây dựng: Bưu điện văn hoá xã Hải Phúc; xã Húc Nghì, huyện Đakrông 
	07/6/2006 

04/6/2006 
	34

	
	2772 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để  xây dựng: Bưu điện văn hoá xã Vĩnh Khê; xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh
	07/6/2006 

24/7/2006 
	21

	
	2773 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để  xây dựng: Bưu điện văn hoá xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng
	07/6/2006 

13/6/2006 
	13

	259
	2774 
	Điều chỉnh lại quy mô đất xây dựng Trung tâm Bưu chính Viễn thông Khu thương mại Lao Bảo
	25/7/2006 

27/7/2006 
	04

	
	2775 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để  xây dựng: Bưu điện văn hoá xã Ba Tầng; Bưu điện văn hoá xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hoá
	07/6/2006 

14/6/2006 
	30

	
	2776 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để  xây dựng: Bưu điện văn hoá xã Hướng Việt, xã Hướng Lập, xã A Xing, xã Húc, huyện Hướng Hoá
	07/6/2006 

14/6/2006 
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	2777 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để  xây dựng: Bưu điện văn hoá xã Thanh, xã Xy, huyện Hướng Hoá
	07/6/2006 

14/6/2006 
	29

	
	2778 
	Thu hồi, giao đất để  xây dựng Bưu điện văn hoá xã A Dơi, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hoá
	07/6/2006 

14/6/2006 
	30

	
	2779 
	Thu hồi đất cho công ty Cổ phần khách sạn Bưu điện thuê đất để xây dựng: Khách sạn 5 tầng,, phường Đông Thanh, thị xã Đông Hà
	15/6/2006 

12/12/2006 
	30

	
	2780 
	Hồ sơ cho công ty thương mại Quảng Trị thuê đất xây dựng kho hàng và bãi đổ xe tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà 
	21/8/2006 

07/11/2006 
	33

	259
	2781 
	Hồ sơ sử dụng đất để xây dựng chung cư của công ty TM tổng hợp Miền núi 
	10/4/2006 

17/04/2006 
	04

	
	2782 
	Thu hồi đất để xây dựng Khu du lịch sinh thái biển Cửa Việt của công ty TNHH xây dựng Hoàng Hà
	18/7/2006 

27/7/2006 
	12

	
	2783 
	Thu hồi đất để cho Doanh nghiệp tư nhân Hải Lâm thuê đất xây dựng khu dịch vụ nghỉ mát Hải Lâm tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh
	27/7/2006 

23/8/2006 
	25

	
	2784 
	Cho Công ty Bia Huế thuê đất để xây dựng Nhà máy Bia Quảng Trị tại Khu công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh
	01/7/2010

01/8/2010
	25

	260
	2785 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất quy hoạch phân lô khu dân cư nhà ở gia đình cán bộ công nhân viên Công ty Sông Đà 6
	15/01/2005

06/10/2006 
	36

	
	2786 
	Hồ sơ tăng cường quản lý đất khu quy hoạch Dịch vụ - Du lịch cửa Việt, huyện Gio Linh 
	14/3/2002

02/6/2006 
	04

	
	2787 
	Cho Công ty TNHH Phú Sỹ Long thuê đất xây dựng nhà máy sản xuất đồ mỹ nghệ, mộc gia dụng và gỗ bao bì xuất khẩu thuộc khu công nghiệp Nam Đông Hà, phường Đông Lương
	02/6/2006 

01/3/2006 
	05

	
	2788 
	Hồ sơ giao đất xây dựng cho công ty TNHH Tín Đạt Thành, thuộc Thị xã Đông Hà
	25/8/2006 

18/9/2006 
	10

	
	2789 
	Thu hồi đất để xây dựng Trạm dịch vụ hành lang Đông - Tây của công ty Xăng dầu QTrị
	07/11/2006 

21/11/2006 
	16

	
	2790 
	Hồ sơ thu hồi đất để cho công ty Đông Trường Sơn thuê đất xây dựng Nhà máy Xi Măng 35 vạn tấn/năm ở xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ
	22/6/2006 

26/6/2006 
	09

	
	2791 
	Cho công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng Trị thuê đất xây dựng Trạm trộn bê tông Nhựa
	03/3/2006 

10/3/2006 
	16

	
	2792 
	Cho công ty Xăng dầu Quảng Trị thuê đất ở xã Cam thành, huyện Cam Lộ để xây dựng Cửa hàng xăng dầu Tân Lâm
	03/3/2006 

22/5/2006 
	47

	
	2793 
	Giao đất xây dựng trường Mai Lĩnh; cho Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn thuê đất, chuyển đổi đất Quốc phòng Đoàn 384
	07/4/2006 

14/9/2006 
	19

	260
	2794 
	Giao đất cho địa phương quản lý và xác định quy hoạch đất cao su của Công ty Cao Su Quảng Trị
	27/02/2006 

02/8/2006 
	07

	
	2795 
	Giao đất xây dựng công trình: Cấp điện nhà máy chế biến mũ Cao su Trường Anh
	01/06/2006 

07/6/2006 
	18

	
	2796 
	Thuê đất xây dựng Khách sạn Du lịch thể thao tại khu Du lịch Cửa Việt, giao đất cho Chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT
	17/02/2006 

10/10/2006 
	25

	
	2797 
	Hồ sơ thu hồi đất cho Công ty cổ phần Gốm xây dựng Nhà máy gạch Tuynel QCC công suất 3 triệu viên/năm
	07/6/2006 

28/8/2006 
	16

	
	2798 
	Cho phép công ty Cao su Quảng Trị chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dựng vào mục đích công cộng, huyện Gio Linh
	15/3/2006 

28/3/2006 
	12

	
	2799 
	Giao đất cho Doanh nghiệp tư nhân Thương mại du lịch Hưng Phúc để xây dựng khu du lịch nghỉ mát ở khu du lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh
	03/01/2006 

16/01/2006 
	08

	
	2800 
	Cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Du lịch Hưng Phúc thuê đất xây dựng Khu dịch vụ nghỉ mát Hưng Phúc, TT Cửa Việt, huyện Gio Linh
	27/4/2006 

08/6/2006 
	21

	
	2801 
	Hồ sơ thu hồi đất Công ty TNHH Giờ Nga thuê tại Khu du lịch - Dịch vụ Cửa Việt, trị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh
	22/3/2006 

31/3/2006 
	03
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	2802 
	Giao đất xây dựng: Bãi trú đậu phương tiện vận tải hàng hoá của Công ty TNHH Minh Anh; Kho thương mại và bã đỗ xe của cty TNHH Yên Loan
	10/01/2006 

14/11/2006 
	21

	
	2803 
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất để xây dựng Khách sạn du lịch Phương Đông  
	28/04/2006 

22/8/2006 
	07

	
	2804 
	Hồ sơ thu hồi đất của Công ty cổ phần Thạch Cao Xi măng thuê
	28/9/2006 

06/10/2006 
	24

	
	2805 
	Hồ sơ xử tài sản của công ty TNHH Đức Khương
	23/10/2006 

28/11/2006 
	11

	
	2806 
	Hồ sơ xây dựng nhà tình nghĩa của công ty Xây lắp 96
	15/11/2006 

21/11/2006 
	03

	261
	2807 
	Hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin xây dựng đề án phát triển thị trường bất động sản và xây dựng xưởng chế biến cao su của Công ty cổ phần nông sản Tân Lâm
	23/02/2006 

10/7/2006 
	07

	
	2808 
	Hồ sơ giao đất cho công ty cổ phần Sông Cầu xây dựng Nhà máy thuỷ điện Hạ Rào Quán
	07/11/2006 

04/12/2006 
	07

	
	2809 
	Hồ sơ chuyển quyền thuê đất cửa hàng xăng dầu Khe Sanh của công ty tổng hợp Miền núi
	23/5/2006 

22/6/2006 
	15

	
	2810 
	Hồ sơ thu hồi, giao đất để  xây dựng Khu tái đinh cư bản Pa Công - Ra Lăng và Bản Miệt, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá;
	27/7/2006 

01/8/2006 
	16

	
	2811 
	Hồ sơ giao đất một lần cho Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo
	12/10/2006 

19/12/2006 
	14

	
	2812 
	Hồ sơ thu hồi đất đã cho công ty Thương mại thuê do sử dụng không đúng mục đích ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá
	12/4/2006 

17/4/2006 
	04

	
	2813 
	Thu hồi đất, giao đất cho Cty TNHH Thương mại tổng hợp Phú Quý thuê làm Cửa hàng xăng dầu tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá
	13/9/2006 

20/9/2006 
	16

	
	2814 
	Hồ sơ thu hồi đất đã cho công ty TNHH sản xuất phụ tùng liên minh Á Châu thuê thuộc khu kinh tế thương mại Lao Bảo, huyện Hướng Hoá
	20/4/2006 

27/7/2006 
	09

	
	2815 
	Hồ sơ phương án quản lý, sử dụng đất đai tại Công ty Đầu tư cà phê - Dịch vụ Đường 9, huyện Hướng Hoá
	28/8/2006 

06/9/2006 
	03

	
	2816 
	Hồ sơ cho công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Hoà thuê đất tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá để trồng mới Cà phê
	18/4/2006 

20/4/2006 
	26

	
	2817 
	Thu hồi, giao đất cho Doanh nghiệp tư nhân Thái Tuấn thuê đất để làm cửa hàng xăng dầu tại Thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá
	03/7/2006 

11/7/2006 
	17

	
	2818 
	Hồ sơ cho Doanh nghiệp tư nhân Ngô Đồng thuê đất làm Cửa hàng xăng dầu, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng
	25/7/2006 

27/7/2006 
	15

	
	2819 
	Chuyển quyền SDĐ của Công ty XNK Quảng Trị; Cửa hàng xăng dầu và DV Hải Thượng; Thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ của Công ty TNHH Hiếu Giang tại làng nghề Diên Sanh 
	21/4/2006 

04/7/2006 
	11
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	2820 
	Thuê đất để xây dựng nhà máy chế biến cà phê của Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Hoà
	06/01/2005

25/5/2005
	22

	
	2821 
	Cho Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Hoà thuê đất và di dời nhà máy chế Cà phê 
	10/12/2003

10/9/2004
	100

	
	2822 
	Phê duyệt kinh phí đền bù giải toả bàn giao đất, giải quyết đơn khiếu nại của công dân, Cty TNHH sản xuất và TM Thái Hoà
	05/6/2005

17/5/2006 
	37

	
	2823 
	Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  nhà máy xi măng 37 vạn tấn/năm tại Cam Lộ
	29/01/2005
	05

	
	2824 
	Thành lập Hội đồng thẩm định, phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Nhà máy sản xuất xi măng lò quay phương pháp khô công suất 37 vạn tấn/năm, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ
	16/3/2006 27/4/2006 
	10

	
	2825 
	Hồ sơ triển khai thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường
	29/3/2005 29/11/2006 
	41
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	2826 
	Hồ sơ tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế  giới 05/6/2006 
	27/4/2005 30/5/2006 
	26

	
	2827 
	Phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường cụm Công nghiệp, phường Đông Lễ - Đông Hà
	29/01/2005
	05

	
	2828 
	Phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường cụm Công nghiệp, phường 3 - Đông Hà
	22/01/2005
	05

	
	2829 
	Báo cáo đánh giá tác động môi trường, công trình xây dựng bãi rác thải hợp vệ sinh thuộc dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung
	06/01/2005 17/01/2005
	07

	
	2830 
	Cự án hỗ trợ kỹ thuật cải thiện sinh kế các tỉnh ven biển Miền Trung và tham gia dự án quản  lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên Miền Trung giai đoạn 2
	05/8/2005 12/9/2005
	35

	
	2831 
	Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nghĩa địa nhân dân Đông Hà
	14/4/2005 22/8/2005
	08

	
	2832 
	Phê duyệt đề cương chi tiết và dự toán lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khu Công nghiệp Quán Ngang tỉnh Quảng Trị
	22/11/2005 20/12/2005
	07
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	2833 
	Hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường  Nhà máy tinh bột sắn Hải Lăng
	26/01/2005 29/01/2005
	10

	
	2834 
	Hồ sơ đề nghị xem xét việc đưa bãi rác Phong Điền vào hoạt động khi chưa thực hiện các giải pháp như đã thống nhất giữa hai địa phương
	23/6/2005 04/7/2005
	02

	
	2835 
	Hồ sơ tham gia Hội chợ triển lãm tuần lễ Xanh Quốc tế Việt Nam lần thứ VI
	26/7/2006 16/8/2006 
	04

	
	2836 
	Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường, tổ chức các hoạt động hướng ứng ngày đa dạng sinh học thế giới 22/5/2005
	15/12/2004  17/5/2005
	11

	
	2837 
	Hồ sơ thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Nhà máy chế biến cao su Vĩnh Linh và Nhà máy chế biến cao su 500 vạn tấn /năm của Công ty Cổ phần Nông sản Tân Lâm
	27/9/2005 27/3/2006 
	04

	
	2838 
	Hồ sơ thành lập Hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường môi trường của dự án bãi gom rác tập trung 02 xã Vĩnh Tân - Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh
	01/9/2006 12/12/2006 
	07

	
	2839 
	Hồ sơ phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Khai thác chế biến mỏ đá ngầm xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ
	17/11/2006 30/11/2006 
	06

	
	2840 
	Phê duyệt phương án kinh tế kỹ thuật đánh giá ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn động tại thôn Cầu Điện, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh
	15/3/2006 27/3/2006 
	04

	
	2841 
	Phê duyệt phương án kinh tế kỹ thuật đánh giá ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng và xử lý ô nhiễm môi trường do thuốc trừ sâu tại thôn Kim Đâu, xã Cam An - Cam Lộ
	01/2006 27/3/2006 
	11
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	2842 
	Hồ sơ phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy sản xuất que hàn Xuyên Á 10.000 tấn/năm tại Khu Công nghiệp làng nghề Hải Lăng
	19/01/2006 
	06

	
	2843 
	Tăng cường quản lý khai thác rừng trồng cung cấp nguyên liệu nhà máy gỗ MDF và xử lý môi trường tại Nhà máy gỗ MDF
	28/6/2005 23/10/206
	16
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	2844 
	Hồ sơ báo cáo đánh giác tác động môi trường dự án: Nhà máy chế biến cao su Vĩnh Linh
	31/3/2006 27/4/2006 
	05

	
	2845 
	Tổ chức chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
	22/8/2005 28/9/2006 
	16

	
	2846 
	Hồ sơ hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường và ngày Môi trường Thế giới
	27/6/2005 13/6/2006 
	13

	
	2847 
	Hồ sơ về xử lý ô nhiễm môi trường
	17/11/2005 23/8/2006 
	40

	
	2848 
	Hồ sơ hoàn trả thuốc trừ sâu dự trữ Quốc gia và lập dự án xử lý ô nhiễm môi trường do thuốc trừ sâu tại thôn Kim Đâu, xã Cam An
	15/4/2005 22/12/2006 
	07

	
	2849 
	Hồ sơ hỗ trợ công tác khảo sát địa chấn 3D Lô 112 ngoài khơi vịnh Bắc Bộ 
	24/01/2005 28/01/2005
	08

	
	2850 
	Hồ sơ thông báo khảo sát địa chấn 2D tại các lô 101-100/04, 103, từ Lô 107-108/04 tới 105-110/04 ngoài khơi vịnh Bắc Bộ
	12/7/2005 19/7/2005
	05

	
	2851 
	Hồ sơ giao nhiệm vụ và bố trí kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ và phối hợp tham gia đề tài khoa học
	30/3/2005 24/01/2006 
	28

	
	2852 
	Hồ sơ kiểm tra và giải quyết việc tranh chấp địa giới hành chính và rừng 
	07/10/2004 21/12/2004
	05

	
	2853 
	Hồ sơ về triển khai Luật đất đai năm 2004
	10/3/2004 05/11/2004
	13

	
	2854 
	Hồ sơ về quản lý xây dựng và sử dụng đất đai 
	18/3/2004 23/12/2004
	27

	
	2855 
	Hồ sơ về quản lý, quy hoạch sử dụng đất đai 
	27/4/2004 23/11/2004
	10

	
	2856 
	Hồ sơ về điều chỉnh diện tích đất sử dụng 
	14/1/2004 06/8/2004
	09

	
	2857 
	Quy hoạch sử dụng đất đai thị xã Quảng Trị giai đoạn 2003-2010 
	22/10/2004 31/12/2004
	14

	
	2858 
	Quy hoạch sử dụng đất đai thị xã Đông Hà giai đoạn 2004-2010 
	21/4/2004 14/5/2004
	08

	
	2859 
	Hồ sơ về giá các loại đất và đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
	17/5/2004 27/12/2004
	28

	
	2860 
	Hồ sơ công  tác chuyển đổi ruộng đất 
	10/5/2004 20/5/204
	06
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	2861 
	Giao đất xây dựng trụ sở Bảo Minh Quảng Trị; Trạm xăng dầu Quân đội - Bộ Quốc phòng; Nhà máy sản xuất phân bón của Công ty Cao su QTrị; Chi cục Thuế huyện Đảo Cồn Cỏ 
	13/4/2004 16/11/2004
	10

	
	2862 
	Giao đất xây dựng nhà ở cho Lê Văn Giáo ở Ban Dân tộc; Văn Viết Tuỳ ở 64 Ngô Quyền; Nguyễn Thành Vĩnh ở TTXVN; Nguyễn Viết Lượng ở KP2, P3, Đông Hà; Phan Thị Minh Châu ở tỉnh Đoàn; Lê Thạch ở Trung tâm y tế dự phòng,......
	02/02/2004 22/9/2004
	39

	
	2863 
	Giao đất cho Làng thanh niên Lập nghiệp Tây Vĩnh Linh 
	17/4/2004 01/11/2004
	36

	
	2864 
	Giao đất cho 26 hộ ở Khu quy hoạch xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên đường Hùng Vương nối dài 
	24/6/2004 21/7/2004
	16

	
	2865 
	Giao đất xây dựng Trạm chế biến và kho chứa giống của Trung tâm Giống cây trồng - Vật nuôi tỉnh Quảng Trị
	13/9/2004 23/11/2004
	16
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	2866 
	Giao đất cho Toà án nhân dân tỉnh xây dựng nhà nghỉ tại bãi tắm Cửa Việt 
	08/10/2004 05/11/2004
	12

	
	2867 
	Giao đất cho Công an tỉnh xây dựng nhà nghỉ công vụ đối ngoại tại Cửa Tùng năm 
	23/12/2004 28/12/2004
	11

	
	2868 
	Giao đất để xây dựng nhà Bưu điện, phường 5 
	26/5/2004 21/6/2004
	10

	
	2869 
	Giao đất để xây dựng nhà Trạm cập bờ - cáp quang biển 
	01/3/2004 29/3/2004
	04

	
	2870 
	Giao đất xây dựng: Toà án nhân dân huyện Cam Lộ 
	08/9/2004 24/9/2004
	10

	
	2871 
	Giao đất xây dựng: Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
	08/3/2004 09/4/2004
	12

	
	2872 
	Giao đất cho UBND, phường 5, xây dựng trụ sở và Khu  thiết  kế văn  Hoá của, phường 5 
	02/4/2004 01/7/2004
	11

	
	2873 
	Giao đất xây dựng trụ sở: Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh QTrị
	29/3/2004 16/6/2004
	12

	
	2874 
	Giao đất xây dựng trụ sở: Hội Cựu chiến binh tỉnh; Trung tâm xúc tiến việc làm phụ nữ tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh; Trung tâm tư vấn - dịch vụ DSGĐTE
	02/01/2004 29/7/2004
	17
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	2875 
	Cấp đất xây dựng: Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 
	29/9/2004 23/11/2004
	12

	
	2876 
	Cấp đất và thống nhất địa điểm xây dựng kho vật chứng đội thi hành án huyện Triệu Phong 
	12/7/2004 04/8/2004
	12

	
	2877 
	Thu hồi đất để xây dựng Nhà máy sản xuất chế biến lâm sản XK của Công ty TNHH Nghệ Phát 
	11/8/2004 20/8/2004
	13

	
	2878 
	Thu hồi và huỷ bỏ giấy CNQSD đất của hộ ông Bùi Đức My 
	20/1/2004 22/11/2004
	20

	
	2879 
	Mở đường và xác định tuyến đường vào trại mô hình thâm canh và nhân giống cây ăn quả thuộc Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh
	28/3/2005

20/10/2005
	11

	
	2880 
	Phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiểm môi trường nghiêm trọng
	24/5/2005 12/10/2005
	17

	
	2881 
	Phê duyệt dự án: Tăng cường tiềm lực chuẩn, thiết bị đo lường, thử nghiệm và xây dựng phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế của tỉnh 
	20/5/2005 27/6/2005
	13

	
	2882 
	Phê duyệt điều chỉnh một số Chỉ tiêu dự án di, giãn dân xây dựng vùng KTM các xã vùng Lìa, huyện Hướng Hoá
	19/7/2005 28/7/2005
	08

	
	2883 
	Sử dụng vốn kết dư nguồn hoàn thuế GTGT thuộc dự án ngành CSHT nông thôn Quảng Trị
	09/6/2005 16/6/2005
	07

	
	2884 
	Giải quyết vi phạm hành lang đường bộ qua địa phận huyện Triệu Phong
	14/12/2005 28/12/2005
	02

	
	2885 
	Hồ sơ làm việc với đoàn tư vấn xây dựng Dự án "cải thiện sinh kế bền vững Miền Trung" tại tỉnh Quảng Trị
	06/10/2005 20/10/2005
	13

	
	2886 
	Hồ sơ Vốn đầu tư XDCB thuộc dự án phát triển CSHT nông thôn Quảng Trị
	19/1/2005 06/9/2005
	40

	
	2887 
	Hồ sơ Hoạt động của Cty Khai thác công trình Thuỷ lợi Quảng Trị
	08/4/2005 21/9/2005
	32

	
	2888 
	Hồ sơ Thực hiện Thuỷ lợi phí
	23/9/2005 22/12/2005
	12
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	2889 
	Xây dựng sửa chữa các công trình Thuỷ lợi
	10/1/2005 28/9/2005
	32

	
	2890 
	Hồ sơ về Khoáng sản
	17/5/2005 26/5/2005
	11

	
	2891 
	Hồ sơ Công tác vận hành và bảo dưỡng các công trình thuộc dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn sau đầu tư
	11/5/2005 06/6/2005
	03

	
	2892 
	Hồ sơ thoả thuận vụ trí đống quân cho lực lượng cảnh sát biển 
	08/6/2001 11/12/2001
	08

	
	2893 
	Hồ sơ Chuyển nhượng trụ sở Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Trị
	23/7/2004 13/8/2004
	14

	
	2894 
	Dự án đầu tư XD xưởng đúc, cán kéo thép và sản xuất cơ khí của công ty TNHH Thành Hưng 
	16/9/2004 20/9/2004
	11

	
	2895 
	Hồ sơ đo vẽ bản đồ địa chính của Khu nuôi tôm công nghiệp Hải Lăng; Nuôi tôm trên cát của Cty XNK Tổng hợp Sài Gòn; Doanh nghiệp thuê đất tại KTM Lao Bảo 
	11/3/2004 21/7/2004
	07

	
	2896 
	Giao đất cho Tổng Công ty Cao su Việt Nam xây dựng khu du lịch Cửa Việt
	09/9/2004 17/9/2004
	03

	
	2897 
	Giải toả mặt bằng giao đất xây dựng công trình cáp quang biển trục Bắc Nam trên địa bàn huyện Gio Linh 
	19/5/2004 16/5/2004
	02

	
	2898 
	Giao đất xây dựng công trình khách sạn 3 sao thị xã Đông Hà của Công ty Cao su Quảng Trị
	07/5/2004 27/10/2004
	07

	
	2899 
	Thu hồi đất của Công ty TNHH Đức Phương, Công ty SX và Thương mại Thái Hoà, Công ty Xuất nhập khẩu đường biển trên địa bàn huyện Hướng Hoá 
	25/8/2004 27/12/2004
	04

	
	2900 
	Giải quyết đất ở cho CB,CCVC Cty Khai thác công trình thuỷ lợi 
	03/11/2004 30/1/2004
	27

	
	2901 
	Hồ sơ Xây dựng trụ sở Sở Tài nguyên - Môi trường
	20/9/2004 29/11/2004
	07

	
	2902 
	Công trình Kiên cố hoá kênh mương 
	29/12/2004 31/12/2004
	04

	
	2903 
	Hồ sơ Khai thác khoáng sản 
	07/4/2004 1/7/2004
	17
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	2904 
	Thu hồi đất và giao đất xây dựng làng Hoà Bình, đường tránh phía Nam và xây dựng khu TĐC đường Bà Triệu, thị xã Đông Hà 
	06/8/2004 21/10/2004
	46

	
	2905 
	Phê duyệt dự toán đo vẽ bản đồ giao đất, thu hồi đất công trình Chợ Diên Sanh, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng 
	13/9/2004 23/11/2004
	12

	
	2906 
	Phê duyệt thiết kế dự toán Hệ thống ao nuôi tôm, ao chứa nước thuộc Nam Sông Bến Hải 
	16/12/2004 31/12/2004
	08

	
	2907 
	Hồ sơ cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Đông Hà
	16/2/2004 17/6/2004
	28

	
	2908 
	Hồ sơ thu hồi, huỷ bỏ giấy chứng nhận QSD đất 
	11/6/2004 05/11/2004
	31

	
	2909 
	Đo vẽ bản đồ thu hồi, giao đất công trình Cụm Công nghiệp P. Đông Lễ 
	13/12/2004 31/12/2004
	09

	
	2910 
	Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất  
	05/4/2004 27/12/2004
	26

	
	2911 
	Hồ sơ Trả lại đất cho Cty Cổ phần thương mại Hiền Lương 
	14/6/2004 23/6/2004
	20

	
	2912 
	Hồ sơ hợp thức hoá giao đất xây dựng nhà ở 
	17/3/2006  05/4/2004
	24

	
	2913 
	Hồ sơ xin cấp đất xây dựng trụ sở, trạm, khu điều dưỡng, nhà ở
	05/8/2003 16/11/2004
	93

	
	2914 
	Hồ sơ Giải quyết những hồ sơ đất tồn động trước ngày 30/06/2004
	6/7/2004 02/11/2004
	10
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	2915 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho BCH Quân sự tỉnh Quảng Trị 
	25/3/2005 16/5/2005
	13



	
	2916 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bưu điện tỉnh Quảng Trị
	23/3/2005 14/6/2005
	110

	
	2917 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cơ sở Giáo dục Hoàn Cát - Cục V26 - Bộ Công an để xây dựng cơ sở 2 
	05/10/2005 12/10/2005
	03

	
	2918 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị 
	20/10/2004  21/9/2005
	08

	
	2919 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng Thị xã Đông Hà 
	09/8/2005 12/8/2005
	07
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	2920 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Thương mại Quảng Trị 
	09/3/2005 06/6/2005
	19

	
	2921 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho Xí nghiệp kinh doanh lương thực tổng hợp Đông Hà 
	21/3/2005 06/6/2005
	28

	
	2922 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho Hợp tác xã sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ Trí Bưu, thị xã Quảng Trị 
	05/3/2004  05/12/2005
	10

	
	2923 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi cục Thú y Quảng Trị 
	26/10/2005 16/12/2005
	18

	
	2924 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Lâm trường Triệu Hải 
	03/01/2005 11/4/2005
	12

	
	2925 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Xí nghiệp Kinh doanh lương thực tổng hợp thị xã Quảng Trị 
	06/01/2005 03/4/2005
	06

	
	2926 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường PTTH thị xã Quảng Trị 
	05/10/2004  13/01/2005
	08

	
	2927 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Sở Công nghiệp Quảng Trị 
	08/12/2004  19/11/2005
	21

	
	2928 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Trị 
	25/01/2005 08/3/2005
	06

	
	2929 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Điếu Giang, thị xã Đông Hà 
	24/8/2005 25/11/2005
	10

	
	2930 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công nghiệp điện Quảng Trị
	04/01/2005 03/02/2005
	09

	
	2931 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quảng Trị 
	10/10/2005 25/11/2005
	10

	
	2932 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm Giống thủy sản Quảng Trị 
	28/5/2005 14/6/2005
	38

	
	2933 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Đông Hà
	15/02/2005 13/9/2005
	08

	
	2934 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Dầu khí Cửa Việt 
	29/11/2004  06/6/2005
	13
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	2935 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gio Linh
	20/6/2005 08/7/2005
	08

	
	2936 
	Cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho Trường Mầm non Hoa Mai, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh 
	11/12/2000  25/11/2005
	20

	
	2937 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Quảng Trị 
	16/02/2005 25/10/2005
	12

	
	2938 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm Kỹ thuật thực hành - Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên Hướng Hoá 
	07/11/2004  17/01/2005
	11

	
	2939 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Trường Thịnh 
	03/03/2005 12/4/2005
	11

	
	2940 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần gạch ngói  Quảng Trị 
	17/10/2004  06/6/2005
	37

	
	2941 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tịnh xá Ngọc Lộ, huyện Cam Lộ 
	24/5/2005 28/7/2005
	06
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	2942 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đakrông 
	24/7/2005 21/9/2005
	08

	
	2943 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho Trường Mầm non Khe Sanh, huyện Hướng Hoá 
	17/12/2004  08/3/2005
	08

	
	2944 
	Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Nông sản Tân Lâm 
	24/12/2004  16/5/2005
	18

	
	2945 
	Cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho Kho bạc Nhà nước Quảng Trị; Kho bạc Nhà nước huyện Hướng Hoá; Kho bạc Nhà nước huyện Đakrông 
	15/9/2005 25/12/2005
	24

	
	2946 
	Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Lâm nghiệp Đường 9 
	28/12/2004  03/02/2005
	10

	
	2947 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Công ty Cấp thoát nước Quảng Trị để sử dụng làm bể nước và khu xử lý nước thuộc thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá
	08/5/2006  -12/5/2006 
	07

	
	2948 
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bưu điện Văn hoá, phường Đông Giang
	12/6/2006  - 21/6/2006 
	08

	
	2949 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Niệm Phật đường, phường 5, Đông Hà để làm nơi thờ tự sinh hoạt tôn giáo
	17/5/2006 31/5/2006 
	12
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	2950 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Thương tín, Phường 1, thị xã Đông Hà
	22/11/2005 20/12/2005
	42

	
	2951 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất và thu hồi đất để chuyển mục đích sử dụng của Thanh tra tỉnh 
	13/2/2006 11/10/2006 
	22

	
	2952 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh QTrị
	28/2/2006 03/3/2006 
	09

	
	2953 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất và hoán đổi đất xây dựng trụ sở của Công ty Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh
	23/6/2006 30/8/2006 
	23

	
	2954 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT Quảng Trị xây dựng trụ sở và sản xuất kinh doanh, Phường 1, thị xã Đông Hà
	13/7/2006 07/8/2006 
	07

	
	2955 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Quảng Trị để xây dựng Trụ sở làm việc và khách sạn, Phường 1, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	07/7/2006 11/7/2006 
	17

	
	2956 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Công ty Cấp thoát nước làm Văn phòng Công ty, phường 1, Xây dựng trạm bơm, phường Đông Lương, xây dựng khu xử lý, phường 3, thị xã Đông Hà
	25/5/2006 05/6/2006 
	22

	
	2957 
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Công ty Cấp thoát Quảng Trị để xây dựng Kho vật tư, phường Đông Lễ, thị xã Đông Hà tinh Quảng Trị
	25/5/2006 05/6/2006 
	05

	
	2958 
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 06 vị trí lịch sử cho phòng Văn hoá - Thông tin và thể thao thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	14/8/2006 23/8/2006 
	48

	
	2959 
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 09 tổ chức (14 khu đất) thuộc xã Hải Dương huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	06/2/2006 10/2/2006 
	70

	
	2960 
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hội Người mù huyện Cam Lộ, Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, Trường THCS Chế Lan Viên
	12/10/2006 14/12/2006 
	28

	
	2961 
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bưu cục Sòng xã Cam An, Trường Tiểu học Trấn Văn ơn xa Cam Thành, huyện Cam Lộ tỉnh Qtrị
	12/5/2003  07/8/2006 
	11
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	2962 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Trung tâm Giống cây trồng - Vật nuôi Quảng Trị để sử dụng làm kho giống, sân phơi và làm ruộng sản xuất lúa giống, phường I thị xã QTrị 
	31/8/2006 12/9/2006 
	17

	
	2963 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã Quảng Trị để xây dựng trường học 
	24/2/2006 03/3/2006 
	08

	
	2964 
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Lâm trường Triệu Hải để làm trụ sở và vườn cây vườn giống, phường I thị xã Quảng Trị
	08/9/2006 12/9/2006 
	15

	
	2965 
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Toà án Nhân dân thị xã Quảng Trị để xây dựng trụ sở làm việc, phường 2 - thị xã Quảng Trị
	31/8/2006 12/9/2006 
	08

	
	2966 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Công ty Cổ phần Công trình Môi trường Đô thị Quảng Trị xây dựng trụ sở làm cơ sở sản xuất kinh doanh ở phu phố 2, phường 2 - thị xã Quảng Trị
	02/10/2006 05/10/2006 
	10

	
	2967 
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT khu vực Triệu Hải để sử dụng và mục đích sản xuất kinh doanh, phường 2 - thị xã Quảng Trị
	18/4/2006 12/5/2006 
	09

	
	2968 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Công ty Cổ phần Công trình - Môi trường đô thị QTrị
	12/10/2006 16/10/2006 
	09

	
	2969 
	Cho Công ty TNHH Khải Hoàn thuê đất (bổ sung) và cấp giấy chứng nhận QSD đất xây dựng Nhà máy sản xuất đúc gang, đồng, nhôm
	06/10/2006 16/10/2006 
	22
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	2970 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Lâm trường Bến Hải ở xã Vĩnh Khê, Vĩnh Chấp, Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh
	03/11/2006 30/11/2006 
	78

	
	2971 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất Công ty Cấp thoát nước Quảng Trị  để xây dựng Trạm bơm Mội Voi ở thị trấn Hồ Xá Vĩnh Linh
	25/6/2006 05/6/2006 
	13

	
	2972 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho BQL chợ huyện Vĩnh Linh để xây dựng cho Hồ Xá II, Bưu điện Trung tâm huyện Vĩnh Linh
	23/5/2006 21/6/2006 
	21

	269
	2973 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Bưu cục Cửa Việt thuộc xã Gio Việt, Bưu cục Gio Sơn thuộc xã Gio Sơn huyện Gio Linh
	27/7/2006 07/8/2006 
	12

	
	2974 
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất Niệm Phật đường An Mỹ, xã Gio Mỹ  huyện Gio Linh
	11/7/2006 12/9/2006 
	14

	
	2975 
	Cấp giấy CNQSD đất cho Đoạn Quản lý đường sông Quảng Trị xây dựng Trạm Quản lý đường sông Bến Hải, xã Trung Hải, huyện Gio Linh
	05/01/2006 09/01/2006 
	08

	
	2976 
	Cấp giấy CNQSD đất cho Trường Tiểu học Triệu Đông huyện Triệu Phong
	26/5/2006 05/6/2006 
	12

	
	2977 
	Cấp giấy CNQSD đất để làm Bưu cục Nam Cửa Việt, xã Triệu An, Bưu cục Bồ Bản xã Triệu Phước huyện Triệu Phong tinh Quảng Trị
	27/7/2006 07/8/2006 
	09

	
	2978 
	Cấp giấy CNQSD đất cho Niệm Phật đường Hà My, xã Triệu Hoà, huyện Triệu Phong 
	05/6/2006 24/5/2006 
	11

	
	2979 
	Cấp giấy CNQSD đất cho UBND xa Mò Ó, thôn Khe Lặn, huyện Đakrông 
	03/11/2006 07/11/2006 
	06

	
	2980 
	Cấp giấy CNQSD đất cho Cty Cổ phần Dược vật tư Y tế huyện Đakrông, khóm I, thị trấn Krông Klang
	14/8/2006 23/8/2006 
	08

	
	2981 
	Cấp giấy CNQSD đất cho Chi Nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Trị, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và PTNT Quảng Trị
	13/11/2006 19/12/2006 
	25

	
	2982 
	Cấp giấy CNQSD đất cho Công ty Bảo hiểm Quảng Trị
	06/10/2006 11/10/2006 
	15

	
	2983 
	Cấp giấy CNQSD đất cho Chi cục thuế huyện Hướng Hoá, Uỷ ban DSGĐ và Trẻ em huyện Hướng Hoá
	06/10/2006 07/11/2006 
	24

	
	2984 
	Cấp giấy CNQSD cho Công ty Thương mại Quảng Trị làm tổng kho ở thị trấn Lao Bảo, Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Trị để làm sân tenis ở thị trấn Lao Bảo huyện Hướng Hoá
	24/8/2006 05/10/2006 
	08

	
	2985 
	Cấp giấy CNQSD đất cho Cty Cấp thoát nước Quảng Trị để sử dụng làm trạm bơm 1 thuộc thị trấn Lao Bảo
	08/5/2006 12/5/2006 
	13
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	2986 
	Cấp giấy CNQSD đất Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hoá; Trung tâm Bưu cục huyện Hướng Hoá 
	23/6/2006 07/8/2006 
	20

	
	2987 
	Cấp giấy CNQSD đất cho Công ty TNHH Đầu tư Hiệp Thành Lao Bảo làm Trung tâm Thương mại, siêu thị Đông Nam Á, thị trấn Lao Bảo 
	24/8/2006 01/9/2006 
	10

	
	2988 
	Cấp giấy CNQSD đất để xây dựng Bưu cục Cửa khẩu Lao Bảo,Bưu cục Cửa khẩu Tân Thành, Bưu cục Lao Bảo huyện Hướng Hoá
	12/6/2006 21/6/2006 
	24

	
	2989 
	Cấp giấy CNQSD đất, thu hồi, giao đất cho Công ty Cổ phần Vinafor Quảng Trị để trồng rừng nguyên liệu thuộc thôn Cu Ty, xã Hướng Lộc
	16/01/2006 21/4/2006 
	28

	
	2990 
	Cấp giấy CNQSD đất cho 08 tổ chức (12khu đất)  xã Hải Hoà, huyện Hải Lăng
	09/02/2006 15/2/2006 
	65

	270
	2991 
	Cấp giấy CNQSD đất cho 08 tổ chức (12khu đất) xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng
	15/3/2006 21/4/2006 
	83

	
	2992 
	Cấp giấy CNQSD đất cho 08 tổ chức (16khu đất)  xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng 
	15/3/2006 21/4/2006 
	84

	
	2993 
	Cấp giấy CNQSD đất cho 03 tổ chức (04khu đất)  xã Hải Thành, huyện Hải Lăng
	15/3/2006 17/4/2006 
	23

	
	2994 
	Cấp giấy CNQSD đất để xây dựng Trung tâm Bưu điện huyện Hải Lăng 
	27/7/2006 07/8/2006 
	05

	
	2995 
	Cấp giấy CNQSD đất cho 06 tổ chức (12khu đất) xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng
	12/01/2006 16/01/2006 
	70

	
	2996 
	Cấp giấy CNQSD đất cho 08 tổ chức (21khu đất)  xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng 
	09/02/2006 15/02/2006 
	88

	
	2997 
	Thu hồi giấy CNQSD đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Xiển, huyện Gio Linh 
	18/01/2006 18/02/2006 
	03

	
	2998 
	Thu hồi giấy CNQSD đất và đất của Công ty TNHH Thương mại Đại Dương, xã Gio Hải, huyện Gio Linh
	18/9/2006 19/9/2006 
	09

	
	2999 
	Hồ sơ cho công ty Cổ phần Thiên Tân khai thác đá vật liệu xây dựng thông thường, thuê khai thác đá vôi  Ximăng khối A, B ở xã Cam Tuyền, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ
	21/11/2006 

29/11/2006 
	25

	270
	3000 
	Cho Đoạn quản lý đường bộ I thuê đất để khai thác đá xây dựng, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ
	27/10/2006 

15/11/2006 
	10

	
	3001 
	Thu hồi đất ở xã Cam Thành để cho công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Trị thuê đất khai thác và sản xuất vật liệu đá xây dựng
	24/4/2008

14/8/2006 
	33

	
	3002 
	Hồ sơ quy hoạch vùng nguyên liệu cho nhà máy xi măng 35 vạn tấn/năm của công ty Đông Trường Sơn
	16/11/2004

21/6/2006 
	46

	
	3003 
	Giải quyết vướng mắc trong thăm dò, khai thác và quản lý hoạt động khoáng sản Titan
	02/12/2004

05/01/2005
	07

	
	3004 
	Hồ sơ thông qua kế hoạch hồ sơ mời thầu đơn vị khai thác Titan,
	13/9/2006 

27/10/2006 
	09

	
	3005 
	Kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản tại xã Hải Phú và khoanh diện tích quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản
	28/7/2004

13/6/2006 
	09
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	3006 
	Hồ sơ thăm dò khai thác vàng tại Apey, huyện Đakrông
	14/01/2005

18/01/2005
	05

	
	3007 
	Hồ sơ thực hiện các kết luận của Đoàn Thanh tra Bộ tài nguyên - Môi trường về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
	05/10/2006 

23/10/2006 
	24

	
	3008 
	Khai thác quản lý khoáng sản vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	11/04/2005

17/02/2006 
	22

	
	3009 
	Hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác tận thu cát sỏi lòng sông chi HTX vận tải cơ giới đường sông Triệu Phong
	20/7/2004

29/7/2004


	07

	
	3010 
	Thăm dò khoáng sản và cho phép khai thác tận thu Than bùn của Công ty cổ phần Khoáng sản Quảng Trị
	10/12/2003

09/9/2005
	39

	
	3011 
	Cho công ty Đông Trường Sơn khảo sát, thăm dò tận thu đá vôi, sét, gạch ngói ơ Linh Đơn
	04/8/2004

14/12/2005
	45

	
	3012 
	Cho công ty cổ phần Gạch ngói Quảng Trị khai thác sét và sản xuất gạch ngói ở Hải Chánh, huyện Hải Lăng và gia hạn tận thu mỏ sét Vĩnh Đại thuộc xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ
	20/8/2004

08/10/2004
	20
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	3013 
	Hồ sơ cho Xí nghiệp sản xuất vật liệu và xây dựng số 5 khai thác tận thu Mỏ sét Tân Thành,  xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá
	30/11/2004

13/12/2004
	13

	
	3014 
	Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ Titan tại Thôn Thuỷ Tú, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh của Công ty TNHH Thanh Tâm
	01/7/2006 

23/8/2006 
	04

	
	3015 
	Hồ sơ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất men Trit, Rutile nhân tạo và xử lý hàng tồn kho tinh quặng titan của công ty TNHH Thanh Tâm 
	18/01/2006 

22/6/2006 
	51
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	3016 
	Hồ sơ cho công ty TNHH Hiếu Giang khai thác, thăm dò khoáng sản và sa khoáng Titan
	13/9/2005

28/6/2006 
	45

	
	3017 
	Hồ sơ cho Công ty TNHH Minh Hưng khai thác vật liệu xây dựng tại mỏ đá khối A Tân Lâm, xã Cam Thành và Cam Tuyền, huyện Cam Lộ
	20/5/2006 

18/9/2006 
	49

	
	3018 
	Cho Công ty CP Khoáng sản Quảng Trị và Công ty VRC Quảng Trị thăm dò khai thác khoáng sản
	13/4/2005 06/9/2006 
	63

	
	3019 
	Cho Công ty Cổ phần Phát triển Khoáng sản 4 thăm dò khai thác vàng tại A Bung và A Vao huyện Đakrông
	20/7/2004  19/9/2006 
	30

	
	3020 
	Hồ sơ cho phép đoạn Quản lý đường bộ I khai thác đá vật liệu xây dựng tại mỏ khối A Tân Lâm xã Cam Thành - Cam Lộ
	20/10/2004  21/6/2006 
	51

	
	3021 
	Hồ sơ báo cáo tình hình cấp giấy phép khai thác khoáng sản 
	17/9/2004  12/12/2006 
	19

	
	3022 
	Hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác tận thu cát, sỏi xây dựng cho BQL dự án Thủy điện 2
	13/5/2005 27/7/2006 
	30

	
	3023 
	Hồ sơ tăng cường quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh
	28/12/2005 22/8/2006 
	05

	
	3024 
	Hồ sơ mời thầu chọn đơn vị khai thác vàng huyện Đakrông
	28/9/2006 25/10/2006 
	19

	
	3025 
	Hồ sơ cho Công ty Cổ phần Thiên Tân khai thác đá phiến sét, khoáng sản, đá vôi, xi măng, đá vật liệu xây dựng  khối A, B Tân Lâm, Cam Tuyền, Cam Thành, huyện Cam Lộ
	14/6/2006 25/10/2006 
	42

	
	3026 
	Hồ sơ cho Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Mỹ Tân khai thác cát sỏi lòng sông tại thôn Triệu Ái, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong,
	28/7/2006 07/8/2006 
	18
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	3027 
	Hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản của ông Nguyễn Danh Dũng ở xã Chi Minh, Ba Vì,  Hà Tây
	19/10/2006 19/12/2006 
	66

	
	3028 
	Cho phép HTX vận tải đường sông Triệu Phong khai thác cát sỏi lòng sông thôn Tích Tường và thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, huyện Hải Lăng
	13/02/2006 17/3/2006 
	17

	
	3029 
	Hồ sơ Đề án đóng cửa mỏ ti tan tại thôn Thuỵ Khê, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh của Công ty TNHH Tín Đạt Thành
	20/6/2006 23/8/2006 
	16

	
	3030 
	Hồ sơ quy định quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	29/6/2006 15/8/2006 
	15

	
	3031 
	Hồ sơ Công ty Cổ phần Khoáng sản Trị An thăm dò, khai thác vàng tại A Vao huyện Đakrông,
	08/02/2006 24/2/2006 
	15

	
	3032 
	Hồ sơ thăm dò khai thác vàng, sa khoáng Titan của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phú Nguyên và Công ty TNHH Thống Nhất
	15/12/2005 24/2/2006 
	14

	
	3033 
	Hồ sơ thăm dò khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Bắc Hà
	19/7/2005 29/9/2005
	15

	
	3034 
	Hồ sơ cấp phép khai thác thăm dò khoáng sản của Công ty Cổ phần Quốc Thái, Công ty TNHH Hoa Cương, Công ty TNHH TM Dịch vụ
	06/5/2005 22/11/2005
	16

	
	3035 
	Cho Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Quảng Trị khai thác đá xây dựng tại mỏ  khối A - Tân Lâm, xã Cam Thành  huyện Cam Lộ,
	23/11/2005 29/11/2005
	34

	
	3036 
	Hồ sơ cho Công ty Cổ phần Thiên Tân được khai thác đá xây dựng khối A, B Tân Lâm, xã Cam Thành huyện Cam Lộ 
	19/4/2005 08/7/2005
	69

	
	3037 
	Hồ sơ Quy hoạch khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 có tính đến năm 2020 
	15/11/2004  14/3/2005
	13

	
	3038 
	Hồ sơ quản lý khai thác cát sạn trên sông Thạch Hãn 
	18/10/2004  28/10/2004
	15

	
	3039 
	Hồ sơ cho Công ty CP Đông Trường Sơn thăm dò khai thác đá vôi Tân Lâm, mỏ sét Cam Chính, xử lý một số tảng đá, mỏm đá không đảm bảo an toàn, cho phép khai thác khoáng sản Puzơlan
	23/6/2005 13/9/2006 
	50
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	3040 
	Hồ sơ nghiệm thu các Đề tài và xây dựng các công trình phục vụ sự phát triển kinh tế và quốc phòng an ninh trên đảo Cồn Cỏ 
	14/3/2005 01/6/2006 
	13

	
	3041 
	Hồ sơ Dự án đầu tư và xin chỉ tiêu kinh phí di dân ra đảo Cồn Cỏ 
	26/02/1999 05/9/2006 
	07

	
	3042 
	Hồ sơ Hỗ trợ công tác Khảo sát địa chấn 3D lô 112 ngoài khơi vịnh Bắc bộ thuộc vùng biển tỉnh Quảng Trị 
	28/01/2005 28/7/2005
	05

	
	3043 
	Kế hoạch và chương trình Biển đông - Hải đảo
	01/9/2004  18/3/2005
	09

	
	IV. THỦY SẢN 
	
	

	
	3044 
	Phê duyệt quyết toán vốn và xây dựng Cảng cá và Khu dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Cồn Cỏ 
	16/5/2005 02/6/2006 
	53

	
	3045 
	Hồ sơ về các Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá 
	05/11/2004  10/02/2006 
	22

	
	3046 
	Phê duyệt dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư công trình: Khu neo đậu trú bão và hậu cần nghề cá Cửa Tùng
	01/10/2000  29/9/2006 
	41
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	3047 
	Phê duyệt bổ sung các hạng mục thuộc công trình: Trung tâm giống thủy sản Quảng Trị và Đầu tư Nhà máy chế phẩm nuôi trồng thủy sản tại Hải Lăng
	05/11/2004

5/10/2005
	12

	
	3048 
	Phê duyệt Đề cương, dự toán điều tra quy hoạch chi tiết công trình: Vùng nuôi trồng thủy sản của 4 xã tại huyện Triệu Phong và 3 xã thuộc huyện Gio Linh 
	03/12/2004  23/9/2005
	10

	
	3049 
	Hồ sơ tình hình đầu tư kinh doanh nuôi trồng thủy sản của Công ty Công nghệ Việt - Mỹ (ATI) 
	05/11/2005 16/7/2005
	33

	
	3050 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư công trình: Nhà sản xuất giống cua Xanh tại Trại sản xuất tôm giống Vĩnh Linh 
	18/7/2005 05/8/2005
	07

	
	3051 
	Hồ sơ bổ sung xử lý sự cố kỹ thuật Hệ thống gia nhiệt Dự án Trại sản xuất tôm giống Vĩnh Linh 
	10/9/2004  22/12/2004
	05
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	3052 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư Hệ thống cấp điện Khu nuôi tôm tập trung tại thôn Tiên An và Huỳnh Thương xã Vĩnh Sơn và Hệ thống cấp điện Khu nuôi tôm bán thâm canh thôn Huỳnh Xá Hạ và Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh 
	30/5/2005 16/11/2005
	14

	
	3053 
	Phê duyệt dự án đầu tư: Khu nuôi tôm công nghiệp Nam sông Bến Hải, huyện Gio Linh 
	13/8/2004  25/4/2005
	09

	
	3054 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và thông qua hồ sơ mời thầu, chào hàng cạnh tranh cung ứng, lắp đặt thiết bị dụng cụ và hoá chất công trình: Phòng Kiểm dịch động vật thủy sản 
	26/8/2004  09/12/2004
	24

	
	3055 
	Hồ sơ dự án nuôi tôm trên cát AIT tại xã Hải Ba về Hải An của Công ty TNHH công nghệ Việt Mỹ (ATI) 
	17/5/2005 13/9/2005
	113

	
	3056 
	Phê duyệt dự án đầu tư, bổ sung xã Triệu Thuận vào dự án: Nuôi tôm bán thâm canh vùng ven sông Cửa Việt
	28/5/2000  29/10/2004
	13

	
	3057 
	Phê duyệt dự án đầu tư: Nuôi tôm bán thâm canh vùng ven sông Hiền Lương
	11/2001 28/5/2002
	05

	
	3058 
	Dự án nuôi cá nước ngọt hồ Khe Mây,
	29/7/2005 28/9/2005
	17

	
	3059 
	Xử lý sự cố kỹ thuật hệ thống gia nhiệt công trình: Trại sản xuất tôm giống huyện Vĩnh Linh
	31/12/2004  01/5/2005
	12

	
	3060 
	Hồ sơ hệ thống 11ha ao nuôi tôm bán thâm canh tại HTX dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Lập Thạch và HTX Vân An, phường Đông Lễ 
	7/2004  01/10/2004
	03
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	3061 
	Phê duyệt giá khởi điểm của tàu đánh cá xa bờ
	18/5/2005 21/4/2006 
	18

	
	3062 
	Phê duyệt kết quả bán đấu giá tàu cá xa bờ số QT91018BTS và thu hồi đất để bán đấu giá tàu đánh cá xa bờ
	09/5/2005 22/6/2005
	07

	
	3063 
	Hồ sơ thông báo ý kiến về công tác bàn giao nhà máy chế biến thuỷ sản Cửa Việt và báo cáo quy hoạch nhu cầu sản xuất giống thuỷ sản 
	14/8/2004  21/4/2004
	11

	
	3064 
	Hồ sơ xây dựng dự án khu du lịch và trang trại nuôi trồng thuỷ sản, chi phí đào tạo kỹ thuật xây dựng phòng kiếm dịch động vật thủy sản
	18/01/2005 31/01/2005
	11

	276
	3065 
	Hồ sơ đầu tư khu nuôi tôm công nghệ cao tại tỉnh Quảng Trị 
	18/02/2003  21/2/2003
	13

	
	3066 
	Hồ sơ dự án khu nuôi tôm công nghiệp Nam Bến Hải, xã Trung Hải, huyện Gio Linh 
	19/10/2004  29/12/2004
	26

	
	3067 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Cấp điện cho các làng sinh thái, Trại tôm giống thuộc Dự án Phát triển nông thôn vùng ven biển huyện Triệu Phong 
	26/8/2005 21/9/2005
	08

	
	3068 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng Trại tôm giống Triệu Lăng thuộc Dự án Phát triển nông thôn vùng ven biển huyện Triệu Phong 
	18/10/2005 19/10/2005
	06

	
	3069 
	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tiểu dự án: Trại tôm giống Triệu Lăng thuộc Dự án Phát triển nông thôn vùng ven biển huyện Triệu Phong 
	25/01/2005 19/10/2005
	18

	
	3070 
	Hồ sơ xây dựng Dự án nuôi trồng thủy sản ở hạ lưu đập Khe Mây 
	07/12/2004  08/9/2005
	52

	
	3071 
	Hồ sơ quản lý tài sản đối với vốn vay tín dụng ưu đãi của nhà nước để đóng tàu đánh bắt cá xa bờ và quản lý phương tiện  hoạt động trên biển 
	01/02/2005 14/6/2005
	16
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	3072 
	Phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tàu đánh bắt xa bờ 
	15/9/2004  03/10/2005
	48

	
	3073 
	Phê duyệt kết quả bán đấu giá tàu đánh cá xa bờ -
	11/8/2004  02/11/2005
	35

	
	3074 
	Hồ sơ thu hồi tàu đánh cá xa bờ để bán đấu giá 
	19/8/2004  11/11/2005
	18

	
	V. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
	
	

	
	3075 
	Hồ sơ về Chương trình phát triển nông thôn Quảng Trị, giai đoạn II 
	01/2004  25/8/2005
	19

	
	3076 
	Hồ sơ Chương trình phát triển nông thôn Quảng Trị, giai đoạn III 
	19/8/2005 25/01/2006 
	127

	
	3077 
	Hồ sơ về Chương trình phát triển nông thôn Quảng Trị, giai đoạn III 
	07/02/2005 04/4/2006 
	121

	
	3078 
	Hồ sơ về Chương trình phát triển nông thôn Quảng Trị, giai đoạn III 
	
	06 tập
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	3079 
	Hồ sơ về Chương trình phát triển nông thôn Quảng Trị, giai đoạn III 
	
	06 tập

	
	3080 
	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: Hệ thống cấp nước 3 thôn: Ăng Coong, Kỳ Ne, A Ngo, xã A Ngo, huyện Đakrông 
	18/5/2006 25/7/2006 
	14
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	3081 
	Thông qua hồ sơ mời thầu công trình: Cấp nước sinh hoạt thôn Tân Lập và An Thái, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ 
	24/7/2006 16/8/2006 
	07

	
	3082 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp công trình: Trường Tiểu học Hải Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng 
	10/7/2006 15/9/2006 
	37

	
	3083 
	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và thông qua mời thầu công trình: Trường Trung học cơ sở xã Hải Quy, huyện Hải Lăng 
	29/5/2006 14/9/2006 
	27

	
	3084 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp công trình: Trường Mẫu giáo trung tâm Cam An, xã Cam An, huyện Cam Lộ 
	05/6/2006 15/9/2006 
	06

	
	3085 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp công trình: Trạm Y tế xã Húc Nghì, huyện Đakrông 
	21/8/2006 15/9/2006 
	39

	
	3086 
	Kế hoạch đấu thầu gói thầu công trình Nhà ký túc xã 3 tầng - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Vĩnh Linh 
	31/8/2005 21/9/2005
	08

	
	VI. NÔNG NGHIỆP
	
	

	
	3087 
	Hồ sơ công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và dịch cúm gia cầm trên người 
	06/4/2005 06/9/2006 
	141

	
	3088 
	Hồ sơ cấp ngân sách và kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm 
	30/4/2005 19/6/2006 
	46

	
	3089 
	Hồ sơ Kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm 
	12/7/2005 04/7/2006 
	32

	
	3090 
	Hồ sơ Quản lý tổ chức chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ tiêu thụ gia cầm, gia súc 
	16/01/2005 14/02/2006 
	14
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	3091 
	Hồ sơ về công tác phòng chống và tiêm phòng vắc xin phòng trừ dịch bệnh lở mồm long 
	22/12/2005 17/8/2006 
	17

	
	3092 
	Chỉ định thầu cung ứng thiết bị chế biến hạt giống và thiết bị chế biến nông sản 
	23/8/2005 20/10/2005
	15

	
	3093 
	Đơn kiến nghị của một số Hợp tác xã thủy sản huyện Gio Linh, huyện Triệu Phong khiếu nại về đóng tàu, mua máy đánh bắt hải sản 
	14/6/2005 04/7/2005
	27

	
	3094 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư: Cải tạo, nâng cấp (giai đoạn 2) Trại giống lúa Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh  Dự án đầu tư phát triển giống cây trồng, vật nuôi 
	23/8/2005 21/9/2005
	07

	
	3095 
	Phê duyệt thiết kế, dự toán và kinh phí bồi thường xây dựng Trạm tuyển chọn và Kho chứa hạt giống Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi
	8/2005 08/12/2005
	10

	
	3096 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu công trình: Trạm Trạm tuyển chọn và Kho chứa hạt giống thuộc Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi
	31/8/2005 10/3/2006 
	22

	
	3097 
	Phê duyệt dự toán Rà phá bom mìn, vật liệu nổ: Trạm tuyển chọn và Kho chứa hạt giống thuộc Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi 
	31/8/2005 28/3/2006 
	09
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	3098 
	Phê duyệt thiết kế và dự toán: Đường dây 22 KV và Trạm biến áp 50KVA-22/0,4KV: Trạm Tuyển chọn và Kho chứa hạt giống thuộc Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi 
	30/12/2005 10/7/2006 
	47

	
	3099 
	Hồ sơ chỉ định thầu cung ứng giống cây trồng  vật nuôi cho công ty TNHH Thuận Thành
	03/3/2005

12/4/2005
	12

	
	3100 
	Hồ sơ dự án nuôi, phát triển giống bò sữa, bò thịt của công ty cổ phần Nam Trường Sơn;
	15/11/2005

23/11/2005
	13

	
	VII. LÂM NGHIỆP
	
	

	
	3101 
	Phê duyệt thiết kế, dự toán và chỉ định thầu thi công công trình: Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên thuộc Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Thạch Hãn (vốn vay JIBC) 
	19/3/2004  07/6/2005
	107

	
	3102 
	Hồ sơ Dự án trồng rừng vay vốn của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JIBC
	09/10/2001 03/8/2006 
	34

	281
	3103 
	Hồ sơ điều chỉnh phạm vi quy hoạch đất trồng rừng và Bố trí vốn, bổ sung vốn đầu tư cho các Tiểu dự án sử dụng nguồn vốn tín dụng chuyên ngành JBIC 
	22/9/2003  10/8/2005
	10

	
	3104 
	Phê duyệt thiết kế, dự toán trồng lại rừng phòng hộ bị cháy thuộc Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Thạch  Hãn ( Dự án JBIC) 
	30/3/2006 17/4/2006 
	09

	
	3105 
	Phê duyệt Tổng dự toán Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Thạch Hãn (vốn vay JBIC)
	29/6/2004  16/9/2004
	22

	
	3106 
	Phê duyệt thiết kế, dự toán và chỉ định thầu thi công đường ranh cản lửa - Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Thạch Hãn (JBIC) 
	20/5/2004  01/4/2005
	14

	
	3107 
	Phê duyệt thiết kế, dự toán và chỉ định thầu thi công Chòi canh lửa rừng thuộc Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Thạch Hãn (JBIC)
	15/4/2005 08/6/2005
	05

	
	3108 
	Hồ sơ Chỉ định thầu thi công các hạng mục thuộc Dự án Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Thạch Hãn (vốn vay JBIC) 
	21/4/2004  09/6/2004
	04

	
	3109 
	Hồ sơ Chỉ định thầu tư vấn thiết kế mở mới, nâng cấp, sửa chữa đường giao thông Dự án Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Thạch Hãn 
	14/8/2006 30/8/2006 
	10

	
	3110 
	Hồ sơ chỉ định thầu công tác khuyến nông lâm giai đoạn I thuộc Dự án Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Thạch Hãn (Dự án JBIC)
	18/8/2006 30/8/2006 
	14

	
	3111 
	Hồ sơ Chỉ định thầu cung cấp thiết bị chữa cháy rừng thuộc Dự án Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Thạch Hãn (Dự án JBIC) 
	11/8/2006 05/9/2006 
	10

	
	3112 
	Hồ sơ về thay đổi loài cây trồng Dự án JBIC 
	19/4/2004  12/8/2005
	08

	
	3113 
	Hồ sơ khai thác tận dụng gỗ ở lòng hồ thủy lợi - Thủy điện 
	17/3/2005 31/3/2006 
	07

	
	3114 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng Trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị; Nhà làm việc Trạm Kiểm lâm khu vực Lao Bảo; Trạm Kiểm lâm khu vực Mỹ Chánh; Trạm Kiểm lâm khu vực Đakrông
	22/11/2004  23/12/2004
	20

	281
	3115 
	Hồ sơ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp
	02/6/2006 20/3/2006 
	27

	
	3116 
	Hồ sơ về tăng cường quản lý khai thác, thu mua nguyên liệu từ rừng trồng cho nhà máy MDF COSVCO và xử lý nợ vay của Công ty 
	10/5/2004  08/3/2006 
	29

	
	3117 
	Hồ sơ dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn ADB tỉnh Quảng Trị 
	21/7/2004  28/7/2006 
	57

	
	3118 
	Hồ sơ tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng và thanh lý rừng trồng bị cháy để trồng lại
	27/8/2004  22/3/2006 
	114

	
	3119 
	Hồ sơ xin khai thác rừng trồng và hưởng lợi cây trồng phụ trợ thuộc chương trình 327
	01/7/2004  23/6/2006 
	15

	282
	3120 
	Hồ sơ xin cây cọ dầu để trồng tạo vườn cây cảnh
	25/3/2004  11/4/2006 
	12

	
	3121 
	Hồ sơ tận thu gỗ lốc lõi, cành ngọn gốc đe khô lóc nhóm IIA (gụ) và hỗ từ nhóm III, IV
	24/5/2004  03/3/2006 
	09

	
	3122 
	Hồ sơ khai thác gỗ hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số
	07/01/2005 21/8/2006 
	13

	
	3123 
	Hồ sơ thẩm định giai đoạn 1 dự án trồng cây ven Đường Hồ Chí Minh 
	10/3/2006 31/3/2006 
	08

	
	3124 
	Hồ sơ về phòng chống sâu róm hại thông trên địa bàn tỉnh 
	19/12/2005 18/8/2006 
	05

	
	3125 
	Hồ sơ thanh lý rừng chất lượng kém không có khả năng phát triển thành rừng để trồng lại của Lâm trường Bến Hải,
	30/8/2006 06/9/2006 
	06

	
	3126 
	Hồ sơ về giải toả rừng tự nhiên để xây dựng công trình Điện tại xã Hướng Lập và Hướng Sơn huyện Hướng Hoá
	21/10/2004  09/12/2004
	16

	
	3127 
	Hồ sơ thiết kế dự toán chăm sóc rừng trồng phòng hộ thuộc dự án phát triển nông thôn vùng ven biển huyện Triệu Phong
	17/11/2004  21/9/2004
	04

	
	3128 
	Phê duyệt hồ sơ khảo sát, thiết kế lập dự toán khai thác tận dụng rừng tự nhiên giải phòng mặt bằng mở mới tuyến đường giao thông vào khu tái định cư Hoong Cóc
	28/2/2005
	09

	282
	3129 
	Hồ sơ khảo sát, thiết kế, lập dự án khai thác tận dụng từng tự nhiên GPMB để xây dựng điểm tái định cư bản PaKông - Ra Lăng  và Bản Miệt thuộc xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá
	24/3/2006 11/4/2006 
	09

	
	3130 
	Hồ sơ thực hiện Nghị quyết 15NQ/TW Ban chấp hành TW Đảng khoá IX về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn thời kỳ 2001-2005, định hướng 2006-2010
	19/7/2005 03/4/2006 
	100

	
	3131 
	Hồ sơ xây dựng chiến lược phát triển Lâm nghiệp tỉnh 
	18/3/2004  14/8/2006 
	16

	
	3132 
	Hồ sơ tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng 
	16/5/2003  09/8/2006 
	29

	
	3133 
	Hồ sơ thành lập hai khu rừng đặc dụng tỉnh Quảng Trị 
	31/8/2004  09/5/2005
	09

	
	3134 
	Hồ sơ rà soát, quy hoạch lại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất tỉnh Quảng Trị
	24/3/2006 11/7/2006 
	31

	283
	3135 
	Hồ sơ dự án thí điểm khôi phục  đất lâm nghiệp vị ảnh hưởng chất độc màu da cam tại tỉnh
	12/2005 26/12/2005
	03

	
	3136 
	Hồ sơ bổ sung suất khoán bảo vệ rừng cho các xã trọng điểm
	01/2/2005 08/8/2005
	10

	
	3137 
	Hồ sơ về sắp xếp đổi mới lâm trường quốc doanh 
	04/02/2005 26/6/2006 
	74

	
	3138 
	Hồ sơ về Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông 
	07/4/2004  11/4/2006 
	48

	
	3139 
	Hồ sơ nghiên cứu thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá
	23/9/2005 17/4/2006 
	40

	
	3140 
	Kế hoạch phát triển quản lý Lâm nghiệp dựa vào cộng đồng và dự toán kinh phí tiểu dự án xã Cam Chính thuộc khu vực Lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ Trúc Kinh
	29/4/2004  28/12/2004
	23

	
	3141 
	Hồ sơ Đường nội thôn Tràng Rộng, xã Hải Thái, huyện Gio Linh thuộc dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ hồ Trúc Kinh
	18/7/2005 26/9/2005
	18

	
	3142 
	Hồ sơ đường giao thông liên thôn Khe Mây, Bến Mộc 2 và Bến Mộc 2 nối đường nội thôn Ba De, xã Linh Thượng huyện Gio Linh 
	10/8/2005 15/11/2005
	27

	
	3143 
	Hồ sơ đường giao thông liên thôn Cu Đinh - Ba De xã Linh Thượng, huyện Gio Linh 
	17/11/2004  05/9/2005
	54

	284
	3144 
	Hồ sơ Đường giao thông liên thôn và dự toán kinh phí dự án khả thi xã Cam Tuyền 
	04/5/2004  07/10/2005
	87

	
	3145 
	Hồ sơ Đường giao thông liên thôn xã Cam Thuỷ huyện Cam Lộ thuộc dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ hồ Trúc Kinh 
	13/7/2005 01/8/2005
	20

	
	3146 
	Hồ sơ Đường giao thông liên thôn xã Cam Chính huyện Cam Lộ thuộc dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ hồ Trúc Kinh 
	13/7/2005 23/9/2005
	27

	285
	3147 
	Hồ sơ Đường giao thông liên thôn xã Cam  Nghĩa, huyện Cam Lộ thuộc dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ hồ Trúc Kinh 
	03/6/2005 23/9/2005
	50

	
	3148 
	Hồ sơ dự toán trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên tiểu dự án xã Linh Thượng, huyện Gio Linh và Can Chính, Cam Nghĩa, Cam Tuyền, huyện Cam Lộ 
	07/12/2005 19/12/2005
	15

	
	3149 
	Hồ sơ quyết toán nguồn vốn dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2004 của Lâm trường Đường 9
	25/1/2006 
	02

	
	3150 
	Hồ sơ quyết toán nguồn vốn dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2004 của BQL dự án 661 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	25/01/2006 30/8/2006 
	06

	
	3151 
	Hồ sơ quyết toán nguồn vốn dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2004 của BQL dự án 661 huyện Hải Lăng
	25/01/2006 
	08

	
	3152 
	Hồ sơ quyết toán nguồn vốn dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2004-2005 của BQL dự án 661  Năm Bến Hải
	25/01/2006 07/8/2006 
	06

	
	3153 
	Điều chỉnh phạm vi quy hoạch đất trồng rừng dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Nam Bến Hải huyện Gio Linh và dự án khu vực lâm nghiệp quản lý rừng phòng hộ Trúc Kinh tỉnh Quảng Trị
	07/10/2005 02/11/2005
	08

	
	3154 
	Hồ sơ quyết toán nguồn vốn dự án kinh tế mới vùng cát Triệu Phong huyện Triệu Phong 
	25/01/2006 
	02

	
	3155 
	Hồ sơ dự toán trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất, trồng cây phân tán tiểu dự án các xã Linh Hải, Linh Thượng, Hải Thái, huyện Gio Linh và Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Tuyền huyện Cam Lộ thuộc hồ Trúc Kinh 
	25/11/2004  07/12/2004
	09

	285
	3156 
	Hồ sơ thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 
	13/4/2004  14/8/2006 
	53

	
	3157 
	Phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Đakrông, huyện Cam Lộ giai đoạn 2006-2010 theo chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng
	09/8/2006 29/8/2006 
	06

	
	3158 
	Phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong giai đoạn 2006-2010 theo chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng
	04/8/2006 29/8/2006 
	08

	
	3159 
	Phê duyệt quyết toán vốn dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của Lâm trường Bến Hải
	25/01/2006 07/8/2006 
	04

	
	3160 
	Phê duyệt quyết toán vốn dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của Lâm trường  Triệu Hải
	25/01/2006 07/8/2006 
	04

	
	3161 
	Phê duyệt quyết toán vốn dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2004-2005 của BQL dự án 661 Tây Triệu Phong huyện Triệu Phong
	25/01/2006 30/8/2006 
	04

	286
	3162 
	Phê duyệt quyết toán vốn dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và quy hoạch rừng sản xuất sang trồng rừng phòng hộ, BQL dự án 661 của Lâm trường Hướng Hoá
	25/01/2006 07/8/2006 
	12

	
	3163 
	Hồ sơ dự án Trồng rừng phòng hộ hồ Trúc Kinh
	14/3/2005 20/10/2005
	20

	
	3164 
	Kế hoạch phát triển và dự toán kinh phí dự án khả thi xã Linh Thượng Dự án khu vực Lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ hồ Trúc Kinh 
	05/5/2004  28/12/2004
	25

	
	3165 
	Kế hoạch phát triển, quản lý lâm nghiệp dựa vào cộng đồng và dự toán kinh phí khả thi tiểu dự án xã Cam Nghĩa 
	29/4/2004  28/12/2004
	21

	
	3166 
	Hồ sơ vận chuyển gỗ đã mua từ nước Cộng hoà dân chủ nhân Lào về Việt Nam
	15/02/2006 20/6/2006 
	06

	
	3167 
	Hồ sơ thu mua gỗ chế biến lâm sản, mua gỗ tịch thu và thiết kế khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên 
	15/3/2004  04/8/2006 
	13

	286
	3168 
	Phê duyệt thiết kế, dự toán công trình: Trồng rừng phòng hộ dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Tây huyện Hải Lăng 
	28/8/2003  09/9/2003
	05

	
	3169 
	Phê duyệt quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Quảng Trị 
	23/7/2006 23/8/2006 
	05

	
	3170 
	Quy chế hoạt động và tình hình hoạt động của BCĐ đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị 
	23/5/2005 21/6/2006 
	27

	
	VIII. CHƯƠNG TRÌNH 134+135
	
	

	
	3171 
	Hồ sơ triển khai thực hiện Nghị quyết 41/NQ-TW và Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg
	01/11/2006 13/11/2006 
	05

	
	3172 
	Phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn cho các xã trực tiếp hưởng lợi từ Dự án Giảm nghèo tỉnh Q. Trị
	24/8/2005 18/10/2005
	19

	
	3173 
	Hồ sơ bố trị vốn và đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ
	24/01/2005 28/9/2006 
	21

	
	3174 
	Hồ sơ bổ sung hạng mục nhà vệ sinh tạm phục vụ di dân tái định cư
	20/10/2006 01/11/2006 
	08

	
	3175 
	Hồ sơ về quản lý di dãn dân cư và mô hình bố trí dân cư 
	06/6/2004  27/12/2004
	102

	
	3176 
	Cử cán bộ triển khai Phương pháp đánh giá có dự tham gia của người dân thực hiện thí điểm dịch vụ cung cấp nước bình đẵng và bền vững
	05/8/2005 22/8/2005
	05

	
	3177 
	Hồ sơ hỗ trợ chính sách di dân và phí quản lý phục vụ công tác di dân, quy hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2003-2010
	25/2/2005 28/3/2005
	21

	
	3178 
	Hồ sơ sửa khẩn cấp đường công vụ, tăng cường ổn định tình hình kinh tế xã hội vùng tự di dân, hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học nhà ở giáo viên tại khu vực Cư Vơ 
	07/8/2006 24/11/2006 
	05

	
	3179 
	Hồ sơ dự án cải thiện sinh kế các tỉnh ven biển miền Trung
	08/11/2005 12/12/2005
	11

	286
	3180 
	Hồ sơ trích ngân sách tỉnh cấp kinh phí khảo sát cắm mốc địa giới hành chính, hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán (đợt 2) Đoàn 337 và huyện Hải Lăng khắc phục thiệt hại do mưa lũ
	20/01/2005 24/3/2006 
	17

	
	3181 
	Hoàn chỉnh bổ sung báo cáo, giao chỉ tiêu xây dựng kế hoạch, quyết toán các dự án xây dựng cơ bản thuộc chương trình Biển đông - Hải đảo 
	03/4/2005 30/12/2005
	20

	
	3182 
	Hồ sơ miễn giảm, thuỷ lợi phí vụ Hè - Thu cho các huyện, thị xã di thiên tại gây ra thiệt hại
	09/11/2006 27/12/2006 
	15

	287
	3183 
	Hồ sơ Đường giao thông nội vùng tuyến A và Hệ thống cấp điện khu tái định cư dự án di dân 3 xã Triệu Thượng, Triệu Giang, Triệu Long huyện Triệu Phong ra khỏi vùng ngập lụt 
	10/5/2004  02/6/2004
	27

	
	3184 
	Hồ sơ đường giao thông nội thôn vùng cát Km0÷Km1+697 xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng 
	02/6/2004  07//2004
	15

	
	3185 
	Hồ sơ đường giao thông nội vùng khu vực dãn dân Trộ Đó - Minh Hương, xã Cam Chính thuộc dự án ổn định dân cư và xây dựng vùng KTM 
	11/7/2003  14/7/2003
	05

	
	3186 
	Hồ sơ đường giao thông điểm kinh tế mới Tân Sơn xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ thuộc dự án ổn định dân cư và xây dựng vùng kinh tế mới
	11/3/2005 15/4/2005
	06

	
	3187 
	Hồ sơ chỉ định thầu rà phá bom mìn vật liệu nổ công trình: Đường kinh tế mới vùng cát thôn Nhĩ Thượng, xã Gio Mỹ đi Thôn 7, xã Gio Hải, huyện Gio Linh 
	27/5/2004  20/10/2004
	22

	
	3188 
	Hồ sơ trích ngân sách và bổ sung kinh phí hỗ trợ di dời dân vùng sụt lún đất vùng nguy hiểm do lụt bão tại thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ
	21/2/2006 22/12/2006 
	60
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	3189 
	Hồ sơ dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Tân Hiệp - Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
	29/3/2006 09/11/2006 
	19

	
	3190 
	Hồ sơ hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà bạt để phục vụ cứu hộ khẩn cấp việc sụt lún đất ở xã Cam Tuyền - huyện Cam Lộ
	21/2/2006 07/11/2006 
	25

	288
	3191 
	Hồ sơ chi phí khảo sát, thiết kế quy hoạch chi tiết khu dân cư dự án: Di dời dân ra khỏi vùng sụt lún đất thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền - Cam Lộ
	15/9/2005 03/8/2006 
	20

	
	3192 
	Hồ sơ di dân ra khỏi vùng sụt lún đất ở xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ
	13/5/2006 07/11/2006 
	28

	
	3193 
	Hồ sơ về hoạt động rà phá bom mìn ở xã Cam Tuyền - Cam Lộ
	03/3/2006 16/3/2006 
	07

	
	3194 
	Hồ sơ về hiện tượng sụt đất tại thôn Tân Hiệp xã Cam Tuyền - Cam Lộ
	19/02/2006 15/6/2006 
	51
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	3195 
	Hồ sơ bổ sung, điều chỉnh vốn để hỗ trợ đồng bào sân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 134/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	23/2/2005 21/12/2005
	08

	
	3196 
	Hồ sơ xây dựng Đề án thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ 
	13/9/2004  30/9/2004
	09

	
	3197 
	Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Quyết định số 134 
	01/10/2004  10/10/2004
	04

	
	3198 
	Hồ sơ triển khai kế hoạch hỗ trợ gỗ làm cho đồng  bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 134
	02/2/2005 29/4/2005
	10

	
	3199 
	Tập văn bản về chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện lại nội dung Đề án 134
	23/01/2006 10/3/2006 
	29



	
	3200 
	Hồ sơ chuyển nhiệm vụ chi chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn năm 2004 sang thực hiện và bố trí bổ sung kế hoạch vốn năm 2005
	27/12/2004  28/6/2005
	20

	
	3201 
	Hồ sơ chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất, nhà ở nước sinh hoạt và vốn cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn 
	01/9/2004  27/10/2004
	26

	
	3202 
	Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào, dân tộc và miền núi, giai đoạn 2006-2010
	19/01/2005 24/10/2006 
	25

	
	3203 
	Hồ sơ phát triển kinh tế xã hội khu vực dân tộc thiểu số ít người và sử dụng kinh phí bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số 
	09/11/2004  01/11/2005
	06
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	3204 
	Hồ sơ công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2006-2010 và báo cáo số liệu du canh du cư 
	22/02/2005 23/02/2006 
	13

	
	3205 
	Hồ sơ thực hiện phân định 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và vùng núi theo trình độ phát triển  
	05/10/2005 20/12/2005
	50

	
	3206 
	Hồ sơ tổng kết 5 năm, 7 năm thực hiện chương trình phối hợp Ban Dân tộc và Hội Nông dân, Bân Dân tộc với Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh
	04/10/2005 17/11/2005
	15

	
	3207 
	Hồ sơ dự án xây dựng nhà ở cho người nghèo tỉnh Quảng Trị do tổ chức Chen Yung (Hoa Kỳ) tài trợ
	04/3/2005 30/3/2005
	09

	
	3208 
	Hồ sơ thực hiện trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng phục vụ đồng bào miền núi 
	02/2/1999 22/11/2005
	45

	
	3209 
	Đề án thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 39NQ/TW
	14/7/2005 14/11/2005
	54

	
	3210 
	Hồ sơ dự án điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam 
	16/8/2004  18/10/2005
	11

	
	3211 
	Hồ sơ về đánh giá kết quả báo chí thực hiện Quyết định số 1637/QĐ-TTg
	22/7/2005 07/10/2005
	13

	
	3212 
	Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án nông thôn miền núi và cấp phát phát máy thu thanh miền núi
	18/4/2005 29/9/2005
	06

	
	3213 
	Hồ sơ sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 04 về phát triển kinh tế vùng biển và vùng cát, 05 về phát triển kinh tế miền Tây của Tỉnh uỷ
	21/9/2005 29/9/2005
	06

	
	3214 
	Hồ sơ bổ sung kinh phí chi thường xuyên, báo cáo tóm tắt nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước của Ban Dân tộc 
	18/10/2004  22/7/2005
	12

	
	3215 
	Hồ sơ triển khai thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg
	26/8/2004  11/01/2006 
	29
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	3216 
	Hồ sơ tổng kết, báo cáo tham luận tại Hội nghị 7 năm thực hiện Chương trình 135
	04/4/2005 27/12/2005
	14

	
	3217 
	Báo cáo thực hiện dự án ổn định và phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thuộc chương trình 135 
	04/10/2004  25/11/2004
	12
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	3218 
	Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư dự án định canh, định cư ở các xã nghèo và dự án xây dựng cơ sở hạ tầng các xã biên giới thuộc chương trình 135 
	23/12/2004  28/4/2005
	08

	
	3219 
	Hồ sơ về hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ xã cơ sở vốn viện trợ của DFID thuộc chương trình 135 
	16/12/2005 03/01/2006 
	17

	
	3220 
	Hồ sơ bổ sung chỉ tiêu, điều chỉnh kế hoạch xây dựng Trung tâm cụm xã thuộc Chương trình 135 
	11/11/2004  16/11/2005
	20

	
	3221 
	Báo cáo tình hình kinh tế xã hội các xã thuộc Chương trình 135 
	07/9/2004  10/10/2005
	27

	
	3222 
	Hồ sơ rà soát xét các xã đã hoàn thành  Chương trình 135
	20/10/2005 11/11/2005
	10

	
	3223 
	Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 từ năm 1999-2005
	11/4/2005 24/8/2005
	79

	
	3224 
	Phê duyệt danh sách các xã triển khai dự án đầu tư băng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len thuộc Ctrình 135
	20/6/2005 28/6/2005
	04

	
	3225 
	Hồ sơ quản lý, sử dụng các công trình, báo cáo kết quả đầu tư công trình thuỷ lợi, quyết toán hoàn thành công trình thuộc Chương trình 135
	19/7/2004  16/3/2005
	08

	
	3226 
	Hồ sơ điều chỉnh vốn chương trình 135 từ dự án Trung tâm cụm xã Vĩnh Ô sang dự án xây dựng cơ sở hạ tầng xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh 
	30/10/2005 08/11/2005
	06

	
	3227 
	Hồ sơ tập huấn cán bộ tăng cường các xã, hỗ trợ vốn, thuyết minh thanh toán vốn mục tiêu kế hoạch Chương trình 135
	29/7/2004  21/9/2006 
	05

	
	3228 
	Hồ sơ dự án Chương trình phát triển nông thôn Quảng Trị giai đoạn III
	17/02/2005 30/5/2005
	25

	
	3229 
	Hồ sơ báo cáo tình hình thực hiện dự án không hoàn lại Phần Lan
	05/5/2005 12/5/2005
	02

	
	3230 
	Hồ sơ cung cấp số liệu thực trạng nông dân bị thu hồi đất
	13/12/2005 28/12/2005
	02

	
	3231 
	Hồ sơ giải ngân vốn và dự án phát triển nông thôn vùng ven biển huyện Triệu Phong
	13/5/2005 07/11/2005
	26

	
	3232 
	Hồ sơ bổ sung kinh phí bảo vệ kế hoạch năm 2007 về chương trình mục tiêu Quốc gia và xin điều chỉnh vốn XDCB dự án kinh tế mới
	14/9/2006 11/11/2006 
	11

	290
	IX. ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
	
	

	
	1. Thị xã Đông Hà
	
	

	
	3233 
	Giải quyết Khiếu nại của ông Lê Ngọc Thạch - KP3 - P5 - TX Đông Hà
	14/10/2004 10/01/2005
	17

	
	3234 
	Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Sơn Anh, khu phố 9, phường 1, Đông Hà 
	16/10/2004 10/6/2005
	42

	
	3235 
	Giải quyết Khiếu nại của bà Trần Thị Hồng - KP5 - P1 - TX Đông Hà
	09/5/2005 28/12/2005
	09

	
	3236 
	Giải quyết Khiếu nại của Ô. Trường Văn Tuấn, nhà 97a. Qlộ9, KP3, P5, Đông Hà
	10/1/2005 26/7/2005
	34

	
	3237 
	Giải quyết Khiếu nại tranh chấp đất đai của Ô. Trần Văn An và Ô.Trần Văn Thành ở KP1 - P3 - TX Đông Hà
	07/12/2004 21/2/2005
	52

	
	3238 
	Giải quyết Khiếu nại đất đai của hộ Ô. Lê Văn Mai và Bà Lê Thị Hương khu phố Đại Áng, P. Đông Lương, TX Đông Hà
	12/8/2004 18/2/2005
	52

	
	3239 
	Giải quyết kiến nghị của Ô. Trần Thiện - KP9 - P2, TX Đông Hà 
	20/10/2004 29/9/2005
	56
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	3240 
	Giải quyết khiếu nại của Ô. Võ Ánh - KP3, P1, TX Đông Hà 
	17/3/2005 03/1/2006 
	72

	
	3241 
	Giải quyết Khiếu nại của ông Lê Viết Đệ - KP8, P5, TX Đông Hà
	03/12/2004 03/1/2006 
	37

	
	3242 
	Giải quyết Khiếu nại về đất của công dân địa bàn TX Đông Hà
	05/11/2005 03/1/2006 
	91

	
	3243 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Xuân Mai; Thu hồi Quyết định cấp đất số 113/QĐ-UB và GCNQSD đất đã cấp cho hộ Ô. Võ Ánh
	14/1/2005 23/6/2005
	55

	
	3244 
	Hồ sơ giải quyết đơn của ông Nguyễn Xuần Đàn trú tại KP3 - phường 5 - thành phố Đông Hà
	11/11/2006 16/11/2006 
	25

	
	3245 
	Giải quyết khiếu nại của ông Lê Trường Sơn ở KP1 - phường Đông Lương, ông Hoàng Đức Long - KP5 - phường 5 và ông Hoàng Hữu Sữu KP1-Đông Giang - Đông Hà
	16/01/2006 20/11/2006 
	29
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	3246 
	Giải quyết đơn của bà Hồ Thị Kim Cúc - Trú tại KP2 - phường 5 - Đông Hà
	26-10-200613/11/2006 
	42

	
	3247 
	Giải quyết tranh chấp đất đai của ông Nguyễn Văn Miên ở 57 Tôn Thất Thuyết, phường 5, Đông Hà 
	21/9/2005 18/01/2006 
	66

	
	3248 
	Giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Dự ở KP1 - phường Đông Giang - Đông Hà
	06/04/2006 05/10/2006 
	37

	
	3249 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Bình Quyên, Hoàng Thị Khoa, Hoàng Thị Thanh Tâm, Phạm Thị Thanh Thuỷ, Trường Đình Lâm, Nguyễn Thế Tăng, Nguyễn Thế Thương, thị xã Đông Hà
	17/4/2006 08/12/2006 
	93
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	3250 
	Giải quyết khiếu nại của Hoàng Thị Hiền, Trần Tường, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Hữu Nhàn, Trần Đình Chiến, Võ Ánh, Nguyễn Lương Kiệm, Đàm Duy Đăng, thị xã Đông Hà
	03/01/2006 07/11/2006 
	08

	
	3251 
	Giải quyết đơn của ông Phan Văn Sinh, Dương Thị Hoa, Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Đức Bằng, Nguyễn Xuân Tý, Nguyễn Thuý, Hoàng Văn Hiền, Ngô Thị Thành, thị xã Đông Hà
	17/7/2006 30/11/2006 
	08

	
	3252 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hà Viết Lương, Lê Hồng Sơn, Trần Vĩnh Hiền, Bùi Quang Lệ, Nguyễn Văn Ngữ, Lê Ngọc Thạch, thị xã Đông Hà
	16-01-200608/12/2006 
	06

	
	3253 
	Giải quyết đơn của các hộ dân khu phố 11, phường 5, KP6 - KP9, phường Đông Giang, Đông Hà
	12/01/2006 28/12/2006 
	05

	
	3254 
	Giải quyết đơn thư của Nguyễn Thị Con, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Minh Hoà, Nguyễn Thị Thanh, Phan Sơn Hiểu,, Nguyễn Đức Hưng, Trần Đình Lung, Thái Thị Khuyên, thị xã Đông Hà 
	02/8/2005 24/10/2006 
	08

	
	3255 
	Tập đơn thư khiếu nại của các đơn vị cá nhân thị xã Đông Hà
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	2. Huyện Gio Linh
	
	

	
	3256 
	Giải quyết khiếu nại của các đơn vị, cá nhân thuộc huyện Gio Linh
	19/02/2004  01/01/2006 
	11

	
	3257 
	Giải quyết khiếu nại của một số nhân dân thôn Lại An, xã Gio Mỹ huyện Gio Linh
	13/7/2006 27/7/2006 
	03

	
	3258 
	Giải quyết đơn khiếu nại của Hoàng Hữu Cầm, Đinh Viết Lý, Nguyễn Hữu Đông, Phan Trung Hiếu, Trần Đình Ký, Đinh Viết Bảo, Trần Xuân Nâm, huyện Gio Linh
	17/5/2006 07/11/2006 
	06

	
	3259 
	Giải quyết khiếu nại: Lê Thị Liền, Hoàng Đình Chiêm, Hồ Xuân Lương, Nguyễn Đức Bướn, Lê Thị Miên, Lê Thanh Linh, Nguyễn Đình Xuân, huyện Gio Linh
	20/01/2006 27/12/2006 
	12
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	3. Huyện Vĩnh Linh
	
	

	
	3260 
	Đơn  phản ánh việc thu góp xây dựng lăng mộ và việc chuyển nhượng quyền sử đất trên địa bàn xã Vĩnh Lâm của ông Nguyễn Văn Phong, trú tại xóm 4, Tiên Mỹ, Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh
	16/2/2005 24/2/2005
	04

	
	3261 
	Đơn khiếu nại về Đền bù GPMB để xây dựng ctrình Thuỷ lợi đập Đồng Vơơng của ông Hồ Khánh, ở Khe Hó, Vĩnh Hà - Vĩnh Linh
	01/11/2005 23/11/2005
	07

	
	3262 
	Đơn khiếu nại phản ánh việc ô nhiểm môi trường của cơ sở sản xuất nước mắm ông Kế - bà Huỳnh của nhân dân Đội 6 thôn An Du Đông, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh 
	25/5/2005
	15

	
	3263 
	Đơn khiếu nại UBND huyện Vĩnh Linh ra QĐ thu hồi đất đã được UBND tỉnh cấp của bà Lê Thị Lợi ở khóm Phú Thị, TT Hồ Xá
	16/3/2005 08/6/2005
	07

	
	3264 
	Đơn khiếu nại việc đền bù khi xây dựng công trình giao thông của ông Võ Phước Thành trú tại khóm Thành Công, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh 
	04/2/2005 14/3/2005
	10

	
	3265 
	Giải quyết đơn tố giác giác về tranh chấp ở TT Bến Quan không được chính quyền giải quyết của bà Hoàng Thị Bình trú tại thôn 1/5, TT Bến Quan, Vĩnh Linh tố 
	23/11/2005
	18
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	3266 
	Giải quyết đơn khiếu nại  về đất đai của bà Nguyễn Thị Dục trú tại khóm 5 - TT Hồ Xá
	07/4/2005 26/4/2005
	17

	
	3267 
	Đơn khiếu kiện về việc thuê đất của nhân dân Đội 4 HTX Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn 
	08/4/2005 28/12/2005
	54

	
	3268 
	Giải quyết đơn khiếu nại của các cá nhân: Bà Thái Thị Cam, Đinh Thị Lành, Nguyễn Thị Dục, huyện Vĩnh Linh
	03/8/2006 27/12/2006 
	04

	
	3269 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Công Thương, Nguyễn Công Bảy, Võ Thị Tính, Trương Quốc Tuân, Thái Thị Chiêu, Tôn Tấn Tuấn, huyện Vĩnh Linh
	17/4/2006 27/11/2006 
	05

	
	3270 
	Hồ sơ về giải quyết đơn của và Tô Thị Miên, trú tại thông Ba Tây, xã Vĩnh Thuỷ huyện Vĩnh Linh
	07/8/2006 14/12/2006 
	03

	
	3271 
	Giải quyết đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Xuân Liêm trú tại Khóm Hữu Nghị, thị trấn Hồ Xá
	08/6/2006 14/11/2006 
	04

	
	3272 
	Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai của bà Hoàng Thị Bình, trú tại thôn 1-5 thị trấn Bến Quan
	05/10/2006 14/12/2006 
	03

	
	3273 
	Tập đơn khiếu nại về triển khai thực hiện thu hồi đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Hữu Quang, thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh
	28/12/2005 08/12/2006 
	03

	
	3274 
	Hồ sơ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của tập thể, cá nhân thuộc huyện Vĩnh Linh
	26/8/2005 03/3/2006 
	04

	
	4. Huyện Triệu Phong
	
	

	
	3275 
	Giải quyết khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Lê Dưng, thôn Nại Cửa, xã Triệu Đông
	08/6/2006 05/12/2006 
	05

	
	3276 
	Giải quyết khiếu nại, tố các của ông Trần Ngọc Minh và Nguyễn Đình Phúng, và Trịnh Thị Lan Anh, huyện Triệu Phong
	12/9/2006 26/12/2006 
	04

	
	3277 
	Giải quyết đơn khiếu nại của các cá nhân Trinh Chút, Lê Thị Út, Lê Công Quang, Trương Quyến, Nguyễn Xuân Thế và Trần Khánh Khư, huyện Triệu Phong
	17/4/2006 13/12/2006 
	06

	
	3278 
	Giải quyết đơn thư của tập thể, cá nhân, huyện Triệu Phong
	16/3/2005 12/12/2006 
	14
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	5. Huyện Hướng Hoá
	
	

	
	3279 
	Đơn khiếu nại về đền bù giải toả khi xây dựng đường 14B của 06 hộ dân thôn Húc Thượng, xã Húc Thượng, Hướng Hoá 
	14/2/2005 18/2/2005
	02

	
	3280 
	Đơn khiến nghị việc giao đất Cty Hồ tiêu Tân Lâm của ông Nguyễn Văn Bình, trú tại Km2, Qlộ 9, Khối 1, Khe Sanh
	02/02/2004 05/4/2004
	10

	
	3281 
	Giải quyết đơn xin khai thác cát sạn của ông Trần Kiếm thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, Hướng Hoá
	25/10/2005 23/11/2005
	06

	
	3282 
	Đơn khiếu nại của Nguyễn Đình Thuỷ, Trần Văn Vinh, Nguyễn Thị Minh, Trần Thị Liên thuộc huyện Hướng Hoá
	18/2/2005 05/12/2005
	22

	
	3283 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Xuân Kỹ, ông Nguyễn Quang Tại và bà Dương Thị Kiều, huyện Triệu Phong,
	20/10/2004 29/9/2005
	22

	
	3284 
	Giải quyết đơn khiếu nại của Pả Hương - Thôn Miệt, Nguyễn Lệ - Lương Lễ, Hồ Pả Ta - Bốc Mai, La Rường, và Hoàng Thị Hương - Km5 Đường Hồ Chí Minh, huyện Hướng Hoá
	21/6/2006 26/12/2006 
	07

	
	3285 
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, nước sinh hoạt công trình thuỷ lợi thuộc huyện Hướng Hoá 
	9/2004  26/12/2006 
	10

	
	3286 
	Giải quyết khiếu nại của ông Lê Thế Vĩnh, Hồ văn Ngời, huyện Hướng Hoá và 15 ông, bà Hoàng Tuấn Anh, Lê Thế Kỷ…
	22/8/2005 02/03/2006 
	04
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	6. Huyện Đakrông
	
	

	
	3287 
	Hồ sơ về thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất của bà Đoàn Thị Hiền, trú tại 41 Krông Klang huyện Đakrông 
	08/6/2006 12/12/2006 
	03

	
	3288 
	Đơn khiếu nại của ông Đoàn Xuân Hào, Hồ Văn Yên, Nguyễn Danh Dũng và một số hộ dân thuộc xã A Vao huyện Đakrông
	05/3/2005 25/10/2006 
	04

	
	3289 
	Hồ sơ Hồ Văn Ngời, trú tại thôn Xà Rúc xã Hướng Hiệp khiếu kiện UBND huyện Đakrông giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông và kho KC 84 chưa thoả đáng
	18/7/2006 28/12/2006 
	03
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	7. Huyện Cam Lộ
	
	

	
	3290 
	Giải quyết khiếu nại của Thái Văn Ký, Nguyễn Quang Sâm, Văn Phú Vĩnh, Trần Văn Anh, Trần Ngọc Lan, và Lương Văn Thảo, huyện Cam Lộ
	07/9/2006 27/12/2006 
	06

	
	3291 
	Giải quyết kiến nghị của ông Hoàng Đình Phượng xã Cam Thành, huyện Cam Lộ
	06/01/2006 22/12/2006 
	04

	
	3292 
	Giải quyết khiếu nại của nhân dân cá nhân, huyện Hải Lăng
	01/6/2006 18/9/2006 
	06

	
	3293 
	Giải quyết khiếu nại của Lục Nguyên, Trần Tưởng, Hoàng Thành Đăng, Lên Văn Tương, Lê Ngọc Dũng và Nguyễn Quốc Tài, huyện Hải Lăng
	17/3/2006 08/12/2006 
	07

	
	3294 
	Giải quyết khiếu nại của ông Trần Xuân Trường và ông Lê Thanh Sửu phường 1 thị xã Quảng Trị. Ông Phan Xuân Phú ở 115 đường Nguyễn Văn Thoại - Phường An Hải Đông, TP Đà Nẵng
	19/7/2005 12/8/2005
	03

	
	3295 
	Đơn khiếu nại của và Lê Thị Nữ và ông Trần Đức Khánh ỏ khu phố 2A, phường I, thị xã Quảng Trị 
	08/6/2005 07/8/2006 
	05

	
	3296 
	Giải quyết đơn của ông Trần Văn Vĩnh, Võ Loan, Trần Thị Đào ở thị xã Quảng Trị
	13/02/0006-29/5/2006 
	05

	
	3297 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Hào và Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Thạch Thái và Lê Hào, Đoàn Quang Thanh, Trần Công, thị xã Quảng Trị
	21/9/2005 03/8/2006 
	08

	
	3298 
	Giải quyết đơn đề nghị của ông Lê Hào trú tại  186, Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị
	10/01/2005 12/5/2005
	31

	
	3299 
	Tập đơn khiếu nại, khiến nghị và tố cáo của bà Lê Thị Nữ ở KP2a, P1, TX Quảng Trị và ông Hoàng Văn Ánh ở KP6, P2, TX Quảng Trị 
	10/9/2004 12/7/2005
	09
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	3300 
	Đơn khiếu nại của ông Trần Văn Vĩnh, ở KP5, phường Quang Trung, TX Quảng Trị
	24/7/2005 13/9/2005
	40

	
	3301 
	Đơn khiếu nại về cấp giấy CNQSD đất không đúng quyết định xử lý khiếu nại của Ô Lê Dưng, ở Nại Cửu, Triệu Đông, Triệu Phong 
	04/4/2005 25/10/2005
	14

	
	3302 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Anh, công tác tại Phòng Tài chính, huyện Triệu Phong
	25/4/2005 05/10/2005
	17

	
	3303 
	Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồ Như Sâm, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng 
	04/8/2004 16/11/2005
	10

	
	3304 
	Giải quyết khiếu nại đất đai của hộ ông Trần Nguỳ, Phạm Mãi,...... huyện Hải Lăng 
	4/10/2005 12/10/2005
	06

	
	3305 
	Giải quyết đơn kiến nghị của bà Đào Thị Mùi xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng
	23/11/2005 01/12/2005
	04

	
	3306 
	Giải quyết đơn khiếu nại về cấp giấy CNQSD đất của ông Phan Văn Ty, KP 6, thị trấn Gio Linh
	14/5/2004 19/5/2004
	22

	
	3307 
	Giải quyết đơn khiếu nại về đất đai của công dân các huyện, thị xã 
	05/11/2004 18/11/2004
	18

	
	3308 
	Giải quyết đơn xin mua nhà tập thể của cán bộ, CNV của Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản  
	10/11/2004
	12

	
	3309 
	Đơn kiến nghị về việc cấp đất thuộc diện chính sách của ông Văn Viết Tuỳ, 64 Ngô Quyền, thị xã Đông Hà
	18/2/2004
	15

	
	3310 
	Giải quyết đơn kiến nghị khiếu nại về đất đai của công dân trên địa bàn thị xã Đông Hà, thị xã Quảng Trị 
	18/2/2004 27/12/2004
	170
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	G. KHỐI TÀI MẬU
	
	

	
	I. TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH
	
	

	
	3311 
	Tập văn bản của UBND tỉnh đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí 
	24/01/2005 30/6/2005
	15

	
	3312 
	Ban hành Quy chế đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
	17/9/2004
	07

	
	3313 
	Hồ sơ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
	10/3/2005 05/12/2006 
	10

	
	3314 
	Trích ngân sách tỉnh bổ sung quỹ tiền lương và chi thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị
	26/12/2005
	02

	
	3315 
	Trích ngân sách tỉnh phục vụ công tác phòng chống lụt bão, hạn hán
	30/6/2005 28/10/2005
	20

	
	3316 
	Phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai
	07/02/2005 25/11/2005
	20

	
	3317 
	Hồ sơ kinh phí hội thảo Du lịch Quảng Trị - Hoài niệm chiến trường xưa
	02/6/2005 07/11/2005
	12

	
	3318 
	Kinh phí phục vụ Lễ hội thống nhất non sông
	27/4/2005 28/6/2005
	25

	
	3319 
	Hồ sơ về cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ an ninh chính trị - trật tự - an toàn xã hội
	10/5/2005 26/12/2005
	18

	
	3320 
	Hồ sơ Trích ngân tỉnh cấp cho các cơ quan thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ 
	14/5/2004 28/12/2005
	37

	
	3321 
	Hồ sơ tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước 
	24/8/2005 16/11/2005
	15

	
	3322 
	Hồ sơ chuyển các khoản chi thuộc nhiệm vụ năm 2004 sang thực hiện trong năm 2005
	27/01/2005 23/8/2005
	18

	
	3323 
	Hồ sơ về Giao dự toán thu ngân sách cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
	10/3/2005 16/6/2005
	22

	
	3324 
	Trích ngân sách thăm và tặng quà các cụ Lão thành cách mạng và các cụ trăm tuổi
	29/8/2005 30/8/2005
	16

	
	3325 
	Trích ngân sách phục vụ công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý
	04/5/2005 12/8/2005
	11
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	3326 
	Trích ngân sách bổ sung ngoài kế hoạch cho Văn phòng UBND tỉnh
	16/5/2005 06/12/2005
	21

	
	3327 
	Trích ngân sách bổ sung kinh phí ngoài kế hoạch cho Văn phòng HĐND tỉnh, Hội nhà báo tỉnh
	10/10/2005 12/12/2005
	06

	
	3328 
	Trích ngân sách tỉnh bổ sung kinh phí ngoài kế hoạch cho Văn phòng Tỉnh uỷ
	20/5/2005 15/12/2005
	11

	
	3329 
	Trích ngân sách hỗ trợ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại
	18/01/2005 30/12/2005
	19

	
	3330 
	Cấp kinh phí sự nghiệp cho Chi cục Kiểm lâm 
	05/9/2005 28/10/2005
	09

	
	3331 
	Trợ cấp, phụ cấp đối với cán bộ xã, phường, thôn bản
	29/4/2005 27/6/2005
	06

	
	3332 
	Bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị
	10/5/2005 20/12/2005
	34

	
	3333 
	Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ dập dịch sâu róm phá hoại rừng thông
	23/11/2005 19/12/2005
	21

	
	3334 
	Trích ngân sách tỉnh thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh
	02/02/2005 15/7/2005
	10

	
	3335 
	Trích kinh phí cấp cho các cơ quan, đơn vị kỷ niệm ngày truyền thống của ngành
	25/01/2005 17/8/2005
	20

	
	3336 
	Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ các cơ quan đón nhân danh hiệu anh hùng, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công
	24/01/2005 12/12/2005
	20

	
	3337 
	Trích ngân sách hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Miền Nam
	20/4/2005 05/5/2005
	12

	
	3338 
	Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị  (Tập 1)
	25/01/2005 19/5/2005
	29

	
	3339 
	Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị  (Tập 2)
	05/9/2005 27/12/2005
	19
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	3340 
	Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị  (Tập 3)
	14/3/2005 26/7/2005
	28

	
	3341 
	Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị  (Tập 4)
	10/8/2005 01/11/2005
	29
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	3342 
	Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị  (Tập 5)
	06/12/2005 20/12/2005
	51

	
	3343 
	Hồ sơ phân loại đất và phân loại đường phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	31/01/2005 30/12/2005
	121

	
	3344 
	Hồ sơ phân vùng các xã, phân loại đường phố trên địa bàn thị trấn các huyện, tỉnh Quảng Trị
	28/6/2005 03/8/2005
	33

	
	3345 
	Hồ sơ về xử lý các khoản nợ
	25/01/2005 30/12/2005
	64

	
	3346 
	Hồ sơ chuyển giao, tiếp nhận trụ sở, tài sản của các cơ quan, đơn vị
	05/01/2005 11/11/2005
	43

	
	3347 
	Hồ sơ Trích lập quỹ nghiệp vụ Thanh tra
	20/12/2005
	15

	
	3348 
	Hồ sơ thực hiện chế độ tiền lương mới
	06/10/2005
	39

	
	3349 
	Hồ sơ về trang cấp, thanh toán cước phí điện thoại chi Lãnh đạo, cán bộ công chức
	26/4/2005 22/12/2005
	23

	
	3350 
	Trích ngân sách phục vụ Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XII và Đại hội Đảng bội các cấp
	18/5/2005 01/11/2005
	19

	
	3351 
	Hồ sơ về kinh phí xây dựng trụ sở cơ quan, mua sắm tài sản
	20/01/2005 28/12/2005
	46

	
	3352 
	Hồ sơ xác định giá đất, tài sản trên đất của các cơ quan, doanh nghiệp
	05/01/2005 26/12/2005
	76

	
	3353 
	Hồ sơ thanh lý tài sản của các cơ quan, đơn vị
	05/01/2005 05/12/2005
	97

	
	3354 
	Hồ sơ về Kinh phí trợ giá, trợ cước miền núi
	19/01/2005 28/12/2005
	44

	
	3355 
	Hồ sơ bán đấu giá tài sản, Hội đồng định giá tài sản bán đấu giá
	18/01/2005 04/8/2005
	16

	
	3356 
	Hồ sơ về cấp lại tiền cho thuê đất và thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các huyện, thị xã
	30/12/2005
	10

	
	3357 
	Hồ sơ thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ sản xuất cho Đoạn quản lý Đường bộ II Quảng Trị
	28/12/2005
	08

	
	3358 
	Hồ sơ khảo sát tình hình vốn đầu tư phát triển khu vực dân cư và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	20/10/2005
	14

	
	3359 
	Hồ sơ xin nhập khẩu miễn thuế xe ôtô dự án Cải thiện môi trường đô thị Miền Trung 
	17/8/2005
	05
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	3360 
	Phê duyệt dự toán, quyết toán Quy hoạch chi tiết khu vực Làng Vây, Công viên văn hoá thị trấn Lao Bảo
	17/02/2005 01/6/2005
	13

	
	3361 
	Hồ sơ chuyển tồn quỹ ngân sách và chuyển các khoản chi thuộc nhiệm vụ năm 2005 sang thực hiện trong ngân sách năm 2006
	10/02/2006  26/10/2006 
	17

	
	3362 
	Hồ sơ về chuyển giao nhiệm vụ chi hoạt động công ích cho UBND thị xã Đông Hà
	05/01/2006 
	03

	
	3363 
	Chi ngân sách tỉnh thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định 118/2005/NĐ-CP; 204/2004/NĐ-CP cho các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã
	22/12/2006 
	20

	
	3364 
	Báo cáo kế hoạch phân bổ vốn ngân sách
	10/02/2006 
	05

	
	3365 
	Hồ sơ bố trí kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị
	01/6/2006  19/7/2006 
	25

	
	3366 
	Hồ sơ Cấp kinh phí cho Chi cục Quản lý thị trường
	17/5/2006  27/12/2006 
	25

	
	3367 
	Cấp ngân sách tỉnh bổ sung, kinh phí ngoài kế hoạch cho: Sở Tài nguyên - Môi trường;  Hội nạn nhân chất độc Dioxin tổ chức đại hội;  Đoàn công tác xử lý khiếu kiện trong nhân dân về đất đai
	17/5/2006  30/5/2006 
	16

	
	3368 
	Cấp kinh phí cho Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã phục vụ công tác chống buôn lậu, công tác đặc xá, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc vùng giáo
	26/01/2006  29/12/2006 
	59

	
	3369 
	Cấp kinh phí và bố trí kinh phí sự nghiệp kiểm lâm cho Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị 
	09/8/2006  26/12/2006 
	28

	
	3370 
	Trích ngân sách tỉnh bổ sung kinh phí cho:- UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Cục Hải quan tỉnh - Chi cục Thú y tỉnh - Toà án tỉnh - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh- Trường CĐSP tỉnh.
	19/6/2006  27/12/2006 
	42

	
	3371 
	Trích ngân sách tỉnh cấp cho Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu niên QTrị phục vụ công tác và xây dựng cụm phù điêu lực lượng vũ trang tỉnh tại Bảo tàng Quân khu IV
	07/6/2006  05/12/2006 
	28

	
	3372 
	Trích ngân sách tỉnh cấp cho Hội người Cao tuổi tỉnh dự Đại hội người cao tuổi lần II và Hội nghị văn hoá và giao ban 5 tỉnh Bắc Miền Trung và tặng quà các cụ thọ 100 tuổi
	12/5/2006  22/12/2006 
	18
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	3373 
	Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ: Cục thuế tỉnh; BQL dự án ngành CSHT nông thôn miền Trung; Người tàn tật tỉnh; Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh
	11/4/2006  19/12/2006 
	28

	
	3374 
	Trích ngân sách tỉnh bổ sung cho Công ty Công trình Đô thị Đông Hà; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hỗ trợ thị trấn Cửa Việt mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác
	03/01/2006  27/10/2006 
	15

	
	3375 
	Trích ngân sách tỉnh bổ sung cho (26 đơn vị) tăng biến chế: Chi cục Quản lý thị trường;- Sở Tài nguyên - Môi trường; Trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Tổng đội TNXP XD Đảo Thanh niên Cồn Cỏ; Liên minh HTX&ĐNNQ; Sở Nội vụ; Sở Xây dựng; Sở Ngoại vụ; BQL các Khu du lịch;  Sở Văn hoá - Thông tin; Sở NN&PTNT; Sở Công nghiệp; Huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng, Gio Linh, Triệu Phong, Hướng Hoá, TX Quảng Trị
	15/8/2006  27/12/2006 
	97

	
	3376 
	Trích ngân sách tỉnh bổ sung cho các đơn vị: Tổng đội TNXP Đảo Thanh niên Cồn Cỏ; Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Sở Nội vụ, Sở Thủy sản, Sở Tư pháp; Hội người mù tỉnh, Sở TM&DL, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Cục Thuế; BQL dự án ngành CSHT nông thôn; Liên minh HTX&DNNQD tỉnh
	24/3/2006  25/9/2006 
	34

	
	3377 
	Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ cho: Cục thuế; Kho bạc Nhà nước Quảng Trị; Sở Tài chính; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Chi Cục Di dân và Phát triển vùng KTM; Liên hiệp Hội KHKT tỉnh; Sở Xây dựng; Ban tôn giáo tỉnh; Sở Bưu chính - Viễn thông;  Sở Công nghiệp, Sở Tư pháp; Ban liên lạc tù chính trị yêu nước; Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh;
	26/12/2006  27/12/2006 
	13

	
	3378 
	Trích ngân sách tỉnh cấp cho Đài Phát thanh - Truyền hình tổ chức cầu truyền hình Tiếng gọi non sông
	14/4/2006  28/4/2006 
	14

	
	3379 
	Trích ngân sách tỉnh cấp cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hướng Hoá 
	14/12/2006  26/12/2006 
	17
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	3380 
	Trích ngân sách tỉnh bổ sung Quỹ Khuyến học và hỗ trợ đại diện Đại học Huế tại Quảng Trị 
	18/4/2006  04/8/2006 
	18

	
	3381 
	Trích ngân sách tỉnh bổ sung Quỹ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Trị và Ban quản lý dự án thi điểm khôi phục đất lâm nghiệp bị ảnh hưởng chất độc màu da cam Quảng Trị
	04/12/2006  28/12/2006 
	33

	
	3382 
	Trích ngân sách tỉnh cấp cho: Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sư đoàn 325;  Đồn Biên phòng 613; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lao Bảo
	02/3/2006  28/12/2006 
	72

	
	3383 
	Trích ngân sách tỉnh cấp cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị
	24/5/2006  20/7/2006 
	11

	
	3384 
	Trích ngân sách tỉnh cấp cho Ban Liên lạc Hội tù chính trị yêu nước tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tổ chức Đại hội lần thứ IV
	17/8/2006  17/10/2006 
	15

	
	3385 
	Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ cho: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh
	22/5/2006  04/12/2006 
	22

	
	3386 
	Trích ngân sách tỉnh bổ sung kinh phí ngoài kế hoạch cho Hội Nhà báo tỉnh;  Báo Quảng Trị
	14/02/2006  31/7/2006 
	48

	
	3387 
	Trích ngân sách tỉnh bổ sung kinh phí cho: Sở Thủy sản, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng; Sở Tư pháp, Sở Công nghiệp; Sở Tài chính
	22/6/2006  04/10/2006 
	40

	
	3388 
	Trích ngân sách tỉnh cấp bổ sung cho Tỉnh Đoàn tổ chúc Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh lần thứ V và tổ chức giao lưu Thanh niên Quốc tế giữa tuổi trẻ QTrị - Việt Nam và tuổi trẻ Savanakhet, Salavan Lào
	24/5/2006  25/8/2006 
	41

	
	3389 
	Trích NS tỉnh hỗ trợ Salavan - Savânkhet Lào; và công tác đón tiếp Đoàn Cấp cao tỉnh Savanakhet và tỉnh Salavan - Lào
	21/7/2006  05/10/2006 
	16

	
	3390 
	Trích ngân sách tỉnh cấp cho: Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc; Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận tỉnh.
	30/3/2006  29/11/2006 
	33

	
	3391 
	Trích ngân sách tỉnh cấp cho Sở Giáo dục - Đào tạo và phân bổ kinh phí dự phòng sự nghiệp giáo dục cho Phòng GD&ĐT huyện, thị xã
	14/8/2006  27/12/2006 
	14
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	3392 
	Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ ông Trương Văn Khanh, PGĐ Sở NN&PTNT đi chữa bệnh tại Trung Quốc
	13/01/2006  13/02/2006 
	07

	
	3393 
	Trích ngân sách cho Trạm Kiểm soát Liên hợp - Tân hợp
	06/3/2006  28/12/2006 
	12

	
	3394 
	Trích ngân sách tỉnh cấp cho Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở tỉnh 
	14/4/2006  15/5/2006 
	17

	
	3395 
	Trích ngân sách tỉnh bổ sung kinh phí cho BQL Khu TM Lao Bảo
	27/7/2006  24/10/2006 
	26

	
	3396 
	Trích ngân sách tỉnh và bổ sung kinh phí cho Văn phòng UBND tỉnh phục vụ công tác
	06/3/2006  24/10/2006 
	26

	
	3397 
	Trích ngân sách tỉnh cấp cho Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
	27/4/2006  26/10/2006 
	11

	
	3398 
	Trích ngân sách tỉnh bổ sung kinh phí cho Ban Chỉ huy phòng chống lụt bảo và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
	20/01/2006  24/10/2006 
	22

	
	3399 
	Trích ngân sách tỉnh bổ sung kinh phí cho Văn phòng Tỉnh uỷ 
	05/01/2006  08/12/2006 
	44

	
	3400 
	Trích ngân sách tỉnh bổ sung kinh phí cho Văn phòng HĐND tỉnh
	04/10/2006  27/10/2006 
	15

	
	3401 
	Trích ngân sách tỉnh và cấp kinh phí chi thường xuyên cho Sở Bưu chính - Viễn thông
	13/04/2006  24/10/2006 
	23

	
	3402 
	Trích ngân sách tỉnh cấp cho các cơ quan đơn vị
	17/01/2006  21/6/2006 
	38
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	3403 
	Trích ngân sách tỉnh cấp cho các cơ quan đơn vị
	22/6/2006  22/12/2006 
	56

	
	3404 
	Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu tỉnh Quảng Trị
	10/01/2006  30/3/2006 
	13

	
	3405 
	Hồ sơ Chi phí phục vụ công tác chống buôn lậu
	30/3/2006  29/12/2006 
	13

	
	3406 
	Định mức phân bổ dự toán chi Ngân sách Nhà nước
	02/02/2006  25/8/2006 
	11

	
	3407 
	Quy định mức giá thuê nhà làm việc của các ngành
	11/5/2006  01/9/2006 
	22
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	3408 
	Quy định cước vận tải hàng hoá bằng phương tiện ôtô, phương tiện thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	05/5/2006 
	16

	
	3409 
	Quy định giá bán nước máy trên địa bàn tỉnh
	06/01/2006  08/3/2006 
	10

	
	3410 
	Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè - Thu trên địa bàn tỉnh
	20/11/2006  27/12/2006 
	07

	
	3411 
	Quy định giá tối thiều các loại sản phẩm rừng bị tịch thu để bán đấu giá và tính giá trị khi xử lý trên địa bàn tỉnh
	04/8/2006 
	14

	
	3412 
	Quy định mức chi bồi dưỡng cho công tác chữa cháy rừng và  mức phí tham quan di tích và cơ chế tài chính đối với Ban Quản lý Di tích& Danh thắng tỉnh 
	25/01/2006  10/02/2006 
	13

	
	3413 
	Ban hành quy định chi tiết chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	15/02/2005  25/5/2005
	27

	
	3414 
	Ban hành quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn và công khai tài chính ngân sách và các chương trình dự án đầu tư của xã, phường, thị trấn
	09/3/2006 
	33

	
	3415 
	Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước
	04/8/2006  28/11/2006 
	19

	
	3416 
	Báo cáo kết quả kiểm tra tại Công ty In Phát hành sách và Thiết bị trường học
	17/10/2006 
	09

	
	3417 
	Đề nghị hỗ trợ vốn để cấp bổ sung vốn điều lệ phục vụ miền núi cho Công ty Thương mại Quảng Trị
	23/01/2006 
	07

	
	3418 
	Xử lý tài sản trên đất của Công ty Giải khát Việt - Mỹ để bàn giao cho UBND thị xã Quảng Trị 
	16/10/2006 
	05

	
	3419 
	Xử lý phần vốn nhà nước sau khi cổ phần hoá của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Trị
	22/12/2006 
	08

	
	3420 
	Phê duyệt chương trình và kinh phí khảo sát tuyến du lịch 3 tỉnh Quảng Trị - Savanakhet - Mucđahan
	14/02/2006 
	11
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	3421 
	Điều chuyển kinh phí phụ cấp từ Tổng đội Thanh niên xung phòng sang huyện Đảo Cồn Cỏ; Điều chuyển dây chuyền Máy cán tôn cho Trường dạy nghề tổng hợp QTrị; Điều chuyển vốn dự trữ hàng hoá phục vụ miền núi cho Cty TM QTrị; Điều chuyển nhà hạt 202 của Đoạn Quản lý đường bộ II QTrị cho UBND xã Tà Long, huyện Đakrông quản lý, sử dụng
	07/3/2006  07/12/2006 
	23

	
	3422 
	Thu mua thuốc lá ngoại nhập lậu để tái xuất và giá bán thuốc lá nhập lậu bị tịch thu tại tỉnh
	28/02/2006  26/4/2006 
	08

	
	3423 
	Hồ sơ về Thanh lý tài sản 
	09/3/2006  14/9/2006 
	58

	
	3424 
	Hồ sơ Bàn giao đất và tài sản của Công ty Thạch cao Xi măng 
	12/6/2006  04/10/2006 
	17

	
	3425 
	Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
	06/10/2006 
	09

	
	3426 
	Phân loại đường phố và giá các loại đất và phân vùng các xã của các huyện trên địa bàn tỉnh
	07/6/2006  28/6/2006 
	09

	
	3427 
	Xác định giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
	13/10/2006 
	18

	
	3428 
	Trích ngân sách tỉnh bổ sung kinh phí cho BQL các Khu Công nghiệp tỉnh và Công ty Phát triển & Khai thác hạ tầng KCN tỉnh; Phân bổ kinh phí cho các đơn vị y tế tuyến huyện để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ khám, chữa bệnh
	13/9/2006  19/12/2006 
	14

	
	3429 
	Bố trí vốn hỗ trợ của TP. Hồ Chí Minh cho TX Quảng Trị xây dựng Nhà Văn hoá thiếu nhi; huyện Triệu Phong xây dựng Trường tiểu học Triệu Đông
	05/10/2006 
	04

	
	3430 
	Phân bổ dự toán thực hiện nhiệm vụ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và một số vùng trọng điểm cho các đơn vị: BCH Quân sự tỉnh; Sư đoàn 968; Văn phòng UBND tỉnh; BCH Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; huyện Hướng Hoá; huyện Cam Lộ; Huyện Gio Linh; TX Đông Hà; Đoàn 337 - Quân khu IV
	26/12/2006 
	38
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	II. ĐIỀU CHUYỂN - MUA XE ÔTÔ
	
	

	
	3431 
	Cấp kinh phí và chỉ định thầu cung cấp xe ôtô cho Ban Tuyên giáo, VP HĐND tỉnh, BCH Quân sự, Huyện uỷ Đakrông, Chi cục Quản lý thị trường, BQL DA giảm nghèo, Ban ATGT tỉnh, Trường CNKT&NVGTVT, Lâm trường đường 9
	03/02/2005 22/12/2005
	60

	
	3432 
	Trích ngân sách tỉnh mua xe ôtô và chỉ định thầu cung cấp xe ôtô cho Huyện Đảo Cồn Cỏ
	24/01/2005 21/3/2005
	07
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	3433 
	Trích ngân sách tỉnh để mua xe ôtô, chỉ định thầu cung cấp xe ôtô và trang cấp xe ôtô cho BCH Quân sự tỉnh Quảng Trị
	18/3/2005 18/5/2005
	21

	
	3434 
	Trích ngân sách, chỉ định thầu cung cấp xe ôtô cho Trường Chính trị Lê Duẩn và thanh lý xe ôtô của Trường Chính trị Lê Duẩn
	17/3/2005 18/4/2005
	20

	
	3435 
	Điều chuyển xe ôtô VP HĐND&UBND thị xã Đông Hà cho UBMTTQ Việt Nam thị xã Đông Hà; Sở NN&PTNT cho Trường Dạy nghề tổng hợp; Ban Thanh tra giao thông cho Trường CNKT & NVGTVT tỉnh. Rà phá bom mìn SODI cho Sư đoàn 968; 
	05/01/2005 12/10/2005
	36

	
	3436 
	Điều chuyển xe ôto Văn phòng UBND tỉnh cho Ban quản lý các khu du lịch tỉnh; Công ty Xây lắp điện cơ Quảng Trị cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; Sở KH&CN cho Trung tâm Tin học - Thông tin Khoa học & Công nghệ
	27/01/2005 08/8/2005
	09

	
	3437 
	Hồ sơ mua xe ôtô bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan
	16/9/2005
	17

	
	3438 
	Chỉ định thầu cung cấp xe ôtô cho UBND thị xã Đông Hà, Ban ATGT tỉnh Quảng Trị; Trường CNKT & Nghiệp vụ GTVT
	04/01/2005 29/12/2005
	40

	
	3439 
	Trích ngân sách tỉnh cấp cho các đơn vị mua xe ôtô phục vụ công tác: Sở Thuỷ sản, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp; Ban Thi đua - Khen thưởng
	10/01/2006 
	05

	
	3440 
	Chỉ định thầu cung cấp xe ôtô cho: Ban Thi đua - Khen thưởng; Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Thuỷ sản; Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; BQL dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Thạch Hãn
	17/01/2006  25/9/2006 
	89
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	3441 
	Chỉ định thầu cung cấp xe ôtô cho: Huyện uỷ Triệu Phong, Huyện uỷ Cam Lộ, Huyện uỷ Hướng Hoá, UBND huyện Đakrông
	
	

	
	3442 
	Bố trí nguồn vượt thu cấp cho các đơn vị mua xe ôtô phục vụ công tác: Sở KH&ĐT, Sở Bưu chính - Viễn thông; Huyện uỷ Hướng Hoá, Huyện uỷ Triệu Phong, Huyện uỷ Cam Lộ, Huyện uỷ Hải Lăng, UBND huyện Gio Linh
	13/02/2006 
	13

	
	3443 
	Chỉ định thầu cung cấp xe ôtô cho Văn phòng Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh; Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Bưu chính - Viễn thông
	03/4/2006  14/4/2006 
	48

	
	3444 
	Điều chuyển xe ôtô Sở NN&PTNT cho Trường TH NN&PTNT; Sở Kế hoạch & Đtư cho Trường Quân sự tỉnh
	11/01/2006  28/11/2006 
	21

	
	3445 
	Nâng cấp xe truyền hình lưu động của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 
	25/9/2006 
	09

	
	3446 
	BQL dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung tỉnh mua xe ôtô phục vụ công tác
	27/3/2006 
	12

	
	3447 
	Tạm dừng mua xe ôtô phục vụ công tác của Trung tâm quản lý Bến xe khách tỉnh
	04/8/2006 
	13

	
	III. THUẾ - PHÍ, LỆ PHÍ 
	
	

	
	3448 
	Tập văn bản của Bộ Tài chính quy định, hướng dẫn thu nộp và sử dụng một số lệ phí
	14/01/2005 17/5/2005
	13

	
	3449 
	Quy định tỷ lệ để lại từ nguồn thu phí tại Cảng cá và Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Cửa Việt 
	04/11/2004 28/4/2005
	04

	
	3450 
	Thu, sử dụng tiền thu gom, vận chuyển xử lý rác và các loại phí của Ban quản lý chợ Đông Hà 
	25/10/2004 04/5/2005
	18

	
	3451 
	Tập văn bản về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị và các loại chế độ khác
	31/01/2005 02/8/2005
	24

	
	3452 
	Hỗ trợ kinh phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
	30/12/2005
	07

	
	3453 
	Quy định tỷ lệ % để lại từ nguồn thu phí và lệ phí tại Trung tâm Quản lý Bến xe khách tỉnh Q. Trị
	27/12/2005
	12
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	3454 
	Sử dụng nguồn quảng cáo nộp vào ngân sách tỉnh để mua sắm, sửa chữa thiết bị và hỗ trợ di dời trụ sở Đài Truyền thanh Đông Hà
	21/2/2005 10/3/2005
	03

	
	3455 
	Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị
	02/3/2005 27/4/2005
	08

	
	3456 
	Quy định, hướng dẫn thu nộp, sử dụng phí, lệ phí Giao thông vận tải, thuế trước bạ xe ôtô, xe máy
	08/6/2005 15/9/2005
	12

	
	3457 
	Đề nghị xoá khoản nợ thuế truy thu nhập khẩu của Công ty Khách sạn - Du lịch tỉnh Quảng Trị
	26/7/2006 
	06

	
	3458 
	Quy định mức thu phí sử dụng Cảng cá Đảo Cồn Cỏ và phí đấu giá trên địa bàn tỉnh và mức thu Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh; Thu lệ phí qua lại biên giới giữa Việt Nam - Lào
	17/8/2006  12/12/2006 
	32

	301
	3459 
	Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	31/3/2006  23/5/2006 
	26

	
	3460 
	Hồ sơ Miễn, giảm thủy lợi phí vụ Hè - Thu cho các huyện, thị xã do thiên tai gây thiệt hại
	14/3/2006  27/12/2006 
	24

	
	3461 
	Hồ sơ Thanh toán cước phí điện thoại di động
	31/7/2006  15/12/2006 
	10

	
	3462 
	Quy định chế độ công tác phí tại tỉnh Savanakhet và Mụcđahan
	05/12/2006 
	09

	
	3463 
	Quy định bổ sung mức thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	20/7/2006  04/8/2006 
	91

	
	3464 
	Hồ sơ Điều chỉnh giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách tại địa bàn miền núi
	28/11/2006 
	16

	
	3465 
	Thực hiện giá niêm yết công khai và bán hàng theo giá niêm yết
	08/9/2006  31/7/2006 
	09

	
	3466 
	Sử dụng quỹ 60% (chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật) của Chi cục Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo 
	23/11/2004 04/02/2005
	05

	
	3467 
	Hồ sơ về xuất nhập khẩu rượu, gỗ
	22/4/2005 03/9/2005
	06

	
	3468 
	Hồ sơ Huy động vốn vay tín dụng, vốn lưu động của Ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị
	16/6/2005 24/6/2005
	28

	301
	3469 
	Phê duyệt bổ sung đề án quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020,
	13/01/2005
	12

	
	3470 
	Gia hạn thời gian hoạt động của Tổ công tác thu thuế nợ đọng
	04/4/2006  19/5/2006 
	07

	
	3471 
	Xử lý khoản nợ vay của Công ty Thương mại tổng hợp Miền núi Quảng Trị 
	10/10/2006 
	63

	
	3472 
	Xin gia hạn nợ vốn vay tín dụng Đầu tư và phát triển của Công ty Cấp thoát nước Quảng Trị
	26/12/2006 
	04

	
	IV. DOANH NGHIỆP
	
	

	
	3473 
	Cổ phần hoá Công ty Thương mại Hiền Lương thành Công ty Cổ phần Thương mại Hiền Lương
	02/8/2005 15/12/2005
	10

	
	3474 
	Cổ phần hoá Công ty Thương mại Tổng hợp Miền núi Quảng Trị
	31/10/2005 21/11/2005
	15

	
	3475 
	Cổ phần hoá Công ty Khách sạn Du lịch - Hữu nghị Quảng Trị thành Công ty Cổ phần Du lịch - Hữu nghị QTrị 
	23/5/2005 18/11/2005
	69

	
	3476 
	Cổ phần hoá Đoạn quản lý đường bộ 1 và 2 tỉnh Quảng Trị
	05/7/2005 27/12/2005
	14

	
	3477 
	Cổ phần hoá Cty Thương mại Tổng hợp Thạch Hãn thành Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Quảng Trị
	24/01/2005 18/11/2005
	32

	
	3478 
	Cổ phần hoá và chuyển đổi Công ty Xây dựng Thuỷ lợi Quảng Trị thành Công ty Cổ phần xây dựng NN&PTNT tỉnh Quảng Trị
	18/4/2005 08/12/2005
	15

	
	3479 
	Cổ phần hoá Doanh nghiệp đối với Công ty Đông Trường Sơn 
	11/11/2005 24/01/2005
	20

	302
	3480 
	Cổ phần hoá Công ty Khách sạn - Du lịch Quảng Trị thành Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Quảng Trị
	01/6/2005 04/12/2005
	18

	
	3481 
	Cổ phần hoá Công ty XNK tỉnh QTrị thành Công ty Cổ phần XNK Quảng Trị
	24/5/2005 15/11/2005
	18

	302
	3482 
	Cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư bổ sung cho dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng hoá của Công ty Thương mại Quảng Trị
	24/6/2005
	20

	
	3483 
	Cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho Doanh nghiệp tư nhân Minh Dương, Xuân Thụ, Trung Đông, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tổng hợp Việt Mỹ
	22/02/2005 10/5/2005
	18

	
	3484 
	Cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tại KKT- TM đặc biệt Lao Bảo cho: Công ty TNHH Sơn Tịnh; Cty TNHH Thương mại Quốc tế và Đầu tư Lao Bảo; Doanh nghiệp tư nhân Cừ Nhạn; Công ty Cổ phần Đức Tiến
	10/5/2005 18/5/2005
	20

	
	3485 
	Quy định chi tiết chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho các Doanh nghiệp: Quỹ tín dụng nhân dân Trường Sơn; Quỹ tín dụng nhân dân Năm Sao; Doanh nghiệp tư nhận HASINATO; HTX kinh doanh dịch vụ cầu phao Trung Yên; Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Hoàng Sơn; Công ty TNHH Khải Hoàn
	07/01/2005 25/5/2005
	63

	
	3486 
	Phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Quảng Trị
	12/5/2005
	06

	
	3487 
	Phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Tư vấn giao thông và Xây dựng Quảng Trị
	07/6/2005
	09

	
	3488 
	Xác định giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp khi chuyển Công ty Tư vấn Xây dựng Quảng Trị thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quảng Trị
	10/5/2005
	17

	
	3489 
	Xác định giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp khi chuyển Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi  Quảng Trị thành Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Quảng Trị
	10/5/2005
	15

	
	3490 
	Xác định giá trị thực tế phần vốn Nhà nước khi chuyển đổi Công ty Tư vấn Công nghiệp Điện Quảng Trị thành Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghiệp Điện Quảng Trị 
	10/5/2005
	16

	303
	3491 
	Xác định giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp khi chuyển Công ty Tư vấn Xây dựng giao thông Quảng Trị thành Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư - Xây dựng Tổng hợp Quảng Trị 
	24/01/2005
	11

	
	3492 
	Xác định giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty Khách sạn - Du lịch để cổ phần hoá
	22/6/2006 
	16

	
	3493 
	Xác định giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp khu chuyển Công ty Xây dựng Thuỷ lợi Quảng Trị thành Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị
	17/01/2006 
	09

	
	3494 
	Chuyển Công ty Khách sạn - Du lịch Hữu nghị thành Công ty CP Du lịch - Hữu nghị Quảng Trị 
	23/12/2004
	10

	
	3495 
	Xác định giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty Khách sạn - Du lịch Hữu Nghị Quảng Trị khi chuyển thành Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Trị 2006
	08/3/2006  22/12/2006 
	24

	
	3496 
	Xác định giá trị thực tế của Đoạn quản lý đường bộ I + II Quảng Trị để cổ phần hoá
	24/01/2006  31/5/2006 
	25

	
	3497 
	Phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Công trình đô thị Đông Hà thành Cty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà
	26/7/2006 
	04

	
	3498 
	Xác định giá trị thực tế của Công ty In - Phát hành sách và thiết bị trường học tỉnh Quảng Trị để cổ phấn hoá
	14/6/2006 
	05

	
	3499 
	Phê duyệt phương án chuyển đổi Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thuỷ bộ Quảng Trị thành đơn vị sự nghiệp có thu
	10/10/2005 28/12/2005
	05

	
	3500 
	Chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước Cảng Cửa Việt thành đơn vị sự nghiệp có thu
	31/10/2005 01/11/2005
	09

	
	3501 
	Chuyển Công ty Điện ảnh và Băng hình tỉnh thành đơn vị sự nghiệp có thu
	06/01/2005 29/12/2005
	08

	
	3502 
	Phương án chuyển Công ty Cấp thoát nước Quảng Trị thành Công ty TNHH 1 thành viên
	01/01/2005 23/11/2005
	10

	303
	3503 
	Phương án chuyển đổi Lâm trường Hướng Hoá thành BQL rừng phòng hộ Hướng Hoá - Đakrông
	25/12/2006 
	07

	
	3504 
	Phương án chuyển đổi Lâm trường Triệu Hải thành Công ty TNHH một thành viên
	19/12/2006 
	06

	
	3505 
	Phương án chuyển đổi Lâm trường Bến Hải thành Công ty TNHH 1 thành viên Lâm nghiệp Bến Hải
	19/12/2006 
	09

	
	3506 
	Phương án chuyển đổi Lâm trường Đường 9 thành Công ty TNHH 1 thành viên Lâm nghiệp Đường 9
	20/12/2006 
	10

	
	3507 
	Phương án chuyển đổi Công ty Nhà nước Đông Trường Sơn thành Cty TNHH một thành viên 
	28/6/2006 
	09

	
	3508 
	Phương án cổ phần hoá và Chuyển Công ty XNK Quảng Trị thành Công ty CP XNK Quảng Trị
	15/12/2006 
	05

	
	3509 
	Chuyển đổi Công ty Khai thác Công trình Thuỷ lợi Quảng Trị thành Cty TNHH một thành viên Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Trị
	20/3/2006  25/8/2006 
	06

	304
	3510 
	Chuyển đổi Công ty Thương mại Quảng Trị thành Công ty TNHH một thành viên
	18/4/2006  12/10/2006 
	09

	
	3511 
	Chuyển Doanh nghiệp Cảng Cửa Việt thành đơn vị sự nghiệp có thu 
	22/3/2006  27/3/2006 
	09

	
	3512 
	Đầu tư các dự án tại Quảng Trị của Cty TNHH An Tâm - quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
	06/5/2005
	07

	
	3513 
	Giao chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước cho các Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp Nhà nước giữ cổ phần chi phối thuộc tỉnh
	14/6/2005
	20

	
	3514 
	Phê duyệt vốn điều lệ của các Công ty Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh: Công ty Đông Trường Sơn; Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị; Công ty Cấp thoát nước Quảng Trị; Công ty Công trình Đô thị Đông Hà
	14/9/2005
	05

	
	3515 
	Giao chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước cho các DNNN và Doanh nghiệp Nhà nước chi phối thuộc tỉnh; Phê duyệt và công bố kết quả xếp loại DNNN 
	17/5/2005
	15

	304
	3516 
	Phê duyệt cơ cấu lại DNNN Công ty Khai thác Công trình thuỷ lợi Quảng Trị
	07/01/2005
	07

	
	3517 
	Hồ sơ giải thể Công ty Xây lắp Điện cơ Quảng Trị
	01/2005 09/9/2005
	18

	
	3518 
	Phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Thiên Tân
	07/01/2005 08/3/2005
	30

	
	3519 
	Nhập khẩu thiết bị máy móc phục vụ sửa chữa tài sản cố định của Công ty TNHH ZONGA (Công ty TNHH Giờ Nga) 
	16/12/2004 22/12/2005
	41

	
	3520 
	Thành lập Tổ công tác thu hồi Nợ đọng thuế
	12/12/2005
	04

	
	3521 
	Đề nghị hỗ trợ kinh phí trợ cấp thôi việc cho người lao động của Công ty Cổ phần gạch ngói Quảng Trị
	04/11/2005
	16

	
	3522 
	Trích quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá Doanh nghiệp tỉnh bổ sung vốn kinh doanh cho các DNNN thuộc tỉnh
	16/3/2005 25/3/2005
	11

	
	3523 
	Trích ngân sách tỉnh cho Công ty Cơ khí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị giải thể doanh nghiệp
	16/02/2005 30/3/2005
	27

	
	3524 
	Giải thể Hội đồng giám sát, chứng kiến xổ số kiến thiết khu vực huyện Hướng Hoá
	05/01/2005
	02

	
	3525 
	Hồ sơ Giải thể Công ty Bia Đông Hà
	11/11/2005 29/12/2005
	15

	
	3526 
	Hồ sơ  Phê duyệt phương án giải thể công ty Bia; Bán đầu giá tài sản Công ty Bia; Định giá tài sản Công ty Bia; Xử lý tài sản Công ty Bia
	20/3/2006  21/11/2006 
	25

	
	3527 
	Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các Doanh nghiệp khác từ UBND tỉnh Quảng Trị về Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 
	
	19

	304
	V. KHU THƯƠNG MẠI LAO BẢO
	
	

	
	3528 
	Tập văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch - Đầu tư về công tác quản lý tại Khu Kinh tế - Thương mại Lao Bảo
	02/6/2005 23/8/2005
	07

	
	3529 
	Hồ sơ về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sữa Cô gái Hà Lan, Dutch Lady tại KKT - TM Lao Bảo
	07/01/2005 01/3/2005
	10

	
	3530 
	Đồng ý cho Công ty TNHH Minh Hưng thuê đất đầu tư dự án: Trung tâm mua bán ôtô thiết bị phụ tùng và cung ứng vật tư tại KKT - TM Lao Bảo
	03/3/2005
	04

	
	3531 
	Đầu tư xưởng lắp ráp điện lạnh của Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Trị tại KKT - TM Lao Bảo
	20/5/2005
	10

	
	3532 
	Hồ sơ về công tác quản lý Thuế tại BQL Khu kinh tế - Thương mại Lao Bảo
	04/02/2005 12/8/2005
	08

	
	3533 
	Hồ sơ về công tác nhập khẩu hàng hoá của Công ty TNHH Chaicharon Việt Thái
	07/6/2005 12/7/2005
	11

	
	3534 
	Hồ sơ sản xuất kinh doanh, nhập khẩu hàng hoá của Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam tại KKT - TM Lao Bảo 
	24/12/2004 10/01/2005
	12

	
	3535 
	Phê duyệt bổ sung kinh phí đền bù giá thép xây dựng hạng mục: Hệ thống thoát nước mưa, kè lát mái đường B3 thuộc dự án xây dựng CSHT cụm cửa khẩu KKT - TM đặc biệt Lao Bảo
	03/11/2005
	07

	305
	3536 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư bổ sung xưởng lắp ráp điện lạnh dạng CKD của Công ty xuất nhập khẩu Quảng Trị tại KKT- TM đặc biệt Lao Bảo
	19/7/2005
	07

	
	3537 
	Phê duyệt dự án đầu tư Trạm kiểm dịch Y tế cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình: Trạm kiểm dịch Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo
	12/7/2005 26/10/2005
	25

	
	3538 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp công trình: Phòng khám đa khoa khu vực Lao Bảo huyện Hướng Hoá
	21/12/2005
	18

	
	3539 
	Phê duyệt báo cáo đầu tư cải tảo nâng cấp mở rộng trạm thị thực xuất nhập cảnh Lao Bảo và Cảnh sát giao thông 
	31/8/2005
	04

	305
	3540 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng Trung tâm giao dịch và xúc tiến thương mại Lao Bảo
	7/2005
	08

	
	3541 
	Phê duyệt TKKT thi công và dự toán Hệ thống chiếu sáng công cộng các tuyến đường G1, G2, S và B3 Khu kinh tế - TM đặc biệt Lao Bảo
	26/9/2005 28/10/2005
	29

	
	3542 
	Phê duyệt TKDT, kế hoạch đấu thầu, mời thầu bổ sung dự khoan địa chất - khảo sát địa hình và lập dự án đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật công viên Văn hoá trung tâm thị trấn Lao Bảo thuộc KKT - TM đặc biệt Lao Bảo
	05/9/2005 03/11/2005
	19

	
	3543 
	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung TKKT dự toán và chỉ định thầu thi công: Trung tâm xúc tiến xuất nhập khẩu Lao Bảo
	01/9/2005 21/12/2005
	15

	
	3544 
	Phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật và dự toán cầu Ka Tăng thuộc dự án xây dựng CSHT cụm cửa khẩu Khu công TM - Dịch vụ Lao Bảo
	12/10/2005
	03

	
	3545 
	Phê duyệt TKKT thi công và dự toán: Tuyến đường số 3 - Đoạn nối Quốc lộ 9 với tuyến số 1 thuộc dự án xây dựng CSHT Cụm sản xuất Công nghiệp tập trung phía Tây Bắc Lao Bảo
	26/10/2005
	12

	
	3546 
	Xác định giá tính thuế nhập khẩu của Doanh nghiệp tại Khu Kinh tế - Thương mại Lao Bảo
	04/3/2005
	29

	
	3547 
	Thông qua kế hoạch đấu thầu và mời thầu thiết bị công trình: Trung tâm xúc tiến Xuất nhập khẩu Lao Bảo
	12/5/2005
	08

	306
	3548 
	Phê duyệt TKKT và dự toán bổ sung đường bao phía Tây Nam (ký hiệu M) Km0-Km0+570 Khu Công thương mại - dịch vụ Lao Bảo
	05/11/2005
	11

	
	3549 
	Phê duyệt TKKT và dự toán bổ sung Tuyến nối đường M với khu dân cư và ốp mái taluy chống xói lở đường bao phía Tây Nam (ký hiệu M); Lý trình Km0+570 thuộc dự án Xây dựng CSHT cụm Thương mại - Dịch vụ Lao Bảo
	25/02/2005
	15

	
	3550 
	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng CSHT Khu tái định cư phía Nam Công viên TT Lao Bảo
	05/9/2005
	07

	306
	3551 
	Phê duyệt thiết kế và dự toán bổ sung Đường trục chính (B3) Km0-Km0+321,8 đoạn từ cầu Ka Tăng đến Quốc lộ 9 thuộc dự án xây dựng CSHT cụm cửa khẩu khu Lao Bảo
	05/4/2005
	06

	
	3552 
	Phê duyệt bổ sung TKKT và dự toán: Tuyến đường G1, Km0+11-Km0+258,81 dự án Xây dựng CSHT cụm thương mại dịch vụ Lao Bảo
	28/01/2005
	10

	
	3553 
	Phê duyệt bổ sung TKKT và dự toán Tuyến đường B2, lý trình Km0+194,56-Km0+729,64 thuộc dự án CSHT cụm công nghiệp Lao Bảo
	24/01/2005
	10

	
	3554 
	Phê duyệt dự án đầu tư, phương án kỹ thuật và thiết kế, dự toán công trình Công viên văn hoá Trung tâm thị trấn Lao Bảo
	13/01/2005 05/9/2005
	27

	
	VI. CÔNG TRÌNH - DỰ ÁN
	
	

	
	3555 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm Camera cho xe truyền hình lưu động Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
	24/3/2005 14/9/2005
	07

	
	3556 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm Camera cho xe truyền hình lưu động Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
	14/9/2005
	22

	
	3557 
	Thông qua kế hoạch đấu thầu và mời thầu trang thiết bị Phát thanh - Truyền hình cho các huyện
	24/11/2005
	08

	
	3558 
	Thông qua kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm Camera cho xe truyền hình lưu động
	14/6/2005
	09

	307
	3559 
	Phê duyệt kinh phí bồi thường di dân tái định cư thôn Bản Mới, xã Hướng Linh; Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp; Khu dịch vụ nghỉ mát Tùng - Việt; Các tuyến đường D1, D2 và N8 thuộc bãi tắm 2 Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt và Trụ sở Kho vật chứng Đội thi hành án thị xã Đông Hà
	21/3/2005 03/11/2005
	55

	
	3560 
	Phê duyệt kinh phí bồi thường GPMB xây dựng Trạm xăng dầu số 21 Khe Sanh Quảng Trị thuộc Công ty xăng dầu Quân đội - Bộ Quốc phòng
	04/7/2005
	07

	307
	3561 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị đo lường chất lượng của Chi cục Đo lường - Chất lượng Quảng Trị
	23/12/2005
	32

	
	3562 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán công trình Đường Trung tâm xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá
	01/9/2005
	09

	
	3563 
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng Trụ sở UBND huyện Đakrông; Trụ sở Huyện uỷ Đakrông
	25/7/2005
	12

	
	3564 
	Phê duyệt giá trị còn lại Đường dây 22KV và Trạm biến áp 3 pha ABB 315 KVA của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
	28/12/2005
	04

	
	3565 
	Phê duyệt kinh phí đền bù GPMB xây dựng Hành lang tuyến (Đợt 3) công trình: Đường dây 500KV Đà Nẵng - Hà Tĩnh, huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, thị xã Đông Hà
	08/04/2005  09/5/2005
	25

	
	3566 
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và thông qua kế hoạch đấu thầu và mời thầu công trình: Chợ Trung tâm huyện Đakrông
	21/3/2005 30/4/2/005
	15

	
	3567 
	Phê duyệt bổ sung thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình: Chợ Cam Lộ, huyện Cam Lộ
	20/9/2005
	08

	
	3568 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp: Đường Trung tâm xã Tân Liên, huyện Hướng Hoá
	11/10/2005
	13

	
	3569 
	Phê duyệt kinh phí đền bù, TKKT, dự toán và rà phá bom mìn, vật liệu nổ công trình: Đường nối Quốc lộ 9 đi Thác Ồ Ồ, xã Tân Long, huyện Hướng Hoá
	15/11/2005 28/11/2005
	46

	308
	3570 
	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối Quốc lộ 9 đi Thác Ồ Ồ, xã Tân Long, huyện Hướng Hoá
	24/10/2005
	11

	
	3571 
	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu xây lắp Chợ Trung tâm thôn Tân Tài, xã Tân Lập, huyện Hướng Hoá và kết quả đấu giá tài sản trên đất và đất thuộc khuôn viên trụ sở Sở Công nghiệp
	11/5/2004 24/10/2005
	32

	
	3572 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị Y tế và Chỉ định thầu (bổ sung) cung cấp thiết bị y tế
	14/09/2005 26/12/2005
	54

	308
	3573 
	Bổ sung kinh phí sự nghiệp Y tế cho: Trung tâm Y tế các huyện: Hướng Hoá - Đakrông - Cam Lộ - Hải Lăng- Triệu Phong và  thị xã Quảng Trị
	27/12/2005
	09

	
	3574 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị Y tế công trình Bệnh viện huyện Hướng Hoá
	14/9/2005
	15

	
	3575 
	Chỉ định thầu cung cấp thiết bị hỗ trợ cho các xã, thị trấn của huyện Đakrông, huyện Hướng Hoá thuộc dự án giảm nghèo tỉnh
	11/11/2005
	06

	
	3576 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống lao tỉnh Quảng Trị
	16/11/2005
	21

	
	3577 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu: Mua sắm thiết bị Công nghệ thông tin của Sở Tài chính; Xe ép rác của Công ty Công trình Đô thị Đông Hà; cung ứng thuốc chữa bệnh đợt 2 của Sở Y tế; cung ứng thiết bị công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị
	16/5/2005 05/10/2005
	39

	
	3578 
	Điều chuyển kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi bổ sung kinh phí khám chữa bệnh người nghèo và mua sắm trang thiết bị khoa nhi các Bệnh viện 
	22/12/2006 
	05

	
	3579 
	Phê duyệt giá sàn các lô đất ở Khu đô thị Nam Đông Hà để đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1/2006)
	31/3/2006 
	11

	
	3580 
	Trích ngân sách tỉnh mua trang thiết bị y tế phòng chống đại dịch cúm A và tiêu huỷ gia cầm nhiểm cúm A (H5N1) 
	27/4/2006  19/12/2006 
	15

	
	3581 
	Thông qua kế hoạch đấu thầu, mời thầu và Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch cúm ở người 
	22/5/2006  11/8/2006 
	06

	
	3582 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Mua sắm bàn ghế hội trường UBND tỉnh
	27/12/2006 
	17

	
	3583 
	Hồ sơ về tổ chức hoạt động của Công ty Xổ số và Ban hành xổ số 
	24/12/2004 12/9/2005
	34

	
	3584 
	Tập văn bản về Xổ số kiến thiết
	27/4/2006  21/7/2006 
	12

	
	3585 
	Hồ sơ về Đào tạo, bố trí cán bộ
	24/5/2005 01/11/2005
	14

	
	3586 
	Chỉ định thầu cung cấp máy toàn đạc điện tử SET510 cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	23/11/2005
	06
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	3587 
	Thông qua kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu thiết bị đo lương thủ nghiệm
	15/11/2005
	07

	
	3588 
	Hồ sơ Công ty Xây lắp 96 Bộ Quốc phòng đặt Văn phòng đại diện tại tỉnh Quảng Trị
	09/02/2006 
	03

	
	3589 
	Thanh tra tài chính tại Công ty In phát hành sách và Thiết bị trường học; kết quả kiểm toán của Văn phòng UBND tỉnh
	05/01/2006  04/12/2006 
	07

	
	3590 
	Phê duyệt kinh phí hoạt động BCĐ sản xuất và ổn định đời sống cho nhân dân, tạm ứng ngân sách để đền bù GPMB xây dựng công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện và Bàn giao công tác kế toán tài vụ tại BQL dự án Thuỷ lợi - Thuỷ điện QTrị
	14/3/2006  20/11/2006 
	25

	
	3591 
	Phê duyệt kết quả đâu thầu gói thầu số 1 Xây lắp các tuyến đường D1, D2, N8 thuộc dự án xây dựng các tuyến giao thông chính Khu bãi tắm 2 thuộc Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt
	20/9/2005
	04

	
	3592 
	Phê duyệt kết quả đâu thầu gói thầu số 1 Xây lắp các tuyến D1, D4, N2 và N3 của dự án đầu tư xây dựng các tuyến giao thông chính Khu bãi tắm 2 thuộc Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt
	07/11/2005
	04

	
	3593 
	Phê duyệt thiết kế dự toán: San nền, cắm mốc phân lô; Đường bêtông nội bộ; Thoát nước mặt, thoát nước bẩn, công trình: Hạ tầng kỹ thuật Tiểu khu nhà ở thuộc Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh
	04/8/2005
	06

	
	3594 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 02: San nền, cắm mốc phân lô, đường bêtông nội bộ; hệ thống thoát nước mặt, thoát nước bẩn thuộc dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật tiểu khu nhà ở thuộc Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt
	20/9/2005
	03

	
	3595 
	Phê duyệt kinh phí đền bù thiệt hại GPMB để xây dựng các công trình: Các tuyến giao thông chính bãi tắm I hạ tầng kỹ thuật tiểu khu nhà, thuộc Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt 
	20/9/2005
	24

	
	3596 
	Phê duyệt thiết kế dự toán hạng mục: Rà phá bom mìn, vật liệu nổ Hạ tầng kỹ thuật Tiểu khu nhà ở thuộc Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt
	03/8/2005
	07
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	3597 
	Phê duyệt dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật tiểu khu nhà ở thuộc Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh
	01/6/2005 20/10/2005
	13

	
	3598 
	Phê duyệt dự án đầu tư Các tuyến giao thông chính Khu bãi tắm 1 thuộc Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh
	01/6/2005
	07

	
	3599 
	Phê duyệt dự án đầu tư Các tuyến giao thông chính Khu bãi tắm 2 thuộc Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh
	01/6/2005
	07

	
	3600 
	Phê duyệt giá khởi điểm các lô đất Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt để đấu giá quyền sử dụng đất
	28/02/2006  07/8/2006 
	24

	310
	3601 
	Xây dựng và phát triển Du lịch Đường Hồ Chí Minh huyền thoại
	31/01/2005 19/9/2005
	16

	
	3602 
	Chỉ định thầu thi công khắc phục hậu quả lũ lụt Cầu Ly Tôn (Km41+221) thuộc Công trình Đường Hồ Chí Minh huyền thoại
	20/10/2005 03/11/2005
	07

	
	3603 
	Phê duyệt TKKT và dự toán bổ sung công trình (Đường Khe Sanh - Sa Trầm - Tà Long) gói thấu số 9 (Đoạn Km35+00 - Km41+557) và gói thầu số 10 (Cầu Ly Tôn Km41+221) Đường Hồ Chí Minh huyền thoại 
	29/7/2005
	09

	
	3604 
	Phê duyệt TKKT và dự toán khắc phục lũ lụt Cầu Ly Tôn (Km41+221) thuộc dự án Đường Hồ Chí Minh huyền thoại
	11/10/2005
	05

	
	3605 
	Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh TKKT, dự toán gói thầu số 3 (Km5+500-Km10+00) dự án Đường Hồ Chí Minh huyền thoại 
	05/12/2005
	08

	
	3606 
	Cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho Công ty Cổ phần Du lịch Đakrông
	14/12/2005 21/12/2005
	19

	
	3607 
	Xây dựng phát triển du lịch sinh thái vùng Khe Sanh, Cửa Tùng, Cửa Việt, Đảo Cồn Cỏ
	05/01/2005 01/9/2005
	18

	
	3608 
	Phê duyệt TKKT, dự toán và bổ sung dự án đầu tư: Cầu Rôộc, Khu du lịch sinh thái Trà Lộc, huyện Hải Lăng
	19/4/2005 13/9/2005
	07

	
	3609 
	Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu du lịch suối nước nóng Klu huyện Đakrông
	26/11/2004 21/01/2005
	14

	310
	3610 
	Phê duyệt dự án khảo sát quy hoạch chi tiết công trình Khu du lịch sinh thái Trà Lộc (giai đoạn 2) xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng
	08/12/2005
	04

	
	3611 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm máy vi tính và máy chiếu để hỗ trợ tỉnh Salavan - Lào
	27/7/2006  21/8/2006 
	35

	
	3612 
	Thông qua kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu thiết bị tin học để triển khai phần mềm quản lý trợ cấp ưu đãi người có công
	29/8/2006 
	05

	
	3613 
	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh và thông qua kế hoạch đấu thầu và mời thầu mua sắm thiết bị dạy nghề của Trung tâm Dạy nghề tổng hợp huyện Hải Lăng
	23/10/2006  06/12/2006 
	26
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	3614 
	Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị dạy học dùng của Sở Giáo dục - Đào tạo
	03/10/2006 
	31

	
	3615 
	Thông qua kế hoạch đấu thầu, mời thầu mua sắm thiết bị dạy học cho các Trường THCS và Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị tin học lớp 10, thiết bị dạy học dùng chung lớp 5, lớp 10
	11/8/2006  29/9/2006 
	113

	
	3616 
	Giải quyết đơn khiếu nại: ông Nguyễn Văn Chắt, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Văn Dũng kinh doanh dãy nhà 1, tầng 1
	07/01/2005 30/11/2005
	07

	
	3617 
	Giải quyết đơn khiếu nại: Phạm Hữu Hà, Hàn Kim Định, Lý Công Bổn, Trần Đình Lung, Nguyễn Hữu Nhàn, Nguyễn Lương Thanh, Đặng Khắc Minh, Nguyễn Vâng, Trần Văn Yến, Nguyễn Thị Chi, Lê Quang Tuyến, Hồ Thị Hường, Hoàng Thị Hữu Hạnh, Hoàng Đình Phượng, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Thành, Trần Thị Lý, Nguyễn Thị Đơn, Nguyễn Thế Tăng
	17/02/2005 23/12/2005
	20

	
	3618 
	Giải quyết đơn khiếu nại: Nguyễn Thị Con, Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ, Nguyễn Văn Thông, Lê Mậu Do, Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Minh Hoà, Văn Quang Huệ, HTX Phương Sơn
	17/01/2006  30/5/2006 
	19

	
	3619 
	Giải quyết đơn khiếu nại: Nguyễn Khánh Tịnh, HTX Thành Chung, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Xuân Đàn, Võ Thị Sáu, Hoàng Hữu Đức, Hoàng Thị Toàn, Nguyễn Công Thanh
	02/06/2006  27/12/2006 
	36
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	H. VĂN BẢN ĐI CỦA UBND TỈNH
	
	

	
	I. VĂN BẢN ĐI NĂM 2005
	
	

	
	1. Công văn của UBND tỉnh năm 2005
	
	

	
	1 
	Tập Công  văn tháng 01 năm 2005 

(Từ số  01-62 )
	04/01/2005 08/01/2005
	203

	
	2 
	Tập Công  văn tháng 01 năm 2005 

(Từ số 63-136)
	10/01/2005 19/01/2005
	174

	
	3 
	Tập Công  văn tháng 01 năm 2005

(Từ số 136a-173)
	20/01/2005 24/01/2005
	147

	
	4 
	Tập Công  văn tháng 01 năm 2005

(Từ số 174-234)
	25/01/2005 31/01/2005
	147

	
	5 
	Tập Công  văn tháng 02 năm 2005 

(Từ số 235-274)
	01/02/2005 07/02/2005
	142

	313
	6 
	Tập Công  văn tháng 02 năm 2005

(Từ số 275-319)
	07/02/2005 18/02/2005
	183

	
	7 
	Tập Công  văn tháng 02 năm 2005

(Từ số 320-371)
	18/02/2005 28/02/2005
	140

	
	8 
	Tập Công  văn tháng 3 năm 2005

(Từ số 372-425)
	01/3/2005 09/3/2005
	122

	
	9 
	Tập Công  văn tháng 3 năm 2005

(Từ số 426-471)
	10/3/2005 14/3/2005
	110

	
	10 
	Tập Công  văn tháng 3 năm 2005

(Từ số 472-523)
	16/3/2005 23/3/2005
	141

	
	11 
	Tập Công  văn tháng 3 năm 2005

(Từ số 524-563)
	24/3/2005 29/3/2005
	98

	314
	12 
	Tập Công  văn tháng 3 năm 2005

(Từ số 564-590)
	30/3/2005 31/3/2005
	

	314
	13 
	Tập Công  văn tháng 4 năm 2005

(Từ số 591-653)
	01/4/2005 08/4/2005
	129

	
	14 
	Tập Công  văn tháng 4 năm 2005

(Từ số 654-699)
	11/4/2005 13/4/2005
	126

	
	15 
	Tập Công  văn tháng 4 năm 2005

(Từ số 700-769)
	14/4/2005 19/4/2005
	149

	
	16 
	Tập Công  văn tháng 4 năm 2005

(Từ số 770-819)
	20/4/2005 25/4/2005
	130

	
	17 
	Tập Công  văn tháng 4 năm 2005

(Từ số 820-878)
	26/4/2005 29/4/2005
	165

	315
	18 
	Tập Công  văn tháng 5 năm 2005

(Từ số 879-945)
	04/5/2005 09/5/2005
	163

	
	19 
	Tập Công  văn tháng 5 năm 2005

(Từ số 946-1003)
	10/5/2005 13/5/2005
	133

	
	20 
	Tập Công  văn tháng 5 năm 2005

(Từ số 1004-1066)
	14/5/2005 20/5/2005
	136

	
	21 
	Tập Công  văn tháng 5 năm 2005

(Từ số 1067-1111)
	23/5/2005 25/5/2005
	162

	
	22 
	Tập Công  văn tháng 5 năm 2005

(Từ số 1112-1150)
	26/5/2005 31/5/2005
	95

	
	23 
	Tập Công  văn tháng 6 năm 2005

(Từ số 1151-1194)
	01/6/2005 06/6/2005
	135

	316
	24 
	Tập Công  văn tháng 6 năm 2005

(Từ số 1195-1262)
	07/6/2005 13/6/2005
	133

	
	25 
	Tập Công  văn tháng 6 năm 2005

(Từ số 1263-1318)
	14/6/2005 20/6/2005
	123

	
	26 
	Tập Công  văn tháng 6 năm 2005

(Từ số 1319-1374)
	21/6/2005 27/6/2005
	158

	316
	27 
	Tập Công  văn tháng 6 năm 2005

(Từ số 1375-1410)
	28/6/2005 30/6/2005
	126

	
	28 
	Tập Công  văn tháng 7 năm 2005

(Từ số 1411-1450)
	01/7/2005 04/7/2005
	142

	
	29 
	Tập Công  văn tháng 7 năm 2005

(Từ số 1451-1504)
	05/7/2005 08/7/2005
	108

	317
	30 
	Tập Công  văn tháng 7 năm 2005

(Từ số 1505-1544)
	11/7/2005 14/7/2005
	141

	
	31 
	Tập Công  văn tháng 7 năm 2005

(Từ số 1545-1603)
	15/7/2005 20/7/2005
	150

	
	32 
	Tập Công  văn tháng 7 năm 2005

(Từ số 1604- 1641)
	21/7/2005 25/7/2005
	121

	
	33 
	Tập Công  văn tháng 7 năm 2005

(Từ số 1642-1683)
	25/7/2005 29/7/2005
	109

	
	34 
	Tập Công  văn tháng 8 năm 2005

(Từ số 1684-1721)
	01/8/2005 04/8/2005
	116

	
	35 
	Tập Công  văn tháng 8 năm 2005

(Từ số 1722-1775)
	05/8/2005 10/8/2005
	94

	
	36 
	Tập Công  văn tháng 8 năm 2005

(Từ số 1776-1850)
	11/8/2005 22/8/2005
	142

	318
	37 
	Tập Công  văn tháng 8 năm 2005

(Từ số 1851-1908 )
	23/8/2005 31/8/2005
	129

	
	38 
	Tập Công  văn tháng 9 năm 2005

(Từ số 1909-1953 )
	01/9/2005 07/9/2005
	97

	
	39 
	Tập Công  văn tháng 9 năm 2005

(Từ số 1954-2014 )
	08/9/2005 12/9/2005
	101

	
	40 
	Tập Công  văn tháng 9 năm 2005

(Từ số 2015-2055 )
	13/9/2005 14/9/2005
	134

	318
	41 
	Tập Công  văn tháng 9 năm 2005

(Từ số 2056-2095 )
	15/9/2005 19/9/2005
	118

	
	42 
	Tập Công  văn tháng 9 năm 2005

(Từ số 2096-2127 )
	20/9/2005 21/9/2005
	194

	
	43 
	Tập Công  văn tháng 9 năm 2005

(Từ số  2128-2174 )
	22/9/2005 28/9/2005
	190

	319
	44 
	Tập Công  văn tháng 9 năm 2005

(Từ số 2175-2214 )
	28/9/2005 30/9/2005
	122

	
	45 
	Tập Công  văn  tháng 10 năm 2005

(Từ số 2215-2250 )
	03/10/2005 04/10/2005
	140

	
	46 
	Tập Công  văn tháng 10 năm 2005

(Từ số 2251-2277)
	05/10/2005 06/10/2005
	119

	
	47 
	Tập Công  văn tháng 10 năm 2005

(Từ số 278-2317)
	07/10/2005 12/10/2005
	135

	
	48 
	Tập Công  văn tháng 10 năm 2005

(Từ số 318-2368)
	13/10/2005 17/10/2005
	105

	
	49 
	Tập Công  văn tháng 10 năm 2005

(Từ số 2369-2416)
	18/10/2005 21/10/2005
	186

	320
	50 
	Tập Công  văn tháng 10 năm 2005

(Từ số 2418-2475)
	21/10/2005 31/10/2005
	160

	
	51 
	Tập Công  văn tháng 11 năm 2005

(Từ số 2476-2519)
	01/11/2005 03/11/2005
	108

	
	52 
	Tập Công  văn tháng 11 năm 2005

(Từ số 2520-2570)
	04/11/2005 11/11/2005
	125

	
	53 
	Tập Công  văn tháng 11 năm 2005

(Từ số 2571-2623)
	14/11/2005 17/11/2005
	127

	
	54 
	Tập Công  văn tháng 11 năm 2005

(Từ số 2624-2648)
	18/11/2005 21/11/2005
	101

	320
	55 
	Tập Công  văn tháng 11 năm 2005

(Từ số 2649-2683)
	22/11/2005 23/11/2005
	120

	
	56 
	Tập Công  văn tháng 11 năm 2005

(Từ số 2684-2727)
	23/11/2005 29/11/2005
	112

	321
	57 
	Tập Công  văn tháng 11 năm 2005

(Từ số 2728-2742)
	30//11/2005 30/11/2005
	113

	
	58 
	Tập Công  văn tháng 12 năm 2005

(Từ số 2743-2763)
	01/12/2005 05/12/2005
	138

	
	59 
	Tập Công  văn tháng 12 năm 2005

(Từ số 2764-2807)
	05/12/2005 08/12/2005
	116

	
	60 
	Tập Công  văn tháng 12 năm 2005

(Từ số 2808-2874)
	09/12/2005 19/12/2005
	133

	
	61 
	Tập Công  văn tháng 12 năm 2005

(Từ số 2875-2934)
	20/12/2005 23/12/2005
	176

	
	62 
	Tập Công  văn tháng 12 năm 2005

(Từ số 2935-3002)
	26/12/2005 30/12/2005
	142

	322
	2. Quyết định của UBND tỉnh năm 2005
	
	

	
	63 
	Tập Quyết định tháng 01 năm 2005

(Từ số 01-48)
	04/01/2005 10/01/2005
	99

	
	64 
	Tập Quyết định tháng 01 năm 2005

(Từ số 49-133)
	11/01/2005 20/01/2005
	160

	
	65 
	Tập Quyết định tháng 01 năm 2005

(Từ số 134-196)
	21/01/2005 31/01/2005
	118

	
	66 
	Tập Quyết định tháng 02 năm 2005

(Từ số 197-309)
	01/02/2005 28/02/2005
	190

	
	67 
	Tập Quyết định tháng 3 năm 2005

(Từ số 310-411)
	01/03/2005 10/03/2005
	169

	323
	68 
	Tập Quyết định tháng 3 năm 2005

(Từ số 412-500)
	11/3/2005 18/3/2005
	178

	
	69 
	Tập Quyết định tháng 3 năm 2005

(Từ số 501-548a)
	28/3/2005 31/3/2005
	116

	
	70 
	Tập Quyết định tháng 4 năm 2005

(Từ số 549-602)
	01/4/2005 08/4/2005
	167

	
	71 
	Tập Quyết định tháng 4 năm 2005

(Từ số 603-670)
	11/4/2005 14/4/2005
	167

	
	72 
	Tập Quyết định tháng 4 năm 2005

(Từ số 671-724)
	15/4/2005 18/4/2005
	192

	324
	73 
	Tập Quyết định tháng 4 năm 2005

(Từ số 725-774)
	19/4/2005 27/4/2005
	393

	
	74 
	Tập Quyết định tháng 4 năm 2005

(Từ số 775-808)
	27/4/2005 30/4/2005
	182

	
	75 
	Tập Quyết định tháng 5 năm 2005

(Từ số 809-849 )
	04/5/2005 04/5/2005
	255

	325
	76 
	Tập Quyết định tháng 5 năm 2005

(Từ số 850-898 )
	07/5/2005 12/5/2005
	135

	
	77 
	Tập Quyết định tháng 5 năm 2005

(Từ số 899-966 )
	13/5/2005 20/5/2005
	118

	
	78 
	Tập Quyết định tháng 5 năm 2005

(Từ số 967-994 )
	20/5/2005 25/5/2005
	303

	
	79 
	Tập Quyết định tháng 5 năm 2005

(Từ số 995-1040 )
	26/5/2005 30/5/2005
	175

	326
	80 
	Tập Quyết định tháng 6 năm 2005

(Từ số 1041-1077 )
	01/6/2005 06/6/2005
	205

	
	81 
	Tập Quyết định tháng 6 năm 2005

(Từ số 1078-1160 )
	06/6/2005 09/6/2005
	143

	326
	82 
	Tập Quyết định tháng 6 năm 2005

(Từ số 1161-1244 )
	10/6/2005 24/6/2005
	158

	
	83 
	Tập Quyết định tháng 6 năm 2005

(Từ số 1245-1296 )
	27/6/2005 30/6/2005
	110

	
	84 
	Tập Quyết định tháng 7 năm 2005

(Từ số 1296a-1359 )
	01/7/2005 12/7/2005
	123

	
	85 
	Tập Quyết định tháng 7 năm 2005

(Từ số 1360-1480 )
	12/7/2005 14/7/2005
	136

	327
	86 
	Tập Quyết định tháng 7 năm 2005

(Từ số 1481-1549 )
	14/7/2005 20/7/2005
	108

	
	87 
	Tập Quyết định tháng 7 năm 2005

(Từ số 1550-1597 )
	20/7/2005 27/7/2005
	103

	
	88 
	Tập Quyết định tháng 7 năm 2005

(Từ số 1598-1693 )
	27/7/2005 29/7/2005
	128

	
	89 
	Tập Quyết định tháng 8 năm 2005

(Từ số 1694-1787)
	01/8/2005 08/8/2005
	158

	
	90 
	Tập Quyết định tháng 8 năm 2005

(Từ số 1788-1858)
	09/8/2005 12/8/2005
	117

	
	91 
	Tập Quyết định tháng 8 năm 2005

(Từ số 1859-1928)
	15/8/2005 24/8/2005
	144

	328
	92 
	Tập Quyết định tháng 8 năm 2005

(Từ số 1929-1989)
	25/8/2005 31/8/2005
	

	
	93 
	Tập Quyết định tháng 9 năm 2005

(Từ số 1990-2107)
	01/9/2005 05/9/2005
	165

	
	94 
	Tập Quyết định tháng 9 năm 2005

(Từ số 2108-2164)
	06/9/2005 12/9/2005
	123

	
	95 
	Tập Quyết định tháng 9 năm 2005

(Từ số 2165-2224)
	13/9/2005 16/9/2005
	132

	328
	96 
	Tập Quyết định tháng 9 năm 2005

(Từ số 2225-2289)
	19/9/2005 23/9/2005
	124

	
	97 
	Tập Quyết định tháng 9 năm 2005

(Từ số 2290-2384)
	26/9/2005 30/9/2005
	15

	329
	98 
	Tập Quyết định tháng 10 năm 2005

(Từ số 2385-2443)
	03/102005 06/102005
	127

	
	99 
	Tập Quyết định tháng 10 năm 2005

(Từ số 2444-2514)
	07/102005 13/102005
	162

	
	100 
	Tập Quyết định tháng 10 năm 2005

(Từ số 2515-2584)
	14/102005 21/102005
	123

	
	101 
	Tập Quyết định tháng 10 năm 2005

(Từ số 2585-2651)
	24/102005 31/102005
	112

	
	102 
	Tập Quyết định tháng 11 năm 2005

(Từ số 2652-2724)
	01/11/2005 07/11/2005
	121

	
	103 
	Tập Quyết định tháng 11 năm 2005

(Từ số 2725-2780)
	08/11/2005 16/11/2005
	133

	330
	104 
	Tập Quyết định tháng 11 năm 2005

(Từ số 2781-2859)
	17/11/2005 25/11/2005
	128

	
	105 
	Tập Quyết định tháng 11 năm 2005

(Từ số 2860-2971)
	26/11/2005 30/11/2005
	131

	
	106 
	Tập Quyết định tháng 12 năm 2005

(Từ số 2972-3080)
	01/12/2005 08/12/2005
	159

	
	107 
	Tập Quyết định UBND tỉnh tháng 12 năm 2005

(Từ số 3081-3146)
	09/12/2005 16/12/2005
	138

	
	108 
	Tập Quyết định tháng 12 năm 2005

(Từ số 3147-3225)
	19/12/2005 21/12/2005
	163

	331
	109 
	Tập Quyết định tháng 12 năm 2005

(Từ số 3226-3288)
	22/12/2005 27/12/2005
	110

	331
	110 
	Tập Quyết định tháng 12 năm 2005

(Từ số 3289-3351)
	28/12/2005 30/12/2005
	133

	
	3. Công điện của UBND tỉnh Quảng Trị năm 2005
	
	

	
	111 
	Tập Công điện UBND tỉnh Quảng Trị 

(Từ số 01- 12)
	19/01/2005 07/11/2005
	22

	
	4. Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Trị năm 2005
	
	

	
	112 
	Tập LChỉ thị UBND tỉnh Quảng Trị 
(Từ số 01-16)
	10/01/2005 12/12/2005
	43

	
	5.  Thông báo UBND tỉnh Quảng Trị năm 2005
	
	

	
	113 
	Tập Thông báo UBND tỉnh Quảng Trị 

(Từ số 01-53)
	05/01/2005 23/6/2005
	168

	
	114 
	Tập Thông báo UBND tỉnh Quảng Trị 

(Từ số 54-137)
	28/6/2005 22/12/2005
	173

	
	6. Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị năm 2005
	
	

	
	115 
	Tập Báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị 
(Từ số  01-23)
	05/01/2005 31/3/2005
	185

	332
	116 
	Tập Báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị 
(Từ số 24-44)
	04/4/2005 15/6/2005
	174

	
	117 
	Tập Báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị 
(Từ số 45-68)
	16/8/2005 27/7/2005
	201

	
	118 
	Tập Báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị 
(Từ số 69-76)
	28/7/2005 28/8/2005
	229

	
	119 
	Tập Báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị 
(Từ số 77-89)
	29/8/2005 26/9/2005
	162

	
	120 
	Tập Báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị 
(Từ số 90-117)
	27/9/2005 29/11/2005
	205

	333
	121 
	Tập Báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị 
(Từ số 118-129)
	30/11/2005 27/12/2005
	220

	
	7.  Tập lưu Văn bản đi của Văn phòng UBND tỉnh năm 2005
	

	
	122 
	Tập Văn bản đi của VP. UBND tỉnh tháng 01 
(Từ số 01-58)
	05/01/2005 31/01/2005
	113

	
	123 
	Tập Văn bản đi của VP. UBND tỉnh tháng  02 
(Từ số 59-98)
	01/02/2005 24/02/2005
	101

	
	124 
	Tập Văn bản đi của VP. UBND tỉnh tháng  3 
(Từ số 99-155)
	01/3/2005 31/3/2005
	122

	
	125 
	Tập Văn bản đi của VP. UBND tỉnh tháng  4 

(Từ số 157-227)
	03/4/2005 29/4/2005
	181

	
	126 
	Tập Văn bản đi của VP. UBND tỉnh tháng 5 

(Từ số 228-283)
	04/5/2005 31/5/2005
	112

	334
	127 
	Tập Văn bản đi của VP. UBND tỉnh tháng 6 

(Từ số 284-360)
	01/6/2005 30/6/2005
	183

	
	128 
	Tập Văn bản đi của VP. UBND tỉnh tháng 7 

(Từ số  361-448)
	01/7/2005 29/7/2005
	202

	
	129 
	Tập Văn bản đi của VP. UBND tỉnh tháng 8 

(Từ số 449-560)
	01/8/2005 31/8/2005
	207

	
	130 
	Tập Văn bản đi của VP. UBND tỉnh tháng 9 

(Từ số 561-636)
	01/9/2005 30/9/2005
	130

	
	131 
	Tập Lưu Văn bản VP.UBND tỉnh tháng 10 

(Từ số 637-685)
	03/10/2005 31/10/2005
	126

	335
	132 
	Tập Lưu Văn bản VP.UBND tỉnh tháng 11 

(Từ số 686-778)
	01/11/2005 30/11/2005
	173

	
	133 
	Tập Văn bản đi của VP. UBND tỉnh tháng 12 

(Từ số 779-856)
	01/12/2005 31/12/2005
	168

	335
	II. VĂN BẢN ĐI NĂM 2006
	
	

	
	1. Công văn của UBND tỉnh năm 2006
	
	

	
	134 
	Tập Công  văn  tháng 01 năm 2006

(Từ số 01- 32)
	03/01/2006  04/01/2006
	114

	
	135 
	Tập Công  văn tháng 01 năm 2006

(Từ số 33-75)
	05/01/2006 10/01/2006
	124

	
	136 
	Tập Công  văn tháng 01 năm 2006

(Từ số 76-153)
	11/01/2006 19/01/2006
	164

	
	137 
	Tập Công  văn tháng 01 năm 2006

(Từ số 154-212)
	20/01/2006 27/01/2006
	103

	336
	138 
	Tập Công  văn tháng 02 năm 2006

(Từ số 213-268)
	03/02/2006 13/02/2006
	163

	
	139 
	Tập Công  văn tháng 02 năm 2006

(Từ số 269-334)
	14/02/2006 22/02/2006
	119

	
	140 
	Tập Công  văn tháng 02 năm 2006

(Từ số 335-369)
	23/02/2006 24/02/2006
	115

	
	141 
	Tập Công  văn tháng 02 năm 2006

(Từ số 370-401)
	27/02/2006 28/02/2006
	122

	
	142 
	Tập Công  văn tháng 3 năm 2006

(Từ số 403-456)
	01/3/2006 08/3/2006
	118

	
	143 
	Tập Công  văn tháng 3 năm 2006

(Từ số 457-499)
	09/3/2006 10/3/2006
	156

	337
	144 
	Tập Công  văn tháng 3 năm 2006

(Từ số 500-558)
	13/3/2006 20/3/2006
	192

	
	145 
	Tập Công  văn tháng 3 năm 2006

(Từ số 559-621)
	21/3/2006 27/3/2006
	129

	
	146 
	Tập Công  văn tháng 3 năm 2006

(Từ số 622-677)
	28/3/2006 31/3/2006
	110

	337
	147 
	Tập Công  văn tháng 4 năm 2006

(Từ số 682-743)
	03/4/2006 07/4/2006
	187

	
	148 
	Tập Công  văn tháng 4 năm 2006

(Từ số 744-811)
	10/4/2006 14/4/2006
	184

	338


	149 
	Tập Công  văn tháng 4 năm 2006

(Từ số 812-858)
	17/4/2006 20/4/2006
	165

	
	150 
	Tập Công  văn tháng 4 năm 2006

(Từ số 859-919)
	21/4/2006 28/4/2006
	129

	
	151 
	Tập Công  văn tháng 5 năm 2006

(Từ số 920-989)
	03/5/2006 11/5/2006
	183

	
	152 
	Tập Công  văn tháng 5 năm 2006

(Từ số 990-1050)
	12/5/2006 18/5/2006
	211

	
	153 
	Tập Công  văn tháng 5 năm 2006

(Từ số 1051-1106)
	19/5/2006 25/5/2006
	138

	339
	154 
	Tập Công  văn tháng 5 năm 2006

(Từ số 1107-1165)
	26/5/2006 31/5/2005
	206

	
	155 
	Tập Công  văn tháng 6 năm 2006

(Từ số 1166-1202)
	01/6/2006 05/6/2006
	124

	
	156 
	Tập Công  văn tháng 6 năm 2006

(Từ số 1203-1241)
	06/6/2006 07/6/2006
	153

	
	157 
	Tập Công  văn tháng 6 năm 2006

(Từ số 1242-1301)
	07/6/2006 12/6/2006
	156

	
	158 
	Tập Công  văn tháng 6 năm 2006

(Từ số 1302-1344)
	13/6/2006 16/6/2006
	175

	340
	159 
	Tập Công  văn tháng 6 năm 2006

(Từ số 1345-1407)
	16/6/2006 23/6/2006
	173

	
	160 
	Tập Công  văn tháng 6 năm 2006

(Từ số 1408-1477)
	23/6/2006 30/6/2006
	142

	340
	161 
	Tập Công  văn tháng 7 năm 2006

(Từ số 1477-1502)
	03/7/2006 04/7/2006
	222

	
	162 
	Tập Công  văn tháng 7 năm 2006

(Từ số 1503-1567)
	05/7/2006 11/6/2006
	147

	
	163 
	Tập Công  văn tháng 7 năm 2006

(Từ số 1568-1642)
	12/7/2006 18/7/2006
	243

	341
	164 
	Tập Công  văn tháng 7 năm 2006

(Từ số 1643-1700)
	19/7/2006 24/7/2006
	151

	
	165 
	Tập Công  văn tháng 7 năm 2006

(Từ số 1701-1746)
	25/7/2006 31/7/2006
	152

	
	166 
	Tập Công  văn tháng 8 năm 2006

(Từ số 1747-1807)
	01/8/2006 07/8/2006
	136

	
	167 
	Tập Công  văn tháng 8 năm 2006

(Từ số 1808-1858)
	07/8/2006 11/8/2006
	155

	
	168 
	Tập Công  văn tháng 8 năm 2006

(Từ số 1859-1921)
	11/8/2006 16/8/2006
	171

	342
	169 
	Tập Công  văn tháng 8 năm 2006

(Từ số 1922-1981)
	17/8/2006 23/8/2006
	146

	
	170 
	Tập Công  văn tháng 8 năm 2006

(Từ số 1982-2042)
	23/8/2006 31/8/2006
	159

	
	171 
	Tập Công  văn tháng 9 năm 2006

(Từ số 2043-2097)
	01/9/2006 08/9/2006
	152

	
	172 
	Tập Công  văn tháng 9 năm 2006

(Từ số 2098-2150)
	08/9/2006 13/9/2006
	177

	
	173 
	Tập Công  văn tháng 9 năm 2006

(Từ số 2151-2222)
	13/9/2006 21/9/2006
	159

	343
	174 
	Tập Công  văn tháng 9 năm 2006

(Từ số 2223-2281)
	21/9/2006 27/9/2006
	142

	343
	175 
	Tập Công  văn tháng 9 năm 2006

(Từ số 2282-2315)
	27/9/2006 30/9/2006
	151

	
	176 
	Tập Công  văn tháng 10 năm 2006

(Từ số 2316-2359)
	02/10/2006 05/10/2006
	123

	
	177 
	Tập Công  văn tháng 10 năm 2006

(Từ số 2360-2418)
	05/10/2006 11/10/2006
	150

	
	178 
	Tập Công  văn tháng 10 năm 2006

(Từ số 2419-2461)
	11/10/2006 13/10/2006
	150

	
	179 
	Tập Công  văn tháng 10 năm 2006

(Từ số 2462-2535)
	16/10/2006 23/10/2006
	147

	344
	180 
	Tập Công  văn tháng 10 năm 2006

(Từ số 2536-2588)
	23/10/2006 31/10/2006
	181

	
	181 
	Tập Công  văn tháng 11 năm 2006

(Từ số 2589-2643)
	01/11/2006 07/11/2006
	124

	
	182 
	Tập Công  văn tháng 11 năm 2006

(Từ số 2644-2692)
	07/11/2006 13/11/2006
	128

	
	183 
	Tập Công  văn tháng 11 năm 2006

(Từ số 2693-2733)
	13/11/2006 16/11/2006
	138

	
	184 
	Tập Công  văn tháng 11 năm 2006

(Từ số 2734-2781)
	16/11/2006 22/11/2006
	128

	
	185 
	Tập Công  văn tháng 11 năm 2006

(Từ số 2782-2812)
	22/11/2006 28/11/2006
	128

	345
	186 
	Tập Công  văn tháng 11 năm 2006

(Từ số 2813-2858)
	28/11/2006 31/11/2006
	116

	
	187 
	Tập Công  văn tháng 12 năm 2006

(Từ số 2859-2905)
	01/12/2006 06/12/2006
	10

	
	188 
	Tập Công  văn tháng 12 năm 2006

(Từ số 2906-2961)
	06/12/2006 12/12/2006
	134

	345
	189 
	Tập Công  văn tháng 12 năm 2006

(Từ số 2962-3000)
	12/12/2006 15/12/2006
	133

	
	190 
	Tập Công  văn tháng 12 năm 2006

(Từ số 3001-2038)
	15/12/2006 1912/2006
	143

	
	191 
	Tập Công  văn tháng 12 năm 2006

(Từ số 3039-3103)
	19/12/2006 26/12/2006
	130

	346
	192 
	Tập Công  văn tháng 12 năm 2006

(Từ số 3104-2454)
	26/12/2006 29/12/2006
	137

	
	2. Quyết định UBND tỉnh năm 2006
	
	

	
	193 
	Tập Quyết định tháng 01 năm 2006

 (Từ số 01-65)
	03/01/2006 11/01/2006
	96

	
	194 
	Tập Quyết định tháng 01 năm 2006

(Từ số 66-109)
	11/01/2006 17/01/2006
	89

	
	195 
	Tập Quyết định tháng 01 năm 2006

(Từ số 110-159)
	17/01/2006 23/01/2006
	84

	
	196 
	Tập Quyết định tháng 01 năm 2006

(Từ số 160-217)
	23/01/2006 26/01/2006
	82

	
	197 
	Tập Quyết định tháng 02 năm 2006

(Từ số 218-290)
	03/02/2006 10/02/2006
	93

	
	198 
	Tập Quyết định tháng 02 năm 2006

(Từ số 291-330)
	10/02/2006 15/02/2006
	98

	
	199 
	Tập Quyết định tháng 02 năm 2006

(Từ số 331-397)
	15/02/2006 20/02/2006
	93

	347
	200 
	Tập Quyết định tháng 02 năm 2006

(Từ số 398-431)
	20/02/2006 28/02/2006
	62

	
	201 
	Tập Quyết định tháng 3 năm 2006

(Từ số 432-490)
	01/3/2006 08/3/2006
	91

	347
	202 
	Tập Quyết định tháng 3 năm 2006

(Từ số 491-545)
	08/3/2006 17/3/2006
	96

	
	203 
	Tập Quyết định tháng 3 năm 2006

(Từ số 546-574)
	17/3/2006 24/3/2006
	102

	
	204 
	Tập Quyết định tháng 3 năm 2006

(Từ số 575-626)
	24/3/2006 31/3/2006
	102

	
	205 
	Tập Quyết định tháng 4 năm 2006

(Từ số 630-683)
	03/4/2006 14/4/2006
	94

	
	206 
	Tập Quyết định tháng 4 năm 2006

(Từ số 684-734)
	14/4/2006 26/4/2006
	94

	
	207 
	Tập Quyết định tháng 4 năm 2006

(Từ số 735-755)
	27/4/2006 28/4/2006
	96

	348
	208 
	Tập Quyết định tháng 5 năm 2006

(Từ số 756-800)
	03/5/2006 11/5/2006
	83

	
	209 
	Tập Quyết định tháng 5 năm 2006

(Từ số 801-851)
	11/5/2006 18/5/2006
	99

	
	210 
	Tập Quyết định tháng 5 năm 2006

(Từ số 852-890)
	18/5/2006 24/5/2006
	73

	
	211 
	Tập Quyết định tháng 5 năm 2006

(Từ số 891-940)
	24/5/2006 30/5/2006
	74

	
	212 
	Tập Quyết định tháng 5 năm 2006

(Từ số 941-970a)
	30/5/2006 31/5/2006
	58

	
	213 
	Tập Quyết định tháng 6 năm 2006

(Từ số 971-1024)
	01/6/2006 07/6/2006
	92

	
	214 
	Tập Quyết định tháng 6 năm 2006

(Từ số 1025-1079)
	07/6/2006 13/6/2006
	93

	
	215 
	Tập Quyết định tháng 6 năm 2006

(Từ số 1080-1143)
	13/6/2006 21/6/2006
	90

	
	216 
	Tập Quyết định tháng 6 năm 2006

(Từ số 1144-1187)
	21/6/2006 26/6/2006
	80

	349
	217 
	Tập Quyết định tháng 6 năm 2006

(Từ số 1188-1231)
	26/6/2006 30/6/2006
	86

	
	218 
	Tập Quyết định tháng 7 năm 2006

(Từ số 1232-1275)
	03/7/2006 07/7/2006
	85

	
	219 
	Tập Quyết định tháng 7 năm 2006

(Từ số 1276-1312)
	07/7/2006 17/7/2006
	96

	
	220 
	Tập Quyết định tháng 7 năm 2006

(Từ số 1313-1356)
	17/7/2006 24/7/2006
	90

	
	221 
	Tập Quyết định tháng 7 năm 2006

(Từ số 1357-1399)
	24/7/2006 31/7/2006
	70

	
	222 
	Tập Quyết định tháng 8 năm 2006

(Từ số 1400-1452)
	01/8/2006 07/8/2006
	91

	
	223 
	Tập Quyết định tháng 8 năm 2006

(Từ số 1453-1505)
	07/8/2006 11/8/2006
	98

	
	224 
	Tập Quyết định tháng 8 năm 2006

(Từ số 1506-1550)
	11/8/2006 15/8/2006
	81

	350
	225 
	Tập Quyết định tháng 8 năm 2006

(Từ số 1551-1588)
	16/8/2006 21/8/2006
	78

	
	226 
	Tập Quyết định tháng 8 năm 2006

(Từ số 1589-1630)
	21/8/2006  28/8/2006
	75

	
	227 
	Tập Quyết định tháng 8 năm 2006

(Từ số 1631-1662)
	28/8/2006 31/8/2006
	76

	
	228 
	Tập Quyết định tháng 9 năm 2006

(Từ số 1663-1717)
	01/9/2006 06/9/2006
	100

	
	229 
	Tập Quyết định tháng 9 năm 2006

(Từ số 1718-1769)
	06/9/2006 13/9/2006
	89

	
	230 
	Tập Quyết định tháng 9 năm 2006

(Từ số 1770-1807)
	13/9/2006 19/9/2006
	86

	350
	231 
	Tập Quyết định tháng 9 năm 2006

(Từ số 1808-1849)
	19/9/2006 25/9/2006
	81

	
	232 
	Tập Quyết định tháng 9 năm 2006

(Từ số 1850-1879)
	25/9/2006 30/9/2006
	83

	351
	233 
	Tập Quyết định tháng 10 năm 2006

(Từ số 1880-1948)
	02/10/2006 09/10/2006
	133

	
	234 
	Tập Quyết định tháng 10 năm 2006

(Từ số 1949-1971)
	10/10/2006 11/10/2006
	192

	
	235 
	Tập Quyết định tháng 10 năm 2006

(Từ số 1972-2010)
	12/10/2006 19/10/2006
	97

	
	236 
	Tập Quyết định tháng 10 năm 2006

(Từ số 2011-2066)
	19/10/2006 31/10/2006
	96

	
	237 
	Tập Quyết định tháng 11 năm 2006

(Từ số 2067-2144)
	01/11/2006 13/11/2006
	142

	
	238 
	Tập Quyết định tháng 11 năm 2006

(Từ số 2146-2189)
	14/11/2006 20/11/2006
	104

	
	239 
	Tập Quyết định tháng 11 năm 2006

(Từ số 2190-2240)
	20/11/2006 27/11/2006
	79

	352
	240 
	Tập Quyết định tháng 11 năm 2006

(Từ số 2241-2284)
	27/11/2006 30/11/2006
	82

	
	241 
	Tập Quyết định tháng 12 năm 2006

(Từ số 2285-2357)
	01/12/2006 08/12/2006
	114

	
	242 
	Tập Quyết định tháng 12 năm 2006

(Từ số 2358-2412)
	08/12/2006 15/12/2006
	104

	
	243 
	Tập Quyết định tháng 12 năm 2006

(Từ số 2413-2470)
	15/12/2006 20/12/2006
	107

	
	244 
	Tập Quyết định tháng 12 năm 2006

(Từ số 2471-2536)
	20/12/2006 26/12/2006
	124

	352
	245 
	Tập Quyết định tháng 12 năm 2006

(Từ số 2537-2614)
	26/12/2006 29/12/2006
	126

	
	246 
	Tập Quyết định tháng 12 năm 2006

(Từ số 2615-2669)
	29/12/2006 31/12/2006
	110

	353
	3. Công điện của UBND tỉnh Quảng Trị  năm 2006
	
	

	
	247 
	Tập Công điện UBND tỉnh Quảng Trị 
(Từ số 01-09)
	01/6/2006 28/12/2006
	22

	
	
	4.  Chỉ thị  của UBND tỉnh Quảng Trị  năm 2006
	
	

	
	248 
	Tập Lưu Chỉ thị UBND tỉnh Quảng Trị
 (Từ số 01- 19)
	06/01/2006 13/12/2006
	68

	
	5. Nghị quyết Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội năm 2006
	
	

	
	249 
	Tập Nghị quyết Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội năm 2006
	29/5/2006 15/11/2006
	07

	
	6. Thông báo UBND tỉnh Quảng Trị năm 2006
	
	

	
	250 
	Tập Thông báo UBND tỉnh Quảng Trị 

(Từ số 01-35)
	04/01/2006 28/4/2006
	98

	
	251 
	Tập Thông báo UBND tỉnh Quảng Trị
 (Từ số 36-64)
	05/5/2006 27/7/2006
	94

	
	252 
	Tập Thông báo UBND tỉnh Quảng Trị
 (Từ số 65-96)
	04/8/2006 06/12/2006
	90

	
	7. Quyết định QPPL của UBND tỉnh năm 2006
	
	

	
	253 
	Tập Quyết định QPPL của UBND tỉnh 

(Từ số 01- 35)
	04/01/2006 31/3/2006
	213

	
	254 
	Tập Quyết định QPPL của UBND tỉnh
(Từ số 38-60)
	03/4/2006 24/7/2006
	162

	354
	255 
	Tập Quyết định QPPL của UBND tỉnh
(Từ số 61-75)
	01/8/2006 20/9/2006
	147

	
	256 
	Tập Quyết định QPPL của UBND tỉnh
(Từ số 76-89)
	04/10/2006 29/12/2006
	15

	
	8. Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị năm 2006
	
	

	
	257 
	Tập Báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị 
(Từ số 01-13)
	06/01/2006 15/02/2006
	149

	
	258 
	Tập Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị 
(Từ số 14- 27)
	20/02/2006 27/3/2006
	108

	
	259 
	Tập Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị 
(Từ số 28-39)
	30/3/2006 28/6/2006
	108

	
	260 
	Tập Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị 
(Từ số 40- 51)
	03/7/2006 18/7/2006
	110

	355
	261 
	Tập Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị 
(Từ số 52-57)
	20/7/2006 31/7/2006
	107

	
	262 
	Tập Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị

 (Từ số 58-69)
	01/8/2006 29/8/2006
	115

	
	263 
	Tập Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị

 (Từ số 70-80)
	01/9/2006 30/9/2006
	109

	
	264 
	Tập Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị

 (Từ số 81-90)
	01/10/2006 17/10/2006
	82

	
	265 
	Tập Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị 
(Từ số 91-104)
	20/10/2006 15/11/2006
	106

	
	266 
	Tập Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị 
(Từ số 105-113)
	20/11/2006 23/11/2006
	125

	356
	267 
	Tập Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị 
(Từ số 114-125)
	24/11/2006 27/12/2006
	96

	356
	9.  Tập lưu Văn bản đi của Văn phòng UBND tỉnh năm 2006
	

	
	268 
	Tập Văn bản đi của Văn phòng UBND tỉnh 

(Từ số 01-36)
	03/01/2006 25/01/2006
	78

	
	269 
	Tập Văn bản đi của Văn phòng UBND tỉnh 

(Từ số 37-80)
	06/01/2006 28/02/2006
	116

	
	270 
	Tập Văn bản đi của Văn phòng UBND tỉnh 

(Từ số 81-114)
	01/3/2006 17/3/2006
	70

	
	271 
	Tập Văn bản đi của Văn phòng UBND tỉnh 

 (Từ số 115-145)
	20/3/2006 31/3/2006
	59

	
	272 
	Tập Văn bản đi của Văn phòng UBND tỉnh 

(Từ số 146-188)
	03/4/2006 18/4/2006
	84

	
	273 
	Tập Văn bản đi của Văn phòng UBND tỉnh 

(Từ số 189-206)
	19/4/2006 28/4/2006
	109

	357
	274 
	Tập Văn bản đi của Văn phòng UBND tỉnh 

(Từ số 207-286)
	03/5/2006 30/5/2006
	144

	
	275 
	Tập Văn bản đi của Văn phòng UBND tỉnh 

 (Từ số 287-325)
	01/6/2006 14/6/2006
	71

	
	276 
	Tập Văn bản đi của Văn phòng UBND tỉnh 

 (Từ số 326-360)
	15/6/2006 30/6/2006
	79

	
	277 
	Tập Văn bản đi của Văn phòng UBND tỉnh 

 (Từ số 361-393)
	03/7/2006 14/7/2006
	45

	
	278 
	Tập Văn bản đi của Văn phòng UBND tỉnh 

 (Từ số 394-441)
	17/7/2006 31/7/2006
	97

	
	279 
	Tập Văn bản đi của Văn phòng UBND tỉnh 

(Từ số 442-504)
	02/8/2006 21/8/2006
	87

	358
	280 
	Tập Văn bản đi của Văn phòng UBND tỉnh 

(Từ số 505-534)
	22/8/2006 31/8/2006
	53

	
	281 
	Tập Văn bản đi của Văn phòng UBND tỉnh 

 (Từ số 535-603)
	01/9/2006 29/9/2006
	147

	
	282 
	Tập Văn bản đi của Văn phòng UBND tỉnh 

(Từ số 604-632)
	02/10/2006 11/10/2006
	72

	
	283 
	Tập Lưu Văn bản VP.UBND tỉnh
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